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1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, xuất khẩu hàng hóa 

của Việt Nam đã phát triển mạnh, đạt được những 
thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào việc tăng 
trưởng kinh tế - xã hội của đất nước. Kim ngạch 
hàng hóa xuất khẩu tăng liên tục với mức cao, phản 
ánh trực tiếp của việc tăng quy mô xuất khẩu hàng 
hóa và mức tăng trưởng bền vững của xuất khẩu trên 
cả phương diện số lượng và giá trị. Đối với hàng hóa 
nông, lâm, thủy sản - một trong những nhóm hàng 
xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam những năm vừa 
qua có mức tăng trưởng đáng khích lệ, đã có sự dịch 
chuyển mạnh mẽ từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu; 
thị trường xuất khẩu phát triển đa dạng và ổn định…

Song, bên cạnh những kết quả đạt được, xuất 
khẩu hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam vẫn 
còn những hạn chế nhất định như: quy mô hàng hóa 
xuất khẩu còn nhỏ, tăng trưởng tuy đạt tốc độ khá 
cao nhưng chưa thật sự bền vững; nguồn hàng xuất 
khẩu thiếu tính ổn định, tính liên kết và dễ bị tác 
động tiêu cực của thị trường nước ngoài khi có biến 
động; khả năng cạnh tranh còn hạn chế ở cả ba cấp 
độ: cấp độ sản phẩm, cấp độ doanh nghiệp và cấp độ 
quốc gia…  

Tuy nhiên, tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam 
vẫn còn khá lớn. Với mục tiêu phát triển xuất khẩu 
bền vững trên cơ sở cơ cấu cân đối, hài hòa; phát huy 
lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương 
hiệu hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế; nâng 
cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, 
là động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, cần 
tìm ra các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu bền vững, 
khả thi trong thời gian giai đoạn đến 2030 đối với 
các mặt hàng thuộc nhóm này.

Mục tiêu nghiên cứu: Thông qua việc khái quát 
thực trạng xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy 
sản của Việt Nam trong giai đoạn 2020-2023, bài 
viết đề xuất giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nhóm 
hàng này giai đoạn đến năm 2030.

Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương 
pháp định tính, thông qua các Báo cáo xuất nhập 

XUẤT KHẨU NÔNG, LÂM, THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM  
GIAI ĐOẠN 2020-2023 VÀ GIẢI PHÁP ĐẾN NĂM 2030

TS. Nguyễn Thị Hằng* - GS.TS. Ngô Thế Chi**

Ngày nhận bài: 14/11/2023
Ngày gửi phản biện: 20/11/2023
Ngày nhận kết quả phản biện: 02/12/2023
Ngày chấp nhận đăng: 02/01/2024

* Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên; email: nthang@ictu.edu.vn
** Học viện Tài chính

Export is considered one of the most important 
factors for the socio-economic development of a 
country. In recent years, Vietnam's exports have 
achieved positive results. In particular, the export 
of agricultural, forestry and fishery products - a 
strength of Vietnam that needs to be further 
promoted to contribute to sustainable economic 
growth in the period to 2030. This article presents 
and analyzes the concept Overview of the export 
of agricultural, forestry and fishery products in the 
period 2020-2023 and propose some solutions to 
promote the export of these products in the period 
to 2030.

• Key words: export of agricultural, forestry and 
fishery products; social economic development; 
solutions to promote import and export.

Xuất khẩu được coi là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu để phát triển kinh tế - xã hội của 
một quốc gia. Mấy năm qua, xuất khẩu của Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, xuất 
khẩu hàng nông, lâm, thủy sản - một thế mạnh của Việt Nam cần được đẩy mạnh hơn nữa để góp phần 
vào tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn đến 2030. Bài viết này trình bày và phân tích khái quát 
về xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản trong giai đoạn 2020-2023 và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh 
xuất khẩu các mặt hàng này giai đoạn đến 2030.

• Từ khóa: xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản; phát triển kinh tế - xã hội; giải pháp đẩy mạnh xuất nhập khẩu.
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khẩu trong giai đoạn 2020-2023 mà Tổng cục Thống 
kê, Tổng cục Hải quan và Bộ Công Thương đã công 
bố hàng năm; cùng với các bài báo khoa học chuyên 
ngành, các thông tin trên các trang Web để thu thập 
và xử lý dữ liệu; phân tích, so sánh tổng hợp…

2. Tổng quan về xuất khẩu hàng nông, lâm, 
thủy sản của Việt Nam giai đoạn 2020-2023

Thực trạng về xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy 
sản của Việt Nam giai đoạn 2020-2023 thể hiện trên 
bảng dưới đây:

Bảng 1. Quy mô xuất khẩu hàng hóa nông, lâm, 
thủy sản của Việt Nam giai đoạn 2020-2023

2020 2021 2022 2023

Quy mô  
(Tỷ 

USD)

Tăng 
so với 
năm 

trước 
(%)

Kim 
ngạch 

(Tỷ 
USD)

Tăng 
so với 
năm 

trước 
(%)

Kim 
ngạch 
xuất 
khẩu  
(Tỷ 

USD)

Tốc độ 
tăng 
(%)

Kim 
ngạch 
xuất 
khẩu 

(tỷ 
USD)

Tăng 
so với 
năm 

trước 
(%)

Tổng kim ngạch 
xuất khẩu 41,25 6,5 48,6 14,9 53,22 9,5 53,41 0,36

Trong đó, một số 
mặt hàng chính
Nông sản 16,76 -0,5 21,55 28,57 22,59 4,8 23,8 5,35
+ Gạo 3,12 11,2 3,3 5,0 3,46 5,1 4,5 29
+ Sắn và sản 
phẩm sắn 0,99 2,4 1,18 16,5 1,42 19,7 1,23 15,4

+ Cà phê 2,74 1,4 3,07 12,1 4,1 32,0 4,24 3,41
+ Hạt điều 3,21 -2,3 3,64 13,3 3,1 -15,1 3,6 16,1
+ Hồ tiêu 0,66 -7,5 0,94 42 0,97 3,5 0,91 -6,0
+ Rau quả 3,27 -12,7 3,55 8,6 3,37 -5,1 5,6 66,1
…. … … … … … … … …
Lâm sản 12,6 11,2 15,87 25,9 16,92 6,1 14,2 -16,1
+ Gỗ và sản 
phẩm gỗ 12,37 16,2 14,81 19,7 16,01 7,0 13,5 -15,5

… … … … … … … … …
Thủy sản 8,41 -1,5 8,9 5,6 10.92 23,0 9,1 -6,7
+ Tôm 3,78 12,4   3,88 4,0 4,3 11,0 3,4 -20,9
+ Cá tra 1,5 -25 1,62 10,0 2,35 70,0 1,8 -23,5
+ Cá ngừ 0,65 -9,8 0,76 16,9 1,0 32,0 0,85 -15,0
… … … … … … … … …

Nguồn: Tổng cục Hải quan và tổng hợp của tác giả

Kết quả trên bảng cho thấy: tổng kim ngạch xuất 
khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 
trong bốn năm qua ngày càng tăng lên. Cụ thể là 
năm 2020 là 41,25 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm 
2019; năm 2021 là 48,6 tỷ USD, tăng 14,9%; năm 
2022 là 53,22 tỷ USD, tăng 9,5%. Tuy nhiên, năm 
2023 do tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều 
biến động lớn, ảnh hưởng đến xuất khẩu nói chung 
và xuất khẩu hàng nông, lâm sản nói riêng nên kim 
ngạch xuất khẩu ngành hàng này chỉ đạt hơn 53 tỷ 
USD, tăng 0,36%. Đi sâu xem xét một số nhóm, mặt 
hàng, cho thấy:

+ Đối với hàng nông sản, là nhóm hàng Việt Nam 
có lợi thế, đã có sự tăng lên đáng kể. Nếu như năm 
2020 đạt 16,76 tỷ USD (giảm 0,5% so với năm 2019) 

thì năm 2021 tăng lên với tỷ lệ khá cao (28,57%) và 
đạt 21,55 tỷ USD; năm 2022 đạt 22,59 tỷ USD, tăng 
4,8% so với năm 2021 và năm 2023 đạt 23,8 tỷ USD, 
tăng 5,35% so với năm 2022. Trong đó, các mặt hàng 
nông sản chủ yếu như gạo cũng có xu hướng ngày 
càng tăng. Năm 2020 đạt 3,12 tỷ USD, tăng 11,2% 
so với năm 2019; năm 2021 đạt 3,3 tỷ USD, tăng 5% 
so với năm 2020; năm 2022 đạt 3,46 tỷ USD, tăng 
5,1% so với năm 2021 và năm 2023 đạt 4,5 tỷ USD, 
tăng 29% so với năm 2022. 

- Sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 0,99 tỷ USD, 
tăng 2,4%; cà phê đạt 2,74 tỷ USD, tăng 1,4%. Đáng 
chú ý là kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng năm 
2020 giảm so với năm 2019 như:

- Rau quả giảm 12,7%, đạt 3,27 tỷ USD;
- Hồ tiêu giảm 7,5%, đạt 0,66 tỷ USD; 
- Hạt điều giảm 2,3%, đạt 3,21 tỷ USD. 
Năm 2021 so với năm 2020, các mặt hàng này lại 

có xu hướng tăng lên, trong đó tăng mạnh nhất là: 
- Hồ tiêu từ 0,66 triệu USD lên 0,94 USD, tăng 

42%; 
- Sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 16,5%, đạt 1,18 

tỷ USD;
- Hạt điều tăng 13,3%, đạt 3,64 tỷ USD;
- Cà phê tăng 12,1%, đạt 3,07 tỷ USD. 
Năm 2022 so với năm 2021, các mặt hàng này 

cũng đều tăng lên đáng kể, điển hình là:
- Gạo đạt 3,46 tỷ USD, tăng 5,1%; 
- Sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,42 tỷ USD, 

tăng 19,7%; 
- Cà phê đạt 4,1 tỷ USD, tăng 32%;
- Riêng đối với hạt điều giảm 15,1%, chỉ đạt 3,1 

tỷ USD, trong khi đó, năm trước mặt hàng này đạt 
3,64 tỷ USD.

+ Các mặt hàng thuộc nhóm hàng lâm sản đạt 
12,6 tỷ USD năm 2020, so với năm 2019 tăng 11,2%, 
năm 2021 đạt 15,87 tỷ USD, so với năm 2020 tăng 
25,9%; năm 2023 đạt 16,92 tỷ USD, tăng 6,1% so 
với năm 2021). Tuy nhiên, năm 2023 giảm xuống chỉ 
còn đạt 14,2 tỷ USD, giảm 16,1% so với năm 2022. 
Trong đó, gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt kim ngạch xuất 
khẩu năm 2020, 2021, 2022 tương ứng là 12,37 tỷ 
USD, 14,8 tỷ USD và 16,01 tỷ USD, về tỷ lệ so với 
năm trước liền kề tương ứng là 16,2%; 19,7% và 7%. 
Song, năm 2023 chỉ đạt kim ngạch xuất khẩu là 13,5 
tỷ USD, giảm so với năm 2022 là 15,5%.

+ Các mặt hàng thuộc hàng thủy sản giai đoạn 
2020-2022 cũng có xu hướng tăng lên năm sau cao 
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hơn năm trước, song năm 2023 cũng có xu hướng 
chững lại. Cụ thể là năm 2020, 2021, 2022 tương 
ứng là 8,41 tỷ USD, 8,9 tỷ USD và 10,92 tỷ USD, 
với tỷ lệ so với năm trước liền kề tương ứng là -1,5%; 
5,6%; 23%. Song, năm 2023 chỉ đạt kim ngạch xuất 
khẩu là 9,1 tỷ USD, giảm so với năm 2022 là 6,7%. 
Tuy nhiên, đối với hàng nông sản và lâm sản, đã có 
sự phục hồi khá tốt và được coi là một thành công 
lớn của ngành nông nghiệp, với kim ngạch xuất nhập 
khẩu của ngành này đạt 28,15 tỷ USD, tăng 12,9% 
so với năm 2022, đây là nhóm hàng duy nhất có 
tăng trưởng dương trong số 4 nhóm hàng xuất khẩu 
chính. Trong khi đó, các mặt hàng tôm, cá tra và cá 
ngừ năm 2023 so với các năm trước đều giảm, đặc 
biệt là mặt hàng cá tra so với năm 2022 giảm đáng 
kể với tỷ lệ giảm 23,5%, mặt hàng tôm giảm 20,9% 
và cá ngừ giảm 15%.

Sở dĩ năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của nhóm 
hàng nông, lâm, thủy sản chững lại, thậm chí giảm, 
chủ yếu đối với các mặt hàng thuộc nhóm thủy sản là 
do một số nguyên nhân chủ yếu sau đây:

Một là, bối cảnh kinh tế chính trị thế giới có nhiều 
diễn biến phức tạp, xung đột quân sự Nga-Ukraine 
chưa có hồi kết; tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu 
chậm lại; nhu cầu tiêu dùng của các quốc gia thắt 
chặt cùng với hàng rào bảo hộ gia tăng; đồng thời 
một số thị trường quốc tế hạn chế nhập khẩu các mặt 
hàng không thiết yếu, dẫn đến sụt giảm kim ngạch 
xuất khẩu của Việt Nam.

Hai là, kinh tế Việt Nam có độ mở lớn; năm 2023 
bị ảnh hưởng nhiều bởi kinh tế thế giới và biến đổi 
khí hậu, không đạt được mục tiêu tăng trưởng, chỉ 
đạt được mức 5,02%, giảm khá nhiều so với mục 
tiêu ban đầu Quốc hội đưa ra là 6,5%. 

3. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông, 
lâm, thủy sản giai đoạn đến 2030

Để phát triển xuất khẩu nói chung và xuất khẩu 
đối với hàng hóa nông, lâm, thủy sản nói riêng trong 
giai đoạn đến 2030, cần thực hiện đồng bộ các giải 
pháp, trong đó, tập trung vào một số giải pháp chủ 
yếu sau đây:

Một là, rà soát để bổ sung, chỉnh sửa cơ chế, 
chính sách kinh tế vĩ mô.

Việc rà soát cơ chế, chính sách kinh tế, thương 
mại phải được thực hiện một cách thường xuyên và 
đồng bộ để đảm bảo phù hợp với bối cảnh kinh tế - 
xã hội trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội 
cũng như bối cảnh quốc tế. Duy trì sự ổn định môi 
trường kinh tế vĩ mô thông qua việc hoàn thiện chính 
sách đầu tư, tài chính, xuất nhập khẩu, cân đối ngân 

sách, ổn định tiền tệ, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy 
kinh tế - xã hội phát triển; đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, thủ tục xuất, nhập khẩu…

Theo đó, cần rà soát lại hệ thống các văn bản 
pháp luật và cơ chế, chính sách nhằm phát hiện 
những hạn chế, không còn phù hợp với thực tế cũng 
như không phù hợp với quy định quốc tế và các cam 
kết trong các Hiệp định thương mại song phương và 
đa phương. Tháo gỡ các rào cản về hệ thống pháp 
luật và chính sách kinh tế, tài chính đối với hoạt 
động xuất, nhập khẩu hàng hóa. Tăng cường quản lý 
nhà nước trong hoạt động xuất khẩu nhằm tạo điều 
kiện cho thương mại, chống gian lận thương mại và 
hướng tới thương mại công bằng; hướng dẫn, hỗ trợ 
các DN áp dụng và đạt các chứng chỉ về tăng trưởng 
xanh, tăng trưởng bền vững, phù hợp với tiêu chuẩn 
quốc tế và tiêu chuẩn của các thị trường mục tiêu; 
đảm bảo an sinh và công bằng trong hoạt động xuất 
khẩu. Trên cơ sở đó, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp. 
Chủ động tham gia xây dựng các quy tắc và luật lệ 
chung của Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO), 
Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Diễn đàn hợp tác 
kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC); tích cực 
bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhà nước, của DN và 
người tiêu dùng Việt Nam trong các tranh chấp kinh 
tế, thương mại và đầu tư quốc tế. Xây dựng thể chế 
kinh tế thị trường Việt Nam hiện đại, đảm bảo tính 
hệ thống, công khai, minh bạch và ổn định; đảm bảo 
thuận lợi cho xuất khẩu bền vững; thúc đẩy chế biến 
sâu, có hàm lượng công nghệ cao.

Hai là, phát triển sản xuất trong ngành nông, lâm, 
thủy sản nhằm tạo nguồn cung đầy đủ, bền vững cho 
xuất khẩu đối với các nhóm mặt hàng nông, lâm, 
thủy sản; cơ cấu lại các ngành sản xuất nông, lâm, 
thủy sản; khuyến khích các dự án, các nghiên cứu 
về phát triển nông nghiệp, tạo giống lúa mới có năng 
suất cao; sản xuất và xuất khẩu sản phẩm hàng hóa 
nông, lâm, thủy sản thân thiện với môi trường, sản 
phẩm có hàm lượng khoa học, công nghệ cao; có quy 
hoạch phù hợp với từng loại cây trồng, vật nuôi; có 
kế hoạch khai thác thủy hải sản hợp lý;

Ba là, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia 
trong hoạt động xuất khẩu hàng nông lâm, thủy sản.

Đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu và 
ngày càng nâng cao chất lượng hàng hóa nông, lâm, 
thủy sản; cơ cấu lại ngành và cơ cấu lại DN trên cơ 
sở sử dụng hiệu quả các thành tựu khoa học và công 
nghệ tiên tiến. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng 
bộ, hiện đại, có khả năng kết nối cao; chuyển nền kinh 
tế từ khai thác và sử dụng sản phẩm dưới dạng thô 
sang chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng của hàng 
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hóa; xây dựng các trung tâm logicstics vùng, quốc 
gia để tham gia mạng lưới logicstic khu vực và quốc 
tế; phân tích, đánh giá khả năng cạnh tranh của từng 
ngành hàng, từng loại sản phẩm, từng địa phương 
để có phương án nâng cao năng lực cạnh tranh. Phát 
triển mạnh mẽ khu vực tư nhân để trở thành động 
lực chủ yếu và thực sự của nền kinh tế. Phát triển 
mạnh các liên kết kinh tế, tăng cường nguồn lực đầu 
tư cho phát triển sản xuất hàng hóa nông, lâm, thủy 
sản theo chiều sâu. Đầu tư phát triển thương hiệu 
quốc gia và đảm bảo sự hỗ trợ của Nhà nước cho 
các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trên thị 
trường quốc tế; khuyến khích hình thành các vùng 
sản xuất hàng xuất khẩu chủ lực tập trung, tạo nguồn 
hàng xuất khẩu quy mô lớn và có chất lượng cao, đạt 
tiêu chuẩn quốc tế đối với nhóm hàng này.

Bốn là, nâng cao năng lực cạnh tranh đối với sản 
phẩm và các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng 
hóa nông, lâm, thủy sản

Theo đó, DN hoạt động trong lĩnh vực này cần 
phải đổi mới chiến lược và phương thức sản xuất, 
kinh doanh; tăng cường mối quan hệ và tích cực chủ 
động tham gia vào quá trình phân công lao động 
quốc tế, tham gia vào mạng sản xuất, phân phối khu 
vực và quốc tế; tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; 
đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và kinh doanh 
trên nền tảng số của DN. Phát triển đa dạng hóa các 
phương thức xuất khẩu, kết hợp phương thức truyền 
thống với phương thức xuất khẩu hiện đại; đẩy mạnh 
áp dụng thương mại điện tử xuyên biên giới và tham 
gia các sàn thương mại điện tử quốc tế.

Tổ chức quy trình sản xuất hiện đại, áp dụng 
phương thức quản lý tiên tiến nhằm tiết kiệm chi phí 
đầu vào để giảm giá thành sản phẩm hàng hóa xuất 
khẩu; nâng cao năng lực quản trị của đội ngũ lãnh 
đạo các cấp thông qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp 
vụ quản lý xuất, nhập khẩu; kết hợp với các cơ sở 
giáo dục đào tạo, các viện nghiên cứu chuyên ngành 
để xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo, 
bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kiến 
thức công nghệ thông tin nhằm bắt kịp với thời đại 
công nghệ số. Trên cơ sở đó, nâng cao năng lực cạnh 
tranh của sản phẩm, hàng hóa nông, lâm, thủy sản 
xuất khẩu.

Năm là, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu: đẩy 
mạnh đàm phán song phương, đa phương với các thị 
trường, khu vực thị trường trọng điểm, nhiều tiềm 
năng. Tăng cường các hoạt động xúc tiến xuất khẩu 
theo hướng chú trọng mở rộng thị trường sang các 
nước đang phát triển, các thị trường tiềm năng và thị 
trường mới nổi; phát triển xuất khẩu theo chiều sâu 

tới những thị trường truyền thống như Trung Quốc, 
Mỹ, EU, các nước ASEAN…

Sáu là, tận dụng hiệu quả các lợi thế do các FTA 
đem lại. Việc áp thuế suất thấp hoặc bằng 0% đối 
với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong các FTA 
Việt Nam đã ký kết và thực thi là động lực thúc đẩy 
hoạt động xuất khẩu của các DN Việt Nam. Doanh 
nghiệp cần tìm hiểu kỹ lưỡng và tận dụng những ưu 
đãi từ các FTA đem lại để thâm nhập thị trường, tăng 
trưởng xuất khẩu đạt hiệu quả cao và bền vững.

Bảy là, đầu tư phát triển khoa học, công nghệ: chú 
trọng xây dựng các trung tâm công nghệ cao, thu hút 
đầu tư nước ngoài của các công ty đa quốc gia nhằm 
từng bước rút ngắn khoảng cách về công nghệ với các 
nước trên thế giới; phát triển thị trường khoa học - 
công nghệ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp 
cận và tăng tính thanh khoản các nguồn vốn đầu tư 
cho nghiên cứu phát triển; tăng cường đổi mới công 
nghệ và sản phẩm mang tính sáng tạo. Thực hiện cơ 
chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi 
thành phần kinh tế đầu tư phát triển khoa học công 
nghệ trong các DN kinh doanh hàng nông, lâm sản

Tám là, tăng cường hoạt động thông tin, truyền 
thông trong xuất khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản: 
đẩy mạnh thông tin truyền thông về xuất khẩu hàng 
hóa nông, lâm, thủy sản, thông tin về các thị trường 
quốc tế, các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu 
của Việt Nam. Bộ Công Thương cần chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị phát hành các ấn phẩm thông 
tin về xuất khẩu đối với các nhóm, mặt hàng này. 

Kết luận: Trước bối cảnh quốc tế và trong nước 
có nhiều diễn biến khó lường, ảnh hưởng không ít 
đến các nền kinh tế trên thế giới. Song, Việt Nam đã 
đạt được những thành tựu to lớn, thể hiện sức chống 
chịu của nền kinh tế. Tuy nhiên, để phát triển kinh 
tế bền vững giai đoạn đến 2030 và tầm nhìn 2045 
thì xuất khẩu hàng hóa phải được coi là nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu, trong đó có hàng hóa nông, 
lâm, thủy sản - một thế mạnh của Việt Nam. Điều 
đó, đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn của Chính phủ, 
các Bộ, ngành và đặc biệt là các doanh nghiệp trong 
nghiên cứu để tìm ra các giải pháp hữu hiệu cho xuất 
khẩu giai đoạn đến 2030.  

Tài liệu tham khảo:
Báo Nhân dân (2023), “Xuất nhập khẩu hàng hóa hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”.
Bộ Công thương, “ Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021-2030”.
Bộ Công Thương (2023), “Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2022”, NXB Hồng Đức.
Bộ Công Thương (2020, 2021), “Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2021”, Nhà xuất bản 

Công Thương 2021, 2022.
Bộ Công Thương, “Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2021-2030”.
Nhandan.vn/xuat-khau-tom-diem-sang-cua-nganh-thuy-san-port632197.html
Tổng cục Thống kê, Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 2020,2021,2022,2023.
Tổng cục Hải quan, Cổng thông tin điện tử.
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1. Giới thiệu
Trong vài thập kỷ gần đây, các vấn đề xoay 

quanh phân quyền và phân cấp đang nổi lên là 
một trong những vấn đề được quan tâm ở các 
nước đang phát triển (Panizza 1999; Treisman 
2006). Nhiều nước đang phát triển trên thế giới 
đang chuyển giao trách nhiệm cho các cấp chính 
quyền thấp hơn vì phân cấp được coi là một 
yếu tố quan trọng để đạt được tăng trưởng và 
phát triển kinh tế bền vững. Một trong những 
nội dung quan trọng của phân cấp trong giai 
đoạn này chính là phân cấp tài khóa (Fiscal 
decentralization).

Phân cấp tài khóa hiện nay ngày càng được 
quan tâm nhiều hơn dưới góc độ lý thuyết và 
thực tiễn. Khái niệm về phân cấp tài khóa bắt đầu 
được hình thành khi sự khác biệt giữa vấn đề tập 
trung và phi tập trung ở các lĩnh vực trong xã hội 
được đưa ra cân nhắc, so sánh và được coi như 
quan điểm mang tính quyết định trong quản lý. 
“Phân cấp tài khóa liên quan đến sự phân phối 

LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÂN CẤP TÀI KHÓA Ở VIỆT NAM 
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

TS. Phạm Thu Hằng*

Ngày nhận bài: 14/11/2023
Ngày gửi phản biện: 20/11/2023
Ngày nhận kết quả phản biện: 02/12/2023
Ngày chấp nhận đăng: 02/01/2024

* Học viện Ngân hàng

Fiscal decentralization is currently receiving 
more attention from a theoretical and practical 
perspective. Researchers and policymakers 
alike aim to address the question of how 
effective decentralization is and how it can be 
encouraged in developing countries. In the 
period 2016 - 2020, the current state of fiscal 
decentralization in Vietnam shows that: (i) Fiscal 
decentralization from the perspective of revenue 
and expenditure still has quite large differences 
between provinces; (ii) Fiscal decentralization 
tends to be maintained and promoted better in 
provinces with high economic growth; (iii) The 
group of provinces with a low level of fiscal 
decentralization has hardly improved significantly 
in the period 2016 - 2020. Some proposed policy 
solutions to enhance fiscal decentralization in 
Vietnam including: (i) Editing and supplementing 
legal regulations to improve the state budget 
law; (ii) Policies to enhance local budget 
revenue resources; (iii) Policies to encourage 
local economic growth in provinces having low 
levels of fiscal decentralization; (iv) Strengthen 
transparent and effective inspection work.

• Key words: fiscal decentralization, Vietnam.

JEL codes: E24, O11, O16

Phân cấp tài khóa hiện nay ngày càng được quan tâm nhiều hơn dưới góc độ lý thuyết và thực tiễn. Các 
nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách đều hướng tới việc giải quyết câu hỏi về mức độ phân cấp 
hiệu quả và  làm sao để có thể khuyến khích phân cấp tài khóa mạnh mẽ hơn ở các quốc gia đang phát 
triển nơi hạn chế về nguồn lực. Trong giai đoạn 2016 - 2020, thực trạng phân cấp tài khóa ở Việt Nam cho 
thấy: (i) Phân cấp tài khóa xét dưới góc độ thu - chi còn có sự chênh lệch khá lớn giữa các tỉnh/ thành 
phố; (ii) Phân cấp tài khóa có xu hướng được duy trì và thúc đẩy tốt hơn ở những khu vực tỉnh/ thành 
phố có tăng trưởng kinh tế cao; (iii) Nhóm các tỉnh/thành phố có mức phân cấp tài khóa còn thấp gần 
như chưa được cải thiện đáng kể trong giai đoạn 2016 - 2020. Một số giải pháp chính sách đề xuất nhằm 
tăng cường phân cấp tài khóa ở Việt Nam bao gồm: (i) Chỉnh sửa và bổ sung các quy định về pháp luật 
nhằm hoàn thiện luật NSNN; (ii) Chính sách tăng cường các tiềm lực thu NS tại địa phương; (iii) Chính 
sách khuyến khích tăng trưởng kinh tế địa phương đang có mức độ phân cấp tài khóa thấp; (iv) Tăng 
cường công tác thanh kiểm tra minh bạch và hiệu quả.

• Từ khóa: phân cấp tài khóa, Việt Nam.
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nguồn lực công giữa chính quyền trung ương và 
chính quyền địa phương trong đó nhấn mạnh hai 
vấn đề cơ bản là sự phân chia nguồn thu và nhiệm 
vụ chi” (Davey, 2003). Khi vấn đề phân cấp tài 
khóa được đưa ra xem xét, các nhà nghiên cứu 
và hoạch định chính sách đều hướng tới việc giải 
quyết câu hỏi về mức độ phân cấp hiệu quả và  
làm sao để có thể khuyến khích phân cấp tài khóa 
mạnh mẽ hơn ở các quốc gia đang phát triển nơi 
hạn chế về nguồn lực. Theo đó, một loạt các lý 
thuyết về phân cấp tài khóa ra đời để lý giải cho 
vai trò của phân cấp tài khóa đối với các quốc 
gia nói chung và các quốc gia đang phát triển nói 
riêng. Đồng thời, dựa trên bối cảnh phân cấp tài 
khóa thực tế, các nước đang phát triển đều đã và 
đang xây dựng những cơ chế, chính sách hiệu quả 
nhằm thúc đẩy phân cấp tài khóa mạnh mẽ hơn 
trong tương lai. 

2. Các lý thuyết về vai trò của phân cấp tài 
khóa

Dòng lý thuyết cơ bản đầu tiên ra đời lý giải 
cho vai trò và tính chất của phân cấp tài khóa 
được Tiebout (1956) và Oates (1975) xây dựng 
được gọi là dòng lý thuyết cố điển/lý thuyết thế 
hệ thứ nhất. 

Dòng lý thuyết này đề cập tới một số vai trò 
của phân cấp tài khóa đối với nền kinh tế bao 
gồm: (i) thúc đẩy phân công chức năng; (ii) tăng 
cường chuyển giao giữa chính phủ các cấp; (iii) 
giúp ổn định kinh tế; (iv) tăng cường tính hiệu 
quả và công bằng.

Lý thuyết thế hệ thứ nhất cho rằng thúc đẩy 
phân cấp tài khóa sẽ khiến cho các chức năng cơ 
bản và trọng yếu của chính quyền các cấp được 
thực hiện một cách phù hợp và hiệu quả. Điều 
này sẽ dẫn tới việc xác định cụ thể cấp chính 
quyền nào sẽ chịu trách nhiệm về các dịch vụ 
hay các hoạt động công cụ thể trong nền kinh 
tế - xã hội. Đồng thời, chính quyền các tỉnh/
thành phố, hoặc các cấp khác nhau trong một 
quốc gia có thể có những năng lực tài chính khác 
nhau. Do vậy, việc chuyển giao giữa các cấp trở 
nên quan trọng để cân bằng lại sự chênh lệch tài 
chính và các quyền hạn giữa các chính quyền 
ở tỉnh/thành phố khác nhau. Điều này đảm bảo 
rằng các khu vực, các chính quyền có thể cung 
cấp mức độ dịch vụ công tương tự như nhau tới 

người dân. Ngoài ra, vai trò ổn định kinh tế của 
tăng cường phân cấp tài khóa cũng vô cùng quan 
trọng. Phân cấp tài khóa có thể được coi như 
một công cụ, hoặc một động lực khuyến khích 
các công cụ tài khóa ở các cấp chính quyền từ 
Trung ương đến địa phương nhằm giải quyết các 
khó khăn kinh tế - xã hội. Cuối cùng, phân cấp 
tài khóa có khả năng tăng cường tính hiệu quả 
và công bằng. Phân cấp tài khóa được thúc đẩy 
sẽ có khả năng tối ưu hóa việc phân bổ nguồn 
lực và đảm bảo rằng gánh nặng thuế và cung cấp 
dịch vụ công được phân bổ công bằng giữa các 
thành viên trong xã hội.

Lý thuyết thế hệ thứ hai về phân cấp tài khóa 
được xây dựng dựa trên các nguyên tắc nền tảng 
của lý thuyết thế hệ thứ nhất, chủ yếu tập trung 
vào việc phân công chức năng và vai trò tài chính 
giữa các cấp chính quyền khác nhau. Một trong 
những người đóng góp quan trọng cho lý thuyết 
thế hệ thứ hai là Musgrave (1983), người nhấn 
mạnh sự cần thiết phải giải quyết sự mất cân 
bằng theo chiều dọc trong phân cấp tài khóa nói 
riêng. Mất cân bằng theo chiều dọc đề cập đến sự 
phân bổ không đồng đều các nguồn lực tài chính 
và trách nhiệm giữa chính quyền trung ương và 
chính quyền địa phương. Ngoài ra, lý thuyết thế 
hệ thứ hai nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
giải quyết sự mất cân bằng tài chính theo chiều 
ngang, đó là sự chênh lệch về năng lực tài chính 
giữa các chính quyền địa phương. Để đạt được 
hiệu quả và công bằng kinh tế, lý thuyết này ủng 
hộ việc chuyển giao công bằng nhằm mục đích 
bù đắp sự khác biệt về khả năng tăng thu giữa các 
vùng, các khu vực, các tỉnh/thành phố khác nhau. 
Về cơ bản, lý thuyết thế hệ thứ hai nhấn mạnh 
vào sự phân bổ cơ bản các chức năng và vai trò 
tài chính để giải quyết các vấn đề mất cân bằng 
tài chính theo chiều dọc và chiều ngang. Khi đó, 
tầm quan trọng của chuyển giao liên chính phủ, 
cơ chế chia sẻ doanh thu và nỗ lực bình đẳng hóa 
nhằm tạo ra một hệ thống tài chính hiệu quả và 
công bằng hơn được làm sáng tỏ.

Câu chuyện về phân cấp và đặc biệt là phân 
cấp tài khóa vẫn đang được các nhà nghiên cứu lý 
thuyết, nghiên cứu thực nghiệm và các nhà hoạch 
định chính sách quan tâm vì tầm quan trọng của 
nó tới sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, 
cũng như lợi ích cụ thể của con người sinh sống 
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ở những khu vực, các tỉnh/thành phố khác nhau 
nói riêng. Đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia 
đang phát triển, thực trạng về phân cấp tài khóa 
càng được quan tâm về mặt thực tiễn lẫn cơ chế, 
chính sách thúc đẩy phân cấp tài khóa nhanh và 
hiệu quả hơn.

Một phương pháp đo lường phân cấp tài khóa 
đã được nghiên cứu và sử dụng khá phổ biến là 
chỉ số phân cấp tài khóa do Oates (1972) đề xuất. 
Phân cấp tài khóa có thể được đo lường thông 
qua đánh giá nguồn thu và chi của quốc gia hay  
của địa phương trong tổng thu hoặc chi của ngân 
sách quốc gia hoặc của ngân sách địa phương. Cụ 
thể, nếu nghiên cứu dưới góc độ chi tiêu, phân 
cấp tài khóa được thể hiện thông qua: 

Tỷ lệ chi tiêu địa phương (Expenditure Ratio 
- ER) 

𝐸𝐸𝐸𝐸 =
Tổng chi của chính quyền Trung ương

Tổng chi của ngân sách Nhà nước
 

Trong đó, tổng chi của chính quyền Trung 
ương đã loại bỏ một phần chuyển giao của chính 
phủ cho chính quyền Trung ương. Tương tự, tổng 
chi ngân sách nhà nước được đo bằng tổng chi 
của các địa phương và trung ương, sau khi loại 
bỏ khoản trợ cấp cho địa phương. Chỉ số tỷ lệ chi 
tiêu chính quyền Trung ương luôn nhỏ hơn 1, nếu 
giá trị này càng lớn thể hiện mức độ phân cấp tài 
khóa càng cao.

Nếu nghiên cứu dưới góc độ nguồn thu, phân 
cấp tài khóa được thể hiện thông qua:

Tỷ lệ nguồn thu địa phương (Revenue Ratio 
- RR) 

𝐸𝐸𝐸𝐸 =
Tổng thu của chính quyền Trung ương

Tổng thu của ngân sách Nhà nước
 

Trong đó, tổng thu của chính quyền Trung 
ương đã được loại trừ phần bổ sung ngân sách 
từ chính quyền trung ương cho chính quyền địa 
phương. Giá trị RR luôn nhỏ hơn 1, nếu giá trị 
này càng lớn thì càng thể hiện mức độ phân cấp 
càng cao. 

3. Thực trạng phân cấp tài khóa ở Việt Nam 
giai đoạn 2016 - 2020

Trong giai đoạn 2016 - 2020, các chính sách 
hướng tới các nguồn động viên thu NSNN được 

thiết kế, điều chỉnh và thực hiện theo định hướng 
chỉ đạo theo Nghị quyết số 25/2016/QH14 của 
Quốc hội, Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ 
Chính trị và Chiến lược tài chính được đề ra 
trong giai đoạn này. Một loạt các đề xuất đã 
được Chính phủ trình Quốc hội nhằm bổ sung 
và điều chỉnh cơ cấu thu - chi NSNN. 

Trước hết, cơ cấu trong tổng thu và chi NSNN 
trong giai đoạn 2010 - 2020 được thể hiện trong 
hình 1 và hình 2 dưới đây. Số liệu về tỷ trọng thu 
trong nước trong tổng thu NSNN cho thấy thu 
trong nước (không kể thu từ dầu thô) gia tăng 
đáng kể từ năm 2010 đến năm 2016 và 2020. 
Trong năm 2010, tỷ lệ này đạt 64,77% thì đến 
năm 2016 tăng lên khoảng 80,51% và năm 2020 
đạt giá trị khoảng 85,64%. Trong cơ cấu các 
nguồn thu thuế, thuế thu nhập cá nhân vẫn đạt 
được tỷ trọng lớn nhất trong các loại hình được 
thống kê trong hình 1, và có xu hướng gia tăng 
(từ 4,39% trong năm 2016 lên 7,62% trong năm 
2020). Trong khi đó, thuế xuất  nhập khẩu đạt 
được tỷ trọng khá lớn trong năm 2016 (khoảng 
12,6%) nhưng cho đến năm 2020 do gặp nhiều 
khó khăn trong hoạt động thương mại quốc tế từ 
ảnh hưởng của đại dịch Covid khiến tỷ trọng này 
giảm mạnh.
Hình 1: Tỷ trọng thu trong nước và các nguồn 
thu thuế trong tổng thu Ngân sách Việt Nam 

giai đoạn 2010 - 2020

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2023.

Trong tỷ trọng các khoản chi trong tổng chi 
NSNN, chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội 
vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất, tăng nhẹ trong năm 
2016 nhưng sau đó lại giảm trong năm 2020 (đạt 
giá trị tỷ trọng khoảng 63,34% và 59,28% tương 
ứng). Sau đó là tỷ trọng chi đầu tư phát triển 
tăng nhẹ trong giai đoạn kể trên (đạt giá trị tỷ 
trọng khoảng 28,18% và 33,72% tương ứng). 
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Hình 2: Tỷ trọng các khoản chi trong tổng chi 
Ngân sách Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2023.

Đánh giá phân cấp tài khóa thông qua tỷ lệ 
thu nội địa trong tổng nguồn thu giai đoạn 2016 
- 2020 cho thấy một số tỉnh có chỉ số phân cấp 
tài khóa thông qua nguồn thu khá cao, ngược 
lại một số tỉnh lại có chỉ số này tương đối thấp. 
Trong năm 2016, phân cấp tài khóa qua nguồn 
thu của 5 tỉnh đạt mức chỉ số cao nhất bao gồm: 
Cà Mau, Bình Phước, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hà 
Nội với tỷ trọng khoảng từ 64,3% đến 92,79%. 
Trong khi đó, 5 tỉnh có mức chỉ số thấp nhất 
bao gồm: Bắc Kạn, Lạng Sơn, Sóc Trăng, Tuyên 
Quang, Yên Bái. Với mức tỷ trọng khoảng từ 
7,56% đến 12,42%. Có thể thấy xu hướng phân 
cấp tài khóa mạnh mẽ ở các tỉnh có tốc độ tăng 
trưởng cao và mức độ phân cấp khá thấp đối 
với các tỉnh có tiềm lực tăng trưởng kinh tế còn 
chậm và yếu. Năm 2020 đánh dấu 5 tỉnh có chỉ 
số phân cấp tài khóa về nguồn thu có sự dịch 
chuyển nhẹ. Hưng Yên và Bắc Ninh không còn 
trong nhóm 5 tỉnh phân cấp tài khóa về nguồn 
thu cao nhất, thay vào đó là Kon Tum và Hải 
Dương. Một điểm đáng chú ý trong năm 2020 là 
mức độ phân cấp tài khóa của nhóm 5 tỉnh cao 
nhất có xu hướng đồng đều hơn so với năm 2016 
(thấp nhất là Bình Phước với chỉ số đạt 82,73% 
và cao nhất là Cà Mau đạt 99,34%). Trong đó, 
Cà Mau vẫn luôn là tỉnh dẫn đầu với chỉ số phân 
cấp tăng lên khoảng 7% so với năm 2016, và Hà 
Nội tăng mạnh (khoảng gần 30%) trong 4 năm 
xem xét. Ngược lại, 5 tỉnh có mức độ phân cấp 
tài khóa thấp nhất có tỷ trọng nguồn thu nội địa 
trong tổng nguồn thu khá thấp (khoảng 6% đến 
12%) và tương đồng với năm 2016. Kết quả này 
cho thấy sự thúc đẩy phân cấp tài khóa diễn ra 
không đồng đều ở các tỉnh/thành phố trong giai 
đoạn 2016 - 2020. Các tỉnh/thành phố có tiềm 
lực tăng trưởng kinh tế cao có nhịp độ thúc đẩy 

phân cấp tài khóa nhanh hơn, ngược lại các tỉnh/
thành phố có mức độ tăng trưởng và phát triển 
thấp đang có dấu hiệu bị chậm lại đáng kể trong 
công cuộc thực hiện phân cấp tài khóa.

Hình 3: 5 tỉnh có tỷ lệ thu nội địa trong tổng 
nguồn thu cao nhất và thấp nhất trong năm 

2016  và năm 2020

  
Năm 2016

 

Năm 2020

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2023.

Xem xét phân cấp tài khóa dưới góc độ chi, 
hình 4 cho biết số liệu về tỷ lệ chi cân đối NS 
trên tổng chi NSNN cao nhất và thấp nhất trong 
năm 2016 và năm 2020. 5 tỉnh có chỉ số phân 
cấp tài khóa về chi bao gồm: Cà Mau, Hưng 
Yên, Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Phước trong năm 
2016. Nhóm 5 tỉnh có chỉ số phân cấp tài khóa về 
chi cao nhất trong năm 2020 đều đạt tỷ lệ 100% 
bao gồm: Cà Mau, Thái Bình, Bạc Liêu, Tuyên 
Quang và Sóc Trăng. Trong năm 2016, nhóm 5 
tỉnh/thành phố có mức chỉ số phân cấp tài khóa về 
chi thấp nhất đạt giá trị khoảng 40 % đến 67% thì 
mức chỉ số này đạt khoảng từ 41,3% đến 56,7% 
trong năm 2020. 

Nhìn chung, thông qua thực trạng phân cấp 
tài khóa các tỉnh/thành phố ở Việt Nam giai đoạn 
2016 - 2020, có thể rút ra một số vấn đề như sau:

Kỳ 2 tháng 02 (số 258) - 2024KINH TEÁ, TAØI CHÍNH VÓ MOÂ
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- Phân cấp tài khóa xét dưới góc độ thu - chi 
còn có sự chênh lệch khá lớn giữa các tỉnh/thành 
phố ở Việt Nam. Trong đó mức độ phân cấp tài 
khóa về thu có mức chênh lệch cao hơn giữa các 
tỉnh/thành phố có mức phân cấp cao nhất và thấp 
nhất. Mức độ phân cấp tài khóa về nhiệm vụ chi 
có mức chênh lệch thấp hơn.

- Phân cấp tài khóa có xu hướng được duy trì 
và thúc đẩy tốt hơn ở những  khu vực tỉnh/thành 
phố có tăng trưởng kinh tế cao hơn, mức phân 
cấp tài khóa chậm chạp, thậm chí giảm ở một số 
khu vực tỉnh/thành phố có mức độ tăng trưởng 
kinh tế thấp và còn nhiều khó khăn.

- Trong cơ cấu thu và chi NSNN, NS Trung 
ương vẫn chưa hoàn toàn phát huy vai trò chủ đạo 
để có thể tạo điều kiện cơ sở nhằm thực hiện tốt 
nhiệm vụ chi, đặc biệt chi cho đầu tư phát triển. 

- Nhóm các tỉnh/thành phố có mức phân cấp 
tài khóa còn thấp gần như chưa được cải thiện 
đáng kể trong giai đoạn 2016 - 2020. Điều này 
cho thấy vẫn còn nhiều vấn đề chưa hợp lý, chưa 
hiệu quả và thiếu chủ động trong quá trình thúc 
đẩy phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các 
cấp NS Trung ương và địa phương.
Hình 4: 5 tỉnh có tỷ lệ chi cân đối NS trên tổng 
chi NS cao nhất và lớn nhất trong năm 2016 và 

năm 2020

Năm 2016

Năm 2020

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2023.

4. Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy phân 
cấp tài khóa

Trước hết, cần chỉnh sửa và bổ sung các quy 
định về pháp luật nhằm hoàn thiện luật NSNN, 
tạo cơ sở và động lực để quá trình phân cấp 
NSNN được thực hiện đúng hướng, hiệu quả. 
Cần rà soát và chỉnh sửa các luật nhằm xác định 
rõ ràng về quyền lợi cũng như trách nhiệm của 
các cấp đối với các khoản thu và nhiệm vụ chi, 
hướng tới mục tiêu chung về kinh tế - xã hội của 
quốc gia.

Thứ hai, cần có giải pháp chính sách tăng 
cường các tiềm lực thu NS từ các nguồn thu lớn 
như thuế. Cần cơ cấu lại thu - chi NSNN đồng 
thời xây dựng, điều chỉnh và thực hiện cơ chế thu 
NSNN theo hướng bền vững: tăng tỷ trọng nguồn 
thu từ sản xuất - kinh doanh, giảm những nguồn 
thu phụ thuộc khoáng sản và tài nguyên và thu từ 
xuất - nhập khẩu. 

Thứ ba, có chính sách khuyến khích tăng 
trưởng kinh tế địa phương, đặc biệt các tỉnh/
thành phố đang có mức phân cấp tài khóa theo 
thu - chi còn thấp. Đồng thời, tăng cường công 
tác phòng chống gian lận, tham nhũng, không để 
xảy ra tình trạng tiêu cực hay lợi ích nhóm trong 
quá trình thúc đẩy phân cấp tài khóa.

Cuối cùng, tăng cường công tác thanh kiểm 
tra, bảo đảm các hoạt động tăng cường các nguồn 
thu và hoạt động chi một cách chủ động, minh 
bạch và hiệu quả.
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Vai trò quan trọng của ngành bất động sản 
trong nền kinh tế Việt Nam

Bất động sản được định nghĩa là đất và bất 
kỳ công trình kiến trúc lâu dài nào, như nhà ở, 
hoặc các công trình cải tạo gắn liền với đất, dù 
là tự nhiên hay nhân tạo. Bất động sản là một 
trong những hàng hóa đặc biệt của nền kinh tế, là 
những tài sản không di chuyển được và thường 

gắn liền với đất đai, công trình xây dựng… bất 
động sản là một dạng tài sản, tuy nhiên khác với 
tài sản cá nhân khác không gắn liền vĩnh viễn 
với đất như xe, tàu thuyền, đồ trang sức, đồ nội 
thất... bất động sản có thể được phân thành bốn 
loại gồm nhà ở, thương mại, công nghiệp và đất. 

Bất động sản là ngành có vai trò quan trọng 
đối với nền kinh tế, thể hiện qua đóng góp vào 
tăng trưởng kinh tế, việc làm và tạo nguồn thu 
cho ngân sách. 

Đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Tại Việt 
Nam, bất động sản là 1 trong 20 ngành kinh tế 
cấp 1, đứng thứ 9 về quy mô giá trị, đóng góp 
trung bình khoảng 0,5 điểm phần trăm vào tăng 
trưởng GDP hàng năm của Việt Nam. Tỷ trọng 
ngành bất động sản đóng góp vào tổng giá trị 
tăng thêm của khu vực doanh nghiệp giai đoạn 
2016 - 2020 khoảng 14,88%. Bất động sản cũng 
có đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP, theo đó, 
đóng góp trực tiếp là 4,41% GDP. Mức đóng góp 
trực tiếp trong tổng GDP này của Việt Nam gần 
bằng Hồng Kông (Trung Quốc) với 5,01% năm 
2017; và cao hơn Thái Lan là 2,60% năm 2017, 
tuy nhiên thấp hơn khá nhiều so với một số nước 
khác (Tại Pháp năm 2018 là 11,4%; Đức năm 
2018 là 10,36%; Ý năm 2018 là 11,76%; Nhật 
Bản năm 2017 là 11,9%; Singapore năm 2017 là 
13,07%; Anh năm 2018 là 11,04%; Mỹ năm 2017 
là 11,98%). Theo Tổng cục Thống kê (6/2023), 6 
tháng đầu năm 2023, hoạt động kinh doanh bất 
động sản chiếm 3,38% GDP của Việt Nam (cùng 
kỳ năm ngoái ngành này chiếm 3,32%).

VAI TRÒ CỦA NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM  
VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỂ ĐIỀU TIẾT

TS. Nguyễn Thị Hoa*

Ngày nhận bài: 14/11/2023
Ngày gửi phản biện: 20/11/2023
Ngày nhận kết quả phản biện: 02/12/2023
Ngày chấp nhận đăng: 02/01/2024

* Trường Đại học Tài chính - Marketing; email: nguyenhoa@ufm.edu.vn

The real estate industry plays an important 
role in national socio-economic development. In 
Vietnam, that industry contributes to economic 
growth, creating jobs and revenue for the state 
budget... The real estate market in recent 
times has had imbalance between supply and 
demand, causing socio-economic consequences. 
Based on the analysis of those problems and 
consideration of international experience on the 
use of tax policy, the article makes a number of 
qualitative recommendations on application of tax 
policies for enhancing the role of the real estate 
industry.

• Key words: real estate, tax policy, international 
experience.

JEL codes: L8, L85, L88

Ngành bất động sản đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. Tại Việt Nam, 
đóng góp của ngành này được thể hiện trên các khía cạnh như góp phần vào tăng trưởng kinh tế, giải 
quyết việc làm, tăng thu cho ngân sách nhà nước… Thị trường bất động sản thời gian qua đã có sự mất 
cân đối cung - cầu, gây ra những hệ lụy đối với kinh tế - xã hội. Trên cơ sở phân tích vai trò của bất động 
sản, thực trạng sự mất cân đối của thị trường và xem xét kinh nghiệm quốc tế về việc sử dụng chính 
sách thuế để điều tiết, bài viết đưa ra một số khuyến nghị mang tính định hướng cho việc nâng cao vai 
trò của ngành bất động sản tại Việt Nam và việc áp dụng các chính sách thuế để điều tiết.

• Từ khóa: bất động sản, chính sách thuế, kinh nghiệm quốc tế.
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Theo Báo cáo của Hiệp Hội bất động sản Việt 
Nam (2021), bất động sản liên quan đến khoảng 
35 ngành nghề khác nhau, trong đó có những 
ngành đóng góp lớn trong GDP như tài chính - 
ngân hàng, xây dựng, du lịch, lưu trú (4 ngành 
trên chiếm 24,3% GDP năm 2019), hệ số lan tỏa 
của bất động sản với những ngành này là 0,5-1,7 
lần. Tài sản của ngành cũng chiếm tỷ trọng lớn 
trong tổng tài sản toàn xã hội, theo ước tính, năm 
2025 là 21,2% (462,7 tỷ USD/2183,09 tỷ USD) 
và ước tính đến năm 2030 sẽ là 22,0% (1232,29 
tỷ USD/5601,31 tỷ USD). Trong khi đó, giá trị 
tăng thêm của ngành BĐS ước đạt 20,6 tỷ USD 
năm 2020 (chiếm 7,59% GDP), đạt 53,84 tỷ USD 
vào năm 2025 (chiếm 9,72%) và 147,71 tỷ USD 
năm 2030 (chiếm 13,6% GDP).

Bất động sản là ngành đứng thứ 2 về thu hút 
nguồn FDI với khoảng 10% vốn đăng ký hàng 
năm, trong giai đoạn 2018-2022, số vốn huy động 
vào lĩnh vực này đạt trên 18 tỷ USD. Tính trong 6 
tháng đầu năm 2023, BĐS chiếm vị trí thứ 3 với 
tổng vốn đăng ký 1,53 tỷ USD, giảm 51,5% so 
với cùng kỳ năm 2022 (3,15 tỷ USD).

Đóng góp vào vấn đề việc làm. Các nghiên 
cứu chỉ ra rằng, nếu giá trị tăng thêm của ngành 
này tăng thêm 3,064 triệu đồng sẽ tương ứng 
với việc thu hút thêm 1 lao động. Xét theo tiêu 
chí này bất động sản là ngành đứng thứ 4 sau 
ngành Du lịch, Dịch vụ khác, Công nghiệp chế 
biến và chế tạo, xếp trên ngành Nông nghiệp, 
lâm nghiệp và thuỷ sản, ngành công nghiệp khai 
khoáng. Theo đó, năm 2021 với 4,5 triệu người 
làm trong ngành xây dựng (đa phần là xây dựng 
các bất động sản) và 308 nghìn người làm trong 
ngành kinh doanh bất động sản, số việc làm 
trong ngành xây dựng và kinh doanh bất động 
sản ở Việt Nam chiếm gần 10% tổng số việc 
làm (49 triệu). Nếu tính tất cả số việc làm có liên 
quan đến hoạt động của ngành bất động sản thì 
con số sẽ lớn hơn rất nhiều. Con số này tương 
đương với mức đóng góp của ngành bất động 
sản ở Trung Quốc (năm 2021, bất động sản đóng 
góp gần 10% tổng số việc làm), tại Mỹ ngành 
bất động sản cũng hỗ trợ 8,5 triệu việc làm vào 
năm 2021.

Đóng góp vào thu ngân sách. Số thu từ thuế 
và phí các doanh nghiệp bất động sản và liên quan 

đóng góp cho ngân sách giai đoạn 2011-2015 
chiếm 6,55%, riêng năm 2016 chiếm 7,12%. Tỷ 
lệ thuế và phí của hoạt động bất động sản so với 
tổng số thuế, phí năm 2017 và 2018 tăng lên là 
9,2% và 10,3% tương ứng. Tỷ lệ này cao hơn các 
ngành, nhóm ngành: Dịch vụ lưu trú và ăn uống; 
hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm... 
Năm 2022, số thu từ hoạt động chuyển nhượng 
bất động sản đạt hơn 41.000 tỷ đồng, tăng khoảng 
97% so năm 2021. Tuy nhiên, sự sụt giảm của các 
giao dịch bất động sản giai đoạn cuối năm 2022 
đã khiến số thu từ thuế, phí nói chung giảm, đặc 
biệt là lệ phí trước bạ. 

Sự mất cân đối của thị trường bất động sản 
Việt Nam

Với vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, việc 
kiểm soát, định hướng phát triển thị trường bất 
động sản luôn là nhiệm vụ quan trọng của hoạt 
động quản lý của Chính phủ. Thời gian qua, thị 
trường bất động sản Việt Nam đã có sự mất cân 
đối tương đối rõ ràng về cung - cầu sản phẩm, 
đặc biệt là đối với sản phẩm nhà để ở (được chia 
thành 4 phân khúc: căn hộ cao cấp, căn hộ trung 
cấp, căn hộ bình dân, thấp tầng và đất nền). 

Trong khi nhu cầu về sản phẩm bình dân (là 
các sản phẩm có giá bán thấp, dưới 20 triệu đồng/
m2, bao gồm cả nhà ở xã hội) ở mức cao1 thì 
lượng cung cho sản phẩm lại khá hạn chế, đặc 
biệt là có xu hướng giảm rất mạnh. Theo đó, cơ 
cấu cung cấp sản phẩm nhà ở bình dân trên thị 
trường giảm từ 20% (năm 2019) xuống mức 4% 
năm 2022. Trong khi đó phân khúc đất nền, căn 
hộ cao cấp thì tỷ trọng lại tăng rất mạnh khi phân 
khúc đất nền (chiếm 44%), sau đó đến căn hộ cao 
cấp (chiếm 37%), căn hộ trung cấp chiếm 15% 
và căn hộ bình dân chiếm tỷ trọng thấp nhất với 
4%. Năm 2022, nguồn cung căn hộ cao cấp tăng 
mạnh qua các năm trong khi nguồn cung căn hộ 
trung cấp và bình dân (nhà ở xã hội, nhà ở công 
nhân) giảm lần lượt 90%; 79% so với năm 2019. 

Nhu cầu giảm, trong khi cung tăng mạnh khiến 
lượng hàng tồn kho tập trung vào phân khúc cao 
cấp. Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam 
(2023), tính đến cuối năm 2022, thị trường còn 
tồn kho 100.000 sản phẩm, tương đương với giai 
1 Số liệu của Bộ Xây dựng năm 2022 cho thấy nhu cầu nhà ở xã hội cho người 
thu nhập thấp, công nhân ở khu công nghiệp giai đoạn 2021- 2030 là khoảng 
2,6 triệu căn hộ, trong đó, từ năm 2021-2025 là khoảng 1,3 triệu căn. 
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đoạn khủng hoảng (2011-2013). Tỷ lệ hấp thụ 
sản phẩm giảm từ mức 64% năm 2018 xuống còn 
36% năm 2020, 51% năm 2021. Năm 2022, tỷ lệ 
hấp thụ chỉ còn 39%, tương đương 19.000 giao 
dịch và chỉ bằng 69% năm 2021 và 17% so với 
năm 2018. Riêng quý IV/2022, tỷ lệ hấp thụ chỉ 
ở mức hơn 14%, giảm mạnh so với giai đoạn nửa 
đầu năm.

Kinh nghiệm quốc tế đối với điều tiết thị 
trường bất động sản qua công cụ thuế

Việc điều tiết thị trường bất động sản qua 
công cụ thuế được nhiều quốc gia trên thế giới 
sử dụng. Cơ sở của việc này là khi đánh các mức 
thuế khác nhau đối với bất động sản sẽ thay đổi 
giá trị của bất động sản trong các giao dịch bất 
động sản, qua đó sẽ khuyến khích hoặc hạn chế 
một loại bất động sản nào đó theo hướng mà Nhà 
nước mong muốn đạt được. Trong phạm vi của 
bài viết này, tác giả tập trung vào 3 loại thuế có 
tác động mạnh đến khả năng điều tiết thị trường 
bất động sản đó là: (i) Thuế giao dịch bất động 
sản; (ii) Thuế với tài sản thứ 2; (iii) Thuế với bất 
động sản chưa sử dụng.

(i) Thuế giao dịch BĐS 
Thuế này được áp dụng tại 3/4 các quốc gia 

OECD, ở mức cố định, và trong một số trường 
hợp có thể phụ thuộc vào giá trị của tài sản (như 
tại Canada và Hàn Quốc). Thuế giao dịch thường 
được áp dụng khi mua một tài sản là bất động 
sản, mà không áp dụng trong việc bán tài sản đó. 

Tại Pháp, tùy vào thời gian nắm giữ bất động 
sản, mức thuế giao dịch có thể thay đổi, thời gian 
nắm giữ càng dài, thuế sẽ càng thấp. Cụ thể, thời 
gian nắm giữ dưới 6 năm, thuế suất không được 
giảm, thời gian nắm giữ từ 6 đến 21 năm, thuế 
suất giảm 6 điểm %; thời gian nắm giữ là 22 năm 
thuế suất giảm tiếp 4 điểm %, thời gian nắm giữ 
trên 22 năm thì được miễn thuế hoàn toàn. 

Trong khi đó, một số nước áp dụng mức 
thuế tùy thuộc vào giá trị của bất động sản. 
Tại Singapore, Chính phủ nước này bắt đầu áp 
thuế cao hơn đối với bất động sản cao cấp từ 
15/2/2023. Tại Thái Lan áp dụng biểu thuế suất 
lũy tiến theo mục đích sử dụng và ngưỡng giá 
trị định giá của đất, công trình trên đất với biên 
độ từ 0,01-0,7%. 

(ii) Thuế đối với BĐS thứ 2 trở lên
Tại Singapore, với mục hạn chế sự phát triển 

quá nóng, tạo sự cân bằng của thị trường, nước 
này đã áp dụng thuế lũy tiến bất động sản, công 
dân mua căn nhà thứ 2 phải trả thuế 12%, căn thứ 
3 và các căn tiếp theo là 15%; người nước ngoài 
mua nhà phải đóng thuế 20% giá trị bất động sản 
cho mọi bất động sản. Bên cạnh đó, để hạn chế 
việc mua đi, bán lại bất động sản trong thời gian 
ngắn (phần lớn là giao dịch đầu cơ), Chính phủ 
Singapore quy định người bán phải trả thuế trước 
bạ khi họ bán tài sản nhà ở của mình trong vòng 
3 năm, được áp dụng từ năm 2010. Theo đó, nếu 
như bán nhà trong năm đầu tiên người bán sẽ bị 
đánh thuế 16%, năm thứ 2 mức thuế là 12%, năm 
thứ 3 là 8%, sau năm thứ 4 người bán sẽ không 
bị đánh thuế này. Thuế trước bạ của người bán 
dao động từ 12%, 8% và 4%, tùy thuộc vào năm 
bán hàng, và tính trên giá thực tế hoặc giá trị thị 
trường của tài sản, tùy theo mức nào cao hơn.

Ở Anh, từ bất động sản thứ hai trở lên, dù mua 
để ở hay cho thuê, lệ phí trước bạ được tính bằng 
mức tiêu chuẩn cộng thêm khoản phụ phí 3% trên 
mỗi khung giá. Trong khi đó, người sở hữu từ hai 
căn hộ trở lên ở Trung Quốc (thành phố Thượng 
Hải) phải trả một khoản thuế thường niên với bất 
động sản thứ hai từ 0,4% đến 0,6% giá trị tài sản, 
tính trên diện tích dư ra từ mức 60m2/người.

(iii) Thuế đất chưa sử dụng và thuế đối với 
giá trị tăng thêm của tài sản

Tại Pháp, nhằm thúc đẩy các chủ sở hữu các 
bất động sản bỏ trống bán tài sản, giảm căng 
thẳng cho thị trường, Chính phủ nước này đã áp 
dụng thuế đối với các bất động sản chưa sử dụng 
và dự kiến tăng lên từ năm 2023. Theo đó, trong 
dự thảo ngân sách năm 2023, đối với những ngôi 
nhà bỏ trống thuế suất dự kiến sẽ tăng từ 12,5% 
lên 17% trong năm đầu tiên, và các năm tiếp theo 
lần lượt là 25% và 34%. Quy định này dự kiến 
được áp dụng đối với các bất động sản đã bỏ 
trống từ 1 năm trở lên, trong các khu vực đông 
đúc có xu hướng thiếu nhà ở. 

Trong khu vực ASEAN, việc áp dụng thuế 
đối với bất động sản chưa sử dụng cũng đã được 
triển khai từ khá lâu. Tại Campuchia, thuế này 
được ban hành vào năm 1995, cơ sở tính thuế là 
đất chưa sử dụng, bao gồm đất chưa sử dụng với 
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các tòa nhà hiện có ở trạng thái bỏ hoang, với 
thuế suất 2% trên giá trị thị trường được đánh 
giá của đất trên mỗi mét vuông. Trong khi đó, tại 
Phillipines, nước này cũng có áp dụng thuế đất 
nhàn rỗi. 

Một số nước khu vực ASEAN cũng có chính 
sách nhằm điều tiết mức thuế giao dịch bất động 
sản tùy thuộc vào thời gian sở hữu. Trong khi, tại 
Singapore, các bất động sản được mua đi, bán lại 
trong năm thứ nhất sẽ bị đánh thuế 100% trên giá 
trị chênh lệch mua, bán; sau 2 năm thì mức thuế 
suất là 50%; sau 3 năm là 25%. Thì tại Malaysia, 
thuế thu nhập cá nhân đối với bất động sản từ 
việc thanh lý tài sản được quy định ở mức 30% 
trong thời gian nắm giữ lên đến 3 năm; 20% cho 
thời gian nắm giữ từ 3-4 năm; 15% cho thời gian 
nắm giữ trên 4 năm.

Một số khuyến nghị cho Việt Nam
Thứ nhất, có thể khẳng định vai trò to lớn của 

ngành bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam, 
bao gồm cả tác động trực tiếp và tác động lan toả. 
Trong trường hợp thị trường này khủng hoảng có 
thể kéo theo nhiều hệ lụy kinh tế - xã hội. Điều 
này đặt ra yêu cầu về việc quản lý thị trường, theo 
đó cần có giải pháp để tạo điều kiện thúc đẩy sự 
phát triển, và điều quan trọng không kém là các 
biện pháp để điều tiết thị trường theo định hướng 
phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
chung của đất nước.

Việc quản lý thị trường bất động sản thực tế 
cần được thực hiện một cách đồng bộ, với sự 
tham gia của nhiều bộ, ngành và địa phương. 
Trong đó, tập trung vào tháo gỡ các vướng mắc 
về thủ tục hành chính, phương pháp xác định giá 
bất động sản, các khó khăn trong huy động vốn 
cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng…

Thứ hai, đối với việc sử dụng công cụ thuế 
để điều tiết thị trường bất động sản. Đây là việc 
làm cần thiết để định hướng sự phát triển của thị 
trường, hạn chế sự mất cân đối cung cầu, giảm 
bớt các nguy cơ đổ vỡ thị trường cũng như hướng 
tới việc đảm bảo tốt hơn nhu cầu về nhà ở của 
người dân, nhất là những người có thu nhập thấp 
(bộ phận dân số chiếm tỷ lệ cao tại Việt Nam).

Việc xem xét kinh nghiệm quốc tế về điều tiết 
thị trường bất động sản thông qua công cụ thuế 

có thể thấy các nước đã sử dụng khá hiệu quả các 
công cụ này và Việt Nam cũng có thể xem xét áp 
dụng. 

Việc sử dụng các mức thuế giao dịch tăng lên 
theo giá trị của bất động sản, mức thuế cao hơn 
đối với việc sở hữu bất động sản trong thời gian 
ngắn, mức thuế trên lợi tức thu được từ chuyển 
nhượng bất động sản, mức thuế cao hơn với các 
bất động sản thứ hai, thứ ba hay thuế đối với bất 
động sản chưa sử dụng có thể góp phần hạn chế 
giao dịch mang tính đầu cơ, và với phân khúc cao 
cấp. Qua đó, khuyến khích các giao dịch cho mục 
đích thật, hướng vào phân khúc giá thấp phù hợp 
với điều kiện của đại bộ phận người dân.

Thứ ba, việc áp dụng các loại thuế mới để điều 
tiết cần được xem xét, tính toán kỹ lưỡng. Thực 
tế, mỗi chính sách được ban hành đều có tác động 
2 mặt bao gồm tích cực và tiêu cực, đồng thời sẽ 
tác động đến nhiều đối tượng. Do đó, việc đưa ra 
chính sách thuế mới cần được thực hiện trên cơ 
sở đánh giá tác động của nó đến thị trường, đặc 
biệt là đảm bảo sự phát triển theo định hướng lớn 
của đất nước./.
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1. Giới thiệu
Doanh nghiệp chứng khoán là loại hình 

doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện, mang 
tính chất đặc thù, được đặt dưới sự quản lý trực 
tiếp của cơ quan quản lý chuyên trách là Uỷ ban 
chứng khoán nhà nước. Doanh nghiệp chứng 
khoán cung cấp thông tin trên thị trường chứng 
khoán. Thông tin kế toán có vai trò quan trọng 
đối với đối tượng sử dụng cả bên trong và bên 
ngoài doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chứng khoán nói chung, các 
doanh nghiệp chứng khoán niêm yết trên thị 
chứng khoán nói riêng có vai trò to lớn trong 
việc thúc đẩy các hoạt động kinh tế như: Làm 
cầu nối giữa cung - cầu chứng khoán, xác định 
giá và góp phần ổn định giá cả chứng khoán trên 
thị trường chứng khoán, thực hiện tính thanh 
khoản cho các loại chứng khoán, góp phần tạo 
ra sản phẩm và dịch vụ mới trên thị trường; giúp 
cơ quan quản lý thị trường quản lý, giám sát các 
hoạt động trên thị trường một cách có hiệu quả, 

MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ TOÁN  
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

PGS.TS. Phạm Văn Đăng* - GS.TS. Vũ Văn Hóa*- PGS.TS. Đỗ Đức Tài**
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The main purpose of this study is to empirically test 
the level of accounting information disclosure by listed 
securities firms on the Vietnam stock market. The 
authors collected secondary data from previous studies, 
including data from listed securities firms for the period of 
2018-2020. In this study, we use the level of accounting 
information disclosure (I) to measure it based on mixed 
research methods. We have performed some descriptive 
analysis, compared with support from the software 
Stata, to evaluate and measure the level of accounting 
information disclosure by listed securities firms on the 
Vietnam stock market. The results show that the level 
of accounting information disclosure by listed securities 
firms on the Vietnam stock market is 0.5451956, and 
there is a difference in the level of accounting information 
disclosure among these firms. The difference in the 
level of accounting information disclosure between listed 
securities firms on HNX or HSX and listed securities 
firms on Upcom is statistically significant. Based on the 
research results, some recommendations are presented 
to improve the level of accounting information disclosure 
by listed securities firms on the Vietnam stock market.

• Key words: accounting information disclosure (I), 
accounting information, accounting, securities firms, 
finance.

JEL codes: M40, M41, E44, F65

Mục đích chính của nghiên cứu này là kiểm tra thực nghiệm mức độ công bố thông tin kế toán tại các 
doanh nghiệp chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm tác giả đã thu thập dữ 
liệu thứ cấp từ các nghiên cứu trước đây, số liệu của các doanh nghiệp chứng khoán niêm yết trong giai 
đoạn 2018-2020. Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng chỉ tiêu mức độ công bố thông tin kế toán (I) 
để đo lường dựa trên phương pháp nghiên cứu hỗn hợp. Chúng tôi đã thực hiện một số phân tích mô tả, 
so sánh với sự hỗ trợ của phần mềm Stata để đánh giá và đo lường mức độ công bố thông tin kế toán tại 
các doanh nghiệp chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả cho thấy mức 
độ công bố thông tin kế toán tại các doanh nghiệp chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam đạt 0,5451956 và có sự chênh lệch về mức độ công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp 
này. Sự khác biệt về mức độ công bố thông tin kế toán tại các doanh nghiệp chứng khoán niêm yết trên 
sàn HNX hoặc HSX với sàn Upcom có ý nghĩa thống kê. Dựa trên kết quả nghiên cứu, các khuyến nghị 
được trình bày nhằm cải thiện mức độ công bố thông tin kế toán tại các doanh nghiệp chứng khoán niêm 
yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

• Từ khóa: công bố thông tin kế toán (I), thông tin kế toán, kế toán, doanh nghiệp chứng khoán, tài chính.
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góp phần giảm chi phí giao dịch, giảm rủi ro và nâng 
cao hiệu quả đầu tư cho các nhà đầu tư…

Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế - IASB 
(2015) cho rằng, việc công bố thông tin qua các báo 
cáo tài chính bao gồm cả nghĩa hẹp và nghĩa rộng. 
Theo đó, về nghĩa hẹp là các báo cáo trình bày về 
tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, cũng như 
việc quản lý các nguồn vốn cho kinh doanh của 
một đơn vị kinh tế, trong khi về nghĩa rộng là bao 
hàm toàn bộ thông tin cung cấp bên trong và bên 
ngoài cho các đối tượng sử dụng. Công bố thông 
tin kế toán là toàn bộ thông tin được cung cấp thông 
qua hệ thống các báo cáo tài chính của một công ty 
trong một thời kỳ nhất định (Trần Quốc Thịnh & Lê 
Hoàng Việt Hà, 2017).

Mặc dù các cơ quan Nhà nước đã có những quy 
định về công bố thông tin như: Thông tư 52/2012/
TT-BTC - Hướng dẫn việc công bố thông tin trên 
thị trường chứng khoán; Thông tư 155/2015/TT-
BTC - Hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị 
trường chứng khoán; Thông tư 96/2020/TT-BTC - 
Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng 
khoán, Luật Chứng Khoán 2019; Luật doanh nghiệp 
2020… Ngoài ra, quy trình, nội dung và cách thức 
công bố thông tin được quy định trong chuẩn mực 
kế toán về lập và trình bày báo cáo tài chính - chuẩn 
mực số 21 (Bộ Tài chính, 2003)… Tuy nhiên, tại các 
doanh nghiệp chứng khoán, có công bố hay công bố 
đủ, công bố thiếu thông tin, mức độ công bố nhiều 
hay ít, công bố thông tin sai lệch hoặc chậm trễ… 
đã gây thiệt hại cho nhà đầu tư và đối tượng sử dụng 
thông tin và còn tuỳ thuộc bởi nhiều yếu tố. Vì vậy, 
thực hiện nghiên cứu này là cần thiết, có ý nghĩa cả 
về lý luận và thực tiễn.

Nghiên cứu này được kết cấu gồm 6 phần: Phần 
1 là giới thiệu, phần 2 trình bày cơ sở lý luận và tổng 
quan nghiên cứu, phần 3 là phương pháp nghiên 
cứu, phần 4 trình bày kết quả nghiên cứu, phần 5 là 
thảo luận và hàm ý quản trị và phần 6 trình bày kết 
luận.

2. Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu
Các nhà nghiên cứu trên thế giới và trong nước 

đã chia công bố thông tin kế toán thành hai loại gồm 
công bố thông tin bắt buộc và công bố thông tin tự 
nguyện. Trong đó, công bố thông tin bắt buộc là việc 
các công ty phải bắt buộc thực hiện các yêu cầu về 
công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện 
hành như Luật chứng khoán, các thông tư của Bộ 
Tài chính, quy định của các cơ quan quản lý… Công 

bố thông tin tự nguyện là thông tin do các doanh 
nghiệp niêm yết tự nguyện công bố, nhưng không 
phải là thông tin tài chính cơ bản bắt buộc phải công 
bố theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng 
rãi và các yêu cầu của cơ quan quản lý chứng khoán 
(FASB, 2001).

Gigler và Hemmer (1998) khẳng định, sự hoàn 
hảo của việc công bố thông tin bắt buộc và quy định 
thị trường liên quan sẽ có tác động đến công bố 
thông tin tự nguyện.

Muhamad và cộng sự (2009) cho rằng, khi số 
lượng thông tin được công bố càng nhiều sẽ làm 
tăng tính phong phú và đa dạng của thông tin và 
do vậy sẽ làm tăng chất lượng thông tin. Nghiên 
cứu này căn cứ trên một bộ danh mục các thông tin 
cần công bố để xem xét chất lượng thông tin qua 
việc các thông tin đó có được công bố hay không, 
nếu có công bố thì được nhận 1 điểm, không công 
bố thì 0 điểm.

Albitar (2015) xem xét việc tự nguyện công 
bố thông tin trong các báo cáo thường niên của 
các doanh nghiệp Jordan niêm yết trên thị trường 
chứng khoán Amman (ASE). Kết quả đã chỉ ra 
mức độ công bố thông tin tự nguyện của các doanh 
nghiệp ở Jordan là thấp (trung bình là 35,7% trong 
ba năm), mặc dù vẫn có sự gia tăng đáng kể qua 
các năm khác nhau.

Ta Quang Binh (2012) xây dựng bộ chỉ mục về 
công bố thông tin tự nguyện theo các bước sau: Ở 
bước đầu tiên, dựa trên các nghiên cứu trước có liên 
quan để xác định được danh sách về công bố thông 
tin tự nguyện. Ở bước thứ hai, tiến hành rà soát, và 
đối chiếu bộ chỉ mục công bố thông tin ở bước 1 
theo các yêu cầu về công bố thông tin bắt buộc tại 
Việt Nam ở thời điểm nghiên cứu, nếu tương tự với 
mục thông tin bắt buộc công bố sẽ bị loại trừ. Tiếp 
đó, các chỉ mục trong bộ chỉ mục công bố thông tin 
được nhóm thành sáu loại: thông tin chung về doanh 
nghiệp, về kiểm toán, thông tin tài chính, thông tin 
hướng tới tương lai, thông tin về nhân viên, trách 
nhiệm xã hội và chính sách môi trường, công bố cơ 
cấu hội đồng quản trị. Cuối cùng, với bộ chỉ mục đã 
xây dựng được, gửi đến các chuyên gia là để xin ý 
kiến và hiệu chỉnh bộ chỉ mục công bố thông tin, và 
hình thành nên được bộ chỉ mục chính thức về công 
bố thông tin tự nguyện dùng trong nghiên cứu với 
72 chỉ mục.

Công bố thông tin được hiểu là phương thức để 
thực hiện quy trình minh bạch của doanh nghiệp 
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nhằm đảm bảo các cổ đông và công chúng đầu tư 
có thể tiếp cận thông tin một cách công bằng (Đặng 
Ngọc Hùng, 2016).  

Kế thừa kết quả của các nghiên cứu trên, dựa trên 
kết quả phỏng vấn chuyên gia và dựa trên những 
quy định của pháp luật có liên quan như Thông tư số 
155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, chúng tôi xác 
định mức độ công bố thông tin kế toán (I) tại các 
doanh nghiệp chứng khoán niêm yết như sau:

𝐼𝐼𝐼𝐼 = � dij/n𝐼𝐼
𝑛𝑛𝐼𝐼

𝑖𝑖=1

 

Trong đó: Ij: chỉ số công bố thông tin kế toán 
của công ty j; dij = 1 nếu mục thông tin i được công 
bố, = 0 nếu không được công bố; n: số lượng mục 
thông tin doanh nghiệp có thể công bố; và 0 < Ij < 1; 
công bố thông tin bắt buộc gồm 25 chỉ mục, công bố 
thông tin tự nguyện gồm 72 chỉ mục. 

3. Phương pháp nghiên cứu  
Nghiên cứu này sử dụng cả phương pháp nghiên 

cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định 
lượng. 

Phương pháp nghiên cứu định tính: Chúng tôi 
sử dụng kỹ thuật tổng hợp, phân tích, so sánh, đối 
chiếu để đánh giá mức độ công bố thông tin kế toán 
tại các doanh nghiệp chứng khoán niêm yết trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh việc thu 
thập các công trình nghiên cứu trước đây chúng tôi 
thực hiện việc phỏng vấn các chuyên gia là những 
giảng viên hàng đầu về kế toán, tài chính và kế toán 
trưởng tại các doanh nghiệp chứng khoán. Phương 
pháp nghiên cứu định tính định hướng và sàng lọc 
kết quả nghiên cứu của các nghiên cứu trước đây; từ 
đó, nghiên cứu này kế thừa và áp dụng. 

Phương pháp nghiên cứu định lượng dựa trên dữ 
liệu bảng, dữ liệu được tổng hợp trong 3 năm, từ 
năm 2018 đến năm 2020 (Thông tư số 96/2020/TT-
BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, 
và thay thế Thông tư số 155/2015/TT-BTC). Căn 
cứ vào các trang web có uy tín như http://cafef.vn; 
https://financevietstock.vn, cophieu68.com.vn và 
Công ty Dịch vụ Dữ liệu Toàn Cầu, chúng tôi thu 
thập dữ liệu và tính toán mức độ công bố thông tin 
kế toán.

Mẫu nghiên cứu là 36 doanh nghiệp chứng khoán 
niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam bao 
gồm sàn chứng khoán Hà Nội (HNX), sàn chứng 
khoán Hồ Chí Minh (HSX) và sàn Upcom; với 1 

chỉ tiêu trong 3 năm; chúng tôi đã thu thập được 108 
quan sát. Sau đó chúng tôi đánh giá, phân tích với sự 
hỗ trợ của phần mềm Stata 13.

4. Kết quả nghiên cứu  
Bảng 1 cho biết mức độ công bố thông tin kế 

toán xét riêng từng doanh nghiệp chứng khoán trong 
từng năm. Có sự khác biệt về mức độ công bố thông 
tin kế toán của các doanh nghiệp chứng khoán trong 
giai đoạn này (Bảng 1).

Bảng 1: Mức độ công bố thông tin kế toán  
của doanh nghiệp chứng khoán niêm yết  
trên thị trường chứng khoán Việt Nam  

giai đoạn 2018-2020
Mã CK Năm I Mã CK Năm I

AAS 2020 0,56 MBS 2020        0,45 
AAS 2019 0,56 MBS 2019        0,45 
AAS 2018 0,56 MBS 2018        0,45 
ABW 2020 0,48 ORS 2020        0,57 
ABW 2019 0,48 ORS 2019        0,57 
ABW 2018 0,48 ORS 2018        0,58 
AGR 2020 0,53 PHS 2020        0,55 
AGR 2019 0,53 PHS 2019        0,55 
AGR 2018 0,53 PHS 2018        0,45 
APG 2020 0,50 PSI 2020        0,51 
APG 2019 0,50 PSI 2019        0,51 
APG 2018 0,50 PSI 2018        0,51 
APS 2020 0,53 SBS 2020        0,54 
APS 2019 0,48 SBS 2019        0,52 
APS 2018 0,53 SBS 2018        0,52 
ART 2020 0,45 SHS 2020        0,47 
ART 2019 0,45 SHS 2019        0,47 
ART 2018 0,45 SHS 2018        0,47 
BMS 2020 0,56 SSI 2020        0,65 
BMS 2019 0,56 SSI 2019        0,65 
BMS 2018 0,56 SSI 2018        0,65 
BSI 2020 0,64 TCI 2020        0,72 
BSI 2019 0,63 TCI 2019        0,59 
BSI 2018 0,64 TCI 2018        0,72 
BVS 2020 0,75 TVB 2020        0,47 
BVS 2019 0,75 TVB 2019        0,47 
BVS 2018 0,75 TVB 2018        0,47 
CSI 2020 0,51 TVS 2020        0,55 
CSI 2019 0,51 TVS 2019        0,49 
CSI 2018 0,51 TVS 2018        0,49 
CTS 2020 0,63 VCI 2020        0,61 
CTS 2019 0,64 VCI 2019        0,61 
CTS 2018 0,64 VCI 2018        0,61 
DSC 2020 0,48 VDS 2020        0,69 
DSC 2019 0,48 VDS 2019        0,69 
DSC 2018 0,59 VDS 2018        0,69 
EVS 2020 0,54 VFS 2020        0,61 
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Mã CK Năm I Mã CK Năm I
EVS 2019 0,54 VFS 2019        0,61 
EVS 2018 0,54 VFS 2018        0,61 
FTS 2020 0,57 VIG 2020        0,47 
FTS 2019 0,57 VIG 2019        0,47 
FTS 2018 0,57 VIG 2018        0,47 
HAC 2020 0,46 VIX 2020        0,45 
HAC 2019 0,46 VIX 2019        0,45 
HAC 2018 0,46 VIX 2018        0,45 
HBS 2020 0,48 VND 2020        0,55 
HBS 2019 0,48 VND 2019        0,47 
HBS 2018 0,48 VND 2018        0,56 
HCM 2020 0,68 VUA 2020        0,55 
HCM 2019 0,68 VUA 2019        0,55 
HCM 2018 0,68 VUA 2018        0,55 
IVS 2020 0,45 WSS 2020        0,52 
IVS 2019 0,45 WSS 2019        0,52 
IVS 2018 0,45 WSS 2018        0,52 

Nguồn: https://finance.vietstock.vn/; http://cafef.vn, Công ty dịch vụ dữ liệu 
toàn cầu và các tác giả tổng hợp

Tiếp theo là kết quả thống kê mô tả:
Bảng 2 cho thấy: Mức độ công bố thông tin kế 

toán được mô tả bằng 108 quan sát (obs); các chỉ tiêu 
cơ bản như giá trị trung bình (mean), giá trị lớn nhất 
(max), giá trị nhỏ nhất (min), độ lệch chuẩn (sd) của 
từng chỉ số đã được xác định và các chỉ số cơ bản 
này phản ánh đúng thực trạng mức độ công bố thông 
tin kế toán của các doanh nghiệp chứng khoán niêm 
yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bảng 2: Thống kê mô tả tổng quát  
và thống kê mô tả chi tiết 

Thống kê mô tả tổng quát  
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

I 108 0,5451956 0,078432 0,4516129 0,75
Thống kê mô tả chi tiết   

stats I
N 108
Sum 58,88113
Range 0,2983871
Variance 0,0061516
Cv 0,1438603
skewness 0,8729025
Kurtosis 2,952822
p50 0,528844

Nguồn: Các tác giả tổng hợp và phần mềm Stata 13

Theo các chuyên gia tài chính và các chuyên 
gia được phỏng vấn, ở thị trường chứng khoán Việt 
Nam hiện nay, đa số các nhà đầu tư thường giao dịch 
nhiều nhất trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí 
Minh (HSX) và sàn giao dịch Hà Nội (HNX). Tuy 
nhiên, ngoài 2 loại sàn phổ biến này ra, còn có thêm 

sàn Upcom... sàn giao dịch Upcom là nơi tập hợp 
những công ty cổ phần hoặc Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn đã phát hành chứng khoán ra công chúng 
nhưng chưa được niêm yết. Hiện tại, sàn giao dịch 
Upcom đang được hoạt động dưới sự quản lý trực 
tiếp của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). 
Thị trường Upcom là khi cổ phiếu của các doanh 
nghiệp chưa đăng ký hoặc chưa có đủ điều kiện 
để niêm yết trên sàn HSX hoặc sàn HNX, những 
cổ phiếu này sẽ được giao dịch trên Upcom và có 
thể mua bán như bình thường, đủ điều kiện lên sàn 
Upcom. Do đó, chúng tôi lựa chọn việc chia mẫu 
theo sàn niêm yết.

Tiếp theo, so sánh mức độ công bố thông tin của 
doanh nghiệp chứng khoán niêm yết trên HNX hoặc 
HSX với các doanh nghiệp chứng khoán niêm yết 
trên sàn Upcom. 

Sàn niêm yết (SE): Biến giả là 1 nếu doanh 
nghiệp niêm yết trên HNX hoặc HSX và trường hợp 
còn lại (niêm yết trên Upcom) bằng không (0).

Bảng 3 cho thấy, có 75 lượt doanh nghiệp chứng 
khoán niêm yết trên HNX hoặc HSX và 33 lượt 
doanh nghiệp chứng khoán niêm yết trên Upcom.

Các doanh nghiệp chứng khoán niêm yết trên 
Upcom có mức độ công bố thông tin thấp hơn các 
doanh nghiệp chứng khoán niêm yết trên HNX hoặc 
HSX. Sự khác biệt về mức độ công bố thông tin kế 
toán giữa các doanh nghiệp chứng khoán niêm yết 
trên HNX hoặc HSX với các doanh nghiệp chứng 
khoán niêm yết trên Upcom có ý nghĩa thống kê 
(p-value = 0,0001 < 0,05, trị tuyệt đối giá trị chênh 
lệch 0,0625825) (Bryman & Cramer, 2001; Kohler 
& Kreuter, 2005; Torres-Reyna, 2007; Ditzen, 2018).

Bảng 3: So sánh mức độ công bố thông tin giữa 
các doanh nghiệp chứng khoán niêm yết trên 

HNX hoặc HSX với các doanh nghiệp chứng khoán 
niêm yết trên Upcom

Test I, by (SE) 

Two-sample t test with equal variances

Group Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95%    Conf.   Intervall]
0 33 0,5017356 0,0068168 0,0391595 0,4878502 0,5156209
1 75 0,5643181 0,0096739   0,0837785 0,5450424 0,5835938

Combined 108 0,5451956 0,0075471 0,078432 0,5302344 0,5601569
Diff 0,0625825 0,0152976 -0,0929115 -0,0322535

diff = mean (0) - mean (1)                                               t = -4.0910
Ho: diff = 0                                                                         degrees of freedom =  106
Ha: diff < 0                                             Ha: diff ! = 0                               Ha: diff > 0
Pr (T < t) =   0,0000              Pr (|T|   > |t|) =     0, 0001               Pr (T > t) =   1,0000

Nguồn: Các tác giả tổng hợp và phần mềm Stata 13
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5. Thảo luận và hàm ý quản trị
Kết quả bảng 2 cho thấy mức độ công bố thông 

tin kế toán trung bình của các doanh nghiệp chứng 
khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam trong giai đoạn 2018 - 2020 là 0,5451956 so 
với công bố đầy đủ là 1. Tức là, ở Việt Nam trong 
giai đoạn này, mức độ công bố thông tin kế toán 
trung bình của các doanh nghiệp ngành chứng 
khoán chỉ đạt 54,51956%, còn khoảng 45,48% các 
thông tin cần thiết chưa được công bố.

Công bố tối đa đã đạt 75,00% và mức tối thiểu 
là 45,16129%. Khoảng cách giữa hai giá trị này là 
khoảng 30%, điều này cho thấy công bố thông tin 
kế toán giữa các doanh nghiệp trong ngành chứng 
khoán không đồng đều và vẫn còn nhiều doanh 
nghiệp công bố thông tin chưa đầy đủ. Điều này dễ 
làm cho người sử dụng thông tin có khả năng nhận 
định và phân tích số liệu bị nhầm lẫn.

Bảng 2 còn cho thấy phương sai (variance) của 
biến “I” là 0, 0061516 và độ lệch chuẩn (Std. Dev) 
là 0,078432. Hệ số bất đối xứng hay còn gọi là độ 
xiên (Skewness) bằng 0,8729025 lớn hơn không (0), 
do đó phân phối lệch phải. Lúc này số bình quân nhỏ 
hơn số trung vị, và số trung vị sẽ nhỏ hơn số mode. 
Giá trị của độ nhọn (Kurtosis) bằng 2,952822 nhỏ 
hơn 3 chứng tỏ phân phối tập trung kém mức bình 
thường; đỉnh của đồ thị hình chuông của phân phối 
thấp và tù hơn, với 2 đuôi dài hơn.

Công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp 
niêm yết nói chung và doanh nghiệp chứng khoán 
niêm yết nói riêng có vị thế quan trọng trên thị 
trường chứng khoán và có ảnh hưởng rất lớn tới các 
chủ thể khác, nhất là các nhà đầu tư. Để thúc đẩy thị 
trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững, 
khách quan, dễ dàng hội nhập với thị trường chứng 
khoán trong khu vực và thế giới, các doanh nghiệp 
chứng khoán niêm yết nên tăng cường hơn nữa các 
hoạt động liên quan đến công bố thông tin kế toán 
của mình để tăng cường công bố thông tin kế toán.

6. Kết luận
Doanh nghiệp chứng khoán có vai trò quan trọng 

đối với nền kinh tế và toàn xã hội, doanh nghiệp 
chứng khoán không chỉ thúc đẩy sự phát triển của 
thị trường chứng khoán nói riêng mà còn thúc đẩy 
nền kinh tế nói chung. Dựa vào sự hoạt động của 
doanh nghiệp chứng khoán mà cổ phiếu, chứng 
khoán được lưu thông một cách ổn định từ nhà 
phát hành tới tay nhà đầu tư muốn sở hữu… Mục 
đích của nghiên cứu này là đánh giá, phân tích và 

đo lường mức độ công bố thông tin tại các doanh 
nghiệp chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức 
độ công bố thông tin của các doanh nghiệp chứng 
khoán niêm yết đạt 0,5451956, có sự chênh lệch 
về mức độ công bố thông tin kế toán tại các doanh 
nghiệp chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam. Sự khác biệt về mức độ công bố 
thông tin giữa các doanh nghiệp chứng khoán niêm 
yết trên sàn HNX hoặc HSX với các doanh nghiệp 
chứng khoán niêm yết trên sàn Upcom có ý nghĩa 
thống kê.

Nghiên cứu góp phần vào sự hoàn thiện khung lý 
thuyết về kế toán, thị trường chứng khoán.

Nghiên cứu này đã phân tích, đánh giá và đo 
lường mức độ công bố thông tin kế toán tại các 
doanh nghiệp chứng khoán niêm yết trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam, nhưng trên thực tế, có nhiều 
nội dung về kế toán, tài chính và thông tin kinh tế 
khác của doanh nghiệp chứng khoán cũng cần được 
làm rõ, ngoài ra chủ đề này tại các doanh nghiệp 
thuộc các ngành khác cũng cần được nghiên cứu. 
Vì vậy, nghiên cứu trong tương lai có thể mở rộng, 
bổ sung các nội dung và các doanh nghiệp thuộc các 
ngành khác để nghiên cứu và chọn mẫu nghiên cứu 
lớn hơn, đa dạng hơn.

Tài liệu tham khảo:
Albitar, K., (2015). Firm characteristics, governance attributes and corporate voluntary 

disclosure: A study of Jordanian listed companies. International Business Research, 8(3), 1-10.
Ta Quang Binh (2012). Voluntary Disclosure Information in the Annual Reports 

of Non Financial Listed Companies: The Case of Vietnam. Journal of Applied 
Economics and Business Research, 2, 69-90.

Bộ Tài chính (2003). Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC về việc ban hành chuẩn mực kế 
toán đợt 3.

Bryman, A., & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for 
windows: A guide for social scientists.

Ditzen (2018). Estimating dynamic common-correlated effects in Stata. The Stata Journal, 
18(3), 585-617. https://doi.org/10.1177/1536867X1801800306

FASB (2001). FASB Issues Report on Voluntary Disclosures, Improving Business Reporting: 
Insights into Enhancing Voluntary Disclosures. Financial Accounting Standards Board. Status 
Report-Financial Accounting Standards Board, No. 333, 4.

Gigler, F., & Hemmer, T. (1998). On the Frequency, Quality, and Informational Role of 
Mandatory Financial Reports. Journal of Accounting Research, 36, 117-147.

Đặng Ngọc Hùng (2016). Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin kế toán 
của các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Tạp chí Kinh tế & Phát 
triển, 224(2), 71-80.

IASB (2015). https://www.iasplus.com/
Kohler, U., & Kreuter, F. (2005). Data Analysis Using Stata. College Station, TX: Stata 

Press.
Muhamad, R. và cộng sự (2009). Disclosure Quality on Governance Issues 

in Annual Reports of Malaysian PLCs. International Business Research, 2(4), 
61-72.

Torres-Reyna, O. (2007). Panel Data Analysis Fixed and Random Effects Using Stata (v. 
4.2). Data & Statistical Services, Priceton University.

Trần Quốc Thịnh., & Lê Hoàng Việt Hà (2017). Tác động của quản trị công ty đến mức độ 
công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết - bằng chứng thực nghiệm của VN30. Tạp chí 
Kinh tế & Phát triển, 236, 37-43.

Web: http://cafef.vn; https://financevietstock.vn; hsx.vn; cophieu68.vn.



23Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅIKỳ 2 tháng 02 (số 258) - 2024

1. Giới thiệu
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh là một khía 

cạnh ngày càng được các doanh nghiệp (DN) 
quan tâm và cũng được đề cập trong nhiều tài 
liệu nghiên cứu về marketing. Việc không ngừng 
cập nhật thông tin và nghiên cứu về đối thủ cạnh 
tranh giúp DN: (1) Hiểu rõ hơn về thị trường, 
nắm rõ hơn về hành vi của các nhóm khách hàng 
mục tiêu; (2) Xác định được đó là đối thủ trực 
tiếp hay gián tiếp của mình; (3) Đánh giá được 
điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ và của chính 
mình; (4) Nhận định rõ ràng những cơ hội, thách 
thức và tiềm ẩn rủi ro mà đối thủ cạnh tranh mang 
lại, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu 
quả, phủ rộng sản phẩm tới nhiều khách hàng 
tiềm năng hơn đối thủ, chiếm lĩnh thị trường kinh 
doanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững 

và ổn định trong tương lai. Vì vậy, các DN có 
xu hướng dành ngày càng nhiều thời gian và các 
nguồn lực tìm kiếm và phân tích thông tin về đối 
thủ cạnh tranh. Những thông tin này được thu 
thập từ nhiều nguồn, bằng nhiều cách và thông 
qua nhiều công cụ khác nhau: từ khách hàng, từ 
nhà cung cấp, từ nhân viên, thông tin được đối 
thủ công bố, thông tin thị trường phải trả tiền 
mua,…. Trong số các nguồn thông tin có sẵn, 
thông tin kế toán cung cấp đóng vai trò then chốt, 
là một nguồn thông tin thiết yếu và quan trọng để 
các nhà quản lý xây dựng chiến lược kinh doanh 
(Egbuhuzor và cộng sự, 2021).

Kế toán đối thủ cạnh tranh là nội dung trọng 
tâm của phân tích cạnh tranh (Competitive 
Analysis), đóng vai trò rất quan trọng trong việc 
nâng cao sức cạnh tranh của DN (Akenbor & 
Okoye, 2011). Kế toán đối thủ cạnh tranh cung 
cấp thông tin chiến lược cho các nhà quản trị 
liên quan đến việc phân tích dữ liệu định lượng 
được thu thập về hoạt động kinh doanh của đối 
thủ ở hiện tại và trong tương lai gần. Từ những 
thông tin này, nhà quản trị có thêm cơ sở hoạch 
định các kế hoạch chiến lược liên quan đến 
quảng cáo, khuyến mãi, kiểm soát chi phí,… 
nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động của DN. Kế 
toán đối thủ cạnh tranh đã được đề cập trong 
nhiều tài liệu nghiên cứu trên thế giới với vai trò 
là một nội dung trọng tâm của KTQTCL. Tuy 
nhiên, tại Việt Nam, nội dung này còn khá mới 
cả dưới góc độ lý luận và thực tiễn. Trong bối 
cảnh toàn cầu hóa, áp lực cạnh tranh ngày càng 
lớn, định hướng DN đặt trọng tâm vào khách 
hàng và thực hiện các chiến lược hành động liên 
quan đến khách hàng ngày càng nhiều, KTQT 
càng trở nên quan trọng để cung cấp thông tin 
hữu ích cho quá trình quản lý, điều hành hoạt 
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động của DN. Việc nghiên cứu và áp dụng kế 
toán đối thủ cạnh tranh cần được xem xét và áp 
dụng. Do đó, bài viết đề cập đến 2 nội dung: (1) 
Tổng quan các nghiên cứu về áp dụng kế toán 
đối thủ cạnh tranh trên thế giới; (2) Khái quát 
nội dung của kế toán đối thủ cạnh tranh. 

2. Tổng quan nghiên cứu về áp dụng kế 
toán đối thủ cạnh tranh

Khi nền kinh tế thị trường phát triển, marketing 
và đo lường kết quả hoạt động marketing trở thành 
là vấn đề các DN quan tâm hướng đến. Trong đó, 
các biện pháp đo lường, tính toán các chỉ tiêu tài 
chính phục vụ cho công tác marketing lại chủ yếu 
đến từ KTQT (Mills & Tsamenyi, 2000). Nhiều 
nghiên cứu đã khẳng định việc vận dụng các kỹ 
thuật của KTQT trong hoạt động marketing sẽ 
góp phần nâng cao được sự hội tụ giữa kế toán 
và marketing. Việc định hướng các tính toán của 
kế toán theo các hoạt động marketing đã làm 
xuất hiện một số thuật ngữ mới “kế toán quản trị 
chiến lược chi phí” (Cost strategic management 
accounting) “kế toán khách hàng” (Customer 
Accounting), “kế toán đối thủ cạnh tranh” 
(Competitor Accounting)…

Kế toán đối thủ cạnh tranh (Competitor 
Accounting) đề cập đến phương pháp tiếp cận 
trọng tâm là đối thủ cạnh tranh, bao gồm việc 
xác định các giá trị kế toán, đo lường, cung cấp 
báo cáo kế toán liên quan đến đối thủ cạnh tranh 
(Guilding và cộng sự, 2000). Thuật ngữ kế toán 
đối thủ cạnh tranh có thể có các tên gọi khác 
như “kế toán tập trung vào đối thủ cạnh tranh” 
(Competitor focused accounting), “kế toán liên 
quan đến đối thủ cạnh tranh” (Accounting related 
to the competition), “thông tin kế toán trong cạnh 
tranh thông minh” (Accounting information in 
competitive intelligence). Sự ra đời của kế toán 
đối thủ cạnh tranh xuất phát từ nhu cầu các DN 
nghiên cứu các khía cạnh khác nhau về các DN 
hoạt động trong cùng ngành và thực hiện các 
chiến lược để đạt được vị thế cạnh tranh. Nhưng 
cho đến nay, số lượng nghiên cứu thực nghiệm về 
kế toán đối thủ cạnh tranh không quá nhiều, có 
thể khái quát thành 2 hướng tiếp cận chính: (1) 
Nghiên cứu về nội dung và mức độ áp dụng kế 
toán đối thủ cạnh tranh; (2) Nghiên cứu về mối 
quan hệ giữa áp dụng kế toán đối thủ cạnh tranh 
và hiệu quả hoạt động/ lợi thế cạnh tranh của DN. 
Cụ thể như sau:

Các nghiên cứu nội dung và mức độ áp dụng 
kế toán đối thủ cạnh tranh trong DN 

Ban đầu, kế toán đối thủ cạnh tranh được đề 
cập dưới góc độ tính toán chi phí sản xuất tương 
đối của các đối thủ cạnh tranh và tìm hiểu các 
chiến lược kinh doanh mà các đối thủ có thể 
thực hiện, đánh giá những tác động tiềm tàng 
đến lợi nhuận của DN (Ward và cộng sự,1992). 
Cho đến nay, có nhiều quan điểm khác nhau về 
nội dung, nhưng đa số các quan điểm đều thừa 
nhận kế toán đối thủ cạnh tranh là một bộ phận 
trọng tâm của KTQTCL, liên quan đến việc thu 
thập, tổng hợp, phân tích thông tin kế toán liên 
quan đến đối thủ cạnh tranh và sử dụng những 
thông tin đó để: (1) Dự đoán đối thủ cạnh tranh 
có thể phản ứng như thế nào với các quyết định 
chiến lược của DN mình; (2) Dự đoán chiến lược 
tương lai của đối thủ; (3) Đưa ra các quyết định 
phản ứng để giảm thiểu những bất lợi với DN, 
gia tăng lợi thế cạnh tranh và nâng cao hiệu suất 
hoạt động cho DN (Heinen & Hoffjan, 2005).

Qua tổng quan các nghiên cứu đã công bố 
từ những năm 1990 đến nay (Guilding, 1999; 
Gruetter-Settele, 1999; Guilding và cộng sự, 
2000; Hesford, 2001; Mejer, 2004; Heinen & 
Hoffjan, 2005; Cadez & Guilding, 2008; Usman 
& Bello, 2019) cho thấy kế toán đối thủ cạnh tranh 
gồm 3 kỹ thuật cơ bản là: Đánh giá chi phí của đối 
thủ cạnh tranh (Competitor Cost Assessment); 
Giám sát vị thế cạnh tranh (Competitive Position 
Monitoring); và Đánh giá đối thủ cạnh tranh dựa 
trên BCTC đã công bố (Competitor Appraisal 
Based On Published Financial Statements). Tuy 
nhiên, kết quả các nghiên cứu thực nghiệm cho 
thấy, có sự khác biệt đáng kể về sự quan tâm và 
mức độ áp dụng các kỹ thuật này ở mỗi quốc gia. 
Chẳng hạn, nghiên cứu của Grutter-Settle (1999) 
tại Đức cho thấy việc đánh giá đối thủ cạnh tranh 
dựa trên BCTC được công bố là khía cạnh quan 
trọng nhất của phân tích cạnh tranh và ảnh hưởng 
lớn nhất đến việc lập kế hoạch, định hướng chiến 
lược và các quyết định của DN, đặc biệt là các 
quyết định về chi phí sản xuất và giá thành. Một 
nghiên cứu khác được thực hiện bởi Usman & 
Bello vào năm 2019 với đối tượng nghiên cứu 
là các DN sản xuất thực phẩm tại 3 Bang (Kano, 
Jigawa và Bauchi) của Nigeria. Những phát hiện 
của nghiên cứu cho thấy, cả 3 khía cạnh của kế 
toán đối thủ cạnh tranh gồm đánh giá chi phí của 
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đối thủ cạnh tranh; giám sát vị thế cạnh tranh và 
đánh giá đối thủ cạnh tranh dựa trên BCTC đã 
công bố đều được áp dụng đáng kể tại các DN 
khảo sát.

Các nghiên cứu về mối liên hệ giữa áp dụng 
kế toán đối thủ cạnh tranh và hiệu quả hoạt 
động/ lợi thế cạnh tranh của DN 

Trong 3 thập kỷ gần đây, các nghiên cứu về chủ 
đề này đều chỉ ra sự ảnh hưởng tích cực của việc 
áp dụng kế toán đối thủ cạnh tranh và các chỉ tiêu 
tài chính, hiệu quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh 
của DN. Nghiên cứu của Fong & Wong (2012) đã 
sử dụng dữ liệu được thu thập từ BCTC của 81 
DN ở Sri Lanka để kiểm định mối liên hệ giữa 
việc đánh giá chi phí của đối thủ cạnh tranh và 
việc ra quyết định của các DN. Kết quả cho thấy 
đánh giá chi phí của đối thủ cạnh tranh tác động 
đáng kể đến việc ra quyết định của các nhà quản 
lý tại các DN được lựa chọn. Shecderbek (2010) 
cũng với bối cảnh nghiên cứu tại Sri Lanka, mẫu 
khảo sát là 113 DN của ngành công nghiệp sản 
xuất và dịch vụ cũng cho kết quả tương tự như 
Fong & Wong (2012).

Hesford (2001) đã thực hiện các cuộc phỏng 
vấn các chuyên gia người Mỹ là thành viên 
của Hiệp hội các chuyên gia tình báo cạnh 
tranh (the Society of Competitive Intelligence 
Professionals - SCIP) để tìm hiểu việc sử dụng 
thông tin kế toán. Liên quan đến các công cụ sử 
dụng, nội dung phỏng vấn tập trung vào 2 phương 
pháp: (1) Đánh giá đối thủ cạnh tranh dựa trên 
phân tích BCTC hàng năm được công bố; (2) 
Đánh giá chi phí của đối thủ cạnh tranh. Kết quả 
các cuộc phỏng vấn chuyên gia cho thấy, trong 
bối cảnh cạnh tranh thông tin, nhu cầu sử dụng 
thông tin kế toán ngày càng gia tăng. Thông tin 
kế toán là nguồn thông tin đáng tin cậy và hữu 
ích hơn so với một số nguồn thông tin khác, ví 
dụ như thông cáo báo chí của DN có thể bị ảnh 
hưởng bởi chính các đối thủ cạnh tranh. Ngoài 
ra, các chuyên gia cũng kết luận rằng việc tăng 
cường sử dụng thông tin kế toán có tác động tích 
cực đến hiệu quả cạnh tranh. Cùng quan điểm 
này, Fong & Wong (2012) cho rằng, những tổ 
chức thực hiện kế toán đối thủ cạnh tranh vượt 
trội có khả năng xác định và xếp hạng năng 
lực cạnh tranh của mình, đồng thời đạt được  
một cách xuất sắc các mục tiêu tài chính và phi 
tài chính.

Akenbor và Okoye (2011) đã thực hiện nghiên 
cứu về ảnh hưởng của việc áp dụng kế toán đối 
thủ cạnh tranh đến lợi nhuận của DN. Đối tượng 
khảo sát là các DN sản xuất niêm yết trên Sở giao 
dịch chứng khoán Nigeria. Dữ liệu thứ cấp được 
thu thập từ các Báo cáo thường niên của các DN 
trong nhiều năm khác nhau và Bản tin thống kê của 
Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) trong 15 
năm (1994-2008). Kết quả phân tích hồi quy cho 
thấy việc áp dụng kế toán đối thủ cạnh tranh có tác 
động tích cực đáng kể đến lợi nhuận của các DN. 

Tại Việt Nam, từ năm 2010 cho đến nay, có 
khá nhiều nghiên cứu về KTQTCL cả dưới góc 
đố lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, các nghiên cứu 
đã công bố thường tập trung vào một số kỹ thuật 
chi phí, kế toán khách hàng, đo lường hiệu quả 
hoạt động. Kế toán đối thủ cạnh tranh còn là một 
lĩnh vực khá mới và chưa có nhiều tài liệu hướng 
dẫn triển khai, cũng chưa có nghiên cứu chuyên 
sâu nào về chủ đề này. 

3. Nội dung kế toán đối thủ cạnh tranh
Trên quan điểm tiếp cận là một bộ phận của 

KTQTCL, kế toán đối thủ cạnh tranh liên quan 
đến việc thu thập, phân tích và cung cấp thông 
tin kế toán về đối thủ cạnh tranh, giúp các DN có 
đánh giá cụ thể về tình hình tài chính, xác định 
vị thế cạnh tranh và dự đoán hành vi chiến lược 
trong tương lai của đối thủ cạnh tranh để đưa ra 
các quyết định chiến lược. Với cách tiếp cận này, 
có thể khái quát những nội dung cơ bản của kế 
toán đối thủ cạnh tranh gồm:

3.1. Xác định và phân loại đối thủ cạnh tranh
Đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh là những 

DN hoạt động trong cùng ngành, cùng kinh 
doanh những sản phẩm, dịch vụ tương tự hoặc 
giống nhau và có cùng đối tượng khách hàng mục 
tiêu. Họ cạnh tranh với nhau trên nhiều khía cạnh 
nhằm đạt được mục tiêu về doanh số và thị phần 
trên thị trường. Để có chiến lược cạnh tranh phù 
hợp, DN cần nhận diện và phân loại được đối thủ 
cạnh tranh. Theo Kotler & Armstrong (2009) đối 
thủ cạnh tranh có thể được phân loại theo 2 tiêu 
chí: theo cấp độ cạnh tranh hoặc theo lực lượng 
cạnh tranh.

Theo cấp độ cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh sẽ 
được chia làm 4 loại:

- Cạnh tranh nhu cầu: các DN cùng phục vụ, 
nỗ lực cung cấp sản phẩm/dịch vụ để đáp ứng nhu 
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cầu của khách hàng mục tiêu. Ví dụ, trong lĩnh 
vực cung cấp dịch vụ vận chuyển có đa dạng các 
loại hình phương tiện đáp ứng nhu cầu như đi lại 
bằng taxi, xe bus, xe khách, máy bay,…

- Cạnh tranh công dụng: các DN cung cấp 
những sản phẩm dịch vụ không giống nhau 
nhưng có công dụng tương tự, chẳng hạn như các 
DN sản xuất máy nước nóng lạnh và bình đun 
siêu tốc.

- Cạnh tranh trong ngành: là cạnh tranh giữa 
các DN trong cùng một ngành hàng hoặc cùng một 
chủng loại hàng hóa. Ví dụ, Pepsi và Cocacola là 
những đối thủ cạnh tranh trong ngành sản xuất đồ 
uống có ga.

- Cạnh tranh thương hiệu: Là sự cạnh tranh giữa 
các DN cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tương tự 
nhau cho cùng đối tượng khách hàng và áp dụng 
chiến lược Marketing giống nhau. Chẳng hạn 
Samsung, Oppo, Apple là các hãng sản xuất điện 
thoại di động cạnh tranh thương hiệu với nhau.

Theo lực lượng cạnh tranh, đối thủ cạnh 
tranh được chia thành 3 loại:

- Cạnh tranh trực tiếp (Direct Competitors): đó 
là những đối thủ có cùng phân khúc khách hàng, 
cùng dòng cùng dòng sản phẩm, cùng giá bán và 
có năng lực cạnh tranh tương đương nhau trên 
cùng phân khúc. Đây là những thương hiệu mà 
khách hàng của doanh nghiệp có thể đem ra so 
sánh.

- Cạnh tranh gián tiếp (Indirect Competitors): 
là những đối thủ cung cấp khác sản phẩm, dịch vụ 
nhưng lại cùng phục vụ một nhu cầu của khách 
hàng. Sản phẩm/dịch vụ của các đối thủ gián tiếp 
gọi là sản phẩm/dịch vụ thay thế, có nghĩa là sản 
phẩm/dịch vụ có thể thay thế nhau dù không cùng 
loại. Nhiều sản phẩm thay thế mới ra đời làm thay 
đổi hoàn toàn nhu cầu của khách hàng về sản 
phẩm dịch vụ (chủ yếu là sản phẩm công nghệ).

- Cạnh tranh tiềm ẩn (Potential Competitors): 
là những đối thủ có khả năng gia nhập và cạnh 
tranh trong một ngành, phân khúc khách hàng 
nhưng chưa gia nhập. Họ có thể là đối tác tiềm 
năng hoặc đối thủ cạnh tranh trong tương lai nếu 
họ chọn mở rộng kinh doanh. 

3.2. Thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh
Theo quan điểm truyền thống trong marketing, 

DN dù theo đuổi chiến lược cạnh tranh nào, thì 

tất cả các quyết định đều tập trung vào 4 khía 
cạnh cơ bản (4P) là: Product - Price - Place - 
Promotion (Govindarajan, 1988). Sau khi đã xác 
định và phân loại đối thủ, việc thu thập thông tin 
về đối thủ cũng tập trung vào 3 yếu tố này: Sản 
phẩm/dịch vụ của đối thủ, cách định giá của đối 
thủ, kênh phân phối hoạt động truyền thông của 
đối thủ. Những thông tin này KTQT không thể 
thực hiện việc thu thập thông tin một cách độc 
lập mà cần phối hợp chặt chẽ với các phòng chức 
năng, các đơn vị trực thuộc. Thông thường, các 
DN đều có quy định trách nhiệm của các phòng 
chức năng trong việc cung cấp những thông tin 
khi kế toán yêu cầu để đảm bảo thông tin cần thu 
thập luôn sẵn có.

3.3. Phân tích thông tin kế toán đối thủ cạnh 
tranh

Ba nhóm kỹ thuật KTQTCL thường được sử 
dụng để phân tích thông tin về đối thủ cạnh tranh 
là:

Kỹ thuật đánh giá chi phí của đối thủ cạnh 
tranh (Competitor Cost Assessment - CCA). Đây 
là kỹ thuật của kế toán đối thủ cạnh tranh được 
đề cập rộng rãi nhất. Thông tin về chi phí của 
đối thủ cạnh tranh rất quan trọng để đối phó với 
các hành động tiềm ẩn và chiến lược trong tương 
lai của đối thủ cạnh tranh (Cooper & Slagmulder, 
1998). CCA chủ yếu tập trung vào việc đánh 
giá cấu trúc chi phí của đối thủ cạnh tranh, bao 
gồm: dự báo cập nhật thường xuyên của đối thủ 
cạnh tranh trên mỗi nhóm, mặt hàng; xây dựng 
phương pháp tiếp cận có hệ thống đối với đánh 
giá chi phí đối thủ cạnh tranh (Simmonds, 1981). 
Nguồn tài liệu sử dụng để đánh giá chi phí của 
đối thủ cạnh tranh là quan sát trực tiếp về các nhà 
cung cấp, khách hàng, chất lượng nguồn nhân 
lực (Heinen & Hoffjan, 2005). Theo Cadez & 
Guilding (2008), nội dung đánh giá chi phí của 
đối thủ cạnh tranh gồm:

- Đánh giá quy mô các cơ sở sản xuất của đối 
thủ cạnh tranh để hiểu về khả năng sản xuất và 
cạnh tranh;

- Đánh giá quy trình thiết kế công nghệ sản 
phẩm của đối thủ cạnh tranh để nhìn nhận các 
điểm mạnh và điểm yếu trong việc tiết kiệm chi 
phí sản xuất và cải thiện chất lượng sản phẩm;

- Đánh giá mối quan hệ với cơ quan Nhà nước 
của đối thủ cạnh tranh dựa trên thông tin đáng tin 
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cậy để hiểu tác động của chính sách và quy định 
lên chi phí sản xuất của đối thủ.

Kỹ thuật giám sát vị trí của đối thủ cạnh 
tranh (Competitive Position Monitoring - 
CPM). Simmonds (1981) đánh giá giám sát vị trí 
của đối thủ cạnh tranh là kỹ thuật toàn diện hơn 
so với đánh giá chi phí của đối thủ cạnh tranh. 
Kỹ thuật này được thực hiện thông qua việc xử 
lý các thông tin thu thập được về đối thủ cạnh 
tranh, DN xác định và định lượng điểm mạnh, 
điểm yếu tương đối của các đối thủ cũng như vị 
trí của mình so với các đối thủ và có thể dự đoán 
được những phản ứng của đối thủ để có giải pháp 
hiệu quả nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của 
DN. Các bước thực hiện như sau:

- Xác định (các) đối thủ cạnh tranh;
- Xác định các yếu tố chính có ảnh hưởng 

quan trọng đến khả năng cạnh tranh của DN trong 
ngành và xếp hạng các yếu tố đó bằng cách cho 
mỗi yếu tố một trọng số. Trọng số thể hiện mức 
độ quan trọng của mỗi yếu tố tới sự thành công 
trong ngành (tổng của tất cả các trọng số là 1);

- Xếp hạng từng đối thủ cạnh tranh theo từng 
yếu tố thành công chính bằng cách cho điểm từ 4 
đến 1 (4 là phản ứng tốt, 3 là phản ứng trên trung 
bình, 2 là phản ứng trung bình và 1 là ít phản ứng)

- Điểm số là kết quả của trọng số nhân với xếp 
hạng. Cộng số điểm của tất cả các yếu tố để xác 
định tổng số điểm của ma trận.

- So sánh điểm của DN với các đối thủ cạnh 
tranh để đánh giá khả năng cạnh tranh của DN.

Ví dụ dưới đây mô tả ma trận đánh giá vị trí 
của đối thủ cạnh tranh của 1 DN so với 2 đối thủ 
cùng ngành, với các yếu tố được đánh giá là thành 
công chính của ngành như sau:

Bảng 1. Ma trận giám sát vị trí  
của đối thủ cạnh tranh

Yếu tố
Trọng 

số

DN Đối thủ A Đối thủ B
Xếp 

hạng
Điểm 

số
Xếp 

hạng
Điểm 

số
Xếp 

hạng
Điểm 

số
Khả năng cạnh tranh về giá 0.1 4 0.4 4 0.4 3 0.3
Mạng lưới phân phối 0.15 3 0.45 4 0.6 2 0.3
Quản lý bộ phận bán hàng 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15
Chất lượng sản phẩm 0.2 4 0.8 4 0.8 4 0.8
Khả năng tài chính 0.1 4 0.4 4 0.4 2 0.2
Cơ sở vật chất 0.1 3 0.3 4 0.4 2 0.2
Đổi mới sản phẩm 0.1 3 0.3 3 0.3 2 0.2

Yếu tố
Trọng 

số

DN Đối thủ A Đối thủ B
Xếp 

hạng
Điểm 

số
Xếp 

hạng
Điểm 

số
Xếp 

hạng
Điểm 

số
Thỏa mãn khách hàng 0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45
Hiệu quả quảng cáo 0.1 4 0.4 3 0.3 1 0.1
Tổng cộng 1 3.65 3.8 2.7

Với những số liệu ở bảng phân tích trên có thể 
thấy, so với đối thủ B thì DN đang được vị thế 
cao hơn ở tất cả các yếu tố chính có ảnh hưởng 
trọng yếu đến khả năng cạnh tranh trong ngành, 
nhưng so với đối thủ A thì điểm xếp hạng của DN 
thấp hơn ở một số khía cạnh như: mạng lưới phân 
phối, cơ sở vật chất. Tổng điểm của các yếu tố 
cho thấy đối thủ A được đánh giá có vị thế cạnh 
tranh cao nhất. 

Kỹ thuật đánh giá đối thủ cạnh tranh dựa trên 
các BCTC đã công bố (Competitor Appraisal 
Based On Published Financial Statements): Sức 
khỏe tài chính của một DN là vấn đề mà mọi nhà 
đầu tư và các bên liên quan đều quan tâm. Sức 
khỏe tài chính của DN được thể hiện bằng hiệu 
quả kinh tế và quy mô thu nhập của DN và có thể 
được xem xét thông qua phân tích một số chỉ tiêu: 
thị phần, doanh thu, khối lượng và chi phí đơn 
vị, tỷ suất lợi nhuận ròng, tỷ suất lợi nhuận trên 
vốn chủ sở hữu, lợi nhuận trên tài sản, thu nhập 
(cổ tức) trên mỗi cổ phiếu… Hesford (2008) cho 
rằng, việc phân tích BCTC của đối thủ cạnh tranh 
là một kỹ thuật mà DN có thể sử dụng nhằm đạt 
được lợi thế cạnh tranh và hiệu quả trên cả khía 
cạnh tài chính và phi tài chính.

3.4. Cung cấp thông tin kế toán đối thủ cạnh 
tranh

Từ những thông tin ban đầu đã thu thập, xử 
lý và phân tích, KTQT phải căn cứ vào nhu cầu 
và yêu cầu của các nhà quản trị để thực hiện việc 
cung cấp thông tin cho phù hợp. Báo cáo phân 
tích đối thủ cạnh tranh là phương tiện hữu hiệu 
để kế toán truyền tải những thông tin cần cung 
cấp cho các nhà quản trị để đánh giá đối thủ cạnh 
tranh. KTQT phải căn cứ nhu cầu thông tin của 
nhà quản trị để xác định thời điểm, nội dung và 
mức độ cung cấp thông tin qua các báo cáo phù 
hợp và linh hoạt.

Số lượng báo cáo, nội dung thông tin cần thể 
hiện trên báo cáo và kết cấu biểu mẫu báo cáo rất 
khác nhau vì phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động 
sản xuất kinh doanh của DN, nhu cầu thông tin 
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của nhà quản trị và trình độ của người làm kế 
toán. Nhưng nhìn chung, để đạt được mục tiêu 
cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản trị, 
các Báo cáo phân tích đối thủ cạnh tranh cần đảm 
bảo cung cáp tối thiểu những thông tin sau:

- Tổng quan về đối thủ: Quy mô, Doanh thu, 
thị phần.

- Thông tin thị trường và ngành. 
- So sánh các sản phẩm và dịch vụ của doanh 

nghiệp với các đối thủ: giá bán, các tính năng sản 
phẩm, chất lượng sản phẩm, kênh phân phối, dịch 
vụ sau bán…

- Phân tích SWOT cạnh tranh. 
- Phân tích lợi thế cạnh tranh của công ty so 

với các đối thủ. 
Việc xây dựng Báo cáo kế toán đối thủ cạnh 

tranh cần đảm bảo những yêu cầu cơ bản là:
- Tổng hợp thông tin theo các tiêu chí rõ ràng, 

thông tin được phân loại, hệ thống hóa một cách 
khoa học. 

- Dễ dàng phân tích, so sánh giữa doanh 
nghiệp và đối thủ.

- Dễ dàng tùy biến theo các nhóm tiêu chí để 
đạt được mục tiêu phân tích.

- Hình thức, kết cấu của các báo cáo đơn giản, 
các chỉ tiêu trình bày trên báo cáo có quan hệ chặt 
chẽ với nhau và có thể so sánh được, giúp người 
sử dụng thông tin dễ dàng theo dõi và nắm bắt 
được các thông tin phân tích nhanh hơn.

Bảng 2. Báo cáo phân tích thông tin  
đối thủ cạnh tranh 

Yếu tố DN Đối thủ A Đối thủ B Đối thủ C …..
1. Sản phẩm
2. Giá
3. Hoạt động Marketing
4. Độc đáo
5. Khách hàng mục tiêu
6. Mạng lưới phân phối
7. Điểm mạnh
8. Điểm yếu

4. Kết luận
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, áp lực cạnh tranh 

trong kinh doanh ngày càng lớn, các DN cần phải 
ứng dụng những phương thức quản trị mới để ứng 
phó hiệu quả với sự biến động của môi trường 
kinh doanh, nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh bền 

vững. Một trong những công cụ quản trị hiện đại 
đang được các DN tổ chức triển khai là KTQTCL. 
Việc áp dụng các kỹ thuật KTQTCL, trong đó có 
các kỹ thuật kế toán đối thủ cạnh tranh đã và đang 
nhận được sự đồng tình ủng hộ của cả giới nghiên 
cứu và người làm kế toán trên thế giới. Tuy nhiên, 
tại Việt Nam, việc ứng dụng KTQT trong các DN 
chỉ hướng đến các kỹ thuật KTQT truyền thống, 
điều này làm cho KTQT chưa phát huy hết vai trò 
quan trọng của một công cụ quản lý kế toán, tài 
chính trong DN. Do tầm quan trọng với việc ra 
quyết định chiến lược, các nghiên cứu ngày càng 
hướng tới đề cập các kỹ thuật KTQTCL, trong 
đó có nhóm kỹ thuật kế toán đối thủ cạnh tranh. 
Các nghiên cứu góp phần làm rõ lý thuyết về kế 
toán đối thủ cạnh tranh và mối liên hệ giữa kế 
toán đối thủ cạnh tranh với các lợi ích liên quan 
đến DN. Các trường đại học và cơ sở giáo dục 
đào tạo về kế toán nên nghiên cứu và bổ sung nội 
dung KTQTCL nói chung và kế toán đối thủ cạnh 
tranh nói riêng vào chương trình giảng dạy, nhằm 
tạo nguồn nhân lực kế toán có thể áp dụng các 
công cụ kế toán đối thủ cạnh tranh trong tương 
lai. Điều này sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguồn 
nhân lực KTQT cho DN trong xu thế kinh doanh 
luôn đặt trọng tâm tới thị trường.
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1. Giới thiệu
Kể từ đầu năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 

vẫn đang diễn biến phức tạp và có nhiều tác động 
về mọi mặt đến nền kinh tế Việt Nam và toàn thế 
giới. Một loạt các tổn thất nghiêm trọng, như: hoạt 

động sản xuất, thương mại bị gián đoạn, hàng 
nghìn doanh nghiệp lao đao do phải gồng gánh một 
khoản chi phí lớn, hoạt động kinh doanh của các 
doanh nghiệp vô cùng biến động, tính thanh khoản 
thấp, nợ xấu tăng cao,... Thực trạng khó khăn được 
dự báo sẽ còn tiếp diễn cho đến khi trạng thái bình 
thường mới được thiết lập. Theo công bố của Tổng 
cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội trong 11 
tháng năm 2023, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng 
kinh doanh là 85.434 doanh nghiệp tăng 21,7% so 
với cùng kỳ năm 2022, số doanh nghiệp chờ làm 
thủ tục giải thể là 57.157 doanh nghiệp, tăng 26,3% 
so với cùng kỳ năm 2022; số doanh nghiệp giải thể 
là 16.172 doanh nghiệp, giảm 4,0% so với cùng kỳ 
năm 2022. Theo đó, các doanh nghiệp niêm yết trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam ngành sản xuất 
thực phẩm đồ uống cũng không ngoại lệ. Với thực 
trạng trên đòi hỏi các nhà quản trị tài chính doanh 
nghiệp cần đo lường và đánh giá được mức độ tác 
động của các yếu tố đến nguy cơ doanh nghiệp rơi 
vào vùng nguy hiểm và rủi ro phá sản để có những 
giải pháp kiểm soát rủi ro phù hợp.

NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGUY CƠ PHÁ SẢN CỦA CÁC DOANH 
NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG
Ths. Nguyễn Thị Thu Hằng* - Ths. Lê Ngọc Cường*
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The study has built a model to evaluate factors 
affecting the bankruptcy risk of 30 businesses 
listed on the Vietnamese stock market in the food 
and beverage manufacturing industry in the period 
2016 - 2022. Impact The author uses Edward 
I.Altman's Zscore index model to measure the 
business bankruptcy risk. The study estimates 
regression models using three methods: Pools 
OLS model; FEM model and REM model, 
testing on appropriate model selection, testing 
on the phenomenon of heteroskedasticity and 
overcoming weaknesses of the model. Research 
results show that business size, return on assets, 
current ratio, financial leverage, and age of the 
business have an impact on the Zscore index, 
which reflects the bankruptcy risk of businesses. 
Food and beverage manufacturing enterprises 
listed on the Vietnamese stock market.

• Key words: Zscore index, bankruptcy risk, 
influencing factors.

Nghiên cứu đã xây dựng mô hình đánh giá các yếu tố tác động đến nguy cơ phá sản của 30 doanh nghiệp 
niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ngành sản xuất thực phẩm - đồ uống giai đoạn 2016 - 
2022. Tác giả sử dụng mô hình chỉ số Zscore của Edward I.Altman để đo lường nguy cơ phá sản của 
doanh nghiệp. Nghiên cứu thực hiện ước lượng mô hình hồi quy theo theo ba phương pháp: Mô hình 
bình phương bé nhất Pools OLS; Mô hình tác động cố định FEM và mô hình tác động ngẫu nhiên REM, 
thực hiện kiểm định về việc lựa chọn mô hình phù hợp, kiểm định về hiện tượng phương sai không đồng 
nhất và thực hiện khắc phục điểm yếu của mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô doanh nghiệp, 
tỷ suất sinh lời của tài sản, tỷ suất thanh toán hiện hành, đòn bẩy tài chính, tuổi của doanh nghiệp có tác 
động đến chỉ số Zscore phản ánh nguy cơ phá sản của các doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm – đồ 
uống niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

• Từ khóa: chỉ số Zscore, nguy cơ phá sản, yếu tố ảnh hưởng.



30 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

Hiện nay, đã có một số nghiên cứu về các yếu 
tố tác động nguy cơ phá sản của DN cũng như các 
nghiên cứu cụ thể về tác động của các yếu tố đến 
chỉ số Z - score, tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu 
tại Việt Nam, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp 
ngành sản xuất thực phẩm đồ uống trong giai đoạn 
trước và sau đại dịch Covid-19. Vì vậy, bài viết này 
nghiên cứu các yếu tố tác động đến chỉ số Z - score 
phản ánh nguy cơ phá sản của 30 doanh nghiệp 
ngành sản xuất thực phẩm đồ uống niêm yết trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh 
Covid giai đoạn 7 năm từ 2016 - 2022, nhằm góp 
phần giúp các nhà quản trị tài chính xác định được 
các yếu tố quyết định nguy cơ phá sản, phục vụ cho 
việc ra quyết định của doanh nghiệp.

Ngoài phần giới thiệu bài viết bao gồm các nội 
dung: tổng quan nghiên cứu, phương pháp nghiên 
cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận.

2. Tổng quan nghiên cứu và các giả thuyết 
nghiên cứu

2.1. Tổng quan nghiên cứu
Phá sản là một trong những vấn đề quan trọng 

nhất của doanh nghiệp vì nó đề cập đến tình hình tài 
chính hoặc sự ổn định của các tổ chức kinh doanh. 
Vì vậy, doanh nghiệp cần dự báo rủi ro phá sản 
trong mọi quyết định kinh doanh. Có nhiều quan 
điểm khác nhau khi đưa ra các tiêu chí của một 
công ty có nguy cơ phá sản. Beaver (1966) đưa ra 
tiêu chuẩn xác định các công ty có nguy cơ phá 
sản là không trả được nợ, thấu chi trên tài khoản 
ngân hàng và bỏ qua việc thanh toán cổ tức ưu đãi. 
Altman (1968) khi thực hiện nghiên cứu tại thị 
trường Mỹ đã cho rằng, công ty phá sản khi nộp 
đơn xin phá sản. Theo Pongsatat et al., (2004) phá 
sản được xác định là việc doanh nghiệp có nghĩa 
vụ nợ cao nên không có khả năng tiếp tục việc kinh 
doanh hiện tại. Trong phạm vi của bài viết, nguy 
cơ phá sản được coi là toàn bộ những tác động ảnh 
hưởng đến sự tồn tại, làm mất khả năng chi trả, 
hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Nói cách 
khác, rủi ro phá sản phản ánh một doanh nghiệp 
không có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ của 
mình dẫn đến vỡ nợ.

Cơ hội “sống sót” của một doanh nghiệp có thể 
được dự đoán bằng cách sử dụng phân tích báo cáo 
tài chính để có những cảnh báo sớm về khó khăn 
tài chính hoặc dự đoán rủi ro phá sản. Từ những 
năm 60 của thế kỷ trước, nguy cơ phá sản là một 
trong những vấn đề nhận được sự quan tâm lớn. 
Nhiều nghiên cứu trên toàn thế giới đã tập trung 

mạnh vào việc xác minh việc phân tích rủi ro phá 
sản. Trong số đó, nghiên cứu của Beaver (1966) và 
Altman (1968) được coi là những người tiên phong 
trong việc ứng dụng các tỷ số tài chính để dự đoán 
rủi ro phá sản trong các nghiên cứu thực nghiệm. 
(Beaver, 1966) đã sử dụng phương pháp phân tích 
đơn biến thông qua việc đánh giá từng chỉ số tài 
chính riêng lẻ. Tuy nhiên, khi các chỉ số mâu thuẫn 
nhau thì rất khó để kết luận. Vì vậy, Altman (1968) 
đã đề xuất phương pháp phân tích đa biến để khắc 
phục vấn đề này, bao gồm 22 biến tỷ số tài chính 
tiềm năng và được phân loại thành 5 nhóm biến tỷ 
số chuẩn bao gồm: tỷ số về tính thanh khoản, tỷ số 
về lợi nhuận, tỷ số về đòn bẩy tài chính, tỷ số về 
khả năng thanh toán nợ, và tỷ số về hoạt động. Kết 
quả của nghiên cứu (Altman, 1968) chọn ra năm 
biến tỷ số để đưa vào mô hình điểm số Z score dự 
báo nguy cơ phá sản đối với các doanh nghiệp đã 
cổ phần hoá, niêm yết trên sàn chứng khoán ngành 
sản xuất: Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 
X5, nếu chỉ số Z < 1,81, doanh nghiệp có vấn đề 
nghiêm trọng về tài chính, có nguy cơ phá sản cao. 
Nếu chỉ số Z > 2,99, doanh nghiệp nằm trong vùng 
an toàn, không có nguy cơ phá sản. Nếu 1,81 < Z 
< 2,99, doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có 
thể có khả năng phá sản. Mô hình này chỉ áp dụng 
cho các doanh nghiệp sản xuất, đã cổ phần hóa. 
Trong các nghiên cứu tiếp theo, Altman đã tiếp tục 
bổ sung các mô hình cho phù hợp với nhiều loại 
hình doanh nghiệp và nhiều ngành nghề khác nhau. 
Mô hình Zscore được đánh giá là dự báo được một 
cách tương đối chính xác, 94% công ty sẽ bị phá 
sản trong vòng một năm và 72% trong vòng hai 
năm. Mô hình này đã trở thành phương pháp nổi 
tiếng nhất trong nhiều nghiên cứu của các học giả 
và nhà thực hành trên khắp thế giới nhằm đưa ra 
dấu hiệu cảnh báo sớm về khó khăn tài chính 

Nghiên cứu của Ohlson (1980) đã đề xuất mô 
hình chỉ số O-score để dự báo nguy cơ phá sản của 
doanh nghiệp. Trong mô hình, tác giả sử dụng các 
biến có ý nghĩa thống kê: Quy mô doanh nghiệp, 
đòn bẩy tài chính, lợi nhuận, tính thanh khoản hiện 
hành. Các doanh nghiệp có chỉ số O score > 0,038 
có nguy cơ rơi vào tình trạng phá sản. 

Phương pháp phân tích đa biệt thức MDA cũng 
được Fulmer et al., (1984) sử dụng trong nghiên 
cứu về rủi ro phá sản của các doanh nghiệp nhỏ. 
Mô hình này sử dụng chín chỉ số thuộc 5 nhóm 
nhân tố: Khả năng sinh lời, hiệu quả hoạt động, khả 
năng thanh toán, cơ cấu nguồn vốn, quy mô tài sản 
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để đánh giá tác động đến nguy cơ phá sản doanh 
nghiệp.

Hà & Hướng (2016) đã vận dụng mô hình điểm 
số Z-score trong nghiên cứu với 115 quan sát trong 
5 năm từ 2009 - 2013 từ 23 ngân hàng thương mại 
cổ phần Việt Nam để nghiên cứu ảnh hưởng của 
các nhân tố tới rủi ro phá sản ngân hàng thương 
mại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu 
quả quản lý chi phí và quy mô có tác động thuận 
chiều đến rủi ro phá sản của ngân hàng; tăng trưởng 
tín dụng; tỷ lệ dự phòng nợ xấu, tỷ lệ thu nhập lãi 
thuần, vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản; đa dạng hóa 
thu nhập; sở hữu nhà nước và số năm hoạt động của 
ngân hàng, ngân hàng đã niêm yết có mối quan hệ 
ngược chiều với rủi ro phá sản ngân hàng. 

Nhìn chung, các nghiên cứu tổng quan đã chỉ 
ra tồn tại nhiều nhân tố tài chính có tác động có 
ý nghĩa thống kê đến các hệ số phản ánh nguy cơ 
phá sản của các đối tượng doanh nghiệp trên các 
thị trường khác nhau. Trong bài viết này, tác giả 
cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về việc đo 
lường và đánh giá các nhân tố tác động đến chỉ số 
Z-score phản ánh rủi ro phá sản các doanh nghiệp 
niêm yết Việt Nam ngành sản xuất thực phẩm - đồ 
uống trong giai đoạn 2016-2022.

2.2. Giả thuyết nghiên cứu 
Qua nghiên cứu các công trình khoa học đã 

công bố và lý thuyết có liên quan, tác giả đã xây 
dựng các giả thuyết nghiên cứu:

Quy mô doanh nghiệp (Size): Theo kết quả 
nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ giữa nguy cơ 
phá sản với quy mô của doanh nghiệp. Nếu vốn của 
doanh nghiệp được hình thành thông qua nguồn 
vốn tự có và nguồn vốn vay tài trợ chủ yếu thông 
qua nguồn vốn vay nợ sẽ có ảnh hưởng đến khả 
năng phá sản của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp 
kinh doanh không hiệu quả (Ohlson, 1980), (Hà & 
Hướng, 2016). Từ đó tác giả đề xuất giả thuyết:

 H1: Quy mô của doanh nghiệp có tác động 
thuận chiều đến chỉ số Zscore làm giảm nguy cơ 
phá sản của các doanh nghiệp ngành sản xuất thực 
phẩm đồ uống niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam. 

Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA): Theo kết 
quả nghiên cứu của Ohlson (1980), Fulmer et al., 
(1984), Altman (1968) cho thấy có mối quan hệ 
giữa nguy cơ phá sản với tỷ suất sinh lời của tài 
sản. Nếu tỷ suất sinh lời của một doanh nghiệp thấp 
và kéo dài trong nhiều năm thì nguy cơ phá sản của 

doanh nghiệp là rất lớn và sẽ có ảnh hưởng đến khả 
năng phá sản của doanh nghiệp. Từ đó tác giả đề 
xuất giả thuyết.

H2: Tỷ suất sinh lời của tài sản có tác động 
thuận chiều đến chỉ số Zscore làm giảm nguy 
cơ phá sản của các doanh nghiệp ngành sản xuất 
thực phẩm đồ uống niêm yết trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam. 

Tỷ suất thanh toán hiện hành (CR): Theo kết 
quả nghiên cứu Ohlson (1980), Fulmer et al., 
(1984) cho thấy có mối tương quan thuận giữa tỷ 
suất thanh toán hiện hành và nguy cơ phá sản của 
doanh nghiệp. Nếu tỷ suất thanh toán hiện hành của 
một doanh nghiệp cao, và được duy trì ổn định thì 
sẽ giảm thiểu nguy cơ mất cân đối trong thanh toán, 
giảm nguy cơ phá sản của doanh nghiệp. Từ đó tác 
giả đề xuất giả thuyết:

H3: Tỷ suất thanh toán hiện hành có tác động 
thuận chiều đến chỉ số Zscore làm giảm nguy cơ 
phá sản của các doanh nghiệp ngành sản xuất thực 
phẩm đồ uống niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam. 

Đòn bẩy tài chính (FL): Theo kết quả nghiên 
cứu Ohlson (1980), Fulmer et al., (1984) cho thấy 
có mối tương quan nghịch giữa đòn bẩy tài chính 
và nguy cơ phá sản của doanh nghiệp. Nếu đòn bẩy 
tài chính càng lớn, doanh nghiệp có thể gặp rủi ro 
trong việc trả nợ và nguy cơ phá sản càng cao nếu 
kinh doanh không hiệu quả. Từ đó tác giả đề xuất 
giả thuyết

H4: Đòn bẩy tài chính có tác động ngược chiều 
đến chỉ số Zscore làm tăng nguy cơ phá sản của các 
doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm đồ uống 
niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Firm_age: số năm hoạt động của doanh nghiệp 
từ khi thành lập đến nay. Có hai quan điểm trái 
ngược nhau, theo Omondi & Muturi (2013), thời 
gian càng dài hoạt động kinh doanh thì nó càng 
hiểu rõ hơn về thế mạnh và phát huy hơn nữa để 
đạt được hiệu quả tối đa. Tuy nhiên, nghiên cứu 
của Park et al., (2010) cho thấy độ tuổi của doanh 
nghiệp có tác động tiêu cực đến tăng trưởng doanh 
nghiệp và khi doanh nghiệp “già đi”, lợi nhuận sẽ 
giảm. Từ đó tác giả đề xuất giả thuyết:

H5: Số năm hoạt động của doanh nghiệp có tác 
động thuận chiều đến chỉ số Zscore làm giảm nguy 
cơ phá sản của các doanh nghiệp ngành sản xuất 
thực phẩm đồ uống niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam. 
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3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Mẫu và dữ liệu nghiên cứu
Mẫu nghiên cứu là 30 doanh nghiệp ngành sản 

xuất thực phẩm - đồ uống niêm yết trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2016 - 2022. Dữ 
liệu được thể hiện dưới dạng doanh nghiệp - năm 
tương ứng số quan sát là 210. Nguồn dữ liệu trong 
nghiên cứu là dữ liệu thứ cấp được tác giả thu thập 
từ các báo cáo tài chính của 30 doanh nghiệp trong 
khoảng thời gian trên, được lấy từ trang web: http://
finance.vietstock.vn. Tác giả sử dụng phần mềm 
Stata 14 trong quá trình phân tích dữ liệu. Nghiên 
cứu thực hiện ước lượng mô hình hồi quy theo 
theo ba phương pháp: Mô hình bình phương bé 
nhất Pools OLS; Mô hình tác động cố định FEM 
và mô hình tác động ngẫu nhiên REM để xem xét 
tác động của các nhân tố đến hệ số Z-score phản 
ánh nguy cơ phá sản của doanh nghiệp. Đồng thời, 
nghiên cứu thực hiện kiểm định về việc lựa chọn 
mô hình phù hợp với bộ dữ liệu nghiên cứu, kiểm 
định về hiện tượng phương sai sai số thay đổi và 
tự tương quan, thực hiện khắc phục bằng mô hình 
GLS (nếu có) nhằm lựa chọn mô hình phù hợp cho 
việc thảo luận các kết quả nghiên cứu.

3.2. Mô hình và đo lường các biến trong mô 
hình

Đo lường biến phụ thuộc: Hệ số nguy cơ phá 
sản (Z-score) 

Nghiên cứu tiến hành đo lường chỉ số Z-score 
phản ánh rủi ro phá sản của các doanh nghiệp 
ngành sản xuất thực phẩm - đồ uống niêm yết trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng 
thời gian 2016 đến 2022 thông qua mô hình của 
Altman E. I., (1968). Mô hình Zscore của Altman 
(1968) áp dụng với những công ty niêm yết ngành 
sản xuất có dạng như sau: Zscore = 1,2X1+ 1,4X2+ 
3.3X3+ 0,6X4+ 1,0X5 

Trong đó: Z-score: Hệ số nguy cơ phá sản, X1: 
Vốn lưu động/Tổng tài sản, X2: Lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối/Tổng tài sản, X3: Lợi nhuận trước 
lãi vay và thuế/Tổng tài sản, X4: Vốn chủ sở hữu/
Tổng nợ phải trả, X5: Doanh thu thuần/Tổng tài sản. 

Đo lường các biến độc lập trong mô hình
Mối tương quan của các biến thể hiện trên bảng 

2, có thể thấy biến Zscore có tương quan chặt chẽ 
với hầu hết các biến trong mô hình. Cụ thể biến 
Zscore có tương quan với Size, ROA, CR, FL ở 
mức có ý nghĩa thống kê, chiều tương quan giữa 

Zscore với các biến đều theo như giả thuyết đặt 
ra ban đầu. Kiểm định hệ số nhân tử phóng đại 
phương sai VIF kết quả cho thấy hệ số VIF của 
các biến độc lập đều nhỏ hơn 10, điều này chứng tỏ 
không có hiện tượng cộng tuyến giữa các biến độc 
lập. Bảng 2 cho thấy có đủ điều kiện để tiến hành 
phân tích hồi quy giữa các biến.

Bảng 1: Đo lường các biến độc lập  
trong mô hình

Ký hiệu biến Tên biến độc lập Công thức xác định
SIZE Quy mô doanh nghiệp Ln(Tổng tài sản)
ROA Tỷ suất sinh lời của tài sản Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản

CR Tỷ suất thanh toán hiện hành Tổng tài sản ngắn hạn trên tổng nợ 
ngắn hạn

FL Đòn bầy tài chính Tổng nợ phải trả trên tổng tài sản
Firmage Tuổi doanh nghiệp 2023 - năm thành lập

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến của nghiên 
cứu:

Zscore = β0+ β1SIZE + β2ROA + β3CR + β4FL 
+ β5Firmage + e

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Kiểm định hệ số tương quan và đa cộng 

tuyến giữa các biến
Bảng 2: Ma trận tương quan và đa cộng tuyến 

giữa các biến
Size ROA CR FL Firmage Zscore Hệ số VIF

Size 1.0000 1.13
ROA 0.0853 1.0000 1.34
CR -0.2874*** 0.1428** 1.0000 2.26
FL 0.2081*** -0.4243*** -0.7171*** 1.0000 2.67

Firmage 0.0602 0.0008 0.1125 -0.1271* 1.0000 1.03
Zscore 0.3772*** 0.5365*** 0.6361*** -0.7138** 0.0843 1.0000 -

***với p_value <1%, **với p_value <5%,*với p_value <10% 

Nguồn: Kết quả phân tích trên phần mêm Stata 17

4.2. Kiểm định lựa chọn và xây dựng mô hình
Nghiên cứu thực hiện ước lượng mô hình bằng 

3 phương pháp OLS gộp, FEM, REM. Sau đó kiểm 
định để lựa chọn mô hình phù hợp.

- Kiểm định F_test cho kết quả: Prob > F = 
0.0000 < 0.05 (Bác bỏ giả thuyết H0).

=> Mô hình FEM phù hợp hơn so với mô hình 
OLS

- Kiểm định Hausman cho kết quả Prob > chi2 
= 0.4796 > 0.05 (Chấp nhận giả thuyết H0) => Mô 
hình REM phù hợp hơn so với mô hình FEM. Vậy 
mô hình tác động ngẫu nhiên REM là mô hình phù 
hợp nhất.
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- Kiểm định phương sai sai số thay đổi và tự 
tương quan của mô hình REM.

+ Với kiểm định phương sai sai số thay đổi cho 
kết quả  Prob > chibar2 = 0.0000 < 0.05 => Mô 
hình có xảy ra hiện tượng phương sai sai số thay 
đổi.

+ Với kiểm định tự tương quan cho kết quả Prob 
> F =  0.0002 < 0.05 => Mô hình có xảy ra hiện 
tượng tự tương quan.

4.3. Mô hình hồi quy
Nghiên cứu tiến hành khắc phục hiện tượng 

tự tương quan và phương sai sai số thay đổi bằng 
phương pháp GLS

Bảng 3: Kết quả hồi quy của mô hình REM  
sau khi khắc phục

Zscore Coeficient Std. err P>|z|
Size 0.1655322 0.0249006 0.000
ROA 6.263951 0.3928384 0.000
CR 0.4809695 0.0493639 0.000
FL -2.886215 0.2978652 0.000

Firm_age 0.0024957 0.0014327 0.082
_cons 5.138602 0.4116938 0.000

Nguồn: Kết quả phân tích trên phần mêm Stata 17

4.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Theo kết quả ở bảng 3, các biến quy mô doanh 

nghiệp, tỷ suất sinh lời của tài sản, tỷ suất thanh 
toán hiện hành, đòn bẩy tài chính, tuổi của doanh 
nghiệp có tác động ở mức có ý nghĩa đến chỉ số 
Zscore phản ánh nguy cơ phá sản của các doanh 
nghiệp ngành sản xuất thực phẩm - đồ uống niêm 
yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam với độ 
tin cậy 90% và 99%. Trong đó biến Size, ROA, 
CR, FL có tác động ở mức ý nghĩa 1%, biến Firm_
age có tác động ở mức ý nghĩa 10%. Đồng thời, 
chiều tác động của các nhân tố đều nhất quán với 
kỳ vọng ban đầu của tác giả. Cụ thể:

- Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) có tác động 
cùng chiều đến hệ số Zscore làm giảm nguy cơ 
phá sản và có mức ảnh hưởng mạnh nhất đến chỉ 
số Zscore với hệ số β= 6.263952. ROA của một 
doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động cũng 
như khả năng quản lý tài sản của doanh nghiệp, 
Chỉ số ROA càng cao, khả năng sử dụng tài sản 
của doanh nghiệp càng hiệu quả; Tỷ suất sinh lời 
của tài sản càng tăng doanh nghiệp tăng khả năng 
tự chủ tài chính với nguồn vốn tự có nhiều hơn, 
làm giảm tỷ lệ phụ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm 
thiểu nguy cơ phá sản. Kết quả này cũng phù hợp 

với kết quả nghiên cứu của Ohlson (1980), Hà & 
Hướng (2016).

- Đòn bẩy tài chính (FL) có tác động ngược 
chiều đến chỉ số Zscore làm tăng nguy cơ phá 
sản của doanh nghiệp. Nếu sử dụng đòn bẩy tài 
chính hợp lý, sẽ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển 
mạnh mẽ. Ngược lại, nếu doanh nghiệp gia tăng 
sử dụng nợ sẽ không thể kiểm soát được hoặc sử 
dụng nợ không hiệu quả khiến doanh nghiệp có 
nguy cơ rơi vào vùng cảnh báo hoặc vùng nguy 
hiểm dẫn đến nguy cơ phá sản. Kết quả nghiên 
cứu này phù hợp với nghiên cứu (Ohlson, 1980), 
(Fulmer et al., 1984). 

- Tỷ suất thanh toán hiện hành (CR) có tác động 
cùng chiều đến hệ số Zscore làm giảm nguy cơ phá 
sản. Nếu khả năng thanh toán của doanh nghiệp tốt 
thì khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của 
doanh nghiệp bằng các tài sản ngắn hạn như tiền 
mặt, các khoản phải thu và hàng tồn kho. Do đó 
nguy cơ phá sản của doanh nghiệp sẽ giảm thấp. 
Kết quả này là hoàn toàn đồng nhất với phát hiện 
của Ohlson (1980), Fulmer et al. (1984). 

- Tuổi của doanh nghiệp (Firmage) có tác động 
cùng chiều đến chỉ số Zscore làm giảm nguy cơ 
phá sản của doanh nghiệp. Thời gian càng dài 
hoạt động kinh doanh thì nó càng hiểu rõ hơn về 
nó thế mạnh và phát huy hơn nữa để đạt được 
hiệu quả tối đa. Kết quả đồng nhất với (Omondi 
& Muturi, 2013).

- Quy mô doanh nghiệp (Size) có ảnh hưởng 
cùng chiều đến chỉ số Zscore làm giảm nguy cơ 
phá sản của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu 
phù hợp với nghiên cứu (Ohlson, 1980), (Hà & 
Hướng, 2016).
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Đặt vấn đề
Những năm gần đây, vấn đề phát triển bền 

vững, cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế với tiến 
bộ xã hội và bảo vệ môi trường trở thành xu hướng 
và mục tiêu chung của hầu hết các quốc gia trên 
thế giới. Chính phủ các nước đã đặt ra các yêu cầu 
về bảo vệ môi trường ngày càng chặt chẽ, buộc các 
doanh nghiệp phải thay đổi cách nhìn nhận về vấn 
đề môi trường khi tiến hành các hoạt động đầu tư 
hoặc sản xuất kinh doanh. Chính sách này đòi hỏi 
các doanh nghiệp phải thể hiện trách nhiệm bảo vệ 
môi trường như phải hạn chế chất thải, làm sạch 
chất thải hoặc phải bồi thường thiệt hại khi gây ra 
sự cố về môi trường.

Trong bối cảnh đó, kế toán môi trường ra đời 
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện nghĩa 
vụ với môi trường trong quá trình sản xuất, kinh 
doanh. Ngoài sản xuất các sản phẩm để thỏa mãn 
nhu cầu thị trường, các doanh nghiệp còn phải tạo 
ra các sản phẩm thân thiện với môi trường, đảm 
bảo quá trình xử lý các đầu ra khác theo đúng quy 
định. Đối với Việt Nam, kế toán môi trường còn 
mới mẻ với một số nghiên cứu tập trung vào nội 
hàm của phương pháp này, tuy nhiên việc tiếp cận 
gắn với một doanh nghiệp cụ thể chỉ ra những điều 
kiện, rào cản áp dụng và đề xuất phương hướng 
giải quyết cho ba nhóm đối tượng: Nhà nước, 
doanh nghiệp và các bên liên quan còn ít. Vì vậy, 

 KẾ TOÁN CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG THÚC ĐẨY  
CHUYỂN ĐỔI XANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Ths. Nguyễn Bá Linh*
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Ngày nhận kết quả phản biện: 22/12/2023
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* Học viện Tài chính

Environmental accounting is a useful tool in 
providing information as a basis for enterprises' 
environmental protection obligations. The article 
summarizes the current situation of applying 
environmental accounting in enterprises, identifies 
a number of issues and then makes suggestions 
to improve environmental accounting in Vietnam 
in the coming time. Research results show that 
there is a lack of a framework for implementing 
environmental cost management accounting 
in enterprises. Although environmental costs 
have been identified in enterprises, they are not 
recorded separately in accounts or accounting 
books but are included in production overhead. 
In order to improve the effectiveness of 
environmental accounting, the State, enterprises 
and related parties need to thoroughly grasp the 
awareness of the role of environmental accounting 
in green transformation and sustainable 
development of businesses.

• Key words: green transformation, Vietnamese 
enterprises, environmental accounting, 
sustainable development.

Kế toán môi trường (KTMT) là một công cụ hữu ích trong việc cung cấp các thông tin làm cơ sở cho 
các nghĩa vụ bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Bài viết khái quát thực trạng áp dụng kế toán môi 
trường tại các doanh nghiệp, nhận diện một số vấn đề từ đó đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện kế 
toán môi trường tại Việt Nam thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy thiếu một khuôn mẫu cho việc 
thực hiện kế toán quản trị chi phí môi trường trong doanh nghiệp. Bởi đó, chí phí môi trường mặc dù đã 
được nhận diện tại các doanh nghiệp nhưng lại chưa được ghi nhận riêng biệt trên các tài khoản, sổ kế 
toán... mà được gộp trong chi phí sản xuất chung. Để nâng cao hiệu quả kế toán môi trường, Nhà nước, 
doanh nghiệp cùng các bên liên quan cần quán triệt nhận thức về vai trò kế toán môi trường với chuyển 
đổi xanh, phát triển bền vững doanh nghiệp.

• Từ khóa: chuyển đổi xanh, doanh nghiệp Việt Nam, kế toán môi trường, phát triển bền vững.
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bài viết này nhằm bù đắp những khoảng trống 
nghiên cứu trước đó theo hướng khái quát hóa 
thực trạng, nhận diện một số vấn đề trong quy trình 
thực hiện kế toán chi phí môi trường tại các doanh 
nghiệp hiện nay. Từ đó, đưa ra một số khuyến nghị 
đẩy mạnh triển khai thực hiện áp dụng kế toán chi 
phí môi trường trong doanh nghiệp Việt Nam hiện 
nay nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh nền 
kinh tế.

1. Khái quát thực trạng áp dụng kế toán 
môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam 
hiện nay

1.1. Về nhận diện chi phí môi trường
Theo IAS framework và VAS 01, chi phí môi 

trường (CPMT) được ghi nhận khi: (i) các khoản 
lợi ích kinh tế tương lai giảm bớt do phát sinh chi 
phí được xác định qua việc giảm tài sản hay gia 
tăng các khoản nợ phải trả, (ii) giá trị chi phí được 
xác định một cách đáng tin cậy. Chi phí môi trường 
được ghi nhận trong kỳ vào báo cáo kết quả kinh 
doanh dựa trên cơ sở nguyên tắc phù hợp. Các 
khoản CPMT được ghi nhận vào kỳ hiện tại, bao 
gồm: chi phí xử lý chất thải, chi phí kiểm toán môi 
trường, chi phí quản lý môi trường, tiền phạt do 
không tuân thủ quy định môi trường, bồi thường 
cho bên thứ ba do ô nhiễm môi trường… Trong 
một số trường hợp, CPMT liên quan đến các thiệt 
hại đã xảy ra ở kỳ trước như chi phí xử lý ô nhiễm 
môi trường, chi phí xử lý chất thải độc hại... 

Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay nhận diện chi 
phí môi trường là các chi phí phát sinh gắn liền 
với quá trình xử lý chất thải cuối cùng, hoạt động 
bảo vệ môi trường nhằm tuân thủ Luật Bảo vệ môi 
trường và giảm thiểu một số chi phí môi trường 
tự nguyện khác của doanh nghiệp. Hiện nay, các 
doanh nghiệp chỉ nhận diện các chi phí mang tính 
hữu hình, nghĩa là những chi phí chỉ thuần túy là 
chi phí dịch vụ mua ngoài (thuê các đơn vị chức 
năng thực hiện cung cấp dịch vụ môi trường) và 
chi phí bằng tiền khác để phục vụ hoạt động môi 
trường còn những “chi phí ẩn” thì hầu như không 
được ghi nhận. Mặt khác, một số khoản chi phí 
phát sinh có liên quan đến bảo vệ môi trường tại 
các doanh nghiệp nhưng chưa được nhận diện là 
chi phí môi trường, bao gồm: chi phí nhiên liệu, 
công cụ đồ dùng phục vụ các thiết bị chuyên dụng 
cho hoạt động môi trường; chi phí khấu hao thiết 

bị, phân xưởng xử lý nước thải, đốt đuốc; chi phí 
nhân công vệ sinh nhà máy; các chi phí vật liệu và 
chế biến vật liệu của đầu ra phi sản phẩm.

1.2. Về phân loại chi phí môi trường
Hiện nay, có nhiều cách phân loại CPMT khác 

nhau, tuỳ theo mỗi tổ chức. USEPA (1995), chia 
CPMT thành 4 loại: (i) Chi phí truyền thống; (ii) 
Chi phí tiềm ẩn; (iii) Chi phí dự phòng và (iv) Chi 
phí hình ảnh và mối quan hệ. UNDSD (2001), cũng 
chia thành 4 loại: (i) Chi phí xử lý chất thải và khí 
thải liên quan đến đầu ra phi sản phẩm; (ii) Chi phí 
phòng ngừa và quản lý môi trường; (iii) Chi phí vật 
liệu liên quan đến đầu ra phi sản phẩm và (iv) Chi 
phí chế biến liên quan đến đầu ra phi sản phẩm.

JMOE (2005), chia CPMT thành 7 loại:  
(i) CPMT trong quá trình SXKD; (ii) Chi phí cho 
các hoạt động trước và sau quá trình SXKD; (iii) 
Chi phí cho hoạt động quản lý môi trường; (iv) Chi 
phí nghiên cứu phát triển; (v) Chi phí hoạt động xã 
hội; (vi) Chi phí xử lý ô nhiễm môi trường và (vii) 
Các chi phí khác. 

Theo IFAC (2005), CPMT được chia thành 
gồm 6 loại, bao gồm: (i) Chi phí vật liệu cho đầu 
ra sản phẩm; (ii) Chi phí vật liệu cho đầu ra phi sản 
phẩm; (iii) Chi phí kiểm soát khí thải và chất thải; 
(iv) Chi phí quản lý và phòng ngừa môi trường; (v) 
chi phí nghiên cứu và phát triển môi trường và (vi) 
Chi phí vô hình.

Ở Việt Nam, do kế toán môi trường còn rất 
mới nên hầu hết các doanh nghiệp phân loại chi 
phí theo chức năng kết hợp với phân loại chi phí 
theo mục đích và công dụng của chi phí. Theo đó, 
chi phí trong doanh nghiệp bao gồm: chi phí sản 
xuất (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân 
công trực tiếp, chi phí sản xuất chung) và chi phí 
ngoài sản xuất (chi phí bán hàng, chi phí quản lý 
doanh nghiệp, chi phí tài chính). Chi phí bảo vệ 
môi trường là một bộ phận của chi phí sản xuất 
chung và được coi là chi phí sản xuất của doanh 
nghiệp. Để kiểm soát và phân tích chi phí nhằm 
cung cấp thông tin trợ giúp cho nhà quản trị ra 
quyết định kinh doanh, tại các doanh nghiệp còn 
thực hiện phân loại chi phí theo mức độ hoạt động. 
Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp thực hiện 
phân loại chi phí theo mức độ hoạt động còn rất 
ít theo đó chi phí doanh nghiệp được chia thành 2 
loại là định phí và biến phí.
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1.3. Về xây dựng định mức, lập dự toán, kế 
toán chi phí môi trường

Theo khảo sát thực tế, hiện nay ở Việt Nam 
có đến 70% doanh nghiệp không xây dựng định 
mức và dự toán chi phí môi trường riêng biệt mà 
vẫn lập chung với chi phí sản xuất kinh doanh 
của DN. Tuy nhiên, các chi phí liên quan đến xử 
lý chất thải cuối đường ống đã được nhận diện là 
chi phí môi trường thì đều được xuất hiện trong 
kế hoạch hoạt động làm cơ sở để tính toán nhu 
cầu vốn lưu động và làm căn cứ để phân tích, 
đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động 
an toàn - sức khỏe - môi trường.

Mặc dù không được hạch toán như một loại chi 
phí riêng nhưng các DN đã thực hiện ghi nhận một 
số khoản chi phí môi trường, tạo cơ sở xác định 
và cung cấp thông tin khi cần thiết. Nhiều doanh 
nghiệp đã lập một số báo cáo về chi phí môi trường 
hỗ trợ cho công tác quản lý và điều hành các hoạt 
động, trong đó có hoạt động bảo vệ môi trường.

2. Một số hạn chế trong triển khai kế toán 
chi phí môi trường ở Việt Nam

Một là, cơ quan chức năng của Nhà nước chưa 
ban hành trong chuẩn mực kế toán và trong chế độ 
kế toán doanh nghiệp các nội dung liên quan đến 
kế toán môi trường nói chung và kế toán chi phí 
môi trường nói riêng; chưa có các tài khoản cần 
thiết để hạch toán các nội dung này cũng như chưa 
thể hiện trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 
Các doanh nghiệp Việt Nam, hầu hết chưa quan 
tâm đến KTMT và cũng chưa có cơ sở pháp lý 
và những hướng dẫn của Nhà nước về thực hiện 
KTMT trong thực tế. Điều này khiến những người 
sử dụng thông tin kế toán môi trường, đặc biệt là 
các nhà quản lý khó phát hiện quy mô và tính chất 
của chi phí môi trường nói chung và từng khoản 
chi phí môi trường nói riêng. Đồng thời, các nhà 
quản lý khó có được bức tranh toàn cảnh để đánh 
giá đầy đủ và chính xác hiệu quả hoạt động, cũng 
như nhìn nhận được trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp.

Hai là, doanh nghiệp Việt Nam phần lớn có 
quy mô vừa và nhỏ. Do đó, khi so sánh giữa lợi 
ích và chi phí bỏ ra, họ có xu hướng thiên về các 
lợi ích trước mắt trong ngắn hạn, hơn là việc tính 
đến tác động các yếu tố môi trường trong việc lập 
phương án sản xuất - kinh doanh. Doanh nghiệp 

chưa có tầm nhìn vĩ mô trong các hoạt động sản 
xuất, nhằm giữ gìn môi trường để đạt tới sự phát 
triển bền vững trong tương lai. Tình trạng doanh 
nghiệp không lập báo cáo đánh giá tác động môi 
trường ngày càng phổ biến, kế toán môi trường 
trong các doanh nghiệp thực sự chưa được coi 
trọng. Việc khai thác, sử dụng cạn kiệt tài nguyên 
cùng với lượng chất thải xả ra môi trường trong 
quá trình sản xuất đang làm cho môi trường bị ô 
nhiễm nghiêm trọng, đòi hỏi kế hoạch sản xuất 
phải có sự tham gia của kế toán môi trường nhằm 
bảo vệ môi trường tốt hơn. Tuy nhiên, trong thực 
tế, có rất ít doanh nghiệp quan tâm đến thông tin 
do kế toán môi trường cung cấp, nhất là các doanh 
nghiệp thuộc các ngành nhạy cảm với môi trường 
như các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, doanh 
nghiệp sản xuất xi măng, doanh nghiệp sản xuất 
phân bón, các doanh nghiệp chế biến hải sản... 
Một lượng lớn là chất thải rắn, bao bì, các loại thức 
ăn thừa, các vật liệu sử dụng trong công việc vệ 
sinh và bảo trì…

Ba là, công tác đào tạo về kế toán môi trường 
ở Việt Nam vẫn còn hạn chế, chưa xây dựng được 
một đội ngũ kế toán viên chuyên nghiệp về lĩnh 
vực môi trường. Tuy có một số cơ sở đào tạo đã đưa 
môn học Kế toán quản trị môi trường vào chương 
trình, nhưng vẫn còn rất đơn giản. Thậm chí nhiều 
cơ sở đào tạo hiện tại không có môn học này. Trong 
khi đó, Hiệp hội nghề nghiệp về kế toán chưa phối 
hợp được với các cơ quan, tổ chức về môi trường 
để xây dựng nên một quy trình, phương pháp riêng 
đối với kế toán môi trường. Mặt khác, việc xây 
dựng  một ngân hàng dữ liệu về môi trường quốc 
gia (tài nguyên nước, khoáng sản, rừng; các công 
nghệ xử lý chất thải… ở Việt Nam còn bất cập; các 
bộ tiêu chuẩn môi trường trong từng ngành, lĩnh 
vực còn hạn chế nhất định…

3. Khuyến nghị đẩy mạnh thực hiện kế toán 
môi trường tại Việt Nam

3.1. Về phía Nhà nước
Nhà nước cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ 

thống pháp lý liên quan đến kế toán xanh. Hoàn 
thiện, bổ sung Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt 
Nam, Hệ thống Chế độ kế toán doanh nghiệp, theo 
hướng tiếp cận với chuẩn mực kế toán quốc tế và 
phù hợp với đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam 
đang trong quá trình phát triển. Cơ quan quản lý 
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về kế toán của các Bộ, ngành cần phối hợp với 
các Hiệp hội nghề kế toán, kiểm toán hướng dẫn 
cụ thể trong việc triển khai thực hiện kế toán môi 
trường tại các DN. Ngoài ra, tăng cường các chế 
tài xử phạt, thực hiện tốt các chính sách thuế, phí 
môi trường đối với doanh nghiệp. Qua đó, giúp 
các doanh nghiệp nâng cao nhận thức cũng như 
thực hiện trách nhiệm của mình đối với môi trường 
và bảo vệ môi trường. Ngược lại, cũng có chế độ 
đãi ngộ, khuyến khích và biểu dương các doanh 
nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội tốt của mình, 
trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng về việc áp 
dụng kế toán xanh trong hoạt động thực tiễn.

3.2. Về phía doanh nghiệp
Để triển khai hiệu quả hoạt động kế toán môi 

trường nói chung và kế toán chi phí môi trường 
nói riêng, doanh nghiệp cần thay đổi nhận thức và 
trách nhiệm xã hội của mình đối với vấn đề môi 
trường. Các nhà quản trị trong DN cần thường 
xuyên quan tâm cập nhật và thực hiện kế toán môi 
trường, nhất là đối với các doanh nghiệp thuộc các 
ngành nhạy cảm với môi trường. 

 Bên cạnh đó, cần chú trọng đầu tư nguồn lực 
tài chính cho bộ máy kế toán, trong đó có kế toán 
môi trưởng. Các doanh nghiệp xây dựng chiến 
lược kinh doanh dài hạn có tính đến các tác động 
của các tiêu chuẩn và quy định môi trường của 
sản phẩm. Ngoài ra, xây dựng kịch bản phương 
án triển khai kế toán môi trường theo tình hình 
nguồn tài chính cùng với chính sách hoạt động của 
doanh nghiệp. Theo đó, trong giai đoạn đầu, doanh 
nghiệp Việt Nam - chủ yếu với quy vốn vừa và nhỏ 
- nên thử nghiệm công tác kế toán môi trường tại 
một dây chuyền hoặc một bộ phận trước khi tiến 
hành áp dụng đại trà cho toàn bộ doanh nghiệp cho 
phù hợp với điều kiện hoạt động của doanh nghiệp 
mình.  Xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn 
có tính đến các tác động của các tiêu chuẩn và quy 
định môi trường của sản phẩm. Đồng thời, tăng 
cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến 
thức chuyên môn cho đội ngũ kế toán.

3.3. Về phía cơ sở đào tạo
Các trường đại học, cao đẳng trong khối ngành 

kinh tế cần đẩy mạnh việc đưa môn học kế toán 
môi trường, kế toán quản trị môi trường vào hệ 
thống giáo dục nghề nghiệp. Kết hợp với các Hội 
nghề nghiệp, các chuyên gia, các doanh nghiệp 

trong việc đổi mới, xây dựng chương trình các 
môn học liên quan đến môi trường và kế toán, 
kiểm toán môi trường; tổ chức các khoá đào tạo 
ngắn hạn và dài hạn cho các doanh nghiệp về vấn 
đề bảo vệ môi trường, kế toán môi trường. Từ đó 
giúp cho việc đạo tạo được một đội ngũ nguồn 
nhân lực chất lượng cao về kế toán tài chính và 
bảo vệ môi trường. 

Ngoài ra, tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật 
nhằm nâng cao chất lượng của các giáo trình giảng 
dạy về kế toán môi trường, trong đó cần gắn với 
các nội dung mới liên quan đến các chủ trương 
mới của Đảng và Nhà nước về phát triển xanh bền 
vững, về đánh thuế bảo vệ môi trường.

Kết luận 
Kế toán môi trường là một bộ phận của tăng 

trưởng xanh, do con người, vì con người, góp 
phần tạo sự ổn định cho nguồn lực môi trường, 
xã hội phát triển. Vận dụng kế toán môi trường, 
trong đó có kế toán chi phí môi trường cần phải 
được nghiệm túc thực hiện, nghiên cứu đầu tư để 
tạo được sự tăng trưởng bền vững. Trong bối cảnh 
Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng, hướng đến phát triển nền kinh tế xanh, việc 
áp dụng kế toán môi trường là rất cần thiết trong sự 
phát triển bền vững đối với các doanh nghiệp nói 
riêng và nền kinh tế nói chung. 
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1. Giới thiệu
Thanh khoản là điều các nhà đầu tư quan tâm khi 

quyết định đầu tư vào một cổ phiếu hay danh mục nhất 
định nhằm mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận, bên cạnh biến 
động giá của cổ phiếu. Sự biến động trong tính thanh 
khoản sẽ tạo ra rủi ro cho họ nên yếu tố này cần được 
đánh giá trong quá trình định giá cổ phiếu. Tuy nhiên, 

chỉ những rủi ro nào mang tính hệ thống, tức không thể 
loại trừ bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư, mới 
đáng được định giá. Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã 
chứng minh rằng tính thanh khoản của các cổ phiếu có 
tính tương đồng (commonality) theo nghĩa rằng chúng 
có xu hướng biến động cùng nhau, từ đó tương quan 
với thanh khoản của toàn bộ thị trường (Chordia et al., 
2000; Hasbrouck & Seppi, 1998; Huberman & Halka, 
2001). Điều này dẫn đến câu hỏi rằng liệu rủi ro thanh 
khoản có phải là một rủi ro hệ thống hay không, theo 
nghĩa tỷ suất sinh lợi (TSSL) của cổ phiếu có thể hiện 
phần bù rủi ro cho nhân tố này hay không? Ngoài ra, 
để có kết quả kiểm tra phù hợp cho mối quan hệ này, 
cần sử dụng một mô hình kiểm định trong đó thể hiện 
được sự biến động đồng thời giữa tỷ suất sinh lợi của 
cổ phiếu và tính thanh khoản của thị trường.

Thông qua việc kiểm định trên chuỗi dữ liệu 
hằng ngày của 2 chỉ số cổ phiếu chính ở thị trường 
Việt Nam giai đoạn 2009-2022 bao gồm VN_Index, 
HNX_Index, nghiên cứu hiện tại giúp làm sáng tỏ mối 
quan hệ giữa thanh khoản thị trường và TSSL chứng 
khoán. Kết quả nghiên cứu nghiên cứu được kỳ vọng 
giúp nhà đầu tư nhìn nhận đúng đắn vai trò của nhân 
tố thanh khoản thị trường đối với TSSL của cổ phiếu, 
từ đó đưa ra được định giá hợp lý cho các cổ phiếu và 
có các quyết định giao dịch, đầu tư và quản lý danh 
mục phù hợp. 

2. Lược khảo tài liệu nghiên cứu liên quan
Thanh khoản là một khái niệm phức tạp và khó xác 

định, thông thường dùng để chỉ khả năng mua/bán một 
khối lượng lớn tài sản một cách nhanh chóng, tốn ít chi 
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Nghiên cứu này kiểm định xem thanh khoản có ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng 
khoán Việt Nam hay không khi xét đến tính biến động đồng thời giữa thanh khoản và tỷ suất sinh lợi 
thị trường. Trong bài, hai chỉ số chứng khoán chính của thị trường Việt Nam - VN_Index và HNX_Index- 
được dùng làm đại diện cho danh mục thị trường. Mẫu nghiên cứu gồm các quan sát hằng ngày của 2 
chỉ số này trong giai đoạn 2009-2022. Kết quả từ mô hình hồi quy GARCH-in-mean cho thấy rằng thanh 
khoản thị trường thực sự có tác động ngược chiều đến tỷ suất sinh lợi thị trường và có tác động cùng 
chiều đến biến động của tỷ suất sinh lợi thị trường.

• Từ khóa: thanh khoản, thị trường chứng khoán, tỷ suất sinh lợi, Việt Nam, GARCH-in-mean.



39Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅIKỳ 2 tháng 02 (số 258) - 2024

phí và không bị trượt giá (Pástor & Stambaugh, 2003) 
hay sự dễ dàng trong giao dịch chứng khoán (Amihud 
et al., 2005). Một nguyên nhân dẫn đến sự kém thanh 
khoản là các chi phí chuyển đổi ngoại sinh như chi 
phí môi giới, chi phí đặt hiện lệnh, tiền hoa hồng hay 
thuế. Yếu tố khác có thể khiến chứng khoán kém thanh 
khoản hay khiến tính thanh khoản của nó biến động 
theo thời gian đến từ rủi ro tồn trữ (inventory risk) 
và vấn đề bất cân xứng thông tin. Tuy vậy, các mô 
hình định giá tài sản lại bỏ qua tính thanh khoản bởi vì 
chi phí và thời gian cần thiết để chuyển đổi tài sản tài 
chính thành tiền mặt được giả định bằng không. 

Đã có nghiên cứu cho thấy thanh khoản của các 
cổ phiếu có tính tương đồng. Cụ thể, biến động trong 
tính thanh khoản của các cổ phiếu khác nhau có tương 
quan với nhau, khiến chúng biến động tương tự với 
thanh khoản của toàn bộ thị trường (Chordia et al., 
2000; Hasbrouck & Seppi, 1998; Huberman & Halka, 
2001). Trên góc độ toàn bộ thị trường, các nghiên 
cứu đo lường thanh khoản của toàn bộ thị trường 
(aggregate market liquidity) thông qua các thước đo 
thanh khoản riêng từng cổ phiếu nhưng được mở rộng 
ra trên góc độ danh mục thị trường, hoặc bằng thước 
đo sự kém thanh khoản của Amihud (2002) hay Pástor 
& Stambaugh (2003) hoặc thước đo thanh khoản dựa 
trên danh mục thị trường (Gibson & Mougeot, 2004). 

Đối với thị trường Việt Nam đã có các nghiên cứu 
về chủ đề thanh khoản của thị trường chứng khoán 
cũng như phân tích mối quan hệ giữa thanh khoản và 
TSSL trên thị trường. Các nghiên cứu này đo lường 
thanh khoản bằng nhiều thước đo khác nhau như khối 
lượng giao dịch, giá trị giao dịch, chênh lệch giá hỏi 
mua-giá chào bán, thước đo thanh khoản của Amihud 
(2002)… và chỉ là các thước đo cho từng cổ phiếu 
riêng lẻ. 

3. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu
Để đo lường thanh khoản và TSSL của toàn thị 

trường, nghiên cứu nghiên cứu sử dụng lần lượt khối 
lượng giao dịch và TSSL của chỉ số chứng khoán thị 
trường đại diện cho thanh khoản và TSSL của toàn thị 
trường. Cụ thể, đối với thị trường Việt Nam, chỉ số 
chứng khoán đại diện đó chính là chỉ số VN_Index và 
chỉ số HNX_Index.

Mức thay đổi trong khối lượng giao dịch hằng 
ngày của chỉ số chứng khoán được sử dụng là biến đại 
diện cho thanh khoản thị trường. Khối lượng giao dịch 
hằng ngày của hai chỉ số được thu thập trong khoảng 
thời gian từ 1/1/2009 đến 31/12/2020. Giá trị của 
các chỉ sốTSSL là giá trị đóng cửa hằng ngày, những 
ngày không có giao dịch hoặc nghỉ lễ sẽ được bỏ qua. 
Nguồn dữ liệu được tổng hợp từ trang web cafe.vn.

TSSL hằng ngày của chỉ số chứng khoán được tính 
theo công thức số (1) như sau:

              rMt = ln(Indext/Indext-1)  (1)
với:  rMt là TSSL của chỉ số Index (VN_Index/

HNX_Index) trong ngày giao dịch t hay TSSL của 
danh mục thị trường tại ngày giao dịch t

Indext là giá trị đóng cửa của chỉ số Index (VN_
Index/ HNX_Index) tại ngày giao dịch t

Indext-1 là giá trị đóng cửa của chỉ số Index (VN_
Index/ HNX_Index) tại ngày giao dịch (t-1)

ln là hàm logarit tự nhiên
Mức thay đổi hằng ngày của thanh khoản thị 

trường -rL,t  được tính theo công thức số (2) như sau:
rL,t = ln(vol_Indext/vol_Indext-1)       (2)

với: vol_Indext là khối lượng giao dịch của chỉ số 
Index (VN_Index/ HNX_Index) tại ngày giao dịch t

vol_Indext-1 là khối lượng giao dịch chỉ số Index 
(VN_Index/ HNX_Index) tại ngày giao dịch (t-1)

ln là hàm logarit tự nhiên Trong đề tài, lãi suất phi 
rủ ro là lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 1 năm công 
bố trên website của Quỹ tiền tệ quốc tế - IMF. Do hiện 
tại dữ liệu về lãi suất trái phiếu chính phủ của Việt 
Nam công bố trên IMF chỉ có duy nhất đối với kỳ hạn 
1 năm nên mức lãi suất này xem như là đại diện tốt 
nhất cho lãi suất phi rủi ro.

Nghiên cứu hiện tại sử dụng (1,1) mô hình ước 
lượng được mô tả trong phương trình số (3) và (4) 
dưới đây. Trong đó phương trình (3) là phương trình 
trung bình, phương trình (4) là phương trình phương 
sai. này giúp thể hiện được TSSL thông qua. Thêm 
vào đó, nghiên cứu kiểm định dựa trên mô hình 
ICAPM với dữ liệu của các chỉ số thị trường chứng 
khoán nên cần thiết phải đưa phương sai của TSSL thị 
trường vào phương trình trung bình để thể hiện quan 
hệ rủi ro - TSSL của thị trường. Như vậy việc sử dụng 
mô hình GARCH(1,1)-in-mean là phù hợp với mục 
tiêu của đề tài.

       𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀 ,𝑡𝑡 = 𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝜆𝜆𝑀𝑀𝑀𝑀𝜎𝜎𝑀𝑀𝑀𝑀 ,𝑡𝑡
2 + 𝜆𝜆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑡𝑡 + 𝜖𝜖1,𝑡𝑡 ,             (3) 

𝜎𝜎𝑡𝑡2 = 𝜆𝜆0 + 𝜆𝜆1𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑡𝑡 + 𝛾𝛾0𝜖𝜖𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾1𝜎𝜎𝑡𝑡−1
2                      (4) 

Phương trình trung bình có điều kiện số (3) ước 
lượng ảnh hưởng của các nhân tố lên TSSL vượt trội 
của thị trường rMe,t. Với (rMet = rMt - rf,t) là TSSLTSSL 
của chỉ số Index (VN_Index/HNX_Index) trong ngày 
giao dịch t hay tỷ suất sinh lợi của danh mục thị trường 
tại ngày giao dịch t; rL,t là mức thay đổi của thanh khoản 
thị trường ở ngày t;  σMe,t^2 là phương sai của rMe,t.

Phương trình phương sai có điều kiện số (4) ước 
lượng ảnh hưởng của nhân tố thanh khoản thị trường 
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lên mức biến động của TSSL thị trường -σt
2; với σt

2 
là phương sai có điều kiện của sai số ước lượng -ϵt 
từ phương trình (3); ln là hàm logagit tự nhiên; λMe,t 
là phần bù rủi ro thị trường và λML,t là phần bù rủi ro 
thanh khoản. Ngoài việc kiểm định trên hai chỉ số 
chứng khoán chính của thị trường Việt Nam, nghiên 
cứu hiện tại còn kiểm định tính vững của các kết quả 
qua 2 chỉ số nhỏ hơn là VN30 và HNX30 thuộc giai 
đoạn 2012-2022 do hai chỉ số này bắt đầu được công 
bố từ năm 2012.

4. Kết quả
4.1. Thống kê mô tả
Bảng 1 trình bày một số kết quả thống kê mô tả 

TSSL (rM) và thanh khoản (rL) hằng ngày của hai chỉ 
số VN_Index và HNX_Index trong giai đoạn 2009-
2022. Có thể thấy mức TSSL trung bình của cả hai chỉ 
số đều dương nhưng giá trị của VN_Index cao hơn so 
với HNX_Index (0,033% so với 0,019%). 

Xét về thanh khoản của hai chỉ số trên, các giá trị 
thống kê cũng có kết quả khá tương đồng. Biến động 
thanh khoản trung bình hằng ngày của hai chỉ số VN_
Index và HNX_Index lần lượt là 0,094% và 0,057% 
đi kèm với độ lệch chuẩn rất lớn (24,92% và 35,82%). 
Giá trị độ nhọn của phân phối thanh khoản của VN_
Index và HNX_Index lần lượt là 3,3 và 56,57, cho 
thấy mức độ xảy ra những mức biến động thanh khoản 
cực đoan (tiêu cực và tích cực) là rất lớn. 

Bảng 1: Thống kê mô tả TSSL (rM) và thanh khoản 
(rL) hằng ngày của hai chỉ số VN_Index và HNX_Index

 VN_Index HNX_Index
rM rL rM rL

Mean 0.00033 0.00094 0.00019 0.00057
Standard Error 0.00022 0.00422 0.00026 0.00607
Median 0.00097 0.00354 0.00071 -0.00306
Standard Deviation 0.01293 0.24921 0.01548 0.35824
Sample Variance 0.00017 0.0621 0.00024 0.12833
Kurtosis 2.68558 3.30538 3.06132 56.5736
Skewness -0.50289 0.02001 -0.3616 0.18299
Range 0.11768 3.31655 0.15045 11.5341
Minimum -0.06908 -1.5439 -0.0838 -5.40105
Maximum 0.0486 1.77265 0.06669 6.133
Sum 1.16414 3.28461 0.66942 1.96912
Count 3494 3494 3485 3485

Hình 1: TSSL VN_Index theo ngày -  
Giai đoạn 2009-2022
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Ghi chú: TSSL tính theo công thức: Rt = Ln (Indext/Indext-1

Hình 2: TSSL HNX_Index theo ngày -  
Giai đoạn 2009-2022
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Ghi chú: TSSL tính theo công thức: Rt = Ln (Indext/Indext-1)

Hình 1 và 2 lần lượt minh họa trực quan diễn biến 
TSSL hằng ngày của hai chỉ số VN_Index và HNX_
Index trong giai đoạn 2009-2022. Nhìn chung, hai hình 
này đã cung cấp bằng chứng cho thấy mô hình GARCH 
phù hợp với dữ liệu nghiên cứu.

4.2. Các kiểm định trước khi ước lượng mô hình
Để đánh giá sự phù hợp của mô hình ước lượng 

GARCH-in-mean đối với dữ liệu nghiên cứu, các kiểm 
định cần thiết đã được thực hiện trước khi ước lượng mô 
hình. Kiểm định ADF và kiểm định Philip-Peron đều 
được sử dụng để kiểm tra tính dừng trong dữ liệu chuỗi 
thời gian. Một chuỗi thời gian được coi là dừng nếu giá 
trị trung bình, phương sai và tự tương quan của chuỗi 
không đổi theo thời gian.

Kết quả của các kiểm tra ADF và Philip-Peron lần 
lượt được trình bày trong bảng 2A và bảng 2B. Theo 
đó, chuỗi TSSL của VN-Index và HNX-Index đều dừng. 
Đây là một điều kiện phù hợp với mô hình GARCH, vì 
các mô hình GARCH yêu cầu dữ liệu dừng.

Kết quả của kiểm định tính ARCH (được trình bày 
trong bảng 3) cho thấy chuỗi TSSL của VN_Index và 
HNX_Index thể hiện tính ARCH với mức ý nghĩa thống 
kê cao ở độ trễ bậc 1. 

Tóm lại, kết quả của các kiểm định ADF, Philip-Peron 
và kiểm định ARCH cho thấy rằng mô hình GARCH-in-
mean phù hợp với dữ liệu nghiên cứu trong bài.
Bảng 2A: Kết quả kiểm định tính dừng theo ADF test

 Độ trễ p_value tau
rme
VN_Index 0 0.000 -38.3112
HNX_Index 0 0.000 -38.4645
rL
VN_Index 0 0.000 -61.9737
HNX_Index 0 0.000 -38.418

Bảng 2B: Kết quả kiểm định tính dừng  
theo Philip-Peron test

 Độ trễ p_value rho
rme
VN_Index 9 0.000 -3206.74
HNX_Index 9 0.000 -3487.64
rL
VN_Index 9 0.000 -3825.14
HNX_Index 9 0.000 -3602.98
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Bảng 3: Kết quả kiểm định tính ARCH
 Độ trễ Giá trị thống kê p_value
Box-Ljung test
VN_Index 1 228.04 0.000
HNX_Index 1 390.43 0.000
Lagrange Multiplier test
VN_Index 1 4470.02 0.000
HNX_Index 1 3865.15 0.000

4.3. Kết quả ước lượng
Kết quả ước lượng từ mô hình nghiên cứu đề xuất 

trong bài này được thể hiện trong bảng 4. Theo đó, mô 
hình GARCH-in-mean phù hợp với dữ liệu cho cả chỉ 
số VN_Index và HNX_Index. Hệ số của thước đo thanh 
khoản thị trường (λML) là âm và có ý nghĩa thống kê ở 
mức 5%, cho thấy thanh khoản càng tăng thì TSSL kỳ 
vọng của chỉ số càng giảm. Nhìn chung, mô hình nghiên 
cứu đề xuất rất phù hợp với mẫu dữ liệu nghiên cứu 
trong bài khi giá trị LogLikelihood cho hai chỉ số VN_
Index và HNX_Index rất cao, lần lượt là 10799.58 và 
giá trị LogLikelihood cho các chỉ số VN30 và HNX30 
lần lượt là 8490.8 và 10359.95.

Từ những kết quả ước tính ở trên có thể thấy rằng 
mô hình GARCH-in-mean là một công cụ hữu ích để 
phân tích mối quan hệ giữa thanh khoản thị trường và 
TSSL thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Bảng 4: Kết quả ước lượng ảnh hưởng của thanh 
khoản đến TSSL VN_Index và HNX_Index  

giai đoạn 2009-2022
𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀 ,𝑡𝑡 = 𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝜆𝜆𝑀𝑀𝑀𝑀𝜎𝜎𝑀𝑀𝑀𝑀 ,𝑡𝑡

2 + 𝜆𝜆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑡𝑡 + 𝜖𝜖1,𝑡𝑡, 

𝜎𝜎𝑡𝑡2 = 𝜆𝜆0 + 𝜆𝜆1𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑡𝑡 + 𝛾𝛾0𝜖𝜖𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾1𝜎𝜎𝑡𝑡−1
2  

 Giá trị Std.Error t value p-value Giá trị Std.Error t value p-value
VN_Index HNX_Index

μMe 0.000 0.000 1.855 0.064 0.001 0.000 3.322 0.001
λMe 1.271 1.799 0.707 0.480 -0.225 0.070 -3.223 0.001
λML -0.002 0.001 -3.336 0.001 -0.001 0.000 -3.975 0.000
λ0 5E-06 0.000 47.594 0.000 3E-06 0.000 0.040 0.968
γ0 0.138 0.001 124.145 0.000 0.166 0.064 2.600 0.009
γ1 0.832 0.000 1708.533 0.000 0.824 0.372 2.218 0.027
λ1 9.2E-05 0.000 18.376 0.000 6E-05 0.000 10.419 0.000

LogLikelihood 10799.58 10359.95

4.4. Kiểm tra tính vững trên dữ liệu VN30 và 
HNX30

Bảng 5: Kết quả ước lượng ảnh hưởng của thanh 
khoản đến TSSL VN30_Index và HNX30_Index  

giai đoạn 2012-2022
𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀 ,𝑡𝑡 = 𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝜆𝜆𝑀𝑀𝑀𝑀𝜎𝜎𝑀𝑀𝑀𝑀 ,𝑡𝑡

2 + 𝜆𝜆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑡𝑡 + 𝜖𝜖1,𝑡𝑡, 

𝜎𝜎𝑡𝑡2 = 𝜆𝜆0 + 𝜆𝜆1𝑟𝑟𝑀𝑀,𝑡𝑡 + 𝛾𝛾0𝜖𝜖𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾1𝜎𝜎𝑡𝑡−1
2  

 Giá trị Std.Error t value p-value Giá trị Std.Error t value p-value
VN30 HNX30

μMe 0.000 0.001 0.105 0.916 0.001 0.000 2.921 0.003
λMe 2.870 7.195 0.399 0.690 0.769 1.537 0.500 0.617
λML -0.001 0.000 -4.579 0.000 0.000 0.000 0.712 0.477
λ0 0.000 0.000 1512.584 0.000 0.000 0.000 131.863 0.000
γ0 0.115 0.002 48.634 0.000 0.167 0.002 110.067 0.000
γ1 0.837 0.001 810.859 0.000 0.794 0.001 1193.603 0.000
λ1 0.000 0.000 9.064 0.000 0.000 0.000 179.950 0.000

LogLikelihood 8490.8 7400.603

Để kiểm tra tính vững của các kết quả thu được từ 
mẫu nghiên cứu của hai chỉ số VN_Index và HNX_
Index, bài nghiên cứu hiện tại sử dụng mẫu dữ liệu của 
hai chỉ số nhỏ hơn tại thị trường chứng khoán Việt Nam 
là VN30 và HNX30. Kết quả kiểm định được trình bày 
trong bảng 5 dưới đây. Dựa trên các số liệu trên bảng 
5, có thể nhận thấy kết quả ước lượng khá tương đồng 
so với những gì đã được thể hiện trong bảng 4. Giá trị 
LogLikelihood rất cao thể hiện sự phù hợp rất cao của 
mô hình so với dữ liệu. Đa phần các hệ số ước lượng 
đều có ý nghĩa thống kê cao ở mức 1%.

5. Kết luận và kiến nghị
Kết quả từ mô hình hồi quy GARCH-in-mean cho 

thấy rằng thanh khoản thị trường thực sự có tác động 
ngược chiều đến tỷ suất sinh lợi thị trường và có tác 
động cùng chiều đến biến động của tỷ suất sinh lợi thị 
trường. Điều này có nghĩa là các cổ phiếu có tính thanh 
khoản cao hơn thường có lợi nhuận cao hơn. 

Những phát hiện này có một số ý nghĩa đối với các 
nhà đầu tư như: Nên nhận thức được tính biến động 
của thị trường chứng khoán Việt Nam trước khi đầu tư; 
Có thể muốn tránh đầu tư vào thị trường chứng khoán 
Việt Nam trong thời kỳ biến động cao; Có thể muốn 
cân nhắc đầu tư vào các cổ phiếu có biến động thấp 
hơn và tính thanh khoản cao hơn; Có thể sử dụng mô 
hình GARCH-in-mean để dự báo biến động của TSSL 
VN_Index và HNX_Index. 

Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đưa ra 
một số kiến nghị đối với các nhà hoạch chính sách như: 
Nên thực hiện các bước để cải thiện tính thanh khoản 
thị trường ở Việt Nam. Điều này có thể được thực hiện 
bằng cách giảm chi phí giao dịch, cải thiện cơ sở hạ tầng 
thị trường và khuyến khích nhiều nhà đầu tư tổ chức 
tham gia tích cực hơn; Có thể cân nhắc thực hiện các 
biện pháp để giảm thiểu tính biến động đồng thời giữa 
thanh khoản và lợi nhuận thị trường. 
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1. Giới thiệu
Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế hiện 

nay, vai trò của ngân hàng thương mại (NHTM) 
ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc hỗ 
trợ sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Trong 
bối cảnh này, cấu trúc sở hữu của NHTM có thể 
có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sinh lời, 
đồng thời cũng đặt ra các thách thức về quản lý 
rủi ro. Bài báo này tập trung vào việc đánh giá 
ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh 
lời của NHTM Việt Nam, với mục tiêu xác định 
mối liên hệ giữa sự tập trung sở hữu và hiệu suất 
tài chính của các ngân hàng trong bối cảnh kinh 
tế đất nước.

Bằng cách sử dụng dữ liệu phân tích từ các báo 
cáo tài chính, bài báo này tiến hành phân tích chi 
tiết về các biến cấu trúc sở hữu, bao gồm sở hữu 
nhà nước, sở hữu nhà đầu tư trong nước, sở hữu 
nước ngoài và sở hữu tập trung, và cách chúng tác 
động đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt 
Nam. Qua việc xem xét cụ thể về tương quan giữa 
các yếu tố này và hiệu suất tài chính của ngân hàng, 
bài báo đề xuất những nhận định quan trọng về mối 
quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và khả năng sinh lời 
của NHTM Việt Nam.

Trong bối cảnh ngày càng biến đổi của môi 
trường kinh doanh và tài chính, việc hiểu rõ tương 
quan giữa cấu trúc sở hữu và khả năng sinh lời có 
vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược 
quản lý của NHTM. Chính vì vậy, bài báo này 
mong muốn đóng góp kiến thức quý báu cho cộng 
đồng nghiên cứu và quản lý ngân hàng, đồng thời 
hướng tới việc cải thiện quản lý tài chính và kiểm 
soát rủi ro trong lĩnh vực NHTM Việt Nam.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Mô hình nghiên cứu
2.1.1. Mô tả biến phụ thuộc
Đến nay, đã có nhiều công trình lý thuyết và 

thực nghiệm nói về các chỉ số đo lường khả năng 
sinh lời của doanh nghiệp. Trong trường hợp của 
NHTM, những chỉ số thông thường bao gồm ROA 
(tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản) và ROE (tỷ suất 
lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) được sử dụng. ROA 
cho thấy mối liên hệ giữa lợi nhuận và tài sản của 
công ty, biểu thị hiệu quả sử dụng tài sản và khả 
năng đầu tư lãi. Điều này cho biết mức lãi mà công 
ty thu được cho mỗi đơn vị tài sản đầu tư. ROA 
càng cao, tài sản càng được sử dụng hiệu quả. Mức 
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ROE cao cho thấy việc sử dụng vốn từ cổ đông của 
ngân hàng diễn ra một cách hiệu quả.

2.1.2. Mô tả biến độc lập
a. Cấu trúc sở hữu (OWN)
SO (State Ownership): Tỷ lệ sở hữu nhà nước 

là tỷ lệ cổ phần nắm giữ bởi nhà nước hoặc người 
đại diện nhà nước trên tổng số cổ phần phát hành, 
được đo lường bằng tỷ lệ sở hữu của nhà nước 
(gồm DNNN và NN sở hữu trực tiếp) trên tổng vốn 
chủ sở hữu.

DO (Domestic Ownership): Tỷ lệ sở hữu nhà 
đầu tư trong nước được đo lường bằng tỷ lệ sở hữu 
cá nhân và tổ chức trong nước trên tổng vốn chủ 
sở hữu.

FO (Foreign Ownership): Tỷ lệ sở hữu nước 
ngoài là tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp có 
quyền biểu quyết của tất cả các nhà đầu tư nước 
ngoài; được đo lường bằng tỷ lệ sở hữu cá nhân và 
tổ chức nước ngoài trên tổng vốn chủ sở hữu.

CO (Concentrate Ownership): Mức độ sở hữu 
tập trung được đo lường qua tỷ lệ sở hữu cổ đông 
lớn trên tổng vốn chủ sở hữu. Cổ đông lớn là cổ 
đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phiếu đang lưu 
hành của ngân hàng.

b. Biến kiểm soát (CONTROL)
Các biến kiểm soát là những yếu tố đặc thù của 

ngân hàng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lời 
và rủi ro của NHTM, và có liên quan đến cấu trúc 
sở hữu. Để loại bỏ ảnh hưởng chi phối của các biến 
đặc thù này đến mối liên hệ giữa cấu trúc sở hữu 
và khả năng sinh lời, cũng như rủi ro của NHTM, 
tác giả kiểm soát những biến này trong mô hình 
hồi quy để phân tách ảnh hưởng của biến cấu trúc 
sở hữu đối với khả năng sinh lời và rủi ro của ngân 
hàng thương mại.

Nếu không bao gồm các biến kiểm soát đặc thù 
ngân hàng trong mô hình, hệ số ước lượng cho biến 
cấu trúc sở hữu trong mô hình hồi quy sẽ phản ánh 
ảnh hưởng của những biến kiểm soát này, thay vì 
chỉ của biến cấu trúc sở hữu. Đồng thời, nếu bỏ 
qua các biến kiểm soát này, nghiên cứu có thể mắc 
phải vấn đề về việc kiểm soát không đầy đủ khi xây 
dựng mô hình. Các biến kiểm soát đặc thù ngân 
hàng được dựa trên nhiều nghiên cứu trước đây 
như Saunders và cộng sự (1990); Bonin và cộng sự 
(2005); Micco và cộng sự (2007); Berger và cộng 
sự, Za (2008); Barry và cộng sự (2011), Westman 
(2011)… Tác giả đề xuất các biến: Quy mô của 

ngân hàng (SIZE), Tỷ lệ tiền gửi (DEP), Tỷ lệ cho 
vay (LOA), Tỷ lệ thanh khoản (LIQ).

Bảng 1: Bảng tổng hợp các biến

STT Biến Ký 
hiệu Công thức tính Dấu kỳ

vọng
Biến phụ thuộc

1
Tỷ suất lợi nhuận 
trên tổng  tài sản ROA (Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản)

2

Tỷ suất lợi nhuận 
trên tổng vốn chủ 
sở hữu ROE

(Lợi nhuận sau thuế/ Tổng vốn chủ 
sở hữu)

Biến độc lập

1 Sở hữu nhà nước SO
Tỷ lệ sở hữu của nhà nước (gồm 
DNNN và NN sở hữu trực tiếp)/ Tổng 
VCSH

+/-

2 Sở hữu nước
Ngoài FO Tỷ lệ sở hữu cá nhân và tổ chức nước

ngoài/ Tổng VCSH +/-

3 Sở hữu nhà đầu
tư trong nước DO Tỷ lệ sở hữu cá nhân và tổ chức trong

nước/ Tổng VCSH +/-

4 Sở hữu tập trung CO Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn/ 
Tổng VCSH +/-

Biến kiểm soát

1 Quy mô của
ngân hàng SIZE Log(Tổng tài sản) +/-

2 Tỷ lệ tiền gửi DEP Tổng tiền gửi/ Tổng nợ của ngân hàng +/-
3 Tỷ lệ cho vay LOA Dư nợ cho vay/ tổng tài sản +/-

6 Tỷ lệ thanh
khoản LIQ Tổng dư nợ cho vay/ Tổng tiền gửi +

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Mô hình đề xuất: 
Profitit= β0+ β1OWNit-1+ β2CONTROLit + i + δt +εit

Trong đó:
Profitit: Biến phụ thuộc là khả năng sinh lời của 

NHTM được đo lường thông qua chỉ số tỷ suất lợi 
nhuận trên tổng tài sản (ROA), tỷ suất lợi nhuận 
trên tổng vốn chủ sở hữu (ROE).

OWNit: Biến độc lập, cấu trúc sở hữu đo lường 
thông qua tỷ lệ sở hữu theo các tiêu chí, bao gồm 
sở hữu nhà nước (SO), sở hữu nước ngoài (FO), 
sở hữu nhà đầu tư trong nước (DO) và sở hữu tập 
trung (CO).

CONTROLit: Các biến kiểm soát đặc thù ngân 
hàng bao gồm quy mô của ngân hàng (SIZE), tỷ 
lệ tiền gửi (DEP), tỷ lệ vốn chủ sở hữu (EQU), tỷ 
lệ cho vay (LOA), tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng 
(LLP), hiệu quả hoạt động (EFF).

i: ảnh hưởng cố định của ngân hàng
δt: ảnh hưởng cố định năm
εit: sai số ước tính của mô hình
i: ngân hàng i; t: năm t
Mô hình hồi quy cũng bao gồm ảnh hưởng cố 

định của NH (i) nhằm kiểm soát tác động chi phối 
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của mỗi ngân hàng và ảnh hưởng cố định năm (δt) 
nhằm kiểm soát tác động chi phối của thời gian (cụ 
thể ảnh hưởng của mỗi năm lên mẫu) lên tác động 
của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của ngân 
hàng thương mại.

2.2. Dữ liệu nghiên cứu
 Nguồn thông tin trong nghiên cứu này là thông 

tin thứ cấp thu thập từ báo cáo tài chính được kiểm 
toán, báo cáo thường niên, bản cáo bạch và điều lệ 
hoạt động của các NHTM Việt Nam trong khoảng 
thời gian 2010- 2022. Tính đến thời điểm cuối năm 
2022 có 31 NHTM cổ phần Việt Nam đang hoạt 
động, tuy nhiên do nhiều ngân hàng không công 
bố dữ liệu đặc biệt là dữ liệu khi chưa cổ phần 
hóa hoặc một số NHTM công bố thông tin thiếu 
tính thống nhất và toàn diện. Do đó, tác giả không 
thể thu thập được đầy đủ dữ liệu của toàn bộ các 
NHTM cổ phần Việt Nam đang hoạt động. Dữ liệu 
sử dụng trong bài nghiên cứu này là dữ liệu bảng 
không cân bằng của 26 ngân hàng thương mại cổ 
phần Việt Nam trong giai đoạn 13 năm từ 2010 đến 
2022, bao gồm 338 quan sát.

3. Kết quả nghiên cứu
Bảng 2: Ma trận hệ số tương quan

Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(1) ROE 1.000
(2) ROA 0.670 1.000
(3) SO 0.233 0.055 1.000
(4) FO 0.158 -0.012 -0.201 1.000
(5) DO -0.295 -0.051 -0.919 -0.199 1.000
(6) CO 0.209 0.080 0.851 0.031 -0.866 1.000

(7) SIZE 0.278 -0.210 0.248 0.384 -0.402 0.215 1.000
(8) DEP -0.167 -0.240 0.021 0.107 -0.064 0.003 0.274 1.000
(9) LIQ 0.010 -0.021 -0.013 0.033 -0.001 -0.010 0.046 -0.025 1.000

(10) LOA 0.001 -0.140 0.266 0.000 -0.266 0.176 0.230 0.511 0.217 1.000
Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Bảng 2 trình bày ma trận hệ số tương quan 
Pearson giữa các biến trong mô hình nghiên cứu. 
Như thấy ở bảng 2, biến đo lường khả năng sinh 
lời như ROA và ROE có mức tương quan dương 
khá cao. Các biến đo lường sở hữu nhà nước (SO), 
sở hữu nước ngoài (FO) và sở hữu tập trung (CO) 
tương quan dương với khả năng sinh lời, trong khi 
sở hữu của NĐT trong nước (DO) có mức tương 
quan âm với khả năng sinh lời. Những kết quả này 
tóm tắt quan hệ giả thuyết giữa các biến cấu trúc 
sở hữu và khả năng sinh lời. Tổng thể, tương quan 
giữa các biến độc lập là thấp, loại trừ khả năng của 
đa cộng tuyến trong phân tích hồi quy. Theo kinh 
nghiệm, đa cộng tuyến không gây vấn đề nghiêm 
trọng nếu hệ số tương quan giữa các biến độc lập 
dưới 0.8 (Gujarati, 2003).

3.1. Tác động của sở hữu nhà nước đến khả 
năng sinh lời của các NHTM Việt Nam

Bảng 3: Sở hữu nhà nước và khả năng sinh lời 
của NHTM Việt Nam

Biến (1) ROA (2) ROE

SO 0,004** 0.045***
(2,59) (3.20)

SIZE -0,002*** 0.044***
(-2,92) (6.36)

DEP -0,009** -0.131***
(-2,55) (-4.10)

LOA -0,003 0.005
(-0,69) (0.12)

LIQ 0,000 0.003
(0,75) (0.67)

Hằng số 0,048*** -0.427***
(4,70) (-4.62)

Số quan sát 318 318
Ảnh hưởng cố định năm Có Có
R2 được điều chỉnh 7,7% 19.8%

Ký hiệu ***,**,* thể hiện các mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%.

Bảng 3 trình bày kết quả hồi quy của mô hình 
nghiên cứu về tác động của sở hữu nhà nước lên 
khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam. Trong 
bảng này, mô hình bao gồm sở hữu nhà nước, tỷ 
suất lợi nhuận trên tài sản, tỷ suất lợi nhuận trên 
vốn chủ sở hữu và các biến kiểm soát. Kết quả cho 
thấy sở hữu nhà nước có ảnh hưởng tích cực đến 
khả năng sinh lời, có nghĩa là khi sở hữu nhà nước 
tăng, khả năng sinh lời cũng tăng. Cụ thể, trong mô 
hình tác động của sở hữu nhà nước lên tỷ suất sinh 
lời trên tài sản (ROA), hệ số ước lượng cho biến sở 
hữu nhà nước là 0.004 (t-statistic= 2.59) với mức 
ý nghĩa 5%. Tương tự, hệ số ước lượng cho biến 
sở hữu nhà nước trong tương quan với tỷ suất lợi 
nhuận trên vốn chủ sở hữu là 0.045 (t-statistic= 
3.20) với mức ý nghĩa 1%.

3.2. Tác động của sở hữu nhà đầu tư trong nước 
đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam

Bảng 4: Sở hữu NĐT trong nước và khả năng 
sinh lời của NHTM Việt Nam

Biến (3) ROA (4) ROE

DO -0,006*** -0,056***
 (-3,89)  (-3,80)

SIZE -0,003*** 0,037***
(-3,83) (5,00)

DEP -0,008** -0,129***
(-2,41) (-4,07)

LOA -0,004 0,005
(-0,92) (0,13)

LIQ 0,000 0,002
(0,74) (0,60)

Hằng số 0,066*** -0,286***
(5,65) (-2,69)
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Biến (3) ROA (4) ROE

Số quan sát 317 317
Ảnh hưởng cố định năm Có Có
R2 được điều chỉnh 10,15% 20,80%

Ký hiệu ***,**,* thể hiện các mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%.

Trong trường hợp của sở hữu nhà đầu tư trong 
nước, như thể hiện trong bảng 4, giá trị ước lượng 
hệ số hồi quy của biến sở hữu nhà đầu tư trong nước 
là âm với mức ý nghĩa 1%. Điều này cho thấy mối 
liên hệ nghịch biến giữa sở hữu nhà đầu tư trong 
nước và khả năng sinh lời. Ảnh hưởng này cũng 
thể hiện tính nhất quán trên cả hai biến đo lường 
khả năng sinh lời là ROA và ROE. Cụ thể, trong 
mô hình tác động của sở hữu NĐT trong nước đến 
tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), hệ số 
ước lượng cho biến sở hữu trong nước là -0.0060 
(t-statistic= -3.89) với mức ý nghĩa 1%. Tương tự, 
trong mô hình tác động của sở hữu NĐT trong nước 
lên tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), hệ 
số ước lượng cho biến sở hữu trong nước là -0.056 
(t-statistic= -3.80) với mức ý nghĩa 1%.

3.3. Tác động của sở hữu nước ngoài đến khả 
năng sinh lời của các NHTM Việt Nam

Bảng 5: Sở hữu nước ngoài và khả năng  
sinh lời của NHTM Việt Nam

Biến (5) ROA (6) ROE

FO 0,011*** 0,042
(2,73) (1,14)

SIZE -0,003*** 0,046***
(-3,26) (6,12)

DEP -0,011*** -0,153***
(-3,27) (-4,79)

LOA 0,002 0,047
(0,42) (1,22)

LIQ 0,000 0,001
(0,20) (0,22)

Hằng số 0,053*** -0,461***
(4,91) (-4,61)

Số quan sát 317 317
Ảnh hưởng cố định năm Có Có
R2 được điều chỉnh 7,98% 17,47%

Ký hiệu ***,**,* thể hiện các mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%.

 Kết quả từ mô hình (5) và (6) trong bảng 5 cho 
thấy hệ số ước lượng của biến sở hữu nước ngoài 
(FO) có tương quan dương với ROA và ROE. 
Cụ thể, ước lượng hệ số sở hữu nước ngoài trong 
tương quan với tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) 
là 0.011 (thống kê t= 2.73) với mức ý nghĩa 1%, 
trong khi ước lượng hệ số sở hữu nước ngoài trong 
tương quan với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở 
hữu (ROE) đạt 0.042 và không có ý nghĩa thống 
kê. Vì vậy, có thể kết luận có mối quan hệ thuận 
giữa sở hữu nước ngoài và khả năng sinh lời của 

NHTM; nói cách khác, khi sở hữu nước ngoài tăng, 
khả năng sinh lời cũng tăng.

3.4. Tác động của mức độ sở hữu tập trung 
đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam

Bảng 6: Sở hữu tập trung và khả năng sinh lời 
của NHTM Việt Nam

Biến (5) ROA (6) ROE

CO 0,003** 0,031**
(2,05) (2,04)

SIZE -0,002*** 0,044***
(-2,95) (6,16)

DEP -0,011*** -0,155***
(-2,84) (-4,53)

LOA -0,001 0,036
(-0,14) (0,89)

LIQ 0,000 0,001
(0,36) (0,21)

Hằng số 0,049*** -0,430***
(4,75) (-4,53)

Số quan sát 291 291
Ảnh hưởng cố định năm Có Có
R2 được điều chỉnh 0,084 0,177

Ký hiệu ***,**,* thể hiện các mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%.

Đối với sở hữu tập trung, bảng 6 chỉ ra tác động 
tích cực của nó đối với khả năng sinh lời. Kết quả 
này xác nhận rằng khi tỷ lệ sở hữu tập trung tăng, 
khả năng sinh lời cũng tăng. Cụ thể, trong mô hình 
tác động của sở hữu tập trung lên tỷ lệ lợi nhuận trên 
tổng tài sản (ROA), hệ số ước lượng cho biến sở 
hữu tập trung là 0.0030 (t-statistic = 2.05) với mức ý 
nghĩa 5%. Tương tự, trong mô hình tác động của sở 
hữu tập trung đến tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 
(ROE), hệ số ước lượng cho biến sở hữu tập trung là 
0.031 (t-statistic = 2.04) với mức ý nghĩa 5%.

3.5. Kiểm định tính bền vững của kết quả 
nghiên cứu

Bảng 7: Cấu trúc sở hữu và khả năng sinh lời  
của NHTM Việt Nam

Biến
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ROA ROE ROA ROE ROA ROE ROA ROE
SOt-1

DOt-1

0,003**
(2,18)

0,039*** 
(2,70)

-0,005*** -0,043***

COt-1 (-2,90) (-2,86) 0,003* 0,032**

FOt-1

(1,69) (2,06) 0,006 0,010
(1,49) (0,27)

SIZE -0,001 0,052*** -0,001 0,047*** -0,001 0,051*** -0,001 0,057***
(-0,94) (7,08) (-1,57) (6,04) (-1,15) (6,63) (-0,89) (7,24)

DEP -0,001*** -0,147*** -0,011*** -0,148*** -0,013*** -0,165*** -0,013*** -0,166***
(-3,08) (-4,27) (-3,04) (-4,30) (-3,22) (-4,42) (-3,66) (-4,84)

LOA 0,000 0,024 -0,000 0,026 0,002 0,045 0,004 0,059
(0,01) (0,57) (-0,11) (0,63) (0,51) (1,04) (0,87) (1,46)

LIQ 0,000 0,003 0,000 0,003 0,000 0,002 0,000 0,002
(0,59) (0,81) (0,51) (0,67) (0,34) (0,60) (0,09) (0,42)

Hằng số 0,027** -0,538*** 0,039*** -0,439*** 0,029*** -0,527*** 0,027** -0,603***
(2,53) (-5,43) (3,25) (-3,89) (2,71) (-5,15) (2,40) (-5,77)

Số quan sát 292 292 291 291 265 265 291 291
R2 được  
điều chỉnh

5,56% 23,54% 6,82% 23,79% 5,38% 21,46% 4,81% 21,63%

NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅIKỳ 2 tháng 02 (số 258) - 2024



46 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

Bảng trình bày kết quả của mô hình hồi 
quy có dạng như sau: Profitit= β0+ β1OWNit-1+ 
β2CONTROLit + i + δt +εit

Trong đó, Profitit là khả năng sinh lời được đo 
lường bới ROA, ROE; OWNit-1 là cấu trúc sở hữu 
được đo lường bởi tỷ lệ sở hữu nhà nước (SO), tỷ 
lệ sở hữu nước ngoài (FO), tỷ lệ sở hữu trong nước 
(DO); mức độ sở hữu tập trung (CO); Controlit là 
các biến kiểm soát bao gồm: SIZE, DEP, LOA, 
LIQ. Mô hình hồi quy cũng bao gồm hiệu ứng cố 
định của ngân hàng (i) và hiệu ứng cố định năm 
(δt). Tất cả các biến đại diện cho cấu trúc sở hữu 
được đưa vào mô hình hồi quy với giá trị trễ. Sai 
số chuẩn robust được sử dụng và được ước lượng 
theo cụm mỗi ngân hàng. *, **, *** thể hiện mức ý 
nghĩa tương ứng với 10%, 5%, và 1%.

Bảng 7 trình bày kết quả phân tích sử dụng giá 
trị trễ tương ứng với tác động của cấu trúc sở hữu 
lên khả năng sinh lời. Kết quả ước lượng từ mô 
hình (1) và (2) cho thấy hệ số ước lượng của biến 
sở hữu nhà nước duy trì giá trị dương và có ý nghĩa 
thống kê. Sự ảnh hưởng này thể hiện tính nhất quán 
trên cả hai biến đo lường khả năng sinh lời là ROA 
và ROE. Cụ thể, trong mô hình tác động của sở 
hữu nhà nước đến tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài 
sản (ROA), hệ số ước lượng cho biến sở hữu nhà 
nước là 0.003 với mức ý nghĩa 5%. Trong mô hình 
tác động của sở hữu nhà nước lên tỷ suất lợi nhuận 
trên vốn chủ sở hữu (ROE), hệ số ước lượng cho 
biến sở hữu nhà nước là 0.039 với mức ý nghĩa 1%.

Đối với sở hữu NĐT trong nước, tác động vẫn 
duy trì giá trị âm và có ý nghĩa thống kê trong mô 
hình (3) và (4). Cụ thể, hệ số ước lượng cho biến 
sở hữu nhà đầu tư trong nước lần lượt đạt giá trị 
-0.005 và -0.043, với ý nghĩa thống kê tại mức 
thông thường 1%.

Kết quả ước lượng từ mô hình (5) và (6) cũng 
cho thấy ước lượng hệ số của sở hữu tập trung 
không thay đổi về mặt định tính, vẫn duy trì giá 
trị dương và có ý nghĩa thống kê. Cụ thể, trong mô 
hình tác động của sở hữu tập trung đến tỷ suất lợi 
nhuận trên tổng tài sản (ROA), hệ số ước lượng 
cho biến sở hữu tập trung là 0.003 với mức ý nghĩa 
10%. Trong mô hình tác động của sở hữu tập trung 
đến tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), 
hệ số ước lượng cho biến sở hữu tập trung là 0.032 
với mức ý nghĩa 5%.

Trong khi đó, kết quả ước lượng từ mô hình (7) 
và (8) cho thấy tác động dương của sở hữu nước 
ngoài vẫn tồn tại, nhưng không có ý nghĩa thống kê.

4. Kết luận
Từ kết quả nghiên cứu, có thể rút ra một số điểm 

chính sau đây:
- Sở hữu nhà nước: Phân tích sở hữu nhà nước 

trong NHTM Việt Nam từ 2010 - 2022 thể hiện xu 
hướng giảm, tương quan thuận với khả năng sinh 
lời. Tác động của sở hữu nhà nước đến khả năng 
sinh lời yếu hơn trong các ngân hàng có cơ chế 
quản trị công ty mạnh.

- Sở hữu NĐT trong nước: Tỷ lệ sở hữu NĐT 
trong nước cao và tương quan nghịch với khả năng 
sinh lời. Cơ chế quản trị công ty cũng ảnh hưởng, 
đặc biệt ở ngân hàng với cơ chế mạnh.

- Sở hữu nước ngoài: Tăng dần qua các năm, 
tương quan thuận với khả năng sinh lời. Tuy nhiên, 
cơ chế tác động chưa có cơ sở thống kê.

- Sở hữu tập trung: Tương quan thuận với khả 
năng sinh lời. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho 
thấy chưa có cơ sở để xác định sở hữu tập trung 
thông qua cơ chế quản trị tác động đến khả năng 
sinh lời các NHTM Việt Nam.

Tóm lại, NHTM sẽ cần tập trung vào hai khía 
cạnh. Thứ nhất, NHTM có thể điều chỉnh cấu trúc 
sở hữu, ví dụ như tăng vốn thông qua phát hành 
cổ phiếu, thúc đẩy quá trình cổ phần hóa để giảm 
tỷ lệ sở hữu nhà nước, hoặc triển khai các chính 
sách hấp dẫn để thu hút đầu tư nước ngoài hoặc tiến 
hành thâu tóm cổ phiếu để tăng sự tập trung. Thứ 
hai, tận dụng ưu thế và khắc phục hạn chế của từng 
loại cấu trúc sở hữu, nhằm nâng cao khả năng sinh 
lời và năng lực kiểm soát rủi ro trong hoạt động 
kinh doanh của các ngân hàng thương mại.
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1. Giới thiệu
Khởi nghiệp đang là chủ đề được xã hội, các 

bên liên quan và nhà nghiên cứu quan tâm, đặc biệt 
là sau khi đề án 1665 “Hỗ trợ học sinh sinh viên 
khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành và giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo 
chủ trì thực hiện để  hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động 
khởi nghiệp trong sinh viên. Nhằm có cơ sở để 
thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên, 
đã có nhiều nghiên cứu về chủ đề này. Có rất nhiều 
nghiên cứu về khởi nghiệp trong sinh viên được 
thực hiện trong những năm gần đây như nghiên 
cứu của Định và Sen (2021) nghiên cứu các yếu 
tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên 
trường Đại học Nam Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi 
nghiệp của sinh viên bao gồm đặc điểm tính cách, 
thái độ đối với hành vi khởi nghiệp, môi trường 
giáo dục, nhận thức kiểm soát hành vi và nguồn 
vốn. Trong khi nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 
đến ý định khởi nghiệp của sinh viên ngành kỹ 
thuật tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố 
Hồ Chí Minh của Cường và Anh (2022) cho thấy 
sự tác động trực tiếp của ba yếu tố (1) thái độ đối 
với hành vi khởi nghiệp, (2) chuẩn mực chủ quan 
và (3) kiểm soát nhận thức hành vi đến ý định khởi 
nghiệp của sinh viên. Bên cạnh đó yếu tố giáo dục 
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The study aims to explore factors affecting the 
economics student’s entrepreneurial intention 
in Ho Chi Minh City. The study consisted of two 
phases; qualitative research and quantitative 
research. Qualitative research is used to explore 
factors affecting the economics student’s 
entrepreneurial intention in Ho Chi Minh City. 
Quantitative research was conducted by surveying 
397 economics student. Cronbach alpha reliability 
coefficient analysis, exploratory factor analysis 
(CFA), confirmatory factor analysis (CFA), and 
linear structural model (SEM) analysis were 
applied to evaluate the measurement and test 
research model. Research results show that 
entrepreneurship education and personality 
traits have an important influence on students’ 
confidence, feasibility and student’s online 
entrepreneurial intention. Based on the research 
results, some management implications are 
proposed to encourage and promote student’s 
entrepreneurial behavior.

• Key words: human capital, entrepreneurial 
intention, online business.
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Nghiên cứu nhằm khám phá các yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp kinh doanh trực tuyến của sinh 
viên khối ngành Kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu bao gồm hai giai đoạn; nghiên cứu định 
tính và nghiên định lượng. Nghiên cứu định tính dùng để khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định 
khởi nghiệp kinh doanh trực tuyến của sinh viên khối ngành Kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên 
cứu định lượng được thực hiện bằng hình thức khảo sát 397 sinh viên khối ngành kinh tế. Phương pháp 
phân tích hệ số tin cậy Cronbach alpha, phân tích nhân tố khám phá (CFA), phân tích nhân tố khẳng định 
(CFA), và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được áp dụng để đánh giá thang đo và mô hình 
nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giáo dục khởi nghiệp và đặc điểm tính cách có ảnh hưởng 
quan trọng đến sự tự tin, tính khả thi và ý định khởi nghiệp kinh doanh trực tuyến của sinh viên. Dựa 
trên kết quả nghiên cứu, một số hàm ý quản trị được đề xuất nhằm khuyến khích và thúc đẩy hành vi 
khởi nghiệp của sinh viên.

• Từ khóa: vốn con người, ý định khởi nghiệp, kinh doanh trực tuyến.
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khởi nghiệp được xem là biến tiền đề có tác động 
gián tiếp đến ý định khởi nghiệp của sinh viên 
qua ba yếu tố thái độ đối với hành vi khởi nghiệp, 
chuẩn mực chủ quan và kiểm soát nhận thức hành 
vi (Cường và Anh, 2022). Ngoài ra, cũng có nhiều 
nghiên cứu khác về các yếu tố ảnh hưởng đến ý 
định khởi nghiệp sinh viên trong những điều kiện 
nhau như Linh và cộng sự (2023) cho trường hợp 
sinh viên Đại học Kiên Giang, Nghĩa và cộng sự 
(2021) cho sinh viên Trường Đại học Tài chính - 
Marketing, Chau và Huynh (2020) cho Trường Đại 
học An Giang, hay nghiên cứu của Hà (2023) về 
ý định khởi nghiệp của sinh viên ngành du lịch,... 
Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu về vai trò của vốn con 
người đối với sự tự tin về tính khả thi và ý định khởi 
nghiệp của sinh viên đặc biệt là khởi nghiệp kinh 
doanh trên các nền tảng kinh doanh trực tuyến. Vì 
vậy, nghiên cứu này sẽ tiếp cận khám phá vai trò 
của vốn con người trong mối quan hệ với ý định 
khởi nghiệp của sinh viên trên các nền tảng kinh 
doanh trực tuyến nhằm góp phần đa dạng lý thuyết 
cũng như có cơ sở đề xuất các giải pháp thúc đẩy 
hoạt động khởi nghiệp của sinh viên.

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
Khởi nghiệp là việc tạo ra một doanh nghiệp 

kinh doanh mới (Bygrave, 1989) nhằm tạo ra cơ 
hội phát triển kinh tế (Barot, 2015). Theo quan 
điểm của Bruyat và Julien (2001) cho rằng khởi 
nghiệp có thể bao hàm nghĩa hẹp và nghĩa rộng; 
nghĩa hẹp là bắt đầu công việc khởi nghiệp riêng 
và nghĩa rộng là đề cao tính tích cực sẵn sàng tiên 
phong, sáng tạo, biết nắm bắt cơ hội và chấp nhận 
rủi ro.

Ý định khởi sự kinh doanh đề cập đến định 
hướng thành lập doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt 
động kinh doanh (Ozyilmaz, 2011). Kuckertz và 
Wagner (2010) cho rằng ý định khởi nghiệp là 
việc tập trung nguồn lực sẵn có của một cá nhân 
để tạo dựng doanh nghiệp. Theo Souitaris và cộng 
sự (2007) ý định khởi nghiệp là sự chuẩn bị của 
cá nhân trong quá trình tạo lập doanh nghiệp và 
bắt đầu hoạt động kinh doanh (Gupta & Bhawe, 
2007). Ý định khởi nghiệp là một trong những dự 
báo tốt để ước lượng hành vi kinh doanh (Ajzen và 
Fishbein, 1975). Dựa trên các phân tích trên, khởi 
nghiệp kinh doanh của sinh viên trong nghiên cứu 
này được hiểu là sự sẵn sàng dấn thân chấp nhận 
rủi ro để bắt đầu cung ứng ra thị trường một sản 
phẩm hoặc một dịch vụ cụ thể.

Vốn con người được cho là có liên quan quan 
trọng đến hành vi khởi nghiệp kinh doanh (Unger 
và cộng sự, 2011). Theo Ployhart và Moliterno 
(2011) chia vốn con người thành hai thành phần: 
(1) vốn con người nhận thức và (2) vốn con người 
không nhận thức. Theo đó, vốn con người nhận 
thức có thể nhìn thấy như giáo dục và kinh nghiệm 
trong khi vốn con người không nhận thức thường 
ẩn và khó quan sát như tính cách, đặc điểm cá 
nhân. Vì vậy, vốn con người trong nghiên cứu này 
đề cập đến cả vốn con người nhận thức và vốn con 
người không nhận thức bao gồm hai yếu tố là giáo 
dục khởi nghiệp và đặc điểm tính cách cá nhân.

Mô hình nghiên cứu
Giáo dục khởi nghiệp
Giáo dục khởi nghiệp đề cập đến các khóa học 

chương trình, bài giảng cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức, kỹ năng và thái độ về tạo lập và 
khởi sự kinh doanh (Ekpoh và Edet, 2011; Ooi và 
cộng sự, 2012). Có nhiều nghiên cứu đã chứng 
minh vai trò quan trọng của giáo dục khởi nghiệp 
đến ý định khởi nghiệp của sinh viên (Ambad và 
Damit, 2016). Nghiên cứu về khởi nghiệp trong 
các trường đại học tại Việt Nam, các nghiên cứu 
cũng cho thấy giáo dục khởi nghiệp có ảnh hưởng 
tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên 
(Thùy & Trúc, 2020). Vì vậy, giả thuyết được đề 
xuất là:

H1: Giáo dục khởi nghiệp có ảnh hưởng tích 
cực đến sự tự tin về tính khả thi khởi nghiệp kinh 
doanh trực tuyến của sinh viên.

H2: Giáo dục khởi nghiệp có ảnh hưởng tích 
cực đến ý định khởi nghiệp kinh doanh trực tuyến 
của sinh viên.

Đặc điểm tính cách cá nhân
Đặc điểm tính cách cá nhân liên quan đến tính 

cách của nhân trong xu hướng lựa chọn nghề 
nghiệp. Wilbard (2009) cho rằng đặc điểm tính 
cách của cá nhân hướng đến khởi sự kinh doanh 
bao gồm (1) sự tự tin, (2) sự nhạy bén, năng động, 
(3) có hoài bão, (4) mong muốn tự do, (5) và chấp 
nhận rủi ro. Scott (2010) thì cho rằng đặc tính của 
người muốn khởi sự kinh doanh thường có là (1) 
ước muốn thành công, (2) sự tự tin, và (3) sẵn sàng 
chấp nhận rủi ro. Bên cạnh đó, các đặc tính về khả 
năng chịu đựng, niềm tin vào bản thân, có đam mê, 
có tầm nhìn cũng là những đặc điểm quan trọng có 
liên quan đến khởi sự kinh doanh (Shane, Locke, 
& Collins, 2003).
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Trong đó, sẵn sàng chấp nhận rủi ro là đặc trưng 
cơ bản trong tính cách của người muốn khởi sự 
kinh doanh (Bui và cộng sự 2011). Đặc điểm tính 
cách cá nhân là nhân tố đóng vai trò quan trọng có 
tác động tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh 
viên (Ambad và Damit, 2016; Luthje và Franke, 
2003). Vì vậy, giả thuyết được đề xuất là:

H3: Đặc điểm tính cách cá nhân có ảnh hưởng 
tích cực đến sự tự tin về tính khả thi khởi nghiệp 
kinh doanh trực tuyến của sinh viên.

H4: Đặc điểm tính cách cá nhân có ảnh hưởng 
tích cực đến ý định khởi nghiệp kinh doanh trực 
tuyến của sinh viên.

Sự tự tin về tính khả thi liên quan đến sự tin 
tưởng vào khả năng của cá nhân trong việc tạo 
lập và vận hành thành công doanh nghiệp. Theo 
Ajzen (1991) cho rằng ý định hành vi chính là 
tiền đề dẫn đến hành vi thực sự. Khi cá nhân tin 
tưởng vào năng lực bản thân sẽ khởi nghiệp thành 
công thì họ sẽ có ý định khởi nghiệp (Jones và 
cộng sự, 2018). Các nghiên cứu trong nước gần 
đây cũng cho thấy có mối quan hệ tích cực giữa 
sự tự tin về tính khả thi và ý định khởi nghiệp 
kinh doanh (Chau & Huynh, 2020). Vì vậy, giả 
thuyết được đề xuất là:

H5: Sự tự tin về tính khả thi có ảnh hưởng tích 
cực đến ý định khởi nghiệp kinh doanh trực tuyến 
của sinh viên.

3. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu định lượng được áp 

dụng với hình thức khảo sát trực tiếp sinh viên khối 
ngành kinh tế tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh  
để thực hiện nghiên cứu này. Dựa trên tổng quan 
lý thuyết các nghiên cứu trước, bảng câu hỏi sơ 
khai được điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện bảng 
câu hỏi khảo sát định lượng phù hợp với điều kiện 
và hoàn cảnh nghiên cứu. Bảng câu hỏi sau khi 
hoàn thiện được gửi trực tiếp đến sinh viên đang 
theo học khối ngành Kinh tế tại Thành phố Hồ Chí 
Minh theo hình thức phỏng vấn trực tiếp kết hợp 
với gửi trực tuyến. Bảng trả lời thu về được làm 
sạch và mã hóa để chuẩn bị cho quá trình phân tích 
hệ số tin cậy Cronbach alpha, phân tích nhân tố 
khám phá, phân tích nhân tố khẳng định và phân 
tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM.

Thang đo nghiên cứu được kế thừa từ các 
nghiên cứu trước. Thang đo của khái niệm đặc 
điểm tính cách cá nhân bao gồm ba biến quan sát 
ký hiệu là TCCN được phát triển trên thang đo 

của Lüthje & Franke (2003). Đối với khái niệm 
giáo dục khởi sự kinh doanh, các thang đo được kế 
thừa từ thang đo của Walter & Block (2016) bao 
gồm năm biến quan sát ký hiệu là GDKS. Thang 
đo cho khái niệm sự tự tin về tính khả thi được 
điều chỉnh từ thang đo của Chau và Huynh (2020) 
bao gồm bốn biến quan sát ký hiệu TTKT. Khái 
niệm ý định khởi nghiệp kinh doanh được dựa trên 
thang đo của Liñán & Chen (2009) và Autio & 
cộng sự (2001) bao gồm bốn biến quan sát ký hiệu  
là YDKN.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu
Kết quả phân tích thống kê cho thấy, nữ chiếm 

tỷ trọng lớn trong mẫu nghiên cứu, chiếm 64,232% 
và nam chiếm tỷ trọng 35,768%. Tỷ lệ này cho thấy 
có sự phù hợp với thực tế các lớp về khối ngành 
Kinh tế đặc biệt là các ngành Kinh doanh, Thương 
mại, Marketing thường là nữ chiếm tỷ trọng lớn. 
Các ngành khảo sát chiếm tỷ trọng lớn trong mẫu 
nghiên cứu lần lượt là ngành marketing (27,959%), 
Quản trị kinh doanh (25,945%), Thương mại  
(24,181%) và các Ngành kinh tế liên quan khác 
(21,914%). Trong đó, số lượng sinh viên năm thứ 
hai tham gia khảo sát nhiều nhất (31,234%), kế 
đến là sinh viên năm nhất (29,723%), sinh viên 
năm ba (23,426%), và cuối cùng là sinh viên năm 
tư chiếm 15,617%.

Bảng 1. Thống kê đặc điểm mẫu nghiên cứu
Đặc điểm Tần suất Tỷ lệ %

Giới tính
Nam 142 35,768
Nữ 255 64,232

Chuyên ngành

Quản trị kinh doanh 103 25,945
Thương mại 96 24,181
Marketing 111 27,959

Khác 87 21,914

Thứ năm học

Năm nhất 118 29, 723
Năm hai 124 31,234
Năm ba 93 23,426
Năm tư 62 15,617

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát

4.2. Đánh giá thang đo
Các khái niệm nghiên cứu được đánh giá độ 

tin cậy Cronbach alpha và phân tích nhân tố khám 
phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA). 
Kết quả phân tích cho thấy các thang đo đều đạt độ 
tin cậy, giá trị phân biệt, giá trị hội tụ và tính đơn 
nguyên. Cụ thể, kết quả phân tích dữ liệu được thể 
hiện qua bảng 2 và bảng 3.
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Bảng 2: Kết quả kiểm định giá trị phân biệt  
giữa các khái niệm

Tương quan giữa các khái niệm r 1- r Se(‘r) CR P
TCCN <--> GDKN 0.591 0.409 0.0405 10.076 0.000
TCCN <--> TTKT 0.636 0.364 0.0388 9.3747 0.000
GDKN <--> TTKT 0.815 0.185 0.0291 6.3452 0.000
TCCN <--> YDKN 0.603 0.397 0.0401 9.8907 0.000
GDKN <--> YDKN 0.713 0.287 0.0352 8.1350 0.000
TTKT <--> YDKN 0.726 0.274 0.0346 7.9186 0.000

Nguồn: kết quả phân tích dữ liệu khảo sát

Bảng 3. Bảng tóm tắt kết quả kiểm định  
thang đo

Thang đo và biến quan sát Trung 
bình

Hệ số 
tải

Đặc điểm tính cách cá nhân: Cronbach alpha= 0,912
Tôi luôn mong ước có một doanh nghiệp của riêng mình 5,1461 0,903
Tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thử thách để khởi nghiệp  
kinh doanh 5,0932 0,810

Tôi có đam mê khởi nghiệp kinh doanh mặc dù đã thất bại 
nhiều lần 5,1033 0,937

Giáo dục khởi sự kinh doanh: Cronbach alpha= 0,924
Giáo dục khởi nghiệp trong trường đại học đã cho tôi niềm 
đam mê khởi nghiệp 5,3224 0,843

Giáo dục khởi nghiệp trong trường đại học giúp tôi có nhiều 
kiến thức, kỹ năng liên quan để khởi nghiệp kinh doanh 5,4005 0,891

Giáo dục khởi nghiệp trong trường đại học cung cấp cho tôi 
những ý tưởng sáng tạo về khởi nghiệp 5,5113 0,902

Giáo dục khởi nghiệp trong trường đại học khuyến khích tôi 
tham gia các hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên 5,4861 0,865

Giáo dục khởi nghiệp trong trường đại học là nơi giúp tôi phát 
triển ý tưởng khởi nghiệp của mình 5,6297 0,725

Sự tự tin về tính khả thi: Cronbach alpha= 0,938
Tôi có nhiều ý tưởng kinh doanh độc đáo 5,4156 0,865
Tôi tin rằng tôi có thể tập trung nguồn lực tốt để bắt đầu khởi 
sự kinh doanh 5,3426 0,900

Tôi tin rằng tôi có thể thành lập và vận hành tốt một doanh 
nghiệp mới 5,3275 0,917

Tôi tin rằng tôi nhất định sẽ thành công khi khởi nghiệp 5,3526 0,881
Ý định khởi nghiệp kinh doanh: Cronbach alpha= 0,933
Tôi luôn nghĩ về việc bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh 5,3501 0,886
Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết, liên quan đến việc  
bắt đầu khởi nghiệp 5,3350 0,887

Tôi luôn nỗ lực để có thể bắt đầu hoạt động khởi nghiệp càng 
sớm càng tốt 5,3879 0,893

Tôi sẽ bắt đầu kinh doanh của riêng mình ngay khi có thời điểm 
phù hợp 5,4710 0,863

Nguồn: kết quả phân tích dữ liệu khảo sát

4.2. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu
Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy các chỉ số 

đáp ứng tốt yêu cầu về sự phù hợp của mô hình 
nghiên cứu với dữ liệu thị trường. Cụ thể,  hệ số 
Chi-square = 245,043 (p = 0,000); Chi-square/df 
= 2,500; GFI = 0,931; TLI = 0,970; CFI = 0,976; 

RMSEA = 0,062 đáp ứng yêu cầu; khẳng định mô 
hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu thị trường.

Hình 1. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc 
tuyến tính chuẩn hóa

Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính 
cho thấy các giả thuyết nghiên cứu đều có ý nghĩa 
thống kê với độ tin cậy 99%. Cụ thể, giả thuyết 
H1, H2 giáo dục khởi nghiệp có tác động có ý 
nghĩa đến tự tin khả thi và ý định khởi nghiệp kinh 
doanh được khẳng định với mức ý nghĩa 1%. Điều 
này cho thấy giáo dục khởi nghiệp có vai trò quan 
trọng trong việc khơi gợi cảm hứng và tạo sự tự 
tin cho cá nhân trong hình thành thái độ và hành vi 
khởi sự kinh doanh.

Giả thuyết H3 và H4 đề cập đến đặc điểm tính 
cách cá nhân có tác động tích cực đến tự tin khả 
thi và ý định khởi sự kinh doanh với mức ý nghĩa 
1% tương đương độ tin cậy 99%. Kết quả nghiên 
cứu này phù hợp với lý thuyết hành động hợp lý; 
khi một cá nhân có đặc điểm tính cách cá nhân 
phù hợp với hoạt động khởi nghiệp như dám nghĩ 
dám làm, sẵn sàng đương đầu với rủi ro, thử thách 
và kiên trì với mong muốn thực hiện khởi nghiệp 
mặc dù đã có trải nghiệp và thất bại nhưng vẫn có 
sự tự tin và ý chí sẵn sàng muốn khởi nghiệp lại.

Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy giả thuyết 
H5 đạt mức ý nghĩa về mặt thống kê với mức ý 
nghĩa 1% và độ tin cậy 99%. Điều này có nghĩa là 
giả thuyết H5 cũng được chấp nhận. Điều này có 
nghĩa là khi một cá nhân có sự tự tin về tính khả 
thi của dự án, ý tưởng, bản thân trong hoạt động 
khởi nghiệp thì họ sẽ có nhiều khả năng có ý định 
khởi nghiệp.

Như vậy, mô hình nghiên cứu đề xuất bao 
gồm bốn khái niệm nghiên cứu (1) giáo dục khởi 
nghiệp, (2) đặc điểm tính cách cá nhân, (3) sự tự 
tin khả thi, và (4) ý định khởi nghiệp. Trong đó, 
biến giáo dục khởi nghiệp và đặc điểm tính cách 
cá nhân là hai biến tiền đề có tác động đến ý định 
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khởi nghiệp một cách trực tiếp và gián tiếp thông 
qua biến trung gian là sự tự tin khả thi. Kết quả 
ước lượng của mô hình phân tích cho thấy giáo 
dục khởi nghiệp có tác động mạnh đến sự tự tin 
khả thi và ý định khởi nghiệp ở mức 0,627 và 
0,315 tương đương mức 62,7% và 31,5%. Kế đến 
là biến tự tin khả thi được ước lượng ở mức 0,362 
tương ứng 36,2% có tác động đến ý định khởi 
nghiệp kinh doanh trực tuyến của sinh viên khối 
ngành Kinh tế.

Bảng 4. Hệ số ước lượng của mô hình  
nghiên cứu

Giả thuyết nghiên cứu r Se(‘r) CR P Kết luận

GDKN → TTKT 0,627 0,044 14,119 *** Chấp nhận

GDKN → YDKN 0,315 0,071 4,435 *** Chấp nhận

TCCN → TTKT 0,192 0,035 5,570 *** Chấp nhận

TCCN → YDKN 0,171 0,043 3,946 *** Chấp nhận

TTKT → YDKN 0,362 0,080 4,531 *** Chấp nhận
Nguồn: kết quả phân tích dữ liệu khảo sát
Ghi chú: GDKN: giáo dục khởi nghiệp, TCCN: đặc điểm tính cách cá nhân, 

TTKT: tự tin khả thi, YDKN: ý định khởi nghiệp, *** < 0,001

5. Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy vốn con người 

đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự tự 
tin về tính khả thi và ý định khởi nghiệp kinh 
doanh trực tuyến của sinh viên khối ngành Kinh 
tế. Trong đó, giáo dục khởi nghiệp có mức độ ước 
lượng tác động đến sự tự tin về tính khả thi và ý 
định khởi nghiệp kinh doanh trực tuyến của sinh 
viên (62,7% và 31,5%) lớn hơn so với đặc điểm 
tính cách cá nhân (19,2% và 17,1%). Ước lượng 
tác động của sự tự tin về tính khả thi lên ý định 
khởi nghiệp kinh doanh trực tuyến của sinh viên 
cũng ở mức khá cao, đạt tỷ lệ 36,2% với độ tin 
cậy 99% về mặt thống kê. Kết quả nghiên cứu có 
phần giống với các kết quả nghiên cứu trước đó 
khi khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục 
khởi nghiệp, đặc điểm tính cách cá nhân và sự tự 
tin về tính khả thi đối với ý định khởi nghiệp kinh 
doanh của sinh viên (Thùy & Trúc, 2020; Chau & 
Huynh, 2020; Ambad và Damit, 2016; Luthje và 
Franke, 2003).

Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số đề xuất 
nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp trong sinh 
viên được đề cập. Thứ nhất, thúc đẩy hoạt động 
khởi nghiệp, sinh viên cần bắt đầu tập trung vào 
giáo dục khởi nghiệp. Theo đó, cần có chính sách 
hoặc chủ trương đưa nội dung giáo dục về khởi 
nghiệp vào chương trình đào tạo chính khóa của 

các cấp học đặc biệt là ở cấp học đại học. Nội 
dung chương trình đào tạo khởi nghiệp cần có 
sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn cũng như 
có các chương trình hội thảo, cuộc thi có ý nghĩa 
hấp dẫn sinh viên tham gia. Bên cạnh đó, cũng 
nên lưu ý đối với đội ngũ tham gia giảng dạy về 
khởi nghiệp cần có sự truyền cảm hứng, niềm 
tin cho sinh viên. Thứ hai, nhà quản lý nên xem 
xét bồi dưỡng tố chất và củng cố tinh thần cho 
sinh viên phát triển nội lực, tự tin vào năng lực 
bản thân, sáng tạo, cố gắng, tinh thần sẵn sàng 
chấp nhận rủi ro vượt qua khó khăn, thử thách để  
khởi nghiệp.
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1. Đặt vấn đề
Việt Nam sau hơn 30 năm thực hiện đổi mới, đã đạt 

được nhiều thành tựu lớn về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, 
so với các nước phát triển, nước ta vẫn là nước có mức 
thu nhập trung bình, mức độ cạnh tranh của nền kinh tế 
chưa cao. Theo báo cáo phân tích từ số liệu của Tổng 
cục Thống kê (2021), năng suất lao động bình quân của 
một người Việt Nam bằng 1/23 người Singapore, bằng 
1/6 người Malaysia, bằng 1/3 người Thái Lan. Nguyên 
nhân chính của được cho là năng lực của người lao 
động (kiến thức, kỹ năng) và mức độ ứng dụng khoa 

học công nghệ trong sản xuất kinh doanh còn hạn chế.
Có khá nhiều văn bản, chính sách được ban hành 

nhằm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại Việt 
Nam và nhiều chính sách hỗ trợ việc làm, cũng như các 
giải pháp làm thay đổi nhận thức của doanh nghiệp, 
người lao động về chuyển đổi số. Tuy nhiên, việc triển 
khai các giải pháp từ cấp trung ương đến địa phương 
chưa đồng bộ, thiếu sự liên kết với vai trò và trách 
nhiệm các bên.

2. Phương pháp nghiên cứu
Dữ liệu thứ cấp: Các báo cáo từ Tổng Cục Thống 

kê, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam,… và các công trình 
nghiên cứu khoa học đã được công bố trong thời gian 
gần đây liên quan đến việc làm, mức độ đáp ứng về 
kỹ năng của người lao động, mức độ sẵn sàng chuyển 
đổi số…

Dữ liệu sơ cấp: Được thu thập thông qua khảo sát 
bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu, cụ thể: (1) Khảo sát 
điển hình 48 doanh nghiệp/CSSXKD tại Hà Nội, số 
phiếu phát ra 480 phiếu (mỗi lĩnh vực 8 doanh nghiệp/
CSSXKD, mỗi doanh nghiệp/CSSXKD 10 phiếu); 
thu về 465 phiếu hợp lệ. Thời gian khảo sát là tháng 
4-5/2022; (2) Phỏng vấn sâu các chuyên gia trong bộ 
máy quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, 
các Viện nghiên cứu/Trung tâm về lĩnh vực lao động, 
việc làm. Số lượng cán bộ phỏng vấn là 5 người. Thời 
gian phỏng vấn là tháng 6-7/2022.
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The digital transformation is significantly impacting 
both the quantity and quality of employment. This 
change influences the number of jobs, types of 
employment, income levels, working conditions, 
and labor relations in a new context. To adapt and 
cope with this change, it is crucial that they not only 
personally enhance and develop relevant skills 
but also receive support from various entities such 
as training institutions, vocational education, labor 
unions at all levels, business associations, and the 
businesses themselves. Using a sociological survey 
method in 48 enterprises and production facilities 
operating in both formal and informal sectors, the 
article has focused on evaluating the current roles 
of various entities in supporting employment for 
employees amidst the digital transformation in 
Vietnam. From this evaluation, the article proposes 
several solutions aimed at enhancing the roles of 
these entities in supporting employment for employees 
in the context of digital transformation in Vietnam.

• Key words: digital transformation, employment 
support, workers, roles of entities, employment.

Chuyển đổi số đã và đang tạo ra sự thay đổi đáng kể về số lượng và chất lượng việc làm của người lao động. 
Sự thay đổi này tác động đến số lượng việc làm, hình thức việc làm, tiền lương thu nhập, điều kiện làm việc 
và quan hệ lao động trong bối cảnh mới. Để người lao động có thể thích nghi và ứng phó với sự thay đổi đó, 
ngoài việc bản thân người lao động cần tự trau dồi, rèn luyện các kỹ năng phù hợp thì sự hỗ trợ của các bên 
như các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, công đoàn các cấp, hiệp hội doanh nghiệp và chính doanh 
nghiệp là vô cùng quan trọng. Sử dụng phương pháp điều tra xã hội học tại 48 doanh nghiệp và cơ sở sản 
xuất kinh doanh tại khu vực chính thức và phi chính thức, bài viết đã tập trung đánh giá được thực trạng vai 
trò các bên về hỗ trợ việc làm cho người lao động trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam; từ đó đề xuất một 
số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các bên trong việc hỗ trợ việc làm cho người lao động trong bối cảnh 
chuyển đổi số ở Việt Nam.

• Từ khóa: chuyển đổi số, hỗ trợ việc làm, người lao động, vai trò các bên, việc làm.
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3. Kết quả nghiên cứu 
3.1. Thực trạng vai trò của các cơ sở đào tạo, giáo 

dục nghề nghiệp
Số liệu thống kê cho thấy, trong giai đoạn từ năm 

2011-2020, hệ thống giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh 
đạt 103% so với kế hoạch. Theo lộ trình thực hiện, dự 
kiến đến năm 2025, cả nước sẽ có tổng 70 trường cao 
đẳng chất lượng cao, trong đó 40 trường tiếp cận trình 
độ các nước ASEAN-4 và 3 trường tiếp cận trình độ 
các nước phát triển trong G20 (Thủ tướng Chính phủ, 
2019). Mặc dù các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp 
đã luôn không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, 
cũng như có những sự đóng góp, hỗ trợ doanh nghiệp 
trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho người 
lao động (thông qua tăng cường sự gắn kết 2 bên). Qua 
đó, góp phần nâng cao kỹ năng, đảm bảo việc làm cho 
người lao động. Tuy nhiên, hiện còn nhiều cơ sở đào 
tạo, giáo dục nghề nghiệp chưa thực sự chú trọng vai 
trò này. Doanh nghiệp cũng chưa khai thác và tận dụng 
tốt mối quan hệ gắn kết với cơ sở đào tạo, giáo dục 
nghề nghiệp.

3.2. Vai trò của công đoàn các cấp
Đối với khu vực chính thức
Công đoàn có vị trí, vai trò quan trọng đối với người 

lao động trong doanh nghiệp. Trong bối cảnh chuyển 
đổi số, vai trò của công đoàn càng quan trọng hơn nữa. 
Bảng 1. Đánh giá các hoạt động của công đoàn cơ sở 

trong việc hỗ trợ việc làm cho người lao động
Đơn vị tính: Lượt chọn

 Hoạt động của công đoàn các cấp
Mức độ tích cực

1 2 3 4 5

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của NLĐ về chuyển đổi số 7 46 104 68 30
Tham gia xây dựng chính sách đào tạo kỹ năng nghề nghiệp 
cho người lao động 9 55 123 56 12

Tham gia xây dựng các tiêu chí tuyển dụng và ký kết hợp 
đồng lao động 12 73 109 42 19

Tham gia xây dựng chính sách thù lao cho người lao động 5 48 129 60 13
Tham gia giải quyết các tranh chấp lao động 6 61 117 53 18
Hỗ trợ, tư vấn pháp luật của Nhà nước  cho người lao động 15 59 114 48 19

Như vậy, trong khu vực chính thức, bên cạnh những 
doanh nghiệp có có công đoàn thể hiện đúng vai trò, 
sức mạnh của mình thì cũng có không ít những doanh 
nghiệp có công đoàn tồn tại một cách hình thức. Chính 
vì vậy, một số hoạt động của công đoàn cấp cơ sở chưa 
thực sự được đánh giá cao.

Đối với khu vực phi chính thức
Đề tài nghiên cứu “Mô hình tổ chức và hoạt động 

của nghiệp đoàn trong khu vực phi chính thức” do TS. 
Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện Công nhân và Công 
đoàn làm chủ nhiệm đã chỉ rõ, nhiều năm qua, các cấp 
công đoàn đã triển khai thành lập nghiệp đoàn trên quy 
mô rộng để tập hợp, đại diện và bảo vệ cho nhiều nhóm 

lao động phi chính thức (đang làm việc ở cả khu vực 
chính thức và khu vực phi chính thức). Tuy nhiên, quy 
mô thực hiện vẫn còn khiêm tốn và giới hạn trong một 
số ít hình thức lao động nhất định.

Đối với khu vực phi chính thức, hoạt động công 
đoàn, nghiệp đoàn tuy có sự thay đổi tích cực nhưng 
vẫn chưa đem lại hiệu quả cao trong việc bảo đảm 
quyền lợi cho người lao động. Hoạt động của nghiệp 
đoàn còn nhiều hạn chế và khó khăn. Một trong những 
khó khăn lớn nhất đó là chưa tạo dựng được niềm tin 
của người lao động. Từ đó, dẫn đến mức độ hỗ trợ việc 
làm cho người lao động chưa hiệu quả. Đặc biệt là các 
chế độ, chính sách tiền lương, an sinh xã hội của lao 
động khu vực phi chính thức chưa được đảm bảo.

3.3. Thực trạng vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp
Đối với khu vực chính thức
Hiện có nhiều tổ chức hiệp hội đại diện người sử 

dụng lao động như VCCI, Các Hiệp hội theo ngành 
(Hiệp hội Dệt May, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 
Thủy sản Việt Nam, Các Hiệp hội chế biến gỗ, Hiệp 
hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam,...), Hiệp hội 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu 
tư nước ngoài,... Một số tổ chức Hiệp hội đã kết nối với 
các trung tâm đào tạo kỹ năng và kỹ năng số cho người 
lao động, đưa thông tin kịp thời đến doanh nghiệp và 
người lao động, đề cử người tham gia đào tạo nhằm 
duy trì và đảm bảo việc làm.

Đối với doanh nghiệp, khi được hỏi “Công ty của 
Anh/Chị đã nhận được sự hỗ trợ nào từ phía Hiệp hội 
nhằm bảo đảm việc làm cho người lao động?" thì có 
10/26 doanh nghiệp cho biết họ đã nhận được sự tư vấn, 
kết nối với đối tác nhằm đảm bảo duy trì ổn định sản 
xuất kinh doanh (chiếm 38,46%); 7/26 doanh nghiệp 
cho biết nhận được sự hỗ trợ trong việc tìm kiếm cơ 
sở đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực của doanh 
nghiệp (chiếm 26,92%); 3/26 doanh nghiệp nhận được 
sự hỗ trợ tài chính trong giai đoạn Covid-19 (chiếm 
11,54%); 6/22 doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ về 
công nghệ thông tin và internet (chiếm 27,27%). Như 
vậy, các hoạt động hỗ trợ của Hiệp hội đối với doanh 
nghiệp chủ yếu đến từ các hoạt động nhằm ổn định và 
đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, duy trì đơn 
hàng. Từ đó, gián tiếp góp phần đảm bảo việc làm cho 
người lao động.

Đối với người lao động, khi được hỏi “Anh/Chị đã 
nhận được sự hỗ trợ nào từ phía Hiệp hội doanh nghiệp 
nhằm bảo đảm việc làm?” thì có sự lựa chọn khác nhau 
của 254 người lao động. Có 21/254 người cho biết họ 
được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng nghề nghiệp 
do Hiệp hội tổ chức (chiếm 8,27%); 76/254 người cho 
biết họ được cung cấp các thông tin về chuyển đổi số 
từ Hiệp hội (chiếm 29,92%); 53/254 người được tư vấn 
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pháp lý về lao động - việc làm trong bối cảnh chuyển 
đổi số (chiếm 20,87%) và 6/254 người lao động có ý 
kiến khác như: hỗ trợ tài chính đi đào tạo, chính sách 
khuyến khích nâng cao kỹ năng nghề nghiệp... (chiếm 
2,36%). 

Hình 1. Hỗ trợ của Hiệp hội doanh nghiệp  
đối với người lao động

Đối với khu vực phi chính thức
Tương tự như công đoàn, nghiệp đoàn, các cơ sở sản 

xuất kinh doanh chưa có nhiều sự liên kết với nhau. Theo 
nhận định của một cán bộ quản lý nhà nước về lao động: 
“Sự liên kết giữa các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh còn 
khá manh mún và chưa hoạt động theo một nguyên tắc. 
Về cơ bản, các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thường 
thành lập một nhóm khoảng 4-5 cơ sở theo lĩnh vực hoạt 
động và địa bàn kinh doanh (phạm vi hẹp)”.

Khảo sát 22 chủ cơ sở sản xuất kinh doanh cho thấy, 
có khá nhiều chủ cơ sở bày tỏ mong muốn có tổ chức, 
hiệp hội trong khu vực phi chính thức và hoạt động như 
khu vực chính thức. Khi được hỏi “Anh/Chị có mong 
muốn cơ sở mình được tham gia vào các tổ chức, hiệp 
hội đại diện người sử dụng lao động không?" thì có đến 
17/22 cơ sở trả lời là có (chiếm 72,27%) và có 5/22 cơ 
sở trả lời là không cần thiết (chiếm 22,73%). Với các 
chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trả lời là không, nhóm 
nghiên cứu tìm hiểu lý do không muốn tham gia thì có 
các lý do chủ yếu sau (Hình 2). 

Hình 2. Lý do các chủ cơ sở sản xuất không muốn 
tham gia các tổ chức, Hiệp hội đại diện người  

sử dụng lao động

Có thể nói, việc chưa có hoặc có ít tổ chức, hiệp hội 
liên kết giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh, nên từ việc 
sản xuất kinh doanh đến quản lý lao động hoàn toàn 
xuất phát từ ý muốn chủ quan của chủ cơ sở sản xuất. 

Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn 
đến việc bảo đảm việc làm cho người lao động trong 
khu vực phi chính thức còn khá thấp. 

3.4. Thực trạng vai trò của doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc đảm 

bảo việc làm cho người lao động của doanh nghiệp mình 
trong bối cảnh chuyển đổi số. Việc đào tạo bồi dưỡng, 
nâng cao năng lực, kỹ năng số cho người lao động còn 
có sự tham gia chủ động từ nhiều doanh nghiệp trong 
nước như: Tập đoàn Microsoft Việt Nam, Tập đoàn 
FPT,… Chẳng hạn, tập đoàn Microsoft Việt Nam đã 
khởi động sáng kiến Kỹ năng Toàn cầu nhằm nâng cao 
năng lực cạnh tranh của thị trường lao động trong kỷ 
nguyên Cách mạng công nghệ 4.0. Chỉ sau 1 năm triển 
khai, tính đến đầu năm 2021, Microsoft đã giúp hơn 
60.000 lao động Việt Nam tiếp cận được các kỹ năng số. 

Bên cạnh những doanh nghiệp chủ động, tích cực 
nâng cao kỹ năng cho người lao động bằng các chính 
sách đào tạo, hỗ trợ đào tạo thì cũng còn nhiều doanh 
nghiệp chưa thực sự quan tâm đến việc cải thiện kỹ 
năng cho người lao động (Hình 3).

Hình 3. Chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp trong 
việc đảm bảo việc làm cho người lao động

Đơn vị tính: Doanh nghiệp

Với cơ sở kinh doanh thường ít chú trọng đến các 
chính sách đào tạo, hỗ trợ người lao động nâng cao 
năng lực. Một chủ cơ sở trong lĩnh vực lưu trú, ăn uống 
cho biết: “Chúng tôi kinh doanh, nhỏ lẻ, vì vậy, khi 
tuyển dụng, chúng tôi tuyển dụng những lao động đáp 
ứng và phù hợp với yêu cầu, trả lương theo năng lực 
làm việc của họ nên chưa có các chính sách hỗ trợ cho 
người lao động như đào tạo, tài chính, thời gian... để 
người lao động nâng cao trình độ”.

Như vậy, có thể thấy, một số doanh nghiệp vẫn 
chưa thực sự chủ động hỗ trợ người lao động thích ứng 
với bối cảnh chuyển đổi số (đặc biệt là các cơ sở sản 
xuất kinh doanh nhỏ). Để đảm bảo việc làm cho người 
lao động, trước tiên doanh nghiệp phải đảm bảo ổn 
định và không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần có những 
chính sách hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng để 
đảm bảo việc làm như chính sách đào tạo, hỗ trợ tài 
chính, tạo điều kiện về thời gian,...
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3.5. Thực trạng vai trò của Nhà nước
Đánh giá của 255 lãnh đạo, cán bộ quản lý và người 

lao động trong doanh nghiệp cũng cho thấy thực trạng 
vai trò của nhà nước trong việc hoàn thiện hành lang 
pháp lý, chính sách đầu tư, chính sách ưu đãi để khuyến 
khích chuyển đổi số. Kết quả khảo sát như sau: Có 
158/255 người cho rằng hệ thống văn bản pháp lý về 
chuyển đổi số chưa đầy đủ (chiếm 62%); có 167/255 
người cho rằng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chưa đầy 
đủ và một số nội dung không phù hợp (chiếm 65,5%) và 
có 139/255 người cho rằng các chính sách hỗ trợ việc 
làm cho người lao động chưa đầy đủ (chiếm 54,5%).

Những phân tích, lập luận trên chỉ ra rằng mặc dù 
rất quan tâm sát sao để giúp doanh nghiệp và người lao 
động nhanh chóng thích nghi với bối cảnh chuyển đổi 
số, nhưng doanh nghiệp và người lao động cần nhiều 
hơn nữa sự hỗ trợ của nhà nước trong việc tạo môi 
trường pháp lý an toàn, rõ ràng để họ có thể yên tâm 
triển khai các phương án kinh doanh mới, đầu tư công 
nghệ số và để người lao động có thể có được sự kết nối 
thông tin thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả.

4. Hàm ý chính sách
Thông qua việc phân tích thực trạng, một số giải 

pháp liên quan đến việc tăng cường vai trò của các bên 
trong việc hỗ trợ việc làm cho người lao động thích ứng 
với bối cảnh chuyển đổi số như sau:

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp 
đào tạo để phát triển kỹ năng nghề cho người học ngay 
trong nhà trường, theo hướng mở và linh hoạt. Chuyển 
từ đào tạo chuyên sâu sang đào tạo diện rộng, chuyển từ 
chú trọng kiến thức, kỹ năng hẹp sang đa kỹ năng, bao 
gồm cả các kỹ năng mềm, kỹ năng số. Hình thành năng 
lực tự học, tự thích ứng cho người học trong bối cảnh 
chuyển đổi số. Chuyển đổi, nâng cao năng lực quản trị 
nhà trường theo hướng quản trị số.

Xây dựng và thực hiện các chương trình mục tiêu phát 
triển kỹ năng nghề nghiệp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 
thông tin trong hoạt động đào tạo, phát triển kỹ năng, quản 
lý hoạt động đào tạo nghề nghiệp trong nhà trường. Mở và 
phát triển ngành công nghệ thông tin trong các trường đại 
học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Đầu tư nâng cao năng 
lực đội ngũ giảng viên có kỹ năng phù hợp môi trường số 
để đáp ứng yêu cầu trong đào tạo.

Với các hiệp hội, công đoàn, các tổ chức chính trị 
- xã hội: Các Hiệp hội doanh nghiệp cần chú trọng tập 
hợp, gắn kết các doanh nghiệp, thể hiện vai trò cầu nối 
để các doanh nghiệp hỗ trợ nhau trước những cơ hội và 
thách thức trong bối cảnh chuyển đổi số; là ngôi nhà 
chung của cộng đồng các doanh nghiệp, bảo vệ quyền 
lợi hợp pháp cho các doanh nghiệp; tăng cường hỗ 
trợ các doanh nghiệp trong kết nối đào tạo, phát triển 

kỹ năng cho người lao động; khuyến khích các doanh 
nghiệp nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực tham gia 
các hoạt động xã hội để thông qua đó, góp phần đảm bảo 
việc làm, thu nhập cho người lao động trong bối cảnh 
doanh nghiệp chuyển đổi số.

Với Nhà nước: Chính phủ cần bổ sung giải pháp về 
hiện đại hóa hạ tầng CNTT; dữ liệu lớn, tăng cường kết 
nối liên ngành; tăng cường bảo mật dữ liệu cá nhân, an 
ninh mạng. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các 
bộ, ngành trong việc hoàn thiện sửa đổi chính sách, pháp 
luật về quản lý nhà nước đối với TMĐT, trong đó tăng 
cường chế tài xử lý hành vi vi phạm về lưu trữ và cung 
cấp thông tin theo quy định quản lý nhà nước về TMĐT 
đối với các chủ thể của hoạt động TMĐT. Tăng cường 
giải pháp đột phá liên quan đến đầu tư, khởi nghiệp liên 
quan đến việc làm trong nền kỹ thuật số và giải pháp đột 
phá về đào tạo nhân lực số. Nghiên cứu, xây dựng các 
tiêu chí, tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng nguồn nhân 
lực, thay vì chỉ có các tiêu chí liên quan đến bằng cấp, 
chứng chỉ... như hiện nay. 

Với các doanh nghiệp: Chú trọng chính sách sử 
dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân 
lực có kỹ năng, kỹ năng số, chuyên gia. Một mặt khuyến 
khích người lao động tự nguyện nâng cao năng lực, mặt 
khác góp phần giúp doanh nghiệp thu hút cũng như ổn 
định nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực kỹ 
năng số. Thu hút nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng 
cao, nguồn nhân lực ở lĩnh vực phát triển công nghệ AI, 
Big data, RPA, API, IoT… Xây dựng hợp lý các chính 
sách tuyển dụng, sử dụng nhân lực, chính sách tiền 
lương... theo vị trí việc làm để duy trì và không ngừng 
nâng cao chất lượng đội ngũ, cũng như tạo động lực lao 
động, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả làm việc; 
gắn đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực hiện tại.

Doanh nghiệp cần chủ động, tăng cường kết hợp với 
các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong 
việc đào tạo nguồn nhân lực để cập nhật các kiến thức, 
kỹ năng thực tiễn, kỹ năng số mà doanh nghiệp cần, 
cũng như đóng góp trách nhiệm của doanh nghiệp cho 
sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục 
đào tạo. Có cơ chế cho phép giáo viên và học sinh, sinh 
viên, người học ở các cơ sở giáo dục đào tạo tiếp cận 
một phần các tài liệu kỹ thuật, công nghệ của doanh 
nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo trong các các cơ 
sở giáo dục đào tạo.
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1. Giới thiệu chung
Vì vai trò quan trọng và sự cần thiết của các 

thông tin kế toán tại DNNVV, Ủy ban Chuẩn mực 
Kế toán quốc tế (IASB) đã ban hành hệ thống chuẩn 
mực báo cáo tài chính quốc tế đối với các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa (IFRS for SME). Mục đích của 
hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế đối 
với doanh nghiệp nhỏ và vừa là đưa ra các quy định 
thông tin kế toán có chất lượng, dễ hiểu và có khả 
năng so sánh, nhằm giúp các đối tượng tham gia 
trên thị trường chứng khoán và các đối tượng khác 
đưa ra các quyết định chính xác; đưa ra hướng dẫn 
về sự áp dụng chuẩn thông tin đối với các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa.

IFRS for SME tập trung vào các loại giao dịch, 
sự kiện khác và các phát sinh đối với các doanh 
nghiệp có khoảng 50 nhân viên, nhằm đáp ứng nhu 
cầu của hơn 95% các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 
toàn thế giới. So với chuẩn mực báo cáo tài chính 
quốc tế nói chung, trong IFRS for SME, các vấn đề 
không xảy ra đến doanh nghiệp nhỏ và vừa đều bị 
loại bỏ hoặc đơn giản hóa, như:

- Bỏ nội dung thu nhập trên cổ phiếu, báo cáo tài 
chính giữa niên độ và báo cáo bộ phận

- Đơn giản hóa việc lựa chọn các chính sách kế 
toán 

- Đơn giản hóa các nguyên tắc kế toán trong 
việc đo lường và ghi nhận Tài sản, Nợ phải trả, 
Thu nhập và chi phí: khấu hao lợi thế thương mại, 
chi phí đi vay và vốn hóa chi phí đi vay, kế toán 
các khoản đầu tư liên kết và liên doanh, công cụ 
tài chính không sẵn sàng để bán hoặc nắm giữ đến 
ngày đáo hạn, chuẩn mực được viết rõ ràng, đơn 
giản hóa… 

KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀO  
HỆ THỐNG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA VIỆT NAM 

HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ
PGS.TS. Trương Thị Thủy* - TS. Đào Ngọc Hà*

Ngày nhận bài: 25/01/2024
Ngày gửi phản biện: 26/01/2024
Ngày nhận kết quả phản biện: 05/02/2024
Ngày chấp nhận đăng: 06/02/2024

* Học viện Tài chính

In the context that the FTA between Vietnam 
and the Eurasian Economic Union has 
been in effect since 2016, trade cooperation 
between Vietnam and Russia has actually 
increased sharply in recent years. According 
to assessments, in the period 2011 - 2015 
when there was no VN - EAEU agreement, the 
average annual trade turnover growth between 
the two sides was only about 5%. However, 
since the Agreement took effect, the figure has 
reached nearly 30%. The article points out the 
commitments on trade in goods in the free trade 
agreement between Vietnam and the EAEU, and 
analyzes the current status of Vietnam's export 
of goods to the Russian market in the context of 
implementing this agreement.

• Key words: export, goods, trade cooperation, 
Vietnam, Russian Federation.

Trong bối cảnh FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu đã có hiệu lực từ năm 2016 đến nay, quan 
hệ hợp tác thương mại Việt Nam - Nga trên thực tế đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Theo đánh 
giá, nếu như giai đoạn 2011 - 2015 khi chưa có hiệp định VN - EAEU, tăng trưởng kim ngạch thương mại 
trung bình hằng năm giữa hai bên chỉ đạt khoảng 5% nhưng kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, con số này 
hiện đạt gần 30%. Bài viết chỉ ra những cam kết về thương mại hàng hoá trong hiệp định thương mại tự 
do giữa Việt Nam và EAEU, đồng thời phân tích thực trạng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị 
trường Nga trong bối cảnh thực thi hiệp định này.

• Từ khóa: xuất khẩu, hàng hoá, quan hệ thương mại, Việt Nam, Liên bang Nga.
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- Đơn giản hóa các yêu cầu công bố với các 
chính sách kế toán được sử dụng tại các DNNVV.

Việc áp dụng IFRS for SME mang đến cho các 
DNNVV những lợi ích như: 

(1) Sử dụng được ngôn ngữ tài chính chung 
toàn cầu: IFRS for SME đã được sử dụng như là 
ngôn ngữ chung trong giới tài chính toàn cầu. Nhờ 
cùng sử dụng một ngôn ngữ mà các DNNVV, nhà 
đầu tư có thể giao tiếp một cách hiệu quả hơn. IFRS 
for SME đặt ra các quy tắc chung nhằm đảm bảo 
báo cáo tài chính được thống nhất, minh bạch và 
có thể do sánh trên phạm vi toàn thế giới qua ngôn 
ngữ kế toán không còn phân biệt giữa các quốc gia, 
vùng lãnh thổ.

(2) Nâng cao vị thế doanh nghiệp khi hội 
nhập quốc tế: Thông qua áp dụng IFRS for SME, 
DNNVV Việt Nam được hưởng lợi từ hội nhập 
kinh tế: tiếp cận nguồn vốn nước ngoài; phát triển 
bền vững và tăng năng lực cạnh tranh; phát triển 
đội ngũ nhân sự kiểm toán, kế toán, v.v. Nhờ đó vị 
thế của doanh nghiệp Việt ngày càng nâng cao hơn 
trên thị trường quốc tế.

(3) Đánh giá chính xác giá trị của doanh 
nghiệp: Việc áp dụng IFRS for SME sẽ giúp 
DNNVV đánh giá tốt hơn về giá trị doanh nghiệp; 
đặc biệt là trong các trường hợp mua bán, sáp nhập, 
thêm nhà đầu tư, cổ đông,… Bởi IFRS for SME 
phản ảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp gần 
với giá trị vốn hóa tại thời điểm hiện tại và ghi nhận 
các khoản tổn thất tài chính ngay khi xuất hiện 
nguy cơ tổn thất, việc trình bày báo cáo tài chính 
theo chuẩn mực IFRS for SME cũng chặt chẽ, chi 
tiết hơn so với VSA, nhờ đó việc lập và trình bày 
báo cáo tài chính được rõ ràng và chính xác hơn.

(4) Tăng cường tính cạnh tranh của doanh 
nghiệp: Báo cáo tài chính của DNNVV thiết lập 
theo IFRS for SME sẽ cung cấp thông tin toàn diện, 
chính xác và kịp thời hơn, DNNVV sẽ có cơ sở để 
so sánh với đối thủ cạnh tranh; từ đó nâng cao năng 
lực cạnh tranh bằng cách tăng cường ưu thế dựa 
vào việc phát triển những điểm mạnh và khắc phục 
các điểm yếu.

Theo báo cáo mới nhất của IASB (2023), trong 
số 168 quốc gia có liên quan đến việc áp dụng IFRS 
for SME, hiện có tới 97 quốc gia có yêu cầu bắt 
buộc hoặc cho phép, hoặc xem xét áp dụng IFRS 
for SME vào hệ thống kế toán của DNNVV và có 
71 quốc gia hiện không áp dụng IFRS for SME, 
trong đó có Việt Nam.

Bảng 1: Tổng hợp các quốc gia có liên quan  
đến IFRS for SME

Cách thức áp dụng IFRS for SME Số quốc gia
Các quốc gia hiện đã bắt buộc DNNVV áp dụng IFRS for SME hoặc 
cho phép được lựa chọn áp dụng IFRS for SME. 85

Các quốc gia hiện đang xem xét áp dụng IFRS for SME vào DNNVV 12
Các quốc gia hiện hiện chưa áp dụng IFRS for SME vào DNNVV 71

TỔNG CỘNG 168

Nguồn: Ifrs.org (Báo cáo tháng 10 năm 2023)

Hình 1: Các quốc gia hiện đã bắt buộc DNNVV áp 
dụng IFRS for SME hoặc cho phép được lựa chọn 

áp dụng IFRS for SME

 
Nguồn: Ifrs.org (Báo cáo tháng 10 năm 2023)

Xu hướng chung cho thấy, số lượng quốc gia 
bắt buộc áp dụng hoặc ban hành IFRS for SME và 
để các DNNVV tự lựa chọn ngày càng tăng dần vì 
lợi ích rõ rệt của quá trình áp dụng này, do đó, Việt 
Nam cần cân nhắc để tận dụng ưu thế mà IFRS for 
SME mang lại cho các DNNVV. 

2. Khó khăn trong áp dụng chuẩn mực kế 
toán quốc tế vào hệ thống các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa của Việt Nam hiện nay

Hiện nay, Việt Nam không có riêng bộ CMKT 
dành cho DNNVV, do đó, DNNVV áp dụng chung 
như các doanh nghiệp khác, chỉ có một vài điểm 
khác biệt nhất định trong chế độ kế toán dành cho 
DNNVV. Chuẩn mực kế toán Việt Nam đang áp 
dụng cho DNNVV có nhiều điểm khác biệt so với 
IFRS for SME dẫn đến việc lập và trình bày BCTC 
của các DNNVV Việt Nam chưa phù hợp với thông 
lệ quốc tế. Vì vậy, việc áp dụng IFRS for SME tại 
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Việt Nam hoặc thiết lập VFRS for SME dựa trên 
IFRS for SME là một bước tiến quan trọng để 
nâng cao chất lượng BCTC, tăng tính so sánh của 
BCTC trong khu vực, nâng cao uy tín của doanh 
nghiệp, khuyến khích thương mại quốc tế, dễ tiếp 
cận nguồn tài chính bên ngoài, tạo cơ hội thu hút 
vốn từ nước ngoài, niềm tin nhà đầu tư được nâng 
lên, góp phần thúc đẩy hội nhập của nền kinh tế 
Việt Nam với khu vực và thế giới. Tuy nhiên, việc 
áp dụng IFRS for SME hiện gặp phải rất nhiều khó 
khăn, thách thức như: 

Một là, quá trình chuyển đổi là một quá trình 
phức tạp, gây ra những xáo trộn đáng kể đối với 
DNNVV, ảnh hưởng tới mọi mặt hoạt động của 
DNNVV. Vì hiện có sự khác biệt tương đối lớn giữa 
VAS và IFRS for SME. Theo một số khảo sát về 
việc chuyển đổi sang IFRS for SME ở nhiều quốc 
gia trên thế giới, nhiều DNNVV đã bị thất bại hoặc 
gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn chuyển đổi, 
mà một trong các nguyên nhân chính là DNNVV 
thường cho rẳng việc chuyển đổi sang IFRS chỉ là 
việc thay đổi chính sách kế toán và là trách nhiệm 
của bộ phận kế toán. Tuy nhiên, trên thực tế, IFRS 
for SME cần rất nhiều sự thay đổi của DNNVV và 
đòi hỏi phải có sự hiểu biết và hợp tác của nhiều bộ 
phận khác nhau trong DNNVV thực hiện cung cấp 
thông tin cho việc chuyển đổi, hay sửa đổi, cập nhật 
các trường dữ liệu, thông tin mới trong hệ thống 
công nghệ thông tin để có thể cung cấp đầy đủ dữ 
liệu cho công tác hạch toán kế toán theo IFRS.

Hai là, sự thiếu hụt về nguồn nhân lực. Nguồn 
nhân lực ở đây không chỉ giới hạn ở đội ngũ các 
nhân viên kế toán mà còn bao gồm cả lãnh đạo 
và các phòng ban liên quan tại DNNVV. Như vậy 
sẽ cần một lượng lớn các nhân lực được đào tạo 
chuyên sâu về IFRS for SME và có trình độ Tiếng 
Anh tốt để sử dụng được các hướng dẫn và các lần 
cập nhật của IFRS for SME. Tuy nhiên, thực tế 
hiện nay, rào cản ngôn ngữ tiếng Anh và các thuật 
ngữ khó hiểu mang tính học thuật, ước lệ của từ 
vựng chuyên ngành kế toán gây ra không ít khó 
khăn cho các kế toán viên, bởi vì hiện nay nhìn 
chung đội ngũ kế toán viên đang thiếu nguồn nhân 
lực trình độ cao. Ngoài ra, về vấn đề đào tạo, mới 
chỉ có một vài trường đại học lớn trong cả nước đã 
mạnh dạn triển khai dạy các khoá về kế toán quốc 
tế theo nội dung của IFRS, hầu như chưa đào tạo 
về IFRS for SME

Ba là, khó khăn về chi phí đầu tư, ứng dụng 
công nghệ. Các DNNVV khi áp dụng IFRS for 

SME sẽ phải thiết lập và duy trì một hệ thống phần 
mềm và sổ sách kế toán theo IFRS for SME. Tuy 
nhiên các phần mềm kế toán hiện nay đang được 
thiết kế theo VAS của Bộ Tài chính, do vậy sẽ tốn 
kém đáng kể chi phí của doanh nghiệp cho việc 
thay thế, cải tiến phần mềm. 

 Bốn là, ảnh hưởng tiêu cực đến báo cáo tài 
chính khi áp dụng IFRS for SME lần đầu tiên. 
Khi lập báo cáo tài chính năm đầu tiên theo IFRS 
for SME, nhiều DNNVV sẽ phải đối mặt với những 
ảnh hưởng tiêu cực đến báo cáo tài chính do có sự 
khác biệt lớn giữa VAS hiện tại và IFRS for SME, 
đặc biệt là tính thận trọng của IFRS for SME rất 
cao so với VAS hiện tại 

Năm là, thách thức về thời gian và nguồn 
lực cho việc ban hành IFRS for SME: Việc soạn 
thảo và ban hành IFRS for SME mất rất nhiều thời 
gian,  từ việc xây dựng tiêu chí xác định DNNVV 
áp dụng, sự cân nhắc về chi phí và lợi ích, cũng 
như cách thức tiếp cận và lựa chọn phương thức áp 
dụng IFRS for SME cho DNNVV.

Như vậy, với những điều kiện hiện tại của 
Việt Nam, việc áp dụng ngay IFRS for SME vào 
DNNVV chưa thực sự khả thi, so với việc áp dụng 
theo lộ trình từng bước. Trước mắt nên xây dựng 
một bộ chuẩn mực kế toán áp dụng riêng cho 
DNNVV dựa trên IFRS for SME, sau đó, đến thời 
điểm thích hợp, khi các DNNVV đã thực sự quen 
thuộc và tuân thủ chuẩn mực một cách tự giác, cơ 
chế quản lý của Nhà nước đã có những điều chỉnh 
phù hợp và các DNNVV đã hội nhập một cách bền 
vững với thị trường quốc tế, khi đó việc áp dụng 
toàn bộ IFRS for SME cho DNNVV sẽ trở nên khả 
thi hơn. 

3. Một số khuyến nghị
Rõ ràng, việc có hệ thống CMKT cho loại hình 

DNNVV là hoàn toàn cần thiết trên thế giới cũng 
như đối với từng quốc gia riêng biệt. Tuy nhiên, 
việc ban hành và áp dụng cần được xem xét trên cơ 
sở những điều kiện hiện tại của Việt Nam.  

Thứ nhất, xác định rõ đối tượng DNNVV áp 
dụng IFRS for SME

Cần xác định rõ các tiêu chí định tính, định 
lượng như quy mô, hình thức pháp lý... để xác định 
DNNVV áp dụng IFRS for SME phù hợp. IFRS 
for SME chỉ dùng tiêu chuẩn định tính để thiết lập 
phạm vi áp dụng. Các quốc gia áp dụng chuẩn mực 
sẽ tự lựa chọn, quy định tiêu chí định lượng cho 
quốc gia mình tùy thuộc vào môi trường kinh tế, 
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xã hội và đặc điểm của SME (Anh, Hồng Kông, 
Philippines kết hợp tiêu chí định là công ty không 
niêm yết và tiêu chí định lượng như doanh thu, tổng 
tài sản...; Úc, Malaysia, Thái Lan chỉ xét tiêu chí 
định tính). Đối với Việt Nam, quy định về quy mô 
SME đã ban hành. Trong thời gian qua, SME Việt 
Nam đã áp dụng chung bộ chuẩn mực với các DN 
lớn khác, nhưng có một số giảm trừ; chế độ kế toán 
cho SME cũng giản lược về số lượng tài khoản sử 
dụng và biểu mẫu BCTC cũng đơn giản hơn. Tuy 
nhiên, cần phải thực hiện đánh giá lại việc áp dụng 
các quy định hiện hành, đồng thời phải khảo sát sâu 
rộng hơn để khám phá nhu cầu của SME đối với 
IFRS for SME, từ đó, xác định tiêu chí định tính 
cũng như định lượng có cơ sở một cách thuyết phục 
hơn, gắn với đối tượng thông tin, nhu cầu thông tin 
và cả khả năng cung cấp thông tin của SME. Dựa 
trên cơ sở đó, đánh giá liệu có nên áp dụng IFRS 
for SME, lựa chọn cách thức áp dụng và tiêu chí 
xác định SME phù hợp để áp dụng.

Thứ hai, xác định chi phí và lợi ích khi áp 
dụng IFRS for SME

Chi phí áp dụng IFRS for SME thường gồm 
các chi phí cho việc đào tạo, huấn luyện, chi phí để 
thiết lập hệ thống phần mềm, chi phí phân tích dữ 
liệu... Lợi ích liên quan đến việc áp dụng IFRS for 
SME là lợi ích về BCTC đạt độ tin cậy cao hơn, lợi 
ích thông tin hữu ích trong việc ra các quyết định 
kinh doanh. Các chi phí và lợi ích này cần được 
phân tích trong mối liên quan với các nguyên tắc 
ghi nhận, đo lường và cả yêu cầu công bố nhằm 
xác định nguyên tắc ghi nhận, đo lường và yêu cầu 
công bố, theo IFRS for SME phù hợp với đặc điểm 
của DNNVV của Việt Nam.

Thứ ba, xác đinh cách thức tiếp cận khi áp 
dụng IFRS for SME

Cách thức tiếp cận khi áp dụng IFRS for SME 
khác biệt phổ biến là theo khuynh hướng tách biệt 
(xây dựng riêng IFRS for SME, như Anh, Hồng 
Kông, Malaysia...) hay tích hợp (SME áp dụng 
chung bộ chuẩn mực với các CTNY nhưng có một 
số điểm khác biệt giảm trừ, như úc, Mỹ). IFRS for 
SME theo khuynh hướng tách biệt với các quy định 
liên quan đến ghi nhận, đo lường và công bố giảm 
nhẹ hơn so với IFRS. Các quốc gia trên thế giới 
thực hiện CMBCTC khác biệt từ sau khi IFRS for 
SME ban hành thường đi theo các hướng: (1) Áp 
dụng hoàn toàn IFRS for SME không điều chỉnh 
như Philippines; (2) Xây dựng CMKT quốc gia 
dựa trên IFRS for SME như Anh, Hồng Kông, 

Malaysia; hoặc (3) Tự xây dựng CMKT quốc gia 
và điều chỉnh cho gần với IFRS for SME như Mỹ. 
Như vậy, khi áp dụng IFRS for SME cũng như 
ban hành các quy định kế toán riêng cho DNNVV, 
cần cân nhắc đến vấn đề nên giảm trừ về số lượng 
chuẩn mực, yêu cầu công bố hay các nguyên tắc 
ghi nhận và đo lường.

Thứ tư, tăng cường công tác bồi dưỡng và đào 
tạo nguồn nhân lực giảng viên của các cơ sở đào tạo 
cũng có vai trò rất lớn trong việc cập nhật và phổ 
biến IFRS for SME. Do đó, các cơ sở đào tạo cần 
thiết phải có chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài 
hơn nữa đối với giảng viên bằng cách cử họ tham 
gia các dự án, các khóa học, các chuyến đi thực tế 
nước ngoài tìm hiểu IFRS for SME. Đồng thời, khi 
xây dựng Chương trình đào tạo phải bổ sung môn 
học liên quan.  

Thứ năm, khuyến khích các DNNVV, tổ chức 
nghiên cứu và áp dụng IFRS for SME: Để tăng 
cường áp dụng IFRS for SME ở Việt Nam, các cơ 
quan quản lý nhà nước cần có chính sách hỗ trợ các 
DNNVV, tổ chức nghiên cứu và áp dụng IFRS for 
SME. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cần phối kết hợp 
với các đơn vị tổ chức nhiều chương trình tập huấn, 
hướng dẫn các DNNVV và tiến hành áp dụng IFRS 
for SME vào quá trình lập báo cáo tài chính; Tăng 
cường đối thoại với các DNNVV để khuyến khích 
chuyển sang áp dụng IFRS for SME Bên cạnh đó, 
đẩy mạnh các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để giúp 
DNNVV nhanh chóng chuyển đổi sang áp dụng 
IFRS; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến IFRS for 
SME để xã hội hiểu về nội dung, nhận thức được 
lợi ích của việc áp dụng IFRS for SME.

Kết luận: Mặc dù việc áp dụng ngay IFRS for 
SME cho các DNNVV của Việt Nam hiện nay 
chưa thực sự khả thi, Song trong bối cảnh các quốc 
gia trên thế giới thời gian qua đang tích cực hội tụ 
mạnh mẽ với IFRS for SME để tìm tiếng nói chung 
cho tất cả các DN trên toàn thế giới, Việt Nam cần  
cần đưa ra lộ trình với những hướng đi thích hợp, 
cùng những chính sách để hỗ trợ DNNVV từng 
bước tham gia vào thị trường thế giới./.
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1. Đặt vấn đề
Chương trình Quốc gia “Mỗi xã một sản 

phẩm”, gọi tắt là chương trình OCOP, là chương 
trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo 
hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, với 
trọng tâm là phát triển các sản phẩm nông nghiệp, 
phi nông nghiệp, và dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa 
phương theo chuỗi giá trị. Tính đến đầu năm 
2022, cả nước có 5.401 sản phẩm OCOP được 
công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên, trong đó 
các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng 
đang dẫn đầu về số lượng với 1.759 sản phẩm 
(Dung Quỳnh, 2022). Chủ thể tham gia chương 
trình OCOP là các thành phần kinh tế tư nhân 
(doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể, 
hợp tác xã. Cả nước hiện có 2.439 tổ chức kinh 
tế tham gia sản xuất sản phẩm OCOP được xếp 
hạng, trong đó khu vực kinh tế tư nhân chiếm 
59% (27,5% là doanh nghiệp), còn lại là kinh tế 
tập thể, hợp tác xã chiếm 41% (Nhật Bắc, 2021). 
Kết quả đánh giá chương trình OCOP của các địa 

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM OCOP
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

TS. Nguyễn Anh Đức* - PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn*

Ngày nhận bài: 14/9/2023
Ngày gửi phản biện: 20/8/2023
Ngày nhận kết quả phản biện: 02/11/2023
Ngày chấp nhận đăng: 02/01/2024

* Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nam Dinh province has potential and strength 
to develop local branded products, as a premise 
for the implementation of the one-commune-
one-product (OCOP) program. In recent years, 
the local government has issued many effective 
supporting mechanisms and policies to promote 
the implementation of the OCOP program. As 
a result, the number of OCOP products has 
increased sharply. However, the province needs 
to pay more attention to the commercialization of 
OCOP products for the sustainable development 
of the OCOP program. From diverse primary 
and secondary data sources, the article uses a 
combination of qualitative and quantitative methods 
to analyze the results of the implementation 
of the OCOP program in Nam Dinh province 
during 2019-2021 and the current situation of the 
commercialization of OCOP participants. Research 
results show that the majority of OCOP participants 
still approach the supply direction without really 
paying attention to market demand. To promote the 
commercialization of products, besides the role of 
the State's supporting policies, Nam Dinh province 
should recommend OCOP participants to continue 
to improve product quality, register intellectual 
property to gain the consumers' trust.

• Key words: commerciality, one commune one 
product, Nam Dinh.

JEL codes: D23; M12, L89, F15, F19

Nam Định là tỉnh có tiềm năng và thế mạnh để phát triển các sản phẩm có thương hiệu của địa phương, 
làm tiền đề cho việc triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Thời gian qua để thúc 
đẩy việc thực hiện chương trình OCOP, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ có hiệu quả. Kết 
quả là số lượng sản phẩm OCOP tăng mạnh, tuy nhiên để việc phát triển sản phẩm OCOP mang tính bền 
vững, tỉnh cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề thương mại hóa sản phẩm OCOP. Từ nguồn số liệu thứ cấp 
và sơ cấp đa dạng, bài viết sử dụng kết hợp các phương pháp định tính và định lượng nhằm phân tích kết 
quả thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2019-2021 và thực trạng thương 
mại hóa sản phẩm OCOP của các chủ thể tham gia chương trình OCOP. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần 
lớn các chủ thể OCOP vẫn chủ yếu tiếp cận theo hướng cung cấp mà chưa thực sự quan tâm đến nhu cầu 
thị trường. Để thúc đẩy quá trình thương mại hóa sản phẩm thì bên cạnh vai trò của các chính sách hỗ trợ 
của Nhà nước, thì tỉnh Nam Định cần có những khuyến cáo các chủ thể OCOP tiếp tục hoàn thiện, nâng 
tầm chất lượng sản phẩm, đăng ký sở hữu trí tuệ để chiếm được niềm tin của người tiêu dùng.

• Từ khóa: thương mại hóa, mỗi xã một sản phẩm, Nam Định.
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phương cũng cho thấy, 60,7% số chủ thể OCOP 
đạt từ 3 sao trở lên có doanh thu tăng bình quân 
17,6%/năm, giá bán các sản phẩm sau khi có 
chứng nhận OCOP tăng bình quân 12,2% (Vũ 
Long, 2021). Điều đó cho thấy việc tham gia 
chương trình OCOP sẽ giúp gia tăng giá trị sản 
xuất cho các chủ thể kinh tế địa phương, đóng 
góp tích cực trong việc phát triển kinh tế khu vực 
nông thôn. 

Chương trình OCOP bước đầu đã thu được một 
số kết quả tốt, tuy nhiên để chương trình có tính 
bền vững thì cần phải khắc phục một số điểm bất 
cập còn tồn tại. Các sản phẩm OCOP là đặc sản 
vùng miền quy mô nhỏ, sản lượng phụ thuộc vào 
thời tiết nên nguồn cung không ổn định, dẫn đến 
sản xuất chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng 
(Linh, T.N. & cộng sự, 2018). Các chủ thể tham 
gia OCOP là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
sản xuất có quy mô sản xuất nhỏ nên rất khó kết 
nối với các siêu thị và chuỗi bán lẻ hiện đại. Sản 
phẩm OCOP đang được tiêu thụ chủ yếu ở địa 
phương, chưa tiếp cận được với người tiêu dùng 
ở khu vực đô thị, trong khi đây lại là khu vực có 
sức tiêu thụ lớn và mức thu nhập cao. Ngoài ra 
mặc dù được đánh giá tốt về chất lượng, song 
khâu làm thương hiệu còn nhiều bất cập, bao bì, 
nhãn mác chưa bắt mắt thậm chí ghi nhãn thiếu 
thông tin theo quy định làm cho người tiêu dùng 
chưa thực sự yên tâm hoàn toàn về chất lượng 
của các sản phẩm OCOP. Do vậy để sản phẩm 
OCOP đạt được thành công trong thực tế, cần có 
cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện 
cho các chủ thể OCOP đầu tư phát triển sản xuất 
sản phẩm theo mô hình chuỗi, và đẩy mạnh hoạt 
động kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa các chủ thể 
OCOP với các đơn vị bán lẻ.

Thời gian qua cùng với nhiều địa phương 
trong cả nước, tỉnh Nam Định đã ban hành hàng 
loạt văn bản nhằm hướng dẫn các địa phương, 
đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện Chương 
trình OCOP một cách hiệu quả theo đúng lộ trình 
của Chính phủ đã ban hành. Ủy ban nhân dân tỉnh 
(UBND) đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (Sở NN-PTNT) chủ trì phối hợp với 
các sở, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch 
triển khai chương trình OCOP. Tính đến hết năm 
2021, tỉnh Nam Định có 255 sản phẩm OCOP 

đạt chứng nhận 3 sao trở lên, trong đó sản phẩm 
OCOP đạt 4 sao chiếm 15,3%. 

Có một số nghiên cứu gần đây đã phân tích 
thực trạng trong tiêu thụ sản phẩm OCOP ở Hải 
Phòng (Phùng Thị Thủy, 2021) và Chí Linh, Hải 
Dương (Bùi Xuân Hồng & Hà Quang Trung, 
2021). Nghiên cứu của Linh, T.N. và cộng sự 
(2018) tập trung phân tích bài học phát triển 
OCOP trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong giai 
đoạn bắt đầu của chương trình OCOP. Tuy nhiên, 
các nghiên cứu này chưa chỉ ra được sự khác biệt 
của các chủ thể trước và sau khi tham gia chương 
trình OCOP. Ngoài ra, cho đến nay cũng chưa có 
nghiên cứu nào phân tích về kết quả thực hiện 
chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Nam Định. 
Vì vậy, bài viết này nhằm phân tích kết quả thực 
hiện chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Nam 
Định giai đoạn 2019-2021 và thực trạng thương 
mại hóa các sản phẩm OCOP của các chủ thể, 
từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy thương mại 
hóa sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Nam Định 
trong thời gian tới.  

2. Tổng quan nghiên cứu
Khái niệm “Mỗi làng một sản phẩm (One 

Village One Product - OVOP)” được bắt nguồn 
từ Nhật Bản từ những năm 1970, với bản chất là 
giải pháp để phát triển kinh tế từ các sản phẩm 
nông nghiệp, truyền thống văn hoá nhằm nâng 
cao đời sống và phát huy được các thế mạnh của 
địa phương (Claymone & Jaiborisudhi, 2011). 
Chương trình “Mỗi làng, mỗi xã một sản phẩm” 
đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết khu vực 
thành thị và nông thôn ở các nước đang phát triển 
(Linh, T.N. & cộng sự, 2018). Cộng đồng ở khu 
vực nông thôn có thể cải thiện đáng kể cuộc sống, 
đặc biệt là thoát khỏi nghèo đói. Điểm mấu chốt 
của thành công là chương trình này nhấn mạnh 
vào sự tự cường và phát triển nội sinh của cộng 
đồng (Denpaiboon & Amatasawatdee, 2012). 
Chương trình đề xuất mỗi làng (xã) phát triển sản 
xuất một sản phẩm thế mạnh và bán sản phẩm 
đó trên thị trường bằng cách sử dụng các nguồn 
lực ở địa phương, từ đó tăng thu nhập cho người 
dân và nâng cao kinh tế địa phương (Stenning & 
Koichi, 2008). Ngoài ra, chương trình cũng góp 
phần thay đổi hình ảnh của nông thôn, khiến nó 
trở nên hấp dẫn hơn với du khách (Claymone & 
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Jaiborisudhi, 2011). Điều đó sẽ giúp cho các địa 
phương phát triển du lịch cộng đồng và tạo ra 
được một nguồn thu nhập ổn định. 

Thương mại hóa là quá trình đưa sản phẩm 
hoặc dịch vụ mới ra thị trường. Quá trình này 
bao gồm việc chuyển từ mức độ thương mại hóa 
thấp đến mức độ cao theo các chiều khác nhau 
(Goletti & cộng sự, 2003). Ở mức độ thấp, có 
một số lượng lớn nông dân tự cung tự cấp và 
thặng dư thị trường nhìn chung là nhỏ, ngoại 
trừ một số mặt hàng có giá trị cao. Khi mức độ 
thương mại hóa tăng lên, người sản xuất hướng 
tới việc sử dụng công nghệ cao hơn, các quy trình 
được chính thức hóa, tích hợp thông tin và tài 
chính. Sản phẩm đầu ra được đi qua các kênh 
có tổ chức và được sản xuất để làm thương mại. 
Thị trường tiêu thụ được mở rộng, bao gồm cả 
thị trường xuất khẩu. Một số tác giả cũng đồng 
ý rằng thương mại hóa dẫn đến chuyên môn hóa 
hơn cả ở cấp khu vực và hộ gia đình, đồng thời 
dẫn đến đa dạng hóa hơn ở cấp quốc gia (Pingali 
& cộng sự, 2005; Smale & Olwande, 2014).

Thương mại hóa là con đường tất yếu để tăng 
trưởng kinh tế và phát triển cho hầu hết các nước 
đang phát triển dựa vào ngành nông nghiệp. Kể 
từ những năm 1980, thương mại hóa nông hộ nhỏ 
đã được chú ý nhiều hơn như một phần của quá 
trình chuyển đổi nông nghiệp (Pingali, 2001). 
Thương mại hóa nông nghiệp là một phương tiện 
quan trọng để nâng cao năng suất cây trồng, thu 
nhập, an ninh lương thực, dinh dưỡng và giảm 
nghèo (Smale & Olwande, 2014; Pingali & cộng 
sự, 2005). Theo Pingali (2001), thương mại hóa 
nông nghiệp không chỉ là tiếp thị đầu ra nông sản 
mà nó còn xem xét đồng thời cả hai mặt đầu vào 
và đầu ra của sản xuất, và hành vi ra quyết định 
của nông hộ trong sản xuất và tiếp thị.

Việc thương mại hóa thành công đòi hỏi phải 
chuyển từ cách tiếp cận theo hướng cung cấp sang 
hướng tiếp cận theo nhu cầu (Francesco Goletti 
& cộng sự, 2003). Cách tiếp cận dựa vào nguồn 
cung, điển hình của hầu hết các dự án phát triển 
khó có thể thành công trong việc mang lại các 
liên kết cần thiết và chuyển đổi nông nghiệp cần 
thiết cho nông nghiệp thương mại. Cách tiếp cận 
theo hướng cung cấp ngụ ý rằng các chuyên gia, 
các nhà hoạch định chính sách biết những vấn đề 

và giải pháp của nông nghiệp thương mại là gì 
hơn các bên liên quan khác. Cách tiếp cận này 
thường không thành công trong quá khứ bởi tốc 
độ tăng trưởng nông nghiệp thấp hoặc các hoạt 
động không bền vững. Phương pháp tiếp cận theo 
hướng nhu cầu thừa nhận rằng các bên liên quan 
thương mại cần phát triển năng lực ra quyết định 
đầu tư của họ để học cách thích nghi và đổi mới 
tốt nhất trong một môi trường thay đổi. Cụ thể, 
đây là cách tiếp cận theo định hướng thị trường 
và nhấn mạnh vào lập kế hoạch và phân cấp có 
sự tham gia.

Mức độ thương mại hóa các sản phẩm nông 
nghiệp nói chung và sản phẩm OCOP nói riêng 
của Việt Nam hiện ở mức trung bình. Các nhà 
sản xuất vẫn chủ yếu sử dụng cách tiếp cận theo 
hướng cung cấp, nghĩa là sản xuất sản phẩm rồi 
nghĩ cách để tiêu thụ mà ít quan tâm đến thị hiếu 
của người tiêu dùng. Lý luận và thực tiễn đã 
cho thấy cách tiếp cận này là kém hiệu quả. Để 
thương mại hóa thành công (đạt đến trình độ cao 
và tiên tiến) đòi hỏi phải chuyển từ cách tiếp cận 
theo hướng cung cấp sang hướng tiếp cận theo 
nhu cầu. Cách tiếp cận dựa trên nhu cầu là một 
cách tiếp cận theo định hướng thị trường và nó 
nhấn mạnh đến việc lập kế hoạch và phân cấp 
có sự tham gia. Cách tiếp cận này sẽ đáp ứng 
sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các nhà sản 
xuất và yêu cầu ngày càng khắt khe của người 
tiêu dùng.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Số liệu 
Số liệu thứ cấp được sử dụng trong nghiên 

cứu này bao gồm các số liệu về quá trình triển 
khai, tổ chức thực hiện, tiêu chí và tổ chức phân 
loại xếp hạng sản phẩm OCOP, quá trình tổ chức 
tiêu thụ sản phẩm, và kết quả thực hiện Chương 
trình OCOP của tỉnh Nam Định. Số liệu thứ cấp 
được thu thập từ các cơ quan quản lý nhà nước 
cấp tỉnh và huyện, ngoài ra các báo cáo về kết 
quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và 
các đơn vị có liên kết trong tiêu thụ các sản phẩm 
ở địa phương, và các công trình nghiên cứu khoa 
học trong và ngoài nước có liên quan. 

Từ số liệu thứ cấp, nhóm nghiên cứu chọn 
ra 3 huyện điển hình để nghiên cứu là Hải Hậu, 
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Giao Thủy và Trực Ninh. Số liệu sơ cấp trong 
nghiên cứu được thu thập thông qua các cuộc toạ 
đàm, thảo luận nhóm, điều tra xã hội học với các 
tác nhân có liên quan đến Chương trình OCOP 
(Bảng 1). Nhóm nghiên cứu đã tiến hành 4 cuộc 
tọa đàm với đại diện cơ quan nhà nước từ tỉnh 
đến xã nơi có các cơ sở tham gia Chương trình 
OCOP, đại diện các đơn vị tham gia và có các 
sản phẩm OCOP tiêu biểu đã được công nhận đạt 
chuẩn 3 sao và 4 sao trong các năm từ 2019 đến 
2021, và tổ chức 8 cuộc thảo luận nhóm với các 
chủ thể đại diện cho các loại hình sản xuất sản 
phẩm OCOP về nội dung thương mại hóa sản 
phẩm và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm 
OCOP. Ngoài ra, nhóm đã sử dụng phương pháp 
điều tra xã hội học sử dụng bộ câu hỏi đã chuẩn 
bị tại 3 huyện nghiên cứu.
Bảng 1. Các hoạt động thu thập số liệu sơ cấp 

TT Tên hoạt động Doanh 
nghiệp

Hợp tác 
xã

Cơ sở/ 
hộ kinh 
doanh

Cơ quan 
quản lý 

NN

Tổng                    
số

1 Thảo luận nhóm 4 2 2 8

2 Phỏng vấn sâu

a Số cuộc 3 1 3 1 8

b Số người tham gia 9 3 9 10 31

3 Điều tra xã hội học

a Số đơn vị 15 3 4 3 22

b Số người tham gia 90 18 24 16 148

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2022

3.2. Phương pháp phân tích 
Nghiên cứu này sử dụng kết hợp các phương 

pháp phân tích định tính và định lượng. Phương 
pháp thống kê mô tả được sử dụng để phân tích 
thực trạng thương mại hóa sản phẩm OCOP và các 
yếu tố ảnh hưởng đến thương mại hóa sản phẩm 
OCOP của các nhóm chủ thể tham gia chương 
trình OCOP trên ở tỉnh Nam Định thông qua việc 
sử dụng các chỉ tiêu số tuyệt đối, số tương đối 
và số bình quân để biểu diễn các số liệu thu thập 
được thông qua các bảng thống kê và các đồ thị. 
Nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp so sánh 
để đối chiếu các chỉ tiêu, các hiện tượng kinh tế 
đã được lượng hóa cùng nội dung và tính chất 
tương tự như nhau thông qua tính toán các tỷ số, 
so sánh theo thời gian và so sánh theo không gian 
giữa các nhóm chủ thể khác nhau (doanh nghiệp, 
HTX, hộ/cơ sở sản xuất) tham gia Chương trình 

OCOP tại các địa phương của tỉnh Nam Định. Về 
phương pháp định tính, nhóm đã sử dụng phương 
pháp phân tích nội dung (content analysis) sử 
dụng phần mềm chuyên dụng MaxQDA nhằm 
phân tích nội dung của các đoạn phỏng vấn sâu 
và thảo luận nhóm, và kết hợp với các phương 
pháp thống kê để xử lý số liệu sơ cấp. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Kết quả thực hiện chương trình OCOP 

tỉnh Nam Định giai đoạn 2019 - 2021  
Hình 1. Kết quả xếp hạng sản phẩm OCOP của 

tỉnh Nam Định giai đoạn 2019 - 2021  
(Phân loại theo chủ thể sản xuất)

Hình 1 cho thấy số lượng sản phẩm OCOP đạt 
tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao của nhóm doanh nghiệp 
chiếm tỷ lệ lớn, tiếp theo là hộ cơ sở sản xuất 
kinh doanh, và hợp tác xã (HTX). Xét theo giai 
đoạn có thể thấy giai đoạn 2020 - 2021, số lượng 
sản phẩm OCOP 3 sao có sự gia tăng đáng kể cho 
cả 3 nhóm chủ thể, trong khi số lượng sản phẩm 
OCOP 4 sao lại có chiều hướng giảm dần. Điều 
này cũng cho thấy việc nâng cao chất lượng sản 
phẩm OCOP (nâng hạng sản phẩm) cũng đang 
gặp những khó khăn nhất định.

Bảng 2. So sánh số lượng sản phẩm OCOP  
tỉnh Nam Định qua các năm theo huyện

TT Huyện/ thành 
phố

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 So sánh (%)

SL (SP) CC (%) SL (SP) CC (%) SL (SP) CC (%) 20/19 21/20 BQ

1 Hải Hậu 14 38,89 53 48,18 15 13,76 378,57 28,30 103,51

2 Tp Nam Định 12 33,33 5 4,55 6 5,50 41,67 120,00 70,71

3 Giao Thủy 3 8,33 6 5,45 49 44,95 200,00 816,67 404,15

4 Trực Ninh 3 8,33 9 8,18 7 6,42 300,00 77,78 152,75
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TT Huyện/ thành 
phố

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 So sánh (%)

SL (SP) CC (%) SL (SP) CC (%) SL (SP) CC (%) 20/19 21/20 BQ

5 Ý Yên 4 11,11 14 12,73 3 2,75 350,00 21,43 86,60

6 Mỹ Lộc 0 0,00 2 1,82 4 3,67 - 200,00 -

7 Vụ Bản 0 0,00 7 6,36 8 7,34 - 114,29 -

8 Nghĩa Hưng 0 0,00 5 4,55 6 5,50 - 120,00 -

9 Nam Trực 0 0,00 4 3,64 4 3,67 - 100,00 -

10 Xuân Trường 0 0,00 5 4,55 7 6,42 - 140,00 -

Tổng cộng 36 100 110 100 109 100 305,56 99,09 174,01

Nguồn: QĐ số 1736/QĐ-UBND ngày 21/8/20; QĐ số 847/QĐ-
UBND ngày 14/4/2020; QĐ số 2624/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 và 
QĐ số 2700/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Nam Định

Về tốc độ phát triển của các sản phẩm OCOP 
qua các năm phân loại theo địa giới hành chính 
được thể hiện chi tiết trong bảng 2. Có thể thấy 
huyện Hải Hậu là đơn vị tiên phong, đi đầu trong 
việc tham gia chương trình OCOP của tỉnh Nam 
Định trong giai đoạn 2019-2020. Nhờ có chính 
sách đột phá nên huyện Giao Thủy có bước tiến 
lớn trong năm 2021, với 49 sản phẩm được công 
nhận (chiếm 45% số lượng sản phẩm OCOP cả 
tỉnh), tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm đạt 
404,15%. 

Bảng 3. So sánh số lượng sản phẩm OCOP 
tỉnh Nam Định qua các năm theo nhóm SP

TT Nhóm sản 
phẩm

2019 2020 2021 So sánh (%)

SL (SP) CC (%) SL (SP) CC (%) SL (SP) CC (%) 20/19 21/20 BQ

1 Thực phẩm 34 94,44 91 82,73 92 84,40 267,65 101,10 164,50

2 Đồ uống 1 2,78 6 5,45 7 6,42 600,00 116,67 264,58

3 Thảo dược 1 2,78 9 8,18 7 6,42 900,00 77,78 264,58

4 Vải & may 
mặc 0 0,00 0 0,00 1 0,92 - - -

5
Lưu niệm 
- nội thất - 
trang trí

0 0,00 2 1,82 1 0,92 - 50,00 -

6
DV du lịch 
NT, bán 
hàng

0 0,00 2 1,82 1 0,92 - 50,00 -

Tính chung 36 100 110 100 109 100 305,56 99,09 174,01

Nguồn: QĐ số 1736/QĐ-UBND ngày 21/8/20; QĐ số 847/QĐ-
UBND ngày 14/4/2020; QĐ số 2624/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 và 
QĐ số 2700/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Nam Định

Về tốc độ phát triển của các sản phẩm OCOP 
qua các năm phân loại theo 6 nhóm sản phẩm 

được thể hiện cụ thể trong bảng 3. Có thể thấy 
thực phẩm là nhóm chính tham gia OCOP với 
trên 82% tổng số sản phẩm thuộc nhóm này, tốc 
độ phát triển bình quân 3 năm đạt 165%. Tỉnh 
bắt đầu khai thác tốt hơn nhóm đồ uống và thảo 
dược, tốc độ phát triển bình quân đạt 265%. Có 
thể nhận định 3 nhóm: Vải và may mặc, Lưu 
niệm - nội thất - trang trí, Dịch vụ du lịch nông 
thôn & bán hàng không phải là thế mạnh của tỉnh. 
Có thể thấy các sản phẩm OCOP của tỉnh Nam 
Định hiện đang tập trung chủ yếu vào các nhóm 
thực phẩm, đồ uống và thảo dược, do vậy số liệu 
điều tra cũng tập trung vào các chủ thể OCOP có 
các sản phẩm thuộc các nhóm này. 

4.2. Thực trạng quá trình thương mại hóa 
sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Kết quả khảo sát với 22 doanh nghiệp, HTX 
và hộ/cơ sở là các chủ thể tham gia chương trình 
OCOP của tỉnh Nam Định cho thấy cả ba nhóm 
chủ thể trên đều tiến hành thu thập thông tin thị 
trường, trong đó nhóm các doanh nghiệp làm tốt 
nhất, nhóm HTX và hộ/cơ sở có tỷ lệ thấp hơn. 
Điều này là phù hợp thực tế vì các doanh nghiệp 
có kiến thức tốt hơn về hoạt động kinh doanh, và 
có tiềm lực để đầu tư bài bản hơn. 

Các nguồn chính mà các chủ thể OCOP đã sử 
dụng để thu thập thông tin thị trường, đó là (i) 
Lấy thông tin qua các đại lý/cửa hàng tiêu thụ 
sản phẩm của đơn vị mình; (ii) Lấy thông tin 
thông qua các hội chợ/triển lãm; (iii) Lấy thông 
qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trong 
các nguồn này, chủ yếu và lớn nhất là thông tin 
được lấy từ các đơn vị trung gian (đại lý/cửa 
hàng) với 94,74% số chủ thể khẳng định như vậy. 
Những nội dung nghiên cứu thị trường mà các 
chủ thể OCOP đã thực hiện bao gồm: (i) Thông 
tin về chủng loại sản phẩm ưa chuộng; (ii) Mẫu 
mã và kích cỡ đóng gói sản phẩm; (iii) Xác định 
nhóm khách hàng thường mua sản phẩm của đơn 
vị (nghiên cứu phân khúc thị trường người tiêu 
dùng). Đây là những thông tin rất quan trọng 
vì nó quyết định đến việc tung sản phẩm ra thị 
trường có thành công hay không. Có 57,89% 
số chủ thể OCOP quan tâm tới nghiên cứu phân 
khúc thị trường, tuy nhiên nhóm hộ/cơ sở chưa 
quan tâm tới vấn đề này. Nếu xét theo nhóm sản 
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phẩm OCOP thì có thể thấy trong khi 100% đồ 
uống và thảo dược đã được nghiên cứu phân khúc 
thị trường thì chỉ có 62% số sản phẩm thực phẩm 
đã làm điều này. Đây là một hạn chế lớn dẫn đến 
những khó khăn trong tiếp cận thị trường bên 
ngoài của các chủ thể OCOP, đặc biệt là với chủ 
thể sản xuất thực phẩm.

Các phương pháp nghiên cứu thị trường mà 
các chủ thể đã sử dụng là: (i) Đi khảo sát thực 
tế (trực tiếp); (ii) Thông qua phản hồi từ các đại 
lý (gián tiếp); (iii) Thông qua phản hồi từ khách 
hàng (gián tiếp). Chủ yếu các chủ thể đã sử dụng 
các phương pháp gián tiếp thông qua phản hồi từ 
đại lý hoặc khách hàng. Nếu xét theo nhóm sản 
phẩm thì đồ uống và thảo dược có tỷ lệ đi khảo 
sát thực tế cao do chủ yếu là các sản phẩm mới 
và có liên quan tới sức khỏe người tiêu dùng nên 
việc khảo sát trực tiếp là quan trọng. Kết quả 
điều tra cũng cho thấy các chủ thể đã có nghiên 
cứu các thị trường ngoài tỉnh. Cụ thể, với nhóm 
thực phẩm và thảo dược thì chủ yếu nghiên cứu 
thị trường ngoài tỉnh thông qua các đại lý/cửa 
hàng. Ngược lại, nhóm đồ uống thì chủ yếu 
nghiên cứu thị trường ngoài tỉnh thông qua các 
hội chợ/triển lãm.

Trong sản xuất kinh doanh, bất kỳ một sản 
phẩm nào muốn được nhiều người tiêu dùng biết 
và sử dụng thường xuyên, bên cạnh việc nâng cao 
chất lượng, mẫu mã thì công tác quảng bá, xúc 
tiến thương mại là không thể thiếu và sản phẩm 
OCOP cũng không là ngoại lệ. Trong số các hoạt 
động xúc tiến thương mại, đi hội chợ, triển lãm 
để quảng bá giới thiệu sản phẩm là một cách làm 
hiệu quả và được nhiều chủ thể OCOP áp dụng. 
Tuy nhiên, với nhóm hộ/cơ sở vì quy mô sản xuất 
còn nhỏ, thiếu nguồn nhân lực và đặc biệt là sau 
khi đạt OCOP thì xảy ra dịch bệnh nên họ chưa 
có cơ hội tham gia các hội chợ. Một vấn đề khác 
là số lượng các hội chợ được tổ chức trong tỉnh 
Nam Định trong những năm gần đây còn ít, phần 
lớn các chủ thể tham dự các hội chợ ở địa phương 
khác, chủ yếu là Hà Nội. 

Về thực trạng ký hợp đồng mua bán, các chủ 
thể là doanh nghiệp có tỷ lệ ký được hợp đồng 
cao nhất với 85% đơn vị, hộ/cơ sở có tỷ lệ thấp 
nhất với 25%. Lý do không ký được hợp đồng là 

do khối lượng giao dịch ít và do thói quen giao 
dịch. Về thị trường tiêu thụ sản phẩm, các loại 
hình sản xuất khác nhau có những phân khúc thị 
trường tiêu thụ khác nhau, không bị cạnh tranh, 
xung đột với nhau. Thị trường khá đa dạng, tuy 
nhiên việc tiêu thụ sản phẩm trong hệ thống siêu 
thị còn rất hạn chế.

Việc tham gia các hội chợ để quảng bá sản 
phẩm là một phương pháp khá hiệu quả và được 
nhiều chủ thể áp dụng, tuy vậy do ảnh hưởng của 
dịch Covid cũng như chưa có nhiều hội chợ trong 
tỉnh được tổ chức nên các chủ thể chủ yếu tham 
gia hội chợ ở ngoại tỉnh. Việc bán sản phẩm trực 
tuyến đã được các đơn vị sản xuất quan tâm, phần 
lớn bán hàng thông qua mạng xã hội và website. 
Về những khó khăn trong thương mại hóa sản 
phẩm hiện nay được các đơn vị nhận định là nhận 
thức của người tiêu dùng về chương trình OCOP 
và sản phẩm OCOP còn hạn chế, thông tin về sản 
phẩm OCOP trên các phương tiện thông tin đại 
chúng/trên các website của Chương trình OCOP 
còn thiếu. 

4.3. Ảnh hưởng của việc xây dựng nhãn hiệu 
đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP ở tỉnh 
Nam Định

Để quá trình thương mại hóa sản phẩm diễn 
ra thuận lợi, việc xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu 
là rất cần thiết. Nhãn hiệu là một trong những 
vấn đề chính mà khách hàng quan tâm khi lựa 
chọn sản phẩm. Tâm lý chung của người tiêu 
dùng thông minh hiện nay là lựa chọn những sản 
phẩm có “nhãn mác”, có nguồn gốc xuất xứ. Có 
thể nói đây chính là một trong những yếu tố tác 
động mạnh vào tâm lý người tiêu dùng. Việc xây 
dựng nhãn hiệu sẽ khiến cho sản phẩm trở nên 
chuyên nghiệp hơn, uy tín hơn trong mắt người 
tiêu dùng. Tuy nhiên, khi một sản phẩm được 
nhiều người tiêu dùng biết đến, có một vị trí và 
có tầm ảnh hưởng nhất định thì không thể tránh 
khỏi việc các đối thủ khác có dấu hiệu cạnh tranh 
không lành mạnh.

Kết quả khảo sát các chủ thể OCOP trên địa 
bàn tỉnh Nam Định cho thấy, có tỷ lệ khá lớn các 
chủ thể đã xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm của 
mình. Tuy nhiên, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 
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tại cục sở hữu trí tuệ vẫn còn hạn chế, cụ thể chỉ 
có 31,82% số chủ thể đã xây dựng và đăng ký bảo 
hộ nhãn hiệu hàng hóa của sản phẩm OCOP. Việc 
xây nhãn hiệu cũng chủ yếu là các chủ thể có quy 
mô sản xuất lớn, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh 
vực và loại sản phẩm mà họ sản xuất. Đa số các 
chủ thể đã xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm 
OCOP đều có chung nhận thức đây là một quá 
trình lâu dài, bền bỉ, nhất quán và đòi hỏi nhận 
thức cao của người tiêu dùng, các chủ thể OCOP 
và chính quyền địa phương. Song song với đó 
là yêu cầu tham gia của nhiều bên đối tác liên 
quan, cùng với các chuyên gia phù hợp, có trách 
nhiệm và có tầm nhìn. Xây dựng nhãn hiệu cho 
sản phẩm OCOP sẽ góp phần quan trọng trong 
phát triển kinh tế - xã hội địa phương mà trước 
hết là nâng cao đời sống vật chất cho người sản 
xuất, điều này không chỉ mang lại lợi ích thiết 
thực cho chính quyền, mà còn tạo ra những hiệu 
ứng tốt về hiệu quả đầu tư và thị trường từ bên 
ngoài, kích thích những nội lực bên trong. 

4.4. Một số khuyến nghị giải pháp nhằm 
thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm OCOP trên 
địa bàn tỉnh Nam Định 

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức cho các chủ thể OCOP về thương mại 
hóa sản phẩm. Trong bối cảnh cạnh tranh như 
hiện nay, các chủ thể OCOP không những cần 
quan tâm tới nâng cao chất lượng sản phẩm mà 
còn cần đặt trọng tâm tới người tiêu dùng cuối 
cùng, bao gồm nhu cầu số lượng, sở thích, mong 
muốn, giá cả của người tiêu dùng và sẵn lòng 
phản hồi tới người tiêu dùng để tạo ra giá trị cho 
họ. Các vấn đề liên quan tới thương mại hóa sản 
phẩm OCOP mà các chủ thể còn ít quan tâm, 
thông qua nghiên cứu này, chúng tôi phát hiện 
như sau:

- Mặc dù các chủ thể OCOP đều khẳng định 
nghiên cứu thị trường là một trong hai lý do chính 
để đơn vị tiến hành sản xuất, song khi tìm hiểu thị 
trường, các chủ thể dường như chưa thật sự quan 
tâm thông tin về nhu cầu, mong muốn của người 
tiêu dùng cuối cùng. Họ là ai, ở đâu, đặc điểm 
của họ là gì? Và khi tiếp nhận các phản hồi ý kiến 
thì họ phản hồi và thay đổi như thế nào để mang 
lại giá trị cho người tiêu dùng. 

- Đối thủ cạnh tranh của họ trên thị trường là 
ai? Sản phẩm của đối thủ cạnh tranh có đặc điểm 
gì về chất lượng, mẫu mã, giá bán, kênh phân 
phối, các hình thức quảng cáo…? 

- Nhãn hiệu hàng hóa và đăng ký bảo hộ nhãn 
hiệu hàng hóa có ý nghĩa quan trọng trong tiêu 
thụ sản phẩm và giúp chủ thể OCOP ngăn chặn 
các rủi ro pháp lý liên quan, được bảo vệ cá nhân, 
tổ chức trong quá trình được sử dụng nhãn hiệu 
và chủ động trong các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh.

Do đó, giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức, kiến thức của các chủ thể về các vấn đề trên 
tập trung vào các bản tin, các câu chuyện thành 
công, các lớp tập huấn dành cho các chủ thể 
OCOP. Cũng có thể thực hiện qua nền tảng Zalo, 
Facebook với các thành viên trong nhóm là các 
chủ thể OCOP. Thông qua các nhóm này, các văn 
bản, chủ trương chính sách cũng có thể được phổ 
biến nhanh nhất tới các chủ thể OCOP. Ngoài ra, 
cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của các chủ 
thể sản xuất, chủ thể OCOP về cơ hội để nâng 
tầm sản phẩm của họ về mọi mặt, và trách nhiệm 
biến cơ hội thành hành động phải thuộc về bản 
thân doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất chứ không 
phải là trách nhiệm của nhà nước, dự án của nhà 
nước. Nhà nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ, thuận lợi 
hóa các nỗ lực hiện tại của các chủ thể này chứ 
không làm thay toàn bộ.

Thứ hai, khuyến khích, hỗ trợ các chủ thể 
OCOP qui mô nhỏ liên kết với nhau và liên kết 
với các doanh nghiệp qui mô lớn trong thương 
mại hóa sản phẩm. Thực tế cho thấy các hộ/cơ sở 
sản xuất và các HTX nhìn chung năng lực thương 
mại hóa sản phẩm chưa chuyên nghiệp như các 
doanh nghiệp. Các doanh nghiệp với thị trường 
tiêu thụ rộng rãi có thể là đối tượng liên kết lý 
tưởng với các chủ thể sản xuất quy mô nhỏ hơn 
song muốn phát triển thị trường sản phẩm. Cách 
liên kết như một số chủ thể đã làm và thành công 
cho thấy việc tận dụng các thị trường sẵn có của 
các doanh nghiệp/chủ thể OCOP lớn hơn sẽ có 
tác dụng giúp quảng bá và tiêu thụ sản phẩm với 
các chủ thể OCOP nhỏ, và cũng có thể giúp giảm 
chi phí, tăng doanh số của các chủ thể liên kết và 
phát triển thương hiệu sản phẩm địa phương.
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Thứ ba, hỗ trợ các chủ thể OCOP trong tăng 
cường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm 
OCOP địa phương. Mặc dù các chủ thể OCOP 
trong quảng bá giới thiệu sản phẩm, tuy nhiên 
qua điều tra chúng tôi thấy có một số vấn đề: (i) 
người tiêu dùng, thậm chí nhiều người tiêu dùng 
trong tỉnh không biết rõ về sản phẩm OCOP của 
địa phương; (ii) các chủ thể ít tham gia vào các 
hội chợ trong và ngoài tỉnh. Do đó, hỗ trợ các chủ 
thể này trong tăng cường xúc tiến thương mại, 
quảng bá sản phẩm địa phương là rất cần thiết. 
Các hoạt động cụ thể bao gồm: 

- Tổ chức thêm nhiều điểm trưng bày và bán 
sản phẩm OCOP của tỉnh trên địa bàn các huyện, 
thành phố, các trung tâm thương mại và chợ đầu 
mối. Một trong những bài học thành công của 
Nhật Bản trong phong trào mỗi làng một sản 
phẩm là “Điểm dừng xe ven đường”. Thông qua 
các điểm thuận tiện mà khách du lịch, người dân 
hay dừng chân để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ các chủ thể OCOP tham gia hội chợ. 
Trong khuôn khổ của hội chợ, Sở Công Thương 
phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh 
tế số (Bộ Công Thương) tổ chức hội nghị kết 
nối, hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp 
thương mại, dịch vụ tham gia thương mại điện tử 
trên toàn quốc. 

- Xây dựng bộ cẩm nang sản phẩm OCOP 
của Nam Định để quảng bá, giới thiệu sản phẩm 
OCOP rộng khắp hơn, tạo thuận tiện cho việc 
triển khai đưa sản phẩm OCOP đến khách hàng 
trong và ngoài nước. 

5. Kết luận
Tỉnh Nam Định có điều kiện tự nhiên, kinh 

tế - xã hội thuận lợi để phát triển hệ sinh thái đa 
dạng và bền vững, đặc biệt là các ngành nông, 
thủy sản và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. 
Đây chính là cơ sở cho sự đa dạng hóa cơ cấu 
sản phẩm, phát huy lợi thế so sánh và các yếu tố 
sinh thái của tỉnh để triển khai thực hiện chương 
trình OCOP. Thời gian qua để thúc đẩy việc thực 
hiện chương trình, tỉnh Nam Định đã ban hành 
nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ có hiệu quả. Việc 
đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm OCOP là 
cần thiết để hướng đến nền sản xuất hàng hóa 

hiện đại mang lại giá trị tăng cao. Bên cạnh các 
chính sách hỗ trợ của Nhà nước, ngành chức 
năng, chính quyền các địa phương cần khuyến 
cáo các hộ sản xuất, HTX, doanh nghiệp phải tiếp 
tục hoàn thiện, nâng tầm chất lượng sản phẩm 
OCOP, đăng ký sở hữu trí tuệ để chiếm được 
niềm tin của người tiêu dùng, tạo tiền đề thúc đẩy 
Chương trình OCOP của tỉnh tiếp tục phát triển. 
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1. Giới thiệu
Ngân hàng là lĩnh vực dịch vụ quan trọng trong 

nền kinh tế với số lượng nhân lực tương đối lớn. 
Yêu cầu đối với nhân lực ngành ngân hàng cao hơn 
so với các ngành khác. Nhân lực không chỉ đáp ứng 
về chuyên môn (được đào tạo tại các cơ sở giáo 
dục uy tín), có kỹ năng mềm (khả năng giao tiếp, 
khả năng giải quyết vấn đề, ngoại ngữ, tin học,...) 

mà còn phải có ngoại hình phù hợp với vị trí công 
việc (ví dụ như nhân viên giao dịch không những 
có kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cần có 
khuôn mặt ưa nhìn, chiều cao phù hợp và sức khỏe 
tốt). Ngoài ra, nhân lực trong ngành ngân hàng cần 
nắm chắc hệ thống luật pháp về tín dụng và có khả 
năng chịu áp lực công việc. Ngoài áp lực về thời 
gian, nhân lực ngân hàng còn chịu áp lực lớn từ 
các chỉ tiêu công việc mà mình đảm nhận. Vì vậy 
các chính sách phát triển nhân lực cũng như công 
tác quản lý nhân lực ngành ngân hàng đều rất được 
chú trọng.

Do khuôn khổ nghiên cứu có hạn, bài viết này 
chỉ tập trung đánh giá các hoạt động quản lý phát 
triển nhân lực ngành ngân hàng bao gồm: hoạch 
định nhân lực; tuyển dụng nhân lực; sử dụng; đào 
tạo, bồi dưỡng; đãi ngộ và kiểm tra, giám sát. Từ 
đó, bài viết sẽ đề xuất một số định hướng giải pháp 
để hoàn thiện công tác quản lý nhân lực ngân hàng 
ở tầm vĩ mô.

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu phân tích 
tài liệu thứ cấp kết hợp với phân tích dữ liệu khảo 
sát từ các nhà quản lý làm việc tại hệ thống ngân 
hàng. Tác giả chọn mẫu nghiên cứu được lấy ngẫu 
nhiên phân tầng với kích thước mẫu là 110 nhà 

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH NGÂN HÀNG  
Ở VIỆT NAM
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The article aims to analyze and evaluate 
the current status of banking human resource 
management activities in Vietnam in recent 
times. Through analysis, it shows that the 
management and development of bank human 
resources has been paid attention to and 
implemented at a macro-oriented level. However, 
the implementation of policies and regulations 
for specific subjects is still limited. Human 
resource development in the banking industry 
has not focused on the key directions of this 
industry in the context of digital transformation 
and the strict requirements of a service industry. 
Recruitment and training activities still differ widely 
between units. Therefore, the article emphasizes 
the importance of detailing banking human 
resource development strategies, focusing on 
in-depth training in accordance with international 
approaches.

• Key words: managing human resource; bank; 
human resource policy; Vietnam.

Bài viết nhằm phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý nguồn nhân lực ngân hàng ở Việt Nam 
trong thời gian qua. Qua phân tích cho thấy công tác quản lý phát triển nhân lực ngân hàng đã được 
quan tâm và thực hiện ở tầm định hướng vĩ mô. Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách, qui định đối 
với những đối tượng cụ thể còn hạn chế. Việc phát triển nhân lực ngành ngân hàng chưa chú trọng vào 
những hướng trọng tâm của ngành này trong bối cảnh chuyển đổi số và những yêu cầu khắt khe của 
một ngành dịch vụ. Các hoạt động tuyển dụng, đào tạo vẫn còn khác biệt xa giữa các đơn vị với nhau. Vì 
thế, bài viết nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc chi tiết hóa các chiến lược phát triển nhân lực ngân 
hàng, chú trọng đến công tác đào tạo chuyên sâu phù hợp với cách tiếp cận của quốc tế.

• Từ khóa: quản trị nhân lực; ngân hàng; chính sách nhân lực; Việt Nam.
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quản lý của Ngân hàng Trung ương, các ngân hàng 
thương mại có vốn Nhà nước như: Vietinbank, 
Vietcombank, BIDV, Agribank. Các dữ liệu khảo 
sát này được phân tích thống kê theo các tỷ lệ phần 
trăm đánh giá của người được khảo sát.

2. Một số chính sách quản lý và phát triển 
nhân lực ngành ngân hàng

Trong Chiến lược phát triển ngành ngân hàng 
Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bằng 
Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08 tháng 08 năm 
2018, nhấn mạnh: cần phải đối mới mạnh mẽ công 
tác cán bộ, xây dựng các tiêu chuẩn nghề nghiệp, 
áp dụng các chứng chỉ hành nghề đối với một số vị 
trí cốt lõi trong ngân hàng; tăng cường hợp tác giữa 
đơn vị đào tạo và đơn vị sử dụng lao động trong 
ngành ngân hàng; chú trọng đào tạo nhân lực chất 
lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành ngân 
hàng và hội nhập kinh tế quốc tế; đào tạo lực lượng 
cán bộ nắm bắt được tiến bộ khoa học công nghệ 
và ứng dụng vào thực tiễn của ngành; tăng cường 
hợp tác, tận dụng hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật và 
đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu từ các tổ chức quốc 
tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế, 
Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản…

Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã 
ban hành kế hoạch hành động với nhiều nội dung 
ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 
Trong đó, nhấn mạnh tới việc tăng cường hợp tác 
giữa các ngân hàng và các trường đạo tạo để bồi 
dưỡng nguồn nhân lực ngay từ sớm. Để thực hiện 
chính sách phát triển nhân lực ngành ngân hàng 
trong bối cảnh mới, Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1537/QĐ-
NHNN phê duyệt kế hoạch triển khai Chương trình 
hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến 
lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong lĩnh 
vực phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, kế hoạch 
bao gồm các nội dung: Xây dựng các tiêu chuẩn 
nghề nghiệp, áp dụng chứng chỉ hành nghề đối với 
một số vị trí cốt lõi trong ngành Ngân hàng; tăng 
cường hợp tác giữa đơn vị đào tạo và đơn vị sử 
dụng lao động trong ngành Ngân hàng; chú trọng 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng 
yêu cầu phát triển của hệ thống ngân hàng Việt 
Nam và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là đội 
ngũ lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành để đạt trình 
độ ngang tầm khu vực và quốc tế. Bồi dưỡng, đào 

tạo đội ngũ chuyên gia, chuyên sâu trong các lĩnh 
vực của ngành Ngân hàng như: Chính sách tiền 
tệ, quản lý dự trữ ngoại hối, thanh toán, thanh tra, 
giám sát ngân hàng, phân tích, dự báo, quản trị rủi 
ro… Trong Kế hoạch, chính sách phát triển nhân 
lực của Ngân hàng sẽ tập trung vào hoạt động đào 
tạo nhằm giúp lực lượng cán bộ nắm bắt được tiến 
bộ khoa học công nghệ và ứng dụng vào thực tiễn 
của Ngành. Đặc biệt, nhấn mạnh hoạt động trang 
bị, đào tạo kỹ năng mới cho đội ngũ cán bộ hiện 
hữu, đảm bảo các cán bộ nghiệp vụ của NHNN có 
khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, phương 
thức làm việc tiên tiến, có năng lực đề xuất, tham 
mưu xây dựng chính sách, thực hiện quản lý Nhà 
nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, phù 
hợp với những đòi hỏi của nền kinh tế trong điều 
kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và sự phát 
triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ; tăng cường 
tính tự chủ và trách nhiệm của cá nhân.

Tại Quyết định số 1964/QĐ-NHNN ngày 
08/12/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
(NHNN) đã ban hành Kế hoạch đào tạo phát 
triển nguồn nhân lực bảo đảm an toàn thông tin 
NHNN giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch). Kế 
hoạch hướng tới mục tiêu cụ thể hóa các nhiệm 
vụ tổ chức triển khai Quyết định số 1907/QĐ-
TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin 
giai đoạn 2021-2025”, Quyết định số 21/QĐ-
TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”. 
Trong đó nhấn mạnh sự chất lượng, sự chuyên 
nghiệp của quá trình xây dựng nguồn nhân lực 
để đảm bảo an toàn, an ninh và làm chủ hệ thống 
ứng dụng công nghệ thông tin của NHNN. Đồng 
thời nâng cao nhận thức về quy định pháp luật về 
an toàn thông tin của đội ngũ nhân lực.

3. Đánh giá hoạt động quản lý nhân lực 
ngành ngân hàng

3.1. Hoạch định nhân lực ngành ngân hàng
Các mảng hoạt động chính mang tính trụ cột của 

Ngân hàng Nhà nước, cần có nhân lực chất lượng 
cao. Số lượng mỗi mảng hoạt động khoảng từ 40-
60 người: Điều hành chính sách tiền tệ; Quản lý 
kinh tế vĩ mô, dự báo và phân tích chính sách; Hoạt 
động thanh tra, giám sát ngân hàng. Cấu trúc lại hệ 
thống các tổ chức tín dụng; Trung tâm thanh toán; 
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Nghiệp vụ NHTW: tái cấp vốn, quản lý tiền mặt, 
phát hành tiền, quản lý dự trữ ngoại hối quốc gia.

Tổ chức thực thi chính sách là quá trình phức 
tạp, diễn ra trong một thời gian dài, vì thế chúng 
cần được lập kế hoạch, lên chương trình để các cơ 
quan nhà nước triển khai thực hiện một cách chủ 
động. Kế hoạch triển khai thực thi chính sách được 
xây dựng trước khi đưa chính sách vào cuộc sống. 
Các cơ quan triển khai thực thi chính sách từ trung 
ương đến địa phương đều phải xây dựng kế hoạch, 
chương trình thực hiện. Kế hoạch triển khai thực 
thi chính sách bao gồm những nội dung cơ bản sau:

Hệ thống căn cứ xây dựng, thực hiện chính sách 
phát triển nhân lực ngành ngân hàng phải kể đến đó 
là: các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mười 
năm của quốc gia; Đề án “Mục tiêu, giải pháp phát 
triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 
và định hướng đến năm 2020” đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 112/2006/
QĐ-TTg ngày 24/05/2006; Luật Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam (46/2010/QH12), Luật các Tổ chức 
tín dụng (47/2010/QH12); Quyết định số 1216/QĐ-
TTg ngày 22/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
về “Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt 
Nam giai đoạn 2011-2020”; Quyết định số 579/
QĐ-TTg ngày 19/04/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ về “Phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực 
Việt Nam thời kỳ 2011-2020”; Quyết định số 219/
QĐ-NHNN ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước về Quy hoạch phát triển 
nhân lực ngành Ngân hàng giai đoạn 2011 - 2020; 
Quyết định số 986/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ: Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành 
Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030; Quyết định số 1033/QĐ-NHNN 
Kế hoạch của ngành Ngân hàng triển khai Đề án 
“Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển 
nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030”.

Việc đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát 
triển nguồn nhân lực thời kỳ trước cũng khá quan 
trọng. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân 
lực đạt hiệu quả sẽ không nên chỉ phụ thuộc vào ý 
chí chủ quan của riêng lãnh đạo hay bộ phận nhân 
lực. Cần những sự thảo luận dân chủ và sâu rộng 
để phát huy được trí tuệ tập thể, cũng như kích hoạt 
người lao động hăng hái tham gia các chương trình 
ngay từ ban đầu. Mặt khác, xây dựng chiến lược có 
thể cần đến sự tư vấn của các chuyên gia, đặc biệt 
về yếu tố kỹ thuật xây dựng chiến lược.

Bảng 1. Đánh giá của nhà quản lý về công tác 
hoạch định nhân lực ngành ngân hàng (%)

TT Tiêu chí đánh giá
Rất 

đồng 
ý

Bình 
thường

Không 
đồng ý

1
Ngân hàng luôn tiến hành đánh giá nhân lực 
hiện có và dự báo nhu cầu nhân lực qua từng 
giai đoạn

84,4 13,4 1,1

2 Ngân hàng cân đối giữa khả năng đáp ứng 
nhu cầu nhân lực hợp lý và nhu cầu thực tế 59,7 38,5 1,8

3 Ngân hàng luôn có kế hoạch cụ thể về nhân 
lực trong dài hạn 70,9 25,1 3,0

4
Phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực của 
ngân hàng áp dụng khoa học, phù hợp với 
thực tiễn

29,6 50,1 20,3

Nguồn: khảo sát của tác giả, 2022

Qua khảo sát, những nhìn nhận và đánh giá về 
việc xây dựng chiến lược phát triển nhân lực ngành 
ngân hàng khá tốt, được thực hiện kịp thời.

3.2. Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng
Tuyển dụng nhân lực là quá trình tuyển người 

đáp ứng với yêu cầu công việc và bố trí vào những 
vị trí công việc cụ thể trong tổ chức, tức là các 
quyết định của nhà quản lý để bổ sung nhân lực cho 
tổ chức một cách chính thức và giao quyền đúng 
mức cho người được tuyển dụng để phát huy năng 
lực, sở trường của họ. Giai đoạn 2011-2015, bình 
quân tuyển mới hàng năm khoảng 12.500 người, 
trong đó đại học và cao đẳng khoảng 10.500 người, 
trung cấp khoảng 1.200 người, còn lại là chưa qua 
đào tạo. Giai đoạn 2016-2020, bình quân tuyển mới 
hàng năm khoảng 12.000 người, cơ cấu tuyển dụng 
theo trình độ đào tạo cũng tương tự như giai đoạn 
2011-2015, trong đó đại học và cao đẳng khoảng 
10.000 người, trung cấp khoảng 1.200 người, còn 
lại là chưa qua đào tạo.

Đối với ngành ngân hàng, để đạt mục tiêu tuyển 
được người có năng lực phù hợp, người có tài năng 
thực sự và sử dụng vào những vị trí công việc cụ 
thể nhằm hình thành nguồn nhân lực chất lượng 
cao thực thi công vụ, nhà quản lý cần thiết phải 
xây dựng chính sách tuyển dụng nhân lực, ở đây có 
thể là chính sách tuyển dụng nguồn nhân lực chất 
lượng cao của ngành ngân hàng, trong đó, xác định 
mục tiêu, nguồn tuyển dụng, cách thức tuyển dụng 
phù hợp với tình hình thực tế của ngân hàng. 

Do đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về 
chính sách tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng 
cao của ngành ngân hàng phải coi là tổng thể các 
quan điểm, mục tiêu và phương thức hành động 
của cơ quan quản lý có thẩm quyền để tuyển chọn 
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những người có năng lực đáp ứng tốt nhất yêu cầu 
của công việc và bố trí vào những vị trí công việc 
cụ thể phù hợp với năng lực sở trường nhằm thực 
thi nhiệm vụ quản lý, kinh doanh của ngân hàng 
một cách tốt nhất.

Bảng 2. Đánh giá của nhà quản lý về công tác 
tuyển dụng của ngân hàng (%)

STT Tiêu chí
Mức độ thực hiện

Tốt Bình 
thường

Chưa 
tốt

1
Quá trình tuyển dụng được ngân hàng triển khai 
và thực hiện đúng quy định pháp luật và khách 
quan

44,4 25,5 30,1

2 Nhân lực trúng tuyển dụng đáp ứng được nhu cầu 
tuyển dụng của ngân hàng 45,2 32,4 22,4

3
Thông tin tuyển dụng của ngân hàng có thể tiếp 
cận từ nhiều nguồn thông tin khác nhau và thực 
hiện công khai

48,7 38,6 12,6

4 Đối tượng được ngân hàng tuyển dụng hiểu được 
rõ về công việc và bản mô tả công việc 70,5 26,6 2,9

5 Phương pháp tuyển dụng của ngân hàng áp dụng 
phù hợp với từng vị trí và tính chất công việc 47,6 31,6 10,8

Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát của tác giả, 2022

3.3. Sử dụng nhân lực ngành ngân hàng
Giai đoạn 2017 -2022, sử dụng nhân lực ngành 

ngân hàng có những bước tiến lớn so với giai đoạn 
trước đó. Ngoài việc bố trí công việc theo chuyên 
môn nghiệp vụ, năng lực thực hiện công việc thì 
ngân hàng đã bắt đầu đẩy mạnh số hóa trong quản 
lý nhân sự và quy trình vận hành quản lý nhân lực 
ngành ngân hàng phù hợp với bối cảnh mới. Mỗi 
nhân lực của ngành nhân hàng để cần có kiến thức 
chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí công 
việc được giao và có khả năng giải quyết vấn đề 
tốt, linh hoạt, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu 
(data-driven decision), hiểu biết về pháp lý và các 
kỹ năng số như phân tích dữ liệu, bảo vệ dữ liệu, 
quản lý dự án, quản lý quy trình... Theo báo cáo 
RPA ngành tài chính - ngân hàng tại Việt Nam 2021 
- 2025 cho biết: “100% nhân viên nghiệp vụ ngân 
hàng nói rằng tỷ lệ thủ công trong công việc hàng 
ngày đạt mức trung bình tới cao; 62,5% nhân viên 
nghiệp vụ có mức hài lòng thấp tới trung bình đối 
với việc thực hiện các tác vụ thủ công hằng ngày”. 
Việc sử dụng Dự đoán trong giai đoạn 2022 - 2025, 
việc tối ưu vận hành bằng công nghệ là nhu cầu tất 
yếu của hầu hết các doanh nghiệp ngân hàng. 

Như vậy, quá trình sử dụng nhân lực vào các vị 
trí công việc linh hoạt hơn và có sự luân chuyển 
cán bộ nhằm phát triển nhân lực quản trị. Nhân 
lực ở mỗi vị trí đều phải hướng đến việc nghiên 

cứu, phát triển nhằm cung ứng các sản phẩm dịch 
vụ mang tính cá nhân hóa, nâng cao trải nghiệm 
khách hàng... Việc quản lý hiệu suất làm việc của 
mỗi thành viên trong công ty sát sao hơn, kết hợp 
với số hoá bộ máy có khả năng tối ưu một khoản 
chi phí khổng lồ cho tổ chức mỗi tháng, mỗi quý 
và hàng năm đã được hệ thống các ngân hàng thực 
hiện tương đối hiệu quả trong những năm gần đây. 

3.4. Đào tạo bồi dưỡng nhân lực ngành ngân 
hàng

Trong giai đoạn 2017-2022 công tác bồi dưỡng 
đào tạo nhân lực ngành ngân hàng được chú trọng 
đầu tư và sử dụng nguồn kinh phí lớn, đào tạo nhân 
lực toàn diện. Hoạt động đào tạo bồi dưỡng nhân 
lực ngành ngân hàng được chú trọng thực hiện và 
nhận được sự đánh giá cao của các nhà quản trị về 
nội dung này.
Bảng 3. Đánh giá của nhà quản lý về hoạt động 
đào tạo và phát triển nhân lực của ngân hàng 

(%)

STT Tiêu chí
Mức độ thực hiện

Tốt Bình 
thường

Chưa 
tốt

1

Các chương trình đạo tạo ngắn hạn và dài 
hạn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, lý 
luận chính trị và kỹ năng được ngân hàng 
triển khai thường xuyên và định kỳ 

72,5 27,5 0

2 Nhân viên của ngân hàng được đào tạo ngay 
sau khi được tuyển dụng 91,9 8,0 0,1

3 Nhân viên ngân hàng tham gia các khóa học 
được hỗ trợ kinh phí 69,1 30,0 0,9

4 Chương trình đào tạo được ngân hàng thiết 
kế có hiệu quả cao 59,2 38,5 3,3

5
Các hình thức đào tạo của ngân hàng triển 
khai rất đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng 
đối tượng và công việc

48,5 49,3 2,2

6 Công tác đào tạo phù hợp với mong muốn 
và nguyện vọng của nhân viên ngân hàng 48,6 49,9 1,5

Nguồn: tính toán từ kết quả khảo sát của tác giả, 2022

Nội dung đào tạo bao gồm 03 mảng kiến thức: 
chuyên môn sâu, tin học, ngoại ngữ và kỹ năng 
xử lý công việc. Số lượng tùy theo quy mô từng 
ngân hàng nhưng mỗi chi nhánh, mỗi mảng nghiệp 
vụ có từ 2-3 cán bộ. Đặc biệt lưu ý tới đối tượng 
quy hoạch lãnh đạo và quản lý. Số lượng mỗi vị 
trí khoảng 2-3 người, tùy theo từng đơn vị. Nội 
dung, chương trình đào tạo hướng tới theo chuẩn 
quy định cho vị trí quản lý đó; bao gồm nghiệp vụ 
chuyên môn lĩnh vực quản lý, tin học, ngoại ngữ và 
kỹ năng xử lý công việc.
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Đối với các cơ sở đào tạo, tập trung phát huy 
02 cơ sở đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
là Học viện Ngân hàng và trường Đại học Ngân 
hàng TP HCM, giảng viên kiêm chức trong ngành 
cho các trường, trung tâm đào tạo. Nguồn giảng 
viên tương lai là những người đang làm việc trong 
ngành có trình độ chuyên môn cao, những người 
thuộc đối tượng đào tạo nhân lực chất lượng cao, 
có kinh nghiệm công tác và có khả năng sư phạm. 
Số lượng toàn hệ thống khoảng 750 người, ở các 
lĩnh vực và chuyên môn khác nhau.

3.5. Đãi ngộ và thải hồi nhân lực ngành ngân 
hàng

Theo báo cáo của công ty tư vấn nhân sự First 
Alliances, ngành tài chính - ngân hàng vẫn là lĩnh 
vực có thu nhập cao nhất tại Việt Nam năm 2022. 
Có những vị trí nhận lương lên đến 40.000 USD/
tháng, tức gần 900 triệu/tháng như Giám đốc điều 
hành. Những vị trí khác sẽ có thu nhập dựa trên nơi 
làm việc, số năm kinh nghiệm tích lũy. Đấy là lý do 
ngành tài chính - ngân hàng luôn thu hút các nhân 
sự ứng tuyển cũng như được rất nhiều sinh viên 
lựa chọn hướng tới. Mức lương của nhân viên ngân 
hàng có sự khác nhau theo hệ số theo quy định của 
Ngân hàng Nhà nước.

Bảng 4. Mức lương của nhân viên ngân hàng 
theo hệ số (1.000 đồng)

Nhóm 
ngành Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9 Bậc 10 Bậc 11 Bậc 12

Kiểm soát viên cao cấp (Công chức loại A3, nhóm 1)

Hệ số 
lương 6.20 6.56 6.92 7.28 7.64 8.00  

Mức 
lương .238 9.7744 10.3108 10.8472 11.3836 11.92

Kiểm soát viên chính (Công chức loại A2, nhóm 1)

Hệ số 
lương 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78

Mức 
lương 6.556 7.0626 7.5692 8.0758 8.5824 9.089 9.5956 10.1022

Kiểm soát viên (Công chức loại A1)

Hệ số 
lương 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98

Mức 
lương 3.4866 3.9783 4.47 4.9617 5.4534 5.9451 6.4368 6.9285 7.4202  

Thủ kho (Công chức loại B)

Hệ số 
lương 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06

Mức 
lương 2.7714 3.0694 3.3674 3.6654 3.9634 4.2614 4.5594 4.8574 5.1554 5.4534 5.7514 6.0494

Thủ quỹ, kiểm ngân (Công chức loại B)

Hệ số 
lương 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06

Mức 
lương 2.7714 3.0694 3.3674 3.6654 3.9634 4.2614 4.5594 4.8574 5.1554 5.4534 5.7514 6.0494

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 và ảnh 
hưởng của suy thoái kinh tế, mức lương của nhân 
lực ngành ngân hàng vẫn duy trì mức độ cao so với 
các ngành dịch vụ khác như dịch vụ hàng không, 
dịch vụ du lịch… Tuy nhiên, có thể thấy mức lương 
cho nhân lực ngành ngân hàng phụ thuộc nhiều vào 
kinh nghiệm và vị trí công tác.

Không chỉ có mức lương hấp dẫn, nhân lực 
ngành ngân hàng còn được hưởng chế độ đãi ngộ 
tương đối tốt như cơ hội thăng tiến, sử dụng KPI 
đánh giá kết quả thực hiện công việc để thực hiện 
trả lương và thưởng, chế độ khen thưởng và các 
phúc lợi được thực hiện công bằng, khách quan và 
là động lực quan trọng trong thúc đẩy nhân viên 
ngân hàng gắn bó và đóng góp cho sự phát triển 
chung của ngân hàng. Điều này có thể thấy rõ qua 
đánh giá của đội ngũ quản trị về chế độ đãi ngộ mà 
ngân hàng xây dựng và tổ chức thực hiện trong giai 
đoạn 2017-2022.

Bảng 5. Đánh giá của nhà quản lý về chế độ  
đãi ngộ của ngân hàng (%)

STT Tiêu chí đánh giá
Mức độ thực hiện

Tốt Bình 
thường

Chưa 
tốt

1 Chế độ đãi ngộ của công ty  được thực hiện tương xứng 
với hiệu quả công việc và năng lực của từng người 38,9 61,1 0

2 Cơ chế khen thưởng, kỷ luật của công ty được thực 
hiện công khai, minh bạch, có tiêu chí cụ thể và rõ ràng 23,2 70,6 6,2

3 Công ty thực hiện các tuân thủ của Nhà nước về chế độ 
tiền lương và các khoản trích theo lương 50,4 49,6 0

4 Công đoàn của công ty thể hiện sự quan tâm đến cán 
bộ, nhân viên về cả vật chất và tinh thần 45,1 54,2 0,7

5 Công ty thực hiện cơ chế thăng tiến, phát triển nghề 
nghiệp cho cán bộ, nhân viên 10,7 69,9 19,4

Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát của tác giả, 2022

3.6. Kiểm tra giám sát
Nhằm đảm bảo cho thực hiện chính sách phát 

triển nhân lực ngành ngân hàng hiệu quả. Công tác 
kiểm tra thực hiện được Các cơ quan quản lý và 
chủ thể thực hiện chú trọng và quan tâm. Quá trình 
kiểm tra thực hiện chính sách phát triển nhân lực 
ngành ngân hàng dựa trên việc xem xét biện chứng 
mọi mặt, mọi nội dung của một thể thống nhất là 
đối tượng kiểm tra. Hoạt động kiểm tra xuất phát từ 
khâu lập chương trình, kế hoạch và xây dựng tiêu 
chuẩn, tiêu chí... Cho đến hậu kiểm tra. Hoạt động 
kiểm tra tập trung vào nội dung thực hiện, tiêu chí 
đánh giá và quá trình kiểm tra được loại bỏ thành 
kiến (Định kiến, chủ kiến) cá nhân trong quá trình 
đo lường, đánh giá. Kiểm tra, đo lường phải phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ của người (cơ quan) 
thực hiện công việc, phản ánh đúng thực tế. Bên 
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cạnh đó, quá trình kiểm tra luôn tuân thủ đúng kế 
hoạch, đúng thời gian, không được chậm trễ. Kiểm 
tra, hành động phải tìm ra nguyên nhân và đề xuất 
ngay các biện pháp xử lý sau khi đo lường, đánh 
giá kết quả... Kiểm tra phải xác định được kết quả, 
không có kết luận chung chung, phải rõ ràng, minh 
bạch, công khai, đầy đủ và chính xác.

4. Một số hàm ý
Thứ nhất, cần phải đổi mới xây dựng kế hoạch 

thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành 
ngân hàng, theo hướng đổi mới cơ chế quản lý tại 
NHNN, hoàn thiện hệ thống quy trình, chính sách 
quản lý lao động đi đôi với xây dựng môi trường 
làm việc thân thiện, lành mạnh và cơ chế khuyến 
khích bằng vật chất và cơ hội nghề nghiệp nhằm 
bảo đảm thu hút lực lượng cán bộ giỏi. Cơ chế đãi 
ngộ, khen thưởng cùng với các biện pháp khuyến 
khích phi vật chất khác phải được đổi mới căn bản 
để thực sự trở thành động lực thúc đẩy các đơn vị 
và cá nhân nâng cao trình độ, phát huy lòng nhiệt 
tình, hăng hái thi đua, cống hiến năng lực và trí tuệ, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và gắn bó 
lâu dài với NHNN. 

Thứ hai, hoàn thiện các văn bản để thực hiện 
chính sách phát triển nhân lực ngành ngân hàng. 
Theo đó, về nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, 
văn bản để thực hiện chính sách phát triển nhân lực 
ngành ngân hàng, 

Thứ ba, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo 
ở các cơ sở giáo dục đại học về ngành ngân hàng 
theo hướng hội nhập quốc tế.

Thứ tư, xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp 
với năng lực của nhân viên ngân hàng. Việc thực 
hiện chế độ chính sách nhằm góp phần làm tốt 
công tác quản lý phát triển nhân lực ngân hàng, 
tạo động lực để giảng viên phấn khởi, tự giác cùng 
nhau tham gia phát triển nâng cao chất lượng nhân 
viên ngành ngân hàng, nâng cao chất lượng phục 
vụ của các ngân hàng, đáp ứng nhu cầu của công 
cuộc phát triển đất nước. Đầu tiên cần xây dựng kế 
hoạch đánh giá và hướng dẫn sử dụng kết quả đánh 
giá cho việc điều chỉnh tăng thu nhập, tuyên truyền 
rộng rãi cho đội ngũ nhân viên ngành ngân hàng 
để họ phấn đấu được hưởng chính sách, tiếp đến 
ban hành các mức phụ cấp nghề nghiệp cho nhân 
viên ngành ngân hàng trong các ngân hàng cụ thể. 
Ngoài ra, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên ngành 
ngân hàng; xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, 
hình thành văn hóa của tổ chức.

Kết luận
Phát triển nguồn nhân lực cho ngành ngân hàng 

đã được coi trọng ở Việt Nam bằng những chính 
sách, những qui định từ chính phủ cho đến ngành 
và các ngân hàng thương mại. Về cơ bản Việt Nam 
có khá đầy đủ những định hướng lớn, tuy nhiên, 
việc thực hiện còn nhiều hạn chế và chưa bám sát 
vào những qui định đề ra. Vì thế chất lượng nguồn 
nhân lực ở ngành ngân hàng còn những hạn chế, 
chưa theo kịp với đòi hỏi của một ngành dịch vụ 
đi đầu trong nền kinh tế. Hiện nay, công tác đào 
tạo cán bộ tại nhiều ngân hàng vẫn mang tính hình 
thức, chưa thực chất. Công tác đào tạo cần phải gắn 
liền với kiểm tra, tổng kết, phải thực sự mang lại lợi 
ích cho ngân hàng. Việc xây dựng chế độ đãi ngộ 
để thu hút nhân lực chất lượng và “giữ chân” được 
những người có năng lực đang rất được quan tâm. 
Các ngân hàng căn cứ vào điều kiện và quy mô của 
mình để xây dựng các chế độ đãi ngộ tương xứng, 
tuy nhiên, đó cũng là chiến lược của các ngân hàng. 
Đối với các trường đào tạo ngành ngân hàng cần 
xây dựng lại khung chương trình giảng dạy phù 
hợp hơn với thực tế, để làm được điều này, các 
trường cần phải có sự phối hợp với các ngân hàng. 
Do các ngân hàng có nhiều vị trí tuyển dụng, cần có 
khung đào tạo riêng đối với từng vị trí để sau này 
ra trường các sinh viên có thể đảm nhận được công 
việc ngay theo nhu cầu của nhà tuyển dụng.
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1. Mở đầu
Du lịch là một hoạt động xuất hiện từ rất lâu trong 

lịch sử nhân loại. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, 
cho đến nay du lịch đã trở thành nhu cầu không thể 
thiếu trong đời sống sinh hoạt của con người. Thời 
gian qua, cùng với sự tăng trưởng về kinh tế, nhu cầu đi 

du lịch của người dân ở mọi quốc gia, mọi địa phương 
đều gia tăng, làm cho du lịch trở thành một ngành kinh 
tế mang lại nhiều việc làm, lợi nhuận cho các quốc gia 
và địa phương biết khai thác tài nguyên du lịch của 
mình. Ở tỉnh Quảng Ninh, du lịch được xem như là 
ngành “công nghiệp không khói”, một ngành kinh tế 
mũi nhọn nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội (KT-XH) và là một trong những ngành dịch vụ 
quan trọng trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Do 
đó, những năm qua, cùng với các địa phương trong 
cả nước, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm đến việc xây 
dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý nói chung, cơ cấu kinh 
tế du lịch (KTDL) hợp lý nói riêng, nhằm vừa tăng 
cường khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch, gia 
tăng tỷ trọng ngành dịch vụ du lịch trong cơ cấu kinh 
tế, vừa đảm bảo cho sự phát triển KT-XH và quốc 
phòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh. Điều đó nói lên tầm 
quan trọng của việc xây dựng cơ cấu KTDL hợp lý đối 
với sự phát triển toàn diện của nền kinh tế. Do đó, để 
có một cơ cấu được sắp xếp, bố trí hợp lý và thực sự 
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp nhiều hơn 
nữa vào sự phát triển KT-XH của Tỉnh trong thời gian 
tới thì đòi hỏi ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh phải tiến 
hành cơ cấu lại. Để quá trình cơ cấu lại thành công thì 
yêu cầu đặt ra là cần tiếp tục làm sáng tỏ các vấn đề lý 
luận và thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp cơ 
cấu lại KTDL trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phù hợp, 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ CẤU LẠI KINH TẾ DU LỊCH  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030
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Quang Ninh is a major tourist center of Vietnam 
and the world. In recent years, the Province 
has taken advantage of the local advantages 
to implement the tourism economic structure, 
initially bringing many prosperous and outstanding 
results. However, in the face of complicated 
developments recently, especially the impact 
of the Covid-19 pandemic, it has seriously 
impacted tourism in Quang Ninh province. That 
requires entities in the Province to synchronously 
implement many solutions to restructure the 
tourism industry, making this process more 
reasonable, effective and successful. The article 
addresses the theory and practice of tourism 
economic structure, and also proposes and 
recommends a number of solutions to restructure 
the tourism economy in Quang Ninh province, 
aiming at development goals Quang Ninh tourism 
by 2030 becomes a key and sustainable economic 
sector.

• Key words: solution, structure, restructure, 
tourism economy, spearhead economy.

JEL codes: Z30, Z32, Z33, Z39

Quảng Ninh là một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam và thế giới. Những năm qua, Tỉnh đã tận dụng những 
lợi thế sẵn có của địa phương để thực hiện cơ cấu kinh tế du lịch, bước đầu đã mang đến nhiều kết quả 
khởi sắc và nổi bật. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp thời gian qua, đặc biệt là ảnh hưởng của 
đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến du lịch tỉnh Quảng Ninh. Điều đó đòi hỏi các chủ thể trong 
Tỉnh phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cơ cấu lại ngành du lịch, giúp cho quá trình này ngày càng hợp 
lý, đạt hiệu quả và thành công hơn. Bài viết đề cập đến lý luận và thực tiễn về cơ cấu kinh tế du lịch, đồng 
thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp cơ cấu lại kinh tế du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhằm hướng 
đến mục tiêu phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và bền vững.

• Từ khóa: giải pháp, cơ cấu, cơ cấu lại, kinh tế du lịch, kinh tế mũi nhọn.
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nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo cho quá trình đó 
luôn đi đúng hướng, đáp ứng năng lực và yêu cầu phát 
triển thành ngành kinh tế mũi nhọn.

2. Lý luận và thực tiễn về cơ cấu kinh tế du 
lịch và cơ cấu lại kinh tế du lịch trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh 

Cơ cấu kinh tế là tổng thể những mối quan hệ về số 
lượng và chất lượng giữa các bộ phận cấu thành nền 
kinh tế trong không gian, thời gian và những điều kiện 
KT-XH nhất định. Thông qua những cách hiểu, quan 
niệm khác nhau, tác giả cho rằng: Cơ cấu kinh tế du 
lịch là tổng thể những mối quan hệ về số lượng và chất 
lượng giữa các bộ phận cấu thành ngành du lịch trong 
không gian, thời gian và những điều kiện kinh tế - xã 
hội nhất định. Từ nghiên cứu quan niệm này, dưới góc 
độ tiếp cận cơ cấu KTDL theo ngành, vùng và thành 
phần kinh tế trong phạm vi, cấp độ địa phương là tỉnh 
Quảng Ninh, tác giả quan niệm: Cơ cấu kinh tế du lịch 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là tổng thể những mối 
quan hệ về số lượng và chất lượng giữa các bộ phận 
cấu thành ngành du lịch trong không gian, thời gian và 
những điều kiện kinh tế - xã hội nhất định của Tỉnh ở 
từng thời kỳ.

Kinh tế du lịch muốn phát triển bền vững thì cơ 
cấu KTDL phải hợp lý, đáp ứng nhu cầu đặt ra của 
thời đại. Do đó, để cơ cấu KTDL hợp lý, hiện đại và 
hiệu quả thì phải tiến hành quá trình cơ cấu lại. Cho 
đến nay, chưa có nhà khoa học hay công trình nghiên 
cứu nào đưa ra quan niệm về cơ cấu lại KTDL một 
cách rõ ràng, mà mới chỉ đề cập ở những khía cạnh và 
lát cắt khác nhau thông qua các phương tiện thông tin 
đại chúng, các hội thảo hay trong các đề án của Chính 
phủ. Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những điểm hợp 
lý từ các quan niệm khác nhau về KTDL và cơ cấu lại 
kinh tế. Đồng thời, từ sự nhận thức, cách hiểu của cá 
nhân thông qua việc nghiên cứu các khía cạnh và lát 
cắt khác nhau về cơ cấu lại KTDL, tác giả cho rằng: 
Cơ cấu lại kinh tế du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ninh là hoạt động có chủ đích của các chủ thể thông 
qua việc điều chỉnh, bố trí, sắp xếp lại các yếu tố cơ 
bản của lực lượng sản xuất và các mặt quan hệ sản 
xuất trong ngành du lịch của Tỉnh, nhằm hình thành 
một cơ cấu kinh tế du lịch mới theo hướng hợp lý, hiện 
đại và hiệu quả, giúp cho du lịch thực sự trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn, có giá trị gia tăng cao.

Thực tiễn những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã 
quán triệt, triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, đề án 
quan trọng, trong đó có đề án “Quy hoạch tổng thể 
phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030”; Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban 
Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển du lịch Quảng 
Ninh giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030; 

đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch Việt Nam đáp ứng 
yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” của 
Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định phê duyệt số 
1685/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 12 năm 2018;… Theo 
đó, trong giai đoạn 2016-2022, du lịch Quảng Ninh 
đã gặt hái được nhiều thành công với những kết quả 
lớn, nổi bật, như: cơ cấu các loại hình du lịch luôn có 
số lượng và tỷ trọng các sản phẩm thế mạnh chiếm ưu 
thế lớn; cơ cấu vùng được hình thành với bốn vùng 
không gian du lịch, các vùng mang đầy đủ đặc trưng, 
bản sắc và thương hiệu du lịch của Tỉnh; cơ cấu thành 
phần vận động theo định hướng phát triển của bốn 
thành phần kinh tế, có vai trò quan trọng và đóng góp 
ngày càng lớn vào sự phát triển của KTDL Tỉnh nhà. 
Những kết quả đó đã từng bước góp phần vào việc xây 
dựng cơ cấu KTDL hợp lý và ngày càng hoàn thiện 
hơn, trở thành địa chỉ du lịch hàng đầu, đón hàng triệu 
du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ 
dưỡng, cụ thể: tổng lượng khách du lịch đến Quảng 
Ninh năm 2022 đạt 11,6 triệu lượt, tăng 1,4 lần so với 
năm 2016; doanh thu du lịch năm 2022 đạt 22.600 tỷ 
đồng, tăng 1,7 lần so với năm 2016.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn 
còn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém ở cả cơ cấu loại 
hình du lịch, cơ cấu vùng và thành phần kinh tế so với 
yêu cầu xây dựng cơ cấu KTDL hợp lý, hiện đại và 
hiệu quả, như: cơ cấu theo loại hình du lịch còn dàn 
trải, mất cân đối; cơ cấu theo vùng chưa tạo được dấu 
ấn riêng để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh 
của từng vùng; cơ cấu theo thành phần kinh tế vẫn còn 
nhiều bất cập,… Vì vậy, đòi hỏi phải có những giải 
pháp cơ cấu lại KTDL trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 
một cách toàn diện, đồng bộ và cụ thể, để hướng tới 
xây dựng cơ cấu KTDL của Tỉnh hợp lý và thành công.

3. Giải pháp cơ cấu lại kinh tế du lịch trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh

Trên cơ sở thực trạng cơ cấu KTDL trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ninh thời gian qua. Đồng thời, để phát huy 
những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế bất 
cập, góp phần thúc đẩy quá trình cơ cấu lại KTDL trên 
địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tác giả đề 
xuất kiến nghị một số giải pháp như sau:

Một là, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện đề án cơ cấu 
lại kinh tế du lịch cho tỉnh Quảng Ninh một cách đồng 
bộ, chặt chẽ, hiệu quả và thành công trong thực tiễn 

Đây là giải pháp đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng 
trực tiếp, toàn diện đến quá trình thực hiện cơ cấu lại 
KTDL ở nhiều góc độ khác nhau, trong đó phương 
diện bố trí, sắp xếp các loại hình du lịch, vùng du lịch 
và sự phát triển của các thành phần kinh tế tham gia 
phát triển KTDL, quyết định đến kết quả, sự thành 
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công của quá trình cơ cấu lại KTDL trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh. 

Tuy quá trình cơ cấu lại KTDL đã được thực hiện 
nhằm hướng đến sự lớn mạnh và phát triển của ngành 
du lịch Tỉnh nhà, nhưng cho đến nay, Quảng Ninh 
chưa xây dựng cho địa phương một đề án cơ cấu lại 
KTDL trên địa bàn Tỉnh một cách riêng biệt, cụ thể và 
đồng bộ để bổ sung, nâng cao hiệu quả thực hiện của 
quá trình này trong thực tiễn. Xây dựng, hoàn thiện 
một đề án cơ cấu lại KTDL của Tỉnh là hết sức cần 
thiết, quan trọng và mang nhiều ý nghĩa to lớn, bởi: 
Quảng Ninh đã xác định vai trò mũi nhọn, quan trọng 
của du lịch trong cơ cấu kinh tế của Tỉnh; cùng với 
đó, nó cũng là phù hợp với bối cảnh mới của thực tiễn 
ngành du lịch trong và sau đại dịch Covid-19 vừa qua; 
đồng thời, đó cũng là để quán triệt, triển khai thực hiện 
và vận dụng hiệu quả hơn đề án “Cơ cấu lại ngành du 
lịch Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành 
kinh tế mũi nhọn” theo Quyết định phê duyệt số 1685/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký và ban hành 
năm 2018. Do đó, đòi hỏi cấp ủy Đảng, chính quyền 
và các cơ quan chuyên môn, các nhà quản lý du lịch 
trong Tỉnh cần nghiêm túc nghiên cứu và tổ chức thực 
hiện, để có thể kịp thời bổ sung trong thực tiễn, nhằm 
giúp cho quá trình này được thực hiện đồng bộ, chặt 
chẽ và hiệu quả hơn. Để thực hiện hiệu quả giải pháp 
này, cần làm tốt các biện pháp cụ thể như: Thứ nhất, 
xác định các căn cứ cho việc xây dựng đề án cơ cấu 
lại kinh tế du lịch tỉnh Quảng Ninh để bổ sung và ban 
hành thực hiện trong thực tiễn; Thứ hai, tiếp tục hoàn 
thiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, đảm bảo 
cơ sở vững chắc để xây dựng đề án cơ cấu lại phù hợp, 
đáp ứng yêu cầu của quá trình này trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh trong thực tiễn; Thứ ba, rà soát, đánh giá 
lại thực trạng của các hoạt động kinh doanh du lịch 
trên địa bàn Tỉnh để nghiên cứu, tiến hành xây dựng 
đề án cơ cấu lại cho phù hợp và kịp thời;….

Hai là, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện kết cấu 
hạ tầng du lịch, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo nền 
tảng và động lực đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại kinh 
tế du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Đây là giải pháp đột phá, có ý nghĩa tạo nền tảng, 
động lực thúc đẩy phát triển và quá trình cơ cấu lại 
KTDL nói chung, cơ cấu lại KTDL trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh nói riêng. Thời gian qua, sự tác động của 
kết cấu hạ tầng và những thành tựu của KHCN đã có 
những ảnh hưởng nhất định đến đời sống KT-XH của 
Tỉnh, trong đó có KTDL. Nhiều chủ trương, chính 
sách về những nội dung này trong ngành du lịch đã 
được tỉnh Quảng Ninh ban hành và thực hiện trong 
thời gian qua. Những chủ trương, chính sách đó đã 
được các địa phương trong Tỉnh tiếp cận, triển khai 

thực hiện triệt để, chặt chẽ. Đặc biệt, trước bối cảnh 
ảnh hưởng toàn diện, sâu sắc của đại dịch Covid-19 
lên ngành du lịch Quảng Ninh vừa qua thì vai trò của 
việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng du 
lịch và ứng dụng KHCN trong ngành du lịch lại càng 
trở nên cấp thiết, trở thành vấn đề mang tính chiến 
lược. Đây là khâu đột phá, đồng thời là vấn đề cốt lõi 
để thúc đẩy quá trình cơ cấu lại và phát triển bền vững 
ngành du lịch. Để triển khai hiệu quả giải pháp này, 
trong thời gian tới cần thực hiện tốt các biện pháp cụ 
thể như: Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh hình thức đối tác 
công - tư để xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng du 
lịch, nhất là hệ thống các công trình giao thông trọng 
điểm, chiến lược trên địa bàn Tỉnh; Thứ hai, huy động 
mọi nguồn lực cho việc xây dựng và hoàn thiện kết 
cấu hạ tầng du lịch trên địa bàn Tỉnh; Thứ ba, tiếp tục 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh 
tế, các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng 
của khoa học công nghệ đối với quá trình cơ cấu lại 
kinh tế du lịch trên địa bàn Tỉnh; Thứ tư, tăng cường 
đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch 
thông minh, du lịch số nhằm ứng dụng tiến bộ khoa 
học công nghệ vào ngành du lịch một cách triệt để, 
toàn diện và đồng bộ hơn; Thứ năm, tăng cường, đẩy 
mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại nhằm hỗ 
trợ ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh trên phạm vi, quy 
mô và địa bàn rộng lớn hơn;…

Ba là, tiếp tục huy động, sử dụng có hiệu quả 
nguồn lực tài chính trong các doanh nghiệp du lịch, 
tạo động lực thúc đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại kinh 
tế du lịch trên địa bàn tỉnh

Đây là giải pháp rất quan trọng, có ý nghĩa lớn đối 
với việc cơ cấu lại KTDL. Nguồn lực tài chính cùng 
vốn đầu tư đều có ảnh hưởng, tác động lớn đến cơ cấu, 
chất lượng của các doanh nghiệp du lịch và tiến độ, 
hiệu quả thực hiện quá trình cơ cấu lại KTDL trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tài chính là nguồn lực quan trọng của các doanh 
nghiệp du lịch. Nó bao gồm toàn bộ những nguồn 
quỹ được doanh nghiệp dùng để duy trì hoạt động, 
vận hành kinh doanh du lịch; nguồn lực này được cấu 
thành bằng nhiều phương thức khác nhau, thông qua: 
vốn chủ sở hữu, vốn tích lũy, vốn vay, nguồn tài trợ 
từ các đối tác, nhà đầu tư hoặc ngân hàng,… Nguồn 
lực tài chính trong các doanh nghiệp hoạt động, kinh 
doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện nay có 
sự phân cấp, quản lý từ trung ương tới các địa phương. 
Các nguồn lực này hiện nay chủ yếu lấy từ một số 
nguồn chính như: vốn từ ngân sách nhà nước, vốn vay, 
vốn chủ sở hữu,… (đối với khu vực nhà nước); vốn 
của HTX, của tổ chức doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu, 
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vốn vay,… (khu vực kinh tế tập thể, tư nhân); vốn của 
các tổ chức, các doanh nghiệp, các quốc gia,… (khu 
vực đầu tư trực tiếp nước ngoài). Tuy nhiên, so với 
thực trạng của ngành du lịch vừa qua thì nguồn lực 
này trong các doanh nghiệp du lịch còn thiếu và yếu, 
quy mô nhỏ; nhiều doanh nghiệp chưa có tiềm lực tài 
chính thực sự đủ mạnh, chưa có các nguồn vốn huy 
động tốt, để có thể duy trì, vận hành hoạt động của 
doanh nghiệp mình thường xuyên, ở cường độ cao, 
có thể đứng vững trước những khó khăn, trước mọi 
hoàn cảnh, đặc biệt là trước những biến động của KT-
XH trong tỉnh, trong nước và quốc tế vừa qua. Để quá 
trình cơ cấu lại KTDL trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 
đạt hiệu quả thiết thực, cần quán triệt và thực hiện một 
số biện pháp cụ thể sau như: Thứ nhất, tăng cường 
ban hành các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho các 
doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Tỉnh; Thứ hai, mở 
rộng khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp du 
lịch; Thứ ba, tăng cường sự hợp tác giữa các doanh 
nghiệp du lịch với ngân hàng để hướng tới ổn định 
dòng vốn vay và hiệu quả trong sử dụng;….

Bốn là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu cơ 
cấu lại kinh tế du lịch trên địa bàn Tỉnh

Đây là giải pháp cơ bản, đặc biệt quan trọng, có ý 
nghĩa quyết định đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả 
của quá trình cơ cấu lại KTDL, bởi nhân lực du lịch là 
nguồn lực chính, chi phối đến mọi hoạt động, từ quản 
lý, sản xuất, đầu tư, kinh doanh đến phân phối, điều 
tiết du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Cùng với đó, 
từ thực trạng của nguồn lực này sau hai năm gặp nhiều 
khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên 
nhân lực du lịch hiện nay cũng chưa thể phục hồi và 
trở lại được như thời điểm trước dịch. Đa số các doanh 
nghiệp đang gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân sự, 
đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều nhân 
sự trước đây làm du lịch giờ đã chuyển sang ngành 
nghề mới. Nhiều người chưa sẵn sàng quay trở lại vì 
đã tìm được việc tốt hơn, hoặc lo ngại thị trường du 
lịch chưa phục hồi toàn bộ; nguồn nhân lực đào tạo 
mới trong hai năm qua cũng gặp nhiều khó khăn,… 
Do đó, chưa thể đáp ứng được ngay yêu cầu của quá 
trình cơ cấu lại KTDL trên địa bàn Tỉnh. Để đáp ứng 
được yêu cầu này, đòi hỏi phải tăng cường đào tạo, bồi 
dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch 
trong thời gian tới. Thực hiện giải pháp này, cần làm 
tốt các biện pháp cụ thể như: Thứ nhất, tiếp tục điều 
chỉnh, hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm 
đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh 
nghiệp du lịch; Thứ hai, hoàn thiện chương trình phát 
triển nguồn nhân lực du lịch; Thứ ba, triển khai và 
thực hiện chặt chẽ, cụ thể kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực; Thứ tư, ưu tiên phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại kinh tế 
du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Năm là, tăng cường liên kết hợp tác trong quá trình 
cơ cấu lại kinh tế du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Đây là giải pháp cơ bản, cần thiết bởi liên kết phát 
triển kinh tế được coi là phương tiện, động lực quan 
trọng nhằm khắc phục không gian kinh tế bị chia cắt 
địa giới hành chính, sự phát triển lỏng lẻo, thiếu liên 
kết giữa các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, phát huy 
tối đa lợi thế so sánh của vùng miền và địa phương. 
Thời gian qua, sự liên kết kinh tế để phát triển du lịch 
là một xu thế tất yếu. Trong đó, tăng cường liên kết 
vùng, nội vùng, liên kết doanh nghiệp, kết nối và khai 
thác có hiệu quả khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với 
các khu vực trong nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng 
đối với quá trình cơ cấu lại KTDL. Để thúc đẩy nhanh 
quá trình cơ cấu lại KTDL, cần quán triệt và thực hiện 
các biện pháp cụ thể như: Thứ nhất, tăng cường phát 
triển cụm liên kết ngành để đẩy nhanh quá trình cơ 
cấu lại kinh tế du lịch trên địa bàn Tỉnh; Thứ hai, tăng 
cường quan hệ hợp tác du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh 
với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc 
Bộ; Thứ ba, tiếp tục mở rộng, tăng cường liên kết, hợp 
tác phát triển du lịch để khai thác mạnh mẽ thị trường 
nội địa, tạo sức hút đối với thị trường khách quốc tế;....

Các giải pháp trên cần phải thực hiện một cách 
toàn diện, đồng bộ, trong đó: xây dựng, bổ sung, hoàn 
thiện đề án cơ cấu lại KTDL cho tỉnh Quảng Ninh là 
vấn đề cấp bách, đồng thời là động lực to lớn, nền 
móng quan trọng và then chốt; đẩy mạnh xây dựng và 
hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch, ứng dụng khoa học 
công nghệ là một bước đột phá lớn; các giải pháp khác 
là những đòn bẩy quan trọng của quá trình cơ cấu lại 
KTDL tỉnh nhà.
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1. Giới thiệu
Trong bối cảnh quá trình chuyển đổi số diễn ra 

mạnh mẽ, dữ liệu đang trở thành một tài nguyên quan 
trọng, một nhân tố đổi mới cho mọi hoạt động của 
doanh nghiệp (DN). Dữ liệu hiện nay đang thực sự 
làm thay đổi cách thế giới hoạt động. Dữ liệu đang 
chuyển đổi mô hình các DN đang hoạt động và sẽ 
tiếp tục gia tăng vị thế trong tương lai. Do đó, các DN 
hiểu rằng dữ liệu là một tài sản chiến lược có vai trò 
không kém các nguồn tài sản khác như nguồn nhân 
lực, vật lực và tài lực thì sẽ phát triển mạnh mẽ và bền 
vững hơn. Cùng với sự bùng nổ của công nghệ, lượng 
dữ liệu sinh ra cũng tăng trưởng mạnh mẽ và không 
ngừng cách mạng hóa hoạt động kinh doanh của DN. 

Dữ liệu là nguồn nguyên liệu đầu vào giúp cung cấp 
thông tin quan trọng để nâng cao năng suất hoạt động, 
tối ưu chi phí, đánh giá hiệu quả kinh doanh và nâng 
cao trải nghiệm khách hàng hiệu quả của DN.

Quá trình chuyển đổi số đã chuyển DN hướng tới 
DN số. Và khi đó, dữ liệu trở thành tài sản kinh doanh 
chính, là trung tâm cho sự thành công của các DN số.  
Bối cảnh số đòi hỏi DN phải nhanh hơn, tối ưu hơn, 
hiệu quả hơn và thông minh hơn. Dữ liệu là một trong 
những chìa khóa để các DN số có được lợi thế cạnh 
tranh bền vững. DN cần kết nối được giữa chiến lược, 
kiến trúc kinh doanh và dữ liệu nhằm tạo ra hiệu quả 
cao nhất cho DN. Theo Bernard Marr (2017), DN cần 
phải nhìn nhận dữ liệu như một tài sản chiến lược thì 
mới có thể tồn tại và phát triển bền vững. Chiến lược 
dữ liệu (CLDL) trong DN là một chủ đề được cả các 
nhà nghiên cứu và thực tiễn quan tâm. Nghiên cứu của 
Bernard Marr (2017), DalleMule và cộng sự (2017) 
đã tập trung vào nghiên cứu về khái niệm CLDL, cách 
các tổ chức xây dựng và triển khai CLDL. Nghiên 
cứu đã đưa ra cách thức để DN có thể xác định rõ 
mục tiêu, xác định các nguồn dữ liệu, xây dựng cơ 
sở hạ tầng dữ liệu, và quản lý dữ liệu để đạt được lợi 
ích kinh doanh. Trong tập hợp các nghiên cứu của 
Fleckenstein và cộng sự (2018) về CLDL hiện đại đã 
xác định quy trình để điều chỉnh CLDL với chiến lược 
kinh doanh của tổ chức đồng thời mô tả cấu trúc và 
triển khai quản lý dữ liệu, khung quản lý dữ liệu trong 
tổ chức. Nghiên cứu của Bhargava và cộng sự (2020), 
đã nghiên cứu về nền tảng CLDL bao gồm tất cả các 
quy tắc liên quan đến dữ liệu do nền tảng thực hiện, 
nhằm mục đích thúc đẩy lợi thế cạnh tranh bền vững 
của DN. Các nghiên cứu khác tập trung vào vai trò lợi 
ích của CLDL trong DN trong gia tăng lợi thế cạnh 
tranh (Medeiros và cộng sự (2020), Grassi và cộng sự 
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(2022)), cách thức triển khai CLDL (Balakrishnan và 
cộng sự (2020), Fleckenstein và cộng sự (2018)). Tại 
Việt Nam, nghiên cứu của Thảo D.T.T và Công N.C 
(2020) đã có nghiên cứu cơ bản ban đầu về vai trò của 
kế toán trong CLDL lớn của DN, nghiên cứu của Lê 
Nguyễn Trường Giang (2023) về vai trò của CLDL 
trong chuyển đổi số.

Thông qua tổng quan các nghiên cứu trên đây có 
thể thấy các nghiên cứu về CLDL trong DN đã bắt 
đầu được công bố trong những năm gần đây cùng với 
sự phát triển bùng nổ của dữ liệu trong DN. Ở Việt 
Nam, chưa có nhiều các nghiên cứu chuyên sâu về 
CLDL trong DN. Nghiên cứu này tập trung phân tích 
về CLDL với các thành phần, mô hình và quy trình 
triển khai trong DN đồng thời đề xuất xây dựng mô 
hình CLDL nâng cao lợi thế cạnh tranh bền vững của 
các DN Việt Nam hiện nay.

2. Cơ sở lý luận về chiến lược dữ liệu
2.1. Chiến lược dữ liệu và vai trò của chiến lược 

dữ liệu
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã thúc đẩy 

sự tăng trưởng đột phá về dữ liệu lớn (BigData) và 
Internet vạn vật kết nối (IoT), kết hợp với các công 
nghệ nền tảng phân tích và xử lý dữ liệu lớn đã gia 
tăng vai trò của dữ liệu trong hoạt động của mọi tổ 
chức nói chung và DN nói riêng. Dữ liệu đóng vai trò 
là chìa khóa then chốt để mọi hoạt động của tổ chức, 
DN trở nên nhanh hơn, hiệu quả hơn và thông minh 
hơn. Tuy nhiên, để hướng tới dữ liệu trở thành tài sản 
kinh doanh chính và là trung tâm cho sự thành công 
của DN đòi hỏi các DN cần có CLDL.

Có hai khái niệm về CLDL và quản trị dữ liệu có 
mức độ tương đồng về quản lý và hoạch định nhưng 
khác nhau về quy mô. Theo Dama (2017), “Quản trị 
dữ liệu là sự phát triển, thực thi, và theo dõi các kế 
hoạch, chính sách, chương trình và ứng dụng thực tế 
liên quan đến việc trao đổi, kiểm soát, bảo vệ và cải 
thiện giá trị của tài sản dữ liệu và dòng chảy thông 
tin xuyên suốt hoạt động của DN” và “Chiến lược dữ 
liệu là chiến lược dữ liệu tương ứng với bản kế hoạch 
chiến lược về Quản trị dữ liệu. Bản kế hoạch này là 
để việc duy trì và liên tục cải tiến chất lượng của dữ 
liệu, sự minh bạch hóa thông tin, kết nối và bảo mật, 
đồng thời gian thiểu các rủi ro đã biết và tiềm tàng”. 
CLDL đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển 
đổi số chuyển đổi mô hình DN truyền thống sang DN 
số thông qua số hóa quy trình kinh doanh và chuyển 
đổi mô hình kinh doanh. CLDL tạo một lộ trình trình 
phát triển bền vững cho hoạt động kinh doanh của DN 
trong kỷ nguyên công nghệ thông qua cách tạo ra một 

mô hình kinh doanh với dòng chảy doanh thu và các 
hoạt động được giám sát và điều hành bởi các quyết 
định từ dữ liệu. CLDL của DN là một kế hoạch dài 
hạn xác định công nghệ, quy trình, con người và quy 
tắc cần có để quản lý tài sản dữ liệu của DN, trong đó 
thể hiện tầm nhìn dài hạn của DN trong các hoạt động 
thu thập, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng dữ liệu. 

CLDL có mối quan hệ chặt chẽ với quản trị dữ 
liệu, kiến trúc dữ liệu, mô hình dữ liệu và các nền tảng 
dữ liệu khác theo mối quan hệ phân cấp như sau:

Hình 1. Mối quan hệ giữa chiến lược dữ liệu  
và quản trị, kiến trúc và mô hình dữ liệu
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dữ liệu Công nghệ dữ liệu mới 

Nguồn: Tác giả tổng hợp

CLDL đóng vai trò quan trọng giúp các DN định 
hình, phát triển và duy trì các hoạt động hướng tới 
tính phù hợp, đổi mới sáng tạo và gia tăng lợi thế cạnh 
tranh một cách bền vững trong môi trường công nghệ 
phát triển không ngừng. Vai trò của CLDL trong DN 
được thể hiện bao gồm liên kết quá trình quản lý dữ 
liệu với chiến lược kinh doanh và quản trị dữ liệu.

2.2. Thành phần cơ bản của chiến lược  
dữ liệu

Chiến lược dữ liệu DN bao gồm nhiều thành phần 
cơ bản để xác định cách DN quản lý và sử dụng dữ 
liệu. Các thành phần quan trọng của chiến lược dữ 
liệu DN bao gồm:

Mục tiêu và tầm nhìn dữ liệu: Xác định mục tiêu 
dữ liệu dài hạn của DN và tầm nhìn về cách dữ liệu 
sẽ được sử dụng để hỗ trợ sự phát triển và thành công 
của DN.

Quy trình thu thập và lưu trữ dữ liệu: Xác định 
cách DN sẽ thu thập, lưu trữ và quản lý dữ liệu. Điều 
này bao gồm cả quyết định về việc sử dụng lưu trữ 
truyền thống hoặc trên nền tảng đám mây, quản lý cơ 
sở dữ liệu, và quy trình sao lưu dữ liệu.

Bảo mật và tuân thủ: CLDL cần đảm bảo tính bảo 
mật của dữ liệu và tuân thủ các quy định liên quan đến 
quyền riêng tư và an ninh thông tin.
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Kiến thức và nguồn nhân lực: Xác định nhu cầu 
về kiến thức và nguồn nhân lực để thực hiện CLDL. 
Điều này có thể bao gồm đào tạo nhân viên, tuyển 
dụng chuyên gia dữ liệu, và phát triển năng lực trong 
lĩnh vực dữ liệu.

Công nghệ và hạ tầng: Định rõ các công nghệ và 
hạ tầng cần thiết để hỗ trợ việc quản lý và phân tích 
dữ liệu, bao gồm các công cụ phân tích dữ liệu, cơ sở 
dữ liệu, và hệ thống lưu trữ dữ liệu DN.

Quy trình và quy tắc: Xác định các quy trình và 
quy tắc về việc thu thập, xử lý, và chia sẻ dữ liệu trong 
DN. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán và chất 
lượng của dữ liệu.

Phân tích dữ liệu và sử dụng: Xác định cách DN 
sẽ phân tích và sử dụng dữ liệu để đạt được mục tiêu 
kinh doanh. Điều này bao gồm cách DN sẽ trích xuất 
thông tin hữu ích từ dữ liệu và áp dụng nó vào quyết 
định kinh doanh.

Đánh giá hiệu suất: Thiết lập các chỉ số hiệu suất 
và cách đánh giá tiến triển đối với mục tiêu dữ liệu 
trong chiến lược của DN.

Tài chính và nguồn lực: Xác định nguồn tài chính 
và nguồn lực cần thiết để triển khai và duy trì CLDL 
của DN.

Tối ưu hóa và thích nghi: Chiến lược dữ liệu DN 
cần có các khả năng tối ưu hóa và thích nghi với sự 
thay đổi trong môi trường kinh doanh và công nghệ.

Tất cả những thành phần này cùng đóng góp vào 
việc xây dựng một CLDL mạnh mẽ và hiệu quả giúp 
DN tận dụng tối đa giá trị từ dữ liệu của mình.

2.3. Mô hình hóa chiến lược dữ liệu DN
Hình 2. Mô hình chiến lược dữ liệu

Nguồn: Global Data Strategy (2021)

Theo Global Data Strategy (2021), chiến lược 
dữ liệu DN cần liên kết chặt chẽ với chiến lược kinh 
doanh và các giải pháp công nghệ là cấp độ cao nhất 
của CLDL. CLDL có 05 cấp độ.

Cấp độ 1: Quản lý các nguồn dữ liệu: Ở cấp độ này 
DN thực hiện quản lý các nguồn dữ liệu từ các dữ liệu 
có cấu trúc, dữ liệu phi cấu trúc, dữ liệu bán cấu trúc và 
lưu trữ các văn bản, nội dung. Ở cấp độ 1 DN quan tâm 
đến hạ tầng công nghệ thu thập, lưu trữ dữ liệu. 

Cấp độ 2: Tích hợp dữ liệu: Ở cấp độ này DN thực 
hiện ở mức độ cao hơn đó là tích hợp dữ liệu từ nhiều 
nguồn khác nhau với các công nghệ tiền xử lý dữ liệu, 
tích hợp dữ liệu. DN xây dựng các kế hoạch tiền xử lý, 
tích hợp, quản lý các nguồn dữ liệu. Ở cấp độ này chiến 
lược dữ liệu DN tập trung vào xây dựng kiến trúc dữ 
liệu DN, tích hợp và quản lý siêu dữ liệu.

Cấp độ 3: Đòn bẩy dữ liệu thành lợi thế cạnh 
tranh: Ở cấp độ này DN đã sử dụng dữ liệu với các 
công nghệ phân tích dữ liệu lớn, kinh doanh thông 
minh, trí tuệ nhân tạo kết hợp với các kho dữ liệu để 
tạo thành các đòn bẩy gia tăng lợi thế cạnh tranh của 
DN. Ở cấp độ này chiến lược dữ liệu DN tập trung vào 
mô hình hóa dữ liệu và chất lượng dữ liệu.

Cấp độ 4: Quản trị dữ liệu: Ở cấp độ này chiến 
lược dữ liệu DN đóng vai trò kết nối các nguồn lực 
trong DN cả con người, quy trình, quy định, văn hóa 
hướng tới các nguồn lực được sử dụng tối ưu và vận 
hành cùng nhau. Ở cấp độ này chiến lược dữ liệu DN 
tập trung vào tối ưu về mặt công nghệ, hệ thống dữ liệu 
và định hình văn hóa dữ liệu trong DN.

Cấp độ 5: Chiến lược dữ liệu liên kết với chiến 
lược kinh doanh: Là cấp độ cao nhất của CLDL DN. 
Chiến lược dữ liệu DN là một phần trong chiến lược 
kinh doanh tổng thể của DN.

3. Xây dựng chiến lược dữ liệu DN
3.1. Quy trình xây dựng chiến lược dữ liệu DN
Hình 3. Quy trình xây dựng chiến lược dữ liệu

Nguồn: Tổng hợp từ Bernard Marr (2017)

Theo Bernard Marr (2017), dữ liệu là nguồn tài 
sản quan trọng của DN, được DN sử dụng để cải thiện 
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tình hình kinh doanh hiện tại, hỗ trợ ra quyết định kinh 
doanh và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Nghiên cứu 
cũng chỉ ra 06 bước để xây dựng chiến lược dữ liệu 
DN bao gồm: Xác định nhu cầu CLDL; Xác định các 
nguồn dữ liệu; Xác định các công nghệ trong phân tích 
dữ liệu; Xác định các công nghệ trực quan hóa dữ liệu; 
Hạ tầng công nghệ dữ liệu; Xác định các kế hoạch hoạt 
động của CLDL.

3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược dữ 
liệu DN

Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến CLDL của DN, và 
chúng cần được xem xét để đảm bảo sự thành công của 
chiến lược. Một số nhân tố quan trọng ảnh hướng đến 
chiến lược dữ liệu DN bao gồm:

Mục tiêu kinh doanh: Mục tiêu và chiến lược kinh 
doanh của DN có ảnh hưởng lớn đến CLDL. Dữ liệu 
cần liên kết chặt chẽ với mục tiêu kinh doanh để tạo ra 
giá trị thực sự. Mục tiêu kinh doanh định hướng toàn 
bộ CLDL của DN.

Nhu cầu của khách hàng: Hiểu rõ nhu cầu và mong 
muốn của khách hàng là quan trọng để xác định loại 
dữ liệu cần thu thập và cách sử dụng để nâng cao trải 
nghiệm của khách hàng.

Công nghệ và hạ tầng: Năng lực hạ tầng công nghệ 
của DN định hình cách DN có thể thu thập, lưu trữ, và 
xử lý dữ liệu. Việc xác định và đầu tư vào các công 
nghệ thu thập, xử lý, lưu trữ, phân tích, sử dụng phù 
hợp là nhân tố quan trọng trong chiến lược dữ liệu DN.

Người dùng cuối: Người sử dụng cuối, bao gồm cả 
nhân viên và khách hàng, ảnh hưởng đến việc thu thập 
và sử dụng dữ liệu. CLDL nên được thiết kế để đáp ứng 
nhu cầu của họ. Chiến lược dữ liệu DN cần định hướng 
hình thành và phát triển văn hóa dữ liệu của DN.

Nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực chất lượng cao có 
đủ kiến thức, kỹ năng để thực hiện chiến lược dữ liệu là 
nhân tố quan trọng. Doanh nhiệp cần xây dựng cả các 
chiến lược đào tạo, tuyển bổ sung nguồn nhân lực đáp 
ứng CLDL.

Bảo mật và tuân thủ: Bảo mật dữ liệu và tuân thủ 
các quy định liên quan đến quyền riêng tư và an ninh 
thông tin là yếu tố không thể thiếu trong chiến lược dữ 
liệu DN.

Thay đổi trong môi trường kinh doanh: Sự thay đổi 
liên tục trong môi trường kinh doanh và công nghệ có 
thể yêu cầu điều chỉnh và tối ưu hóa CLDL.

Ngân sách và tài chính: Khả năng đầu tư vào 
CLDL và duy trì nó phụ thuộc vào ngân sách và tài 
chính của DN.

Đối thủ và cơ hội thị trường: Thị trường và đối thủ 
cũng có ảnh hưởng đến cách DN sử dụng dữ liệu để 

cạnh tranh và tạo ra cơ hội kinh doanh.
Chính trị và pháp lý: Các yếu tố chính trị và pháp 

lý có thể ảnh hưởng đến việc thu thập và sử dụng dữ 
liệu, vì vậy cần tuân thủ và điều chỉnh theo các quy 
định hiện hành.

Thách thức công nghệ: Các thách thức công nghệ 
như thất bại hệ thống, sự cố bảo mật, và sự phức tạp 
trong việc tích hợp dữ liệu, phân tích, xử lý dữ liệu 
cũng cần được xem xét và đối phó trong CLDL.

Tất cả các nhân tố này phải được cân nhắc khi xây 
dựng và triển khai CLDL để đảm bảo rằng nó phản ánh 
mục tiêu kinh doanh và sẵn sàng thích nghi với môi 
trường biến đổi.

4. Chiến lược dữ liệu nâng cao lợi thế cạnh tranh 
bền vững của DN 

Bối cảnh chiến lược dữ liệu tại các các DN 
Với sự phát triển bùng nổ của công nghệ đã tạo ra 

một lượng dữ liệu bùng nổ theo cấp số nhân. Thế giới 
tràn ngập dữ liệu, tình trạng dữ liệu bị dư thừa và phân 
mảnh ngày càng nhiều. Đến năm 2025, theo diễn đàn 
kinh tế thế giới, ước tính mỗi ngày sẽ có 463 exabyte 
dữ liệu (mỗi exabyte bằng 1 triệu terabyte) được tạo ra 
trên toàn cầu - tương đương với 92,6 lần tổng số lượng 
từ ngữ trên toàn cầu. Với lượng dữ liệu được tạo ra tăng 
khoảng 40% mỗi năm, các DN phải đối mặt với các 
thách thức để quản lý dữ liệu tăng trưởng đó một cách 
hiệu quả phục vụ cho cải thiện quy trình kinh doanh và 
tăng trưởng bền vững của DN. Các DN phải đối mặt 
với năm thách thức lớn đến từ dữ liệu: 

Thứ nhất là quản lý tăng trưởng dữ liệu: Dữ liệu 
tăng trưởng gần gấp đôi mỗi năm do nguồn dữ liệu 
ngày càng đa dạng, sự tăng trưởng về dữ liệu phi cấu 
trúc, dữ liệu về khách hàng,… tạo ra thách thức lớn 
cho DN trong việc tổ chức thu thập, lưu trữ và xử lý. 
CLDL của DN vừa phải chủ động đáp ứng được sự 
tăng trưởng quy mô dữ liệu vừa phải giảm chi phí liên 
quan đồng thời thích ứng tối đa với chiến lược của DN. 

Thứ hai là thách thức về quản lý đa dạng dữ liệu: 
Sự gia tăng mạnh mẽ từ các nguồn dữ liệu bên ngoài 
DN đến từ các dữ liệu phi cấu trúc (chiếm đến hơn 
80% dữ liệu DN hiện nay). Điều này tạo ra một thách 
thức lớn cho chiến lược dữ liệu DN có thể thích ứng 
với việc quản lý và phân tích hiệu quả các nguồn dữ 
liệu này.

Thứ ba là thách thức về vấn đề tiền xử lý dữ liệu: 
Dữ liệu tăng trưởng nhanh đồng nghĩa với các dữ liệu 
rác cũng tăng trưởng đồng thời. CLDL của DN phải 
giải quyết thách thức lớn với dữ liệu rác như trùng lặp, 
khuyết thiếu không đầy đủ, không chính xác, không 
cập nhật, không đúng định dạng, …
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Thứ tư là DN đối mặt với áp lực tạo ra những giá 
trị mới kịp thời: DN đối diện với thách thức trong việc 
làm thế nào để có thể sử dụng dữ liệu và phân tích một 
cách hiệu quả để đạt được những hiểu biết có giá trị cần 
thiết trong việc định hướng các quyết định kinh doanh 
quan trọng, giúp tăng năng suất và gia tăng lợi thế cạnh 
tranh của DN.

Thứ năm là tuân thủ dữ liệu: Các quy định về bảo vệ 
dữ liệu nói chung và dữ liệu cá nhân ngày càng nhiều 
đòi hỏi các doanh nghiệp phải tuân thủ. Ngoài ra việc 
bảo vệ dữ liệu nhất là các dữ liệu nhạy cảm về cá nhân 
khách hàng, dữ liệu tài chính,… cũng là những rủi ro 
ảnh hưởng lớn đến DN. Rủi ro tuân thủ dữ liệu là một 
thách thức lớn trong xây dựng chiến lược dữ liệu DN.

Khuyến nghị với các DN Việt Nam
Các DN Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi 

số mạnh mẽ. Chuyển đổi số tạo ra một loại tài nguyên 
mới là dữ liệu. Kinh tế số là nền kinh tế dựa trên dữ 
liệu. Tỷ lệ đóng góp của kinh tế số trong GDP đã tăng 
từ 11,91% năm 2021 lên 14,26% trong năm 2022 và 6 
tháng đầu năm 2023 đã đạt gần 15%. Mục tiêu kinh tế 
số Việt Nam chiếm tối thiểu 20% GDP vào năm 2025, 
đến năm 2030 đạt tối thiểu 30% như Chiến lược quốc 
gia về phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính 
phủ ký ban hành. Để đạt được mục tiêu đó cần có các 
giải pháp đột phá từ chính phủ, ban ngành, địa phương 
đến từng DN. Các DN muốn tạo lập được lợi thế cạnh 
tranh bền vững trong bối cảnh nền kinh tế số cần xây 
dựng được chiến lược dữ liệu DN phù hợp với chiến 
lược DN. Một số khuyến nghị đối với các DN Việt 
Nam trong xây dựng CLDL hướng tới gia tăng lợi thế 
cạnh tranh trong nền kinh tế số là:

Thứ nhất là xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu chiến 
lược dữ liệu DN cần đạt được. CLDL hỗ trợ cho chiến 
lược kinh doanh của DN. Dựa trên chiến lược kinh 
doanh phù hợp với bối cảnh phát triển nền kinh tế số 
và các thách thức mà DN đang đối mặt để xây dựng 
CLDL của DN.

Thứ hai là chiến lược dữ liệu DN cần cân bằng tất 
cả các yếu tố kỹ thuật và phi kỹ thuật. Kế hoạch và 
ngân sách cho thực thi CLDL cần phải đảm bảo toàn 
diện ngoài các vấn đề về kỹ thuật bao gồm hạ tầng 
công nghệ cho thu thập, xử lý phân tích và sử dụng còn 
phải tính toán đến đào tạo nguồn nhân lực thu thập dữ 
liệu phù hợp và hiểu các yêu cầu về chất lượng dữ liệu 
đến việc phát triển văn hóa DN nơi các quyết định dựa 
trên dữ liệu thay vì dựa trên kinh nghiệm và trực giác.

Thứ ba là các DN cần xây dựng bộ chỉ số đo lường 
đánh giá thành công trong lộ trình thực thi chiến lược 
dữ liệu. Đo lường đánh giá kết hợp với mục tiêu cụ thể 

DN đã xây dựng sẽ hỗ trợ DN kiểm soát tiến trình thực 
thi chiến lược của mình từ đó DN có thể theo dõi tiến 
độ và đánh giá được mức độ đạt được mục tiêu đề ra.

Thứ tư là DN cần cân bằng cả dữ liệu có cấu trúc 
và phi cấu trúc. Hầu hết các DN Việt Nam trong CLDL 
mới chỉ chú trọng đến các dữ liệu cấu trúc từ các hệ 
thống thông tin của DN đang có chưa coi trọng các 
dữ liệu phi cấu trúc đang tăng trưởng mạnh và có ảnh 
hưởng nhiều đến lợi thế cạnh tranh bền vững của DN. 
DN cần xây dựng CLDL vững chắc cân bằng cả dữ 
liệu có cấu trúc và không cấu trúc để mang lại những 
hiểu biết sâu sắc gia tăng lợi thế cạnh tranh bền vững.

Thứ năm là chiến lược dữ liệu DN phải xem xét đến 
các vấn đề về pháp lý, đạo đức và quyền riêng tư của 
dữ liệu. CLDL phải xây dựng và đồng bộ các giải pháp 
quản trị dữ liệu phù hợp và cân nhắc đến các vấn đề 
pháp lý, đạo đức và quyền riêng tư của dữ liệu. DN cần 
đánh giá cao tầm quan trọng của việc xác định quyền 
truy cập dữ liệu, bảo mật, đạo đức, quyền riêng tư và 
cách đảm bảo chất lượng dữ liệu.  

5. Kết luận
Xây dựng chiến lược dữ liệu DN dựa trên kết hợp 

chiến lược DN đóng vai trò quan trọng cho DN trong 
kỷ nguyên số và gia tăng lợi thế cạnh tranh bền vững. 
Thực thi CLDL như là một phần của chiến lược tổng 
thể của DN. Xây dựng CLDL thành công là định hình 
một lộ trình chuyển đổi số thành công hướng mọi hoạt 
động, mô hình kinh doanh của DN theo định hướng 
văn hóa dữ liệu. Thông qua xác định mục tiêu, tầm nhìn 
CLDL kết hợp lộ trình phát triển hạ tầng công nghệ 
thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu theo định hướng 
chiến lược kinh doanh của DN. Ngoài ra việc phát triển 
hình thành văn hóa định hướng dữ liệu kết hợp đào 
tạo phát triển nguồn nhân lực, thiết lập hệ thống kiểm 
soát đo lường đánh giá thành công trong lộ trình thực 
hiện CLDL là những yếu tố then chốt để đảm bảo cho 
CLDL của DN thành công.
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Giới thiệu
Hiện nay, nhiều người, trong đó có giới trẻ cần 

các hình thức di chuyển an toàn, nhanh chóng, tiện 
lợi. Trong đó, không thể không nhắc đến ngành dịch 
vụ xe công nghệ với sự ra đời của các ứng dụng đặt 
xe trực tuyến, tích hợp với định vị toàn cầu (GPS) 
như các thương hiệu: Grab, Be, Gojek... Tại Hà Nội 
- thủ đô của đất nước, một thành phố phát triển về 
mọi mặt, số lượng giới trẻ khá nhiều, chính vì vậy, 
nhu cầu sử dụng xe ôm công nghệ của họ cũng cũng 
đặc biệt cao hơn ở các thành phố khác. 

Nhờ sự phát triển mạnh mẽ cùng với tốc độ phát 

triển vượt trội, ngành dịch vụ xe công nghệ đã nhanh 
chóng thu hút được lượng khách hàng trung thành 
và có tiềm năng dồi dào, đặc biệt là giới trẻ. Vậy đâu 
là những nhân tố ảnh hưởng chính đến quyết định 
sử dụng dịch vụ xe ôm công nghệ của giới trẻ? Đây 
chính là lý do, tác giả quyết định lựa chọn nghiên 
cứu về đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng 
đến quyết định sử dụng dịch vụ xe công nghệ của 
giới trẻ trên địa bàn TP. Hà Nội”, từ đó tìm ra các 
giải pháp khắc phục các hạn chế cho doanh nghiệp. 

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
Cơ sở lý thuyết
Lưu Chí Danh, Trần Nguyễn Phương Loan, Lưu 

Mỹ Linh (2021) đã kiểm định với 511 giới trẻ nam, 
nữ tại các trường đại học đang và đã sử dụng dịch 
vụ xe ôm công nghệ, đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng 
đến quyết định sử dụng dịch vụ xe ôm công nghệ 
của giới trẻ các trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh 
bao gồm: Chất lượng dịch vụ, giá trị giá cả, giao 
dịch thuận tiện, mức độ dễ sử dụng, sự hữu ích, thói 
quen, nhận thức thương hiệu. Trong đó, yếu tố quan 
trọng nhất là Nhận thức sự hữu ích, tác động kém 
nhất là Thương hiệu.

Đỗ Đình Nam (2018) đã kiểm định 221 người 
đang sinh sống tại Hà Nội có hiểu biết về dịch vụ 
Uber thông qua bảng khảo sát, đã chỉ ra, Ý định sử 
dụng dịch vụ Uber ảnh hưởng bởi 5 yếu tố, sắp xếp 
theo thứ tự giảm dần đó là (1) Giá trị giá cả, (2) 
Rào cản kỹ thuật, (3) Sự hấp dẫn của PTCN, (4) 
Nhận thức sự hữu ích và cuối cùng là (5) Chuẩn 
mực chủ quan. 

F.Sam, Kofi Adu-Boahen, Kwaku Kissah- 
Korsah (2014) đã chỉ ra, các nhân tố ảnh hưởng đến 
quyết định lựa chọn phương tiện công cộng và bảo 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ 
XE CÔNG NGHỆ CỦA GIỚI TRẺ TRÊN ĐỊA BÀN TP. HÀ NỘI

TS. Nguyễn Bảo Ngọc*

Ngày nhận bài: 11/10/2023
Ngày gửi phản biện: 13/10/2023
Ngày nhận kết quả phản biện: 22/12/2023
Ngày chấp nhận đăng: 02/01/2024

* Trường Đại học Thương mại

The article aims to find and evaluate the factors 
that influence young people's decision to use 
technology vehicle services in the Hanoi city 
approved the results of a survey of 362 young 
people living in the Hanoi city. Research results 
show that there are 5 factors that influence 
young people's decision to use technology 
vehicle services in the city. Hanoi, including: (1) 
Perception of usefulness; (2) Value, price; (3) 
Service quality; (4) Brand recognition; (5) Personal 
vehicle.

• Key words: usage decision, technology vehicle 
services, young people, Hanoi city.

JEL codes: F14, B23

Bài viết nhằm tìm ra và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ xe công nghệ của 
giới trẻ trên địa bàn TP. Hà Nội thông qua kết quả khảo sát 362 người trẻ tuổi đang sinh sống trên địa bàn 
TP. Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 yếu tố có ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ xe công 
nghệ của giới trẻ trên địa bàn TP. Hà Nội, gồm: (1) Nhận thức sự hữu ích; (2) Giá trị, giá cả; (3) Chất lượng 
dịch vụ; (4) Nhận biết thương hiệu; (5) Phương tiện cá nhân.

• Từ khóa: quyết định sử dụng, dịch vụ xe công nghệ, giới trẻ, TP. Hà Nội.
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trợ bao gồm: Độ tin cậy của xe buýt/nhà cung cấp 
dịch vụ; chất lượng trải nghiệm trên xe; khả năng 
cung cấp dịch vụ; nhận thức sự an toàn của xe buýt/
hồ sơ tai nạn, chất lượng tiện nghi phương tiện; khả 
năng chi trả giá vé. Trong đó, Khả năng chi trả giá 
vé là yếu tố có tác động mạnh mẽ nhất. 

Nur Elfi Husda và Nuramaliafitrah (2020) đã  
xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của 
người tiêu dùng tại Đại học Putera Batam, giới trẻ 
sử dụng dịch vụ Go-Jek, cũng như xác định các yếu 
tố chi phối trong quyết định sử dụng dịch vụ Go-Jek 
của người tiêu dùng. Kết quả cho thấy, các yếu tố 
chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến quyết định lựa 
chọn dịch vụ vận chuyển của giới trẻ dựa trên đơn 
đặt hàng dịch vụ “Xe ôm” bao gồm 6 yếu tố: dịch 
vụ, lái xe đầy đủ, an ninh, lòng tin, đáp ứng và độ 
tin cậy, trong đó yếu tố chi phối mạnh nhất là yếu tố 
dịch vụ. 

Kết quả nghiên cứu của Anggi Gumilar, 
Dionisius W. D., Ivan Oliver, Jeanifer Gunawan, 
Sfenrianto Sfenrianto (2019) chỉ ra, “nhận thức về 
tính dễ sử dụng” được lựa chọn bởi phần lớn người 
tham gia lựa chọn và công nhận là yếu tố có tác động 
lớn nhất đến quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ xe 
ôm công nghệ (GOJECK; Grab) của họ. Các biến 
“Nhận thức về tính dễ sử dụng”, “Nhận thức sự hữu 
ích” và “Nhận thức rủi ro” cũng hỗ trợ tác động đến 
quyết định hành vi của người tham gia khảo sát. 
Tuy nhiên “Nhận thức rủi ro” thực tế lại không có 
nhiều tác động đáng kể đến biến “Nhận thức sự hữu 
ích”. Đồng thời biến “Tính đổi mới của cá nhân” lại 
không có tác động lớn đến biến “Nhận thức rủi ro”. 

Mô hình nghiên cứu đề xuất
Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Nguồn: Đề xuất của tác giả 

Từ các nghiên cứu trước đây, tác giả đề xuất 
mô hình nghiên cứu như Hình với biến phụ thuộc 
là Quyết định sử dụng dịch vụ xe công nghệ của 
giới trẻ trên địa bàn TP. Hà Nội và 5 biến độc lập 

là (1) Nhận thức sự hữu ích; (2) Giá trị giá cả; (3) 
Chất lượng dịch vụ; (4) Nhận biết thương hiệu; (5) 
Phương tiện cá nhân; cùng với biến Nhân khẩu học 
là biến phụ.

Các giả thuyết nghiên cứu được đưa ra như sau:
H1: Nhận thức sự hữu ích ảnh hưởng đến quyết 

định sử dụng xe ôm công nghệ của giới trẻ trên địa 
bàn Cầu Giấy.

H2: Giá cả giá trị ảnh hưởng đến quyết định sử 
dụng xe ôm công nghệ của giới trẻ trên địa bàn Cầu 
Giấy.

H3: Chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến quyết 
định sử dụng xe ôm công nghệ của giới trẻ trên địa 
bàn Cầu Giấy.

H4: Nhận biết thương hiệu ảnh hưởng đến quyết 
định sử dụng xe ôm công nghệ của giới trẻ trên địa 
bàn Cầu Giấy.

H5: Phương tiện cá nhân ảnh hưởng đến quyết 
định sử dụng xe ôm công nghệ của giới trẻ trên địa 
bàn Cầu Giấy.

H6: Nhân khẩu học tạo nên sự khác biệt đến 
quyết định sử dụng xe ôm công nghệ của giới trẻ 
trên địa bàn Cầu Giấy.

Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp thực 

hiện khảo sát trực tiếp và gửi qua email. Việc khảo 
sát trực tiếp được thực hiện với đối tượng là giới trẻ 
trên địa bàn TP. Hà Nội từ ngày 29/09/2022 đến ngày 
15/02/2023. Bảng hỏi phục vụ cho việc khảo sát qua 
email được thiết kế trên Google Docs, sau đó, bảng 
khảo sát sẽ được đính kèm trong email gửi tới từng 
người tham gia. Khảo sát được thực hiện đối với 360 
mẫu được gửi gồm 360 mẫu gửi qua email. Trong số 
385 mẫu gửi đi thì có 362 phiếu hợp lệ, chiếm 94%. 
Tất cả số phiếu hợp lệ đều được xử lý bằng phần mềm 
SPSS 20 để tiến hành phân tích tương quan, độ tin 
cậy, phân tích hồi quy, phân tích nhân tố và cuối cùng 
là kiểm định lại giả thuyết nghiên cứu. Nghiên cứu 
này sử dụng thang đo Likert 5 cấp độ: (1) Hoàn toàn 
không đồng ý, (2) Không đồng ý, (3) Trung lập, (4) 
Đồng ý, (5) Hoàn toàn đồng ý.

Kết quả nghiên cứu
Kiểm định Cronbach’s Alpha 
Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha ở Bảng 1 

cho thấy, nhóm yếu tố “Chuẩn mực chủ quan” - biến 
phụ thuộc, có hệ số α > 0.8 và 5 nhóm yếu tố còn lại 
đều đáp ứng yêu cầu hệ số α > 0.6. Vì vậy, qua kết 
quả kiểm định Cronbach’s Alpha, không có biến nào 
được loại bỏ.
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Bảng 1: Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha
Nhóm yếu tố Cronbach’s Alpha

Nhận thức sự hữu ích 0,873
Giá trị, giá cả 0,889
Chất lượng dịch vụ 0,879
Nhận biết thương hiệu 0,718
Phương tiện cá nhân 0,782
Quyết định sử dụng dịch vụ xe ôm công nghệ 0,858

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả

Kiểm định EFA
Bảng 2: Kiểm định KMO và Bartlet

KMO .763

Bartlett’s Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 3771.359 
df 153
Sig. .000

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả 

Sau khi thực hiện kiểm định Cronbach’s Alpha, 
không có biến nào được loại bỏ.  Tiếp tục thực hiện 
kiểm định EFA, có 18 biến quan sát được đưa vào 
phân tích với tiêu chuẩn Eigenvalue  lớn hơn 1 thì 
không có nhân tố nào được rút ra. 

Kiểm định KMO and Bartlett’s cho thấy, kết quả 
KMO = 0.763 (có trị số thuộc đoạn từ 0,5 đến 1) và  
giả thuyết H0 bị loại bỏ với mức ý nghĩa thống kê 0% 
(Sig. = 0.000), thực ra là một số rất nhỏ (Bảng 2). 

Phân tích hồi quy
Phân tích hồi quy được thực hiện với 5 biến độc 

lập bao gồm: (1) Nhận thức sự hữu ích (ký hiệu: HI), 
(2) Giá trị, giá cả (ký hiệu: GTGC), (3) Chất lượng 
dịch vụ (ký hiệu: CLDV), (4) Nhận biết thương hiệu 
(ký hiệu: TH), (5) Phương tiện cá nhân (ký hiệu: 
PTCN).

Bảng 3 cho thấy, mô hình hồi quy đưa ra tương 
đối phù hợp với ý nghĩa 1%. Hệ số R hiệu chỉnh 
= 0.175 cho thấy, mô hình có thể giải thích được 
17,5% cho tổng thể về mối liên hệ giữa các yếu tố 
ảnh hưởng đến Quyết định sử dụng dịch vụ xe ôm 
công nghệ, còn lại 82,5% là do các biến ngoài mô 
hình và sai số ngẫu nhiên.

Kết quả kiểm định Durbin - Watson = 1.737 
nằm trong khoảng 1.5 đến 2.5, nên kết quả không vi 
phạm giả định tương quan chuỗi bậc nhất.

Bảng 3: Bảng đánh giá độ phù hợp của mô hình 
theo R2 và Durbin - Watson

Model R R Square Adjusted 
R Square

Std. Error of 
the Estimate

Durbin - 
Watson

1 0.431a 0.186 0.175 0.71151 1.737
a. Biến độc lập (Constant): HI, GTGC, CLDV, TH, PTCNmean
b. Biến phụ thuộc: QD

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm nghiên cứu

Kiểm định F sử dụng bảng phân tích phương sai 
(ANOVA) là phép kiểm định giả thuyết về độ phù 
hợp của mô hình hồi quy tuyến tính tổng thể.

Bảng 4 đưa ra kết quả phân tích ANOVA cho 
thấy Sig rất nhỏ (Sig = 0.000) nên mô hình hồi quy 
phù hợp với tập dữ liệu và có thể sử dụng được.

Bảng 4: Kết quả kiểm định ANOVA
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 40.756 5 8.151 16.101 .000b

Residual 178.199 352 0.506
Total 218.955 357

a. Biến độc lập (Constant): HI, GTGC, CLDV, TH, PTCNmean
b. Biến phụ thuộc: QD

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm nghiên cứu

Kết quả phân tích hồi quy được trình bày ở Bảng 
5 cho thấy, hệ số VIF của các biến độc lập đều  
< 10, thậm chí còn < 2, do đó mà hiện tượng đa 
cộng tuyến không ảnh hưởng đến kết quả giải thích 
của mô hình. Bên cạnh đó, tất cả các giá trị Sig đều  
< 0.05, nên tất cả các biến độc lập trong mô hình đều 
có ý nghĩa thống kê và có ảnh hưởng đến biến phụ 
thuộc với mức ý nghĩa 5%.
Bảng 5: Kết quả hồi quy theo phương pháp Enter

Model

Hệ số chưa 
chuẩn hoa

Hệ số 
chuẩn hoa

t Sig.

Thống kê  
đa cộng tuyến

B Std. 
Error Beta Tolerance VIF

Constant 1.219 .265 4.599 .000
HI .045 .052 -.043 .865 .388 .924 1.082

GTGC .077 .048 .089 1.620 .106 .771 1.296
CLDV -.052 .054 -.050 -.972 .332 .865 1.155

TH .170 .057 .176 2.995 .003 .671 1.490
PTCN .330 .054 .308 6.113 .000 .910 1.099

a. Biến độc lập (Constant): HI, GTGC, CLDV, TH, PTCNmean
b. Biến phụ thuộc: QD

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm nghiên cứu

Từ kết quả hồi quy, Quyết định sử dụng dịch vụ 
xe ôm công nghệ được biểu diễn thông qua công 
thức sau đây:

QD = 1.219 - 0.043*HI + 0.089*GTGC - 
0.05*CLDV + 0.176*TH + 0.308*PTCN

Kết quả phương trình trên cho thấy, có 5 yếu tố 
có ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ xe 
công nghệ của giới trẻ trên địa bàn TP. Hà Nội, gồm: 
(1) Nhận thức sự hữu ích; (2) Giá trị, giá cả; (3) 
Chất lượng dịch vụ; (4) Nhận biết thương hiệu; (5) 
Phương tiện cá nhân. Trong đó, Nhận thức sự hữu 
ích và Chất lượng dịch vụ.

Kiểm định sự khác biệt của các biến định tính
Mục đích của việc nghiên cứu sự khác biệt của 
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các biến định tính là tìm ra sự khác biệt giữa quyết 
định sử dụng dịch vụ xe ôm công nghệ giữa các 
nhóm, được phân biệt dựa trên các yếu tố về nhân 
khẩu học, bao gồm giới tính, giới trẻ năm, thu nhập 
trung bình, phương tiện cá nhân.

Đối với kiểm định sự khác biệt giữa 2 nhóm 
phương tiện cá nhân, bài nghiên cứu sử dụng phép 
kiểm định giả thuyết về trị trung bình của 2 tổng thể. 
Còn các yếu tố còn lại về giới tính, giới trẻ năm, 
thu nhập trung bình là các yếu tố có từ 3 nhóm mẫu 
trở lên nên sẽ được áp dụng phương pháp phân tích 
phương sai ANOVA. Đây là một phương pháp phù 
hợp, vì nó có thể kiểm định tất cả nhóm mẫu cùng 
một lúc với khả năng phạm sai lần chỉ 5%.

Kiểm định quyết định sử dụng dịch vụ xe ôm 
công nghệ giữa nhóm người sở hữu phương tiện 
cá nhân và nhóm người không sở hữu phương 
tiện cá nhân

Kiểm định Levence Test được tiến hành với giả 
thuyết H0 rằng phương sai của hai tổng thể bằng 
nhau. Kết quả kiểm định cho thấy giá trị Sig. = 
0.221 > 0.05 cho thấy phương sai giữa hai nhóm 
người sở hữu phương tiện cá nhân và không sở hữu 
phương tiện cá nhân không khác nhau, vì thế nhóm 
nghiên cứu sử dụng kết quả kiểm định t ở hàng 
Equal Variances Assumed. Ta có Sig. kiểm định t 
bằng 0.198 (> 0.05), nên kết luận không có sự khác 
biệt giữa nhóm người sở hữu phương tiện cá nhân và 
nhóm người không sở hữu phương tiện cá nhân về 
quyết định sử dụng dịch vụ xe ôm công nghệ.

Kiểm định quyết định sử dụng dịch vụ xe ôm 
công nghệ giữa các nhóm nhân khẩu học khác

Bảng 6: Kết quả kiểm định sự khác biệt  
của các biến định tính

Chỉ tiêu
Mức độ đồng nhất phương sai ANOVA

Sig. F Sig.
Giới tính 0.462 2.054 0.130
Giới trẻ năm 0.271 0.106 0.956
Thu nhập trung bình 0.042 0.894 0.485
Quyết định sử dụng dịch vụ xe ôm công nghệ của giới trẻ trên địa bàn quận Cầu Giấy

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm nghiên cứu

Theo kết quả kiểm định mức độ đồng nhất 
phương sai (Test of Homogeneity of Variances), với 
mức ý nghĩa Sig. của các chỉ tiêu đều > 0.05, có thể 
nói phương sai về quyết định sử dụng dịch vụ xe ôm 
công nghệ với các nhóm giới tính, giới trẻ năm và 
thu nhập trung bình là không khác nhau. Do đó mà 
kết quả phân tích ANOVA có thể sử dụng được.

Với kết quả kiểm định ANOVA thì với tất cả các 
nhóm chỉ tiêu đều có giá trị Sig. > 0.05, nên có thể 

kết luận không có sự khác biệt trong đánh giá quyết 
định sử dụng dịch vụ xe ôm công nghệ của giới trẻ 
trên địa bàn quận Cầu Giấy xét về tất cả các yếu tố 
nhân khẩu học.

Đề xuất giải pháp 
Dựa vào kết quả đã nghiên cứu; dự báo về môi 

trường, thị trường và định hướng phát triển của các 
hãng dịch vụ xe ôm công nghệ đang kinh doanh dịch 
vụ này; nhóm nghiên cứu có đề xuất các giải pháp 
để giải quyết một số các hạn chế cũng như tác động 
mạnh mẽ hơn tới quyết định sử dụng dịch vụ xe ôm 
công nghệ của giới trẻ.

Thứ nhất, về nhóm nhân tố “Nhận thức sự hữu 
ích”. Từ kết quả thống kê và thực tế cho thấy, “hữu 
ích, tiện lợi” chính là mấu chốt để giới trẻ sử dụng 
dịch vụ xe ôm công nghệ. Tuy nhiên, các khách 
hàng vẫn gặp một số vấn đề như tài xế đến muộn 
giờ, xe đang chở khách thì hết nhiên liệu, tài xế gần 
nhất ở quá xa vị trí khách hàng,... gây tốn thời gian 
và không đáp ứng tiêu chí “tiện lợi”, bởi họ không 
nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng nhất như họ mong 
muốn. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần phải bố 
trí lại mạng lưới nhân viên của mình một cách hợp 
lý hơn để có thể thỏa mãn nhu cầu cấp bách của 
khách hàng một cách tối đa. Cùng với đó, theo kết 
quả phân tích nhân tố, biến quan sát HI2 - Tôi thấy 
sử dụng dịch vụ xe ôm công nghệ an toàn được lựa 
chọn nhiều nhất. Do đó, việc duy trì chất lượng dịch 
vụ, sự minh bạch về thông tin, danh tính tài xế; lộ 
trình đường đi và phản hồi cũ từ khách hàng đóng 
vai trò vô cùng quan trọng.

Thứ hai, về nhóm nhân tố “Giá trị giá cả”. 
Theo kết quả nhóm thu được, khách hàng đang 
khá hài lòng với mức giá hiện tại với hệ số trải 
trong khoảng 0,8. Hiện tại, các hãng xe ôm công 
nghệ trong nước phải cạnh tranh rất gay gắt với 
các hãng nước ngoài, đặc biệt là về giá. Cụ thể 
Theo đại diện hãng Mai Linh, để có thể cạnh 
tranh với dịch vụ xe ôm GrabBike và UberMoto, 
Mai Linh đưa ra tỷ lệ ăn chia doanh thu với tài 
xế M.Bike là 0% trong hai tháng đầu tiên kể từ 
khi tài xế đăng ký. Ở những tháng tiếp theo, tỷ lệ 
ăn chia doanh thu sẽ là 15%, thấp hơn mức chiết 
khấu 20-25% mà các dịch vụ xe ôm công nghệ 
khác đang áp dụng. Đồng thời, dịch vụ cũng cam 
kết giữ giá cước ổn định và không tăng giá giờ cao 
điểm. Điều này khác với GrabBike và UberMoto, 
bởi cả hai đều áp dụng chính sách giá cước linh 
hoạt. Cước phí sẽ thay đổi tùy theo nhu cầu, tăng 
giá vào những giờ kẹt xe hoặc ít xe phục vụ.
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Chính vì vậy, các hãng trước hết cần có những 
chính sách giá minh bạch, công khai cho khách 
hàng; linh hoạt về giá trong giờ cao điểm cũng 
như hỗ trợ giá khi tình hình chính trị, xã hội có 
nhiều biến động (giá xăng dầu tăng quá cao,...). 
Bên cạnh đó, biến quan sát GTGC2 Dịch vụ xe 
ôm công nghệ mang đến nhiều giá trị hơn so với 
chi phí bỏ ra mang hệ số cao nhất. Từ đó cho thấy 
các hãng xe ôm công nghệ cần tập trung vào việc 
mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng khi sử 
dụng dịch vụ như đào tạo văn hóa đối xử của tài 
xế với khách hàng, dịch vụ chăm sóc tốt hơn,... để 
mang lại cảm giác thỏa mãn cho khách hàng với 
chi phí đã bỏ ra. 

Thứ ba, về biến “Chất lượng dịch vụ”. Đây là 
biến có mức tác động cao thứ 2 chỉ sau biến “Nhận 
thức sự hữu ích”. Tại đây, biến quan sát DV1- Tôi 
hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của các 
thương hiệu xe ôm công nghệ có hệ số thấp nhất. 
Điều này cho thấy các hãng xe cần cải thiện và 
nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng như cải 
thiện hệ thống hỗ trợ, công khai sửa đổi những 
thiếu sót, ghi nhận góp ý từ khách hàng, giải quyết 
thỏa đáng những vấn đề khách hàng gặp phải. 
Thời gian vừa qua, cảnh sát giao thông tại Thành 
phố Hồ Chí Minh đã xử phạt những trường hợp 
tài xế xe ôm công nghệ liên tục sử dụng thiết bị di 
động khi chở khách, thậm chí chở ba, không đội 
mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều…

Điều này không chỉ tác động đến mức độ an 
toàn mà còn gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng 
dịch vụ của hãng. Chính vì vậy, các hãng xe phải 
chú trọng đào tạo kỹ năng trình độ, yêu cầu tài 
xế tuân thủ nghiêm những quy định đối với khách 
hàng để mang lại dịch vụ có chất lượng tốt nhất. 
Các lực lượng chức năng cũng cần xử phạt những 
trường hợp vi phạm một cách quyết liệt hơn nữa. 

Thứ tư, về nhóm nhân tố “Nhận biết thương 
hiệu”. Đây là nhóm có hệ số thấp nhất trong các 
nhóm nhân tố, chứng tỏ nhân tố này chưa có tác 
động quá nhiều đối với quyết định sử dụng dịch vụ 
xe ôm công nghệ. Đây vừa là lỗ hổng cũng vừa là 
cơ hội cho các hãng xe. Độ nhận diện phải được 
các hãng chú trọng hơn nữa, đặc biệt trong bối cảnh 
công nghệ và mạng xã hội bùng nổ như ngày nay. 
Các chiến dịch Marketing cần phải tiếp cận nhiều 
đối tượng hơn, ấn tượng hơn, tần suất nhiều hơn 
để xây dựng sự hiện diện trong tâm trí khách hàng. 

Bên cạnh đó, giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt, 
các hãng cũng phải có được cho mình điểm sáng, 

điểm khác biệt (Unique selling point) trong chất 
lượng dịch vụ, thông điệp,... để khách hàng nhớ 
đến thương hiệu khi muốn sử dụng dịch vụ xe ôm 
công nghệ. Các hãng cũng có thể tích hợp nhiều 
hình thức để tiếp cận khách hàng trên nhiều khía 
cạnh hơn như tích hợp xe ôm công nghệ với giao 
đồ ăn nhanh, giao hàng, chuyển phát nhanh. Điều 
này sẽ làm tăng độ nhận diện thương hiệu, kết hợp 
với chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng 
phù hợp sẽ tạo ra sự trung thành thương hiệu rất 
lớn. 

Cuối cùng là nhóm nhân tố “Phương tiện cá 
nhân”. Về yếu tố này, những người tham gia khảo 
sát phần lớn đều cho rằng phương tiện cá nhân rất 
thuận tiện. Chính điều này gây ra sự hạn chế sử 
dụng dịch vụ xe ôm công nghệ. Đây cũng là yếu 
tố các hãng có thể tác động ít nhất. Tuy nhiên, các 
hãng vẫn có thể tác động đến nhóm khách hàng đã 
có phương tiện cá nhân bằng cách khơi gợi sự tò 
mò, trải nghiệm cái mới thông qua sử dụng KOL 
làm gương mặt đại diện, chiến dịch Marketing 
đột phá với mức độ viral cao; đặt booth trực tiếp 
quảng bá ở các trường đại học,... Kết hợp với đó 
là các phiếu giảm giá, ưu đãi,... thường xuyên để 
họ có thể trải nghiệm dịch vụ lần đầu - bởi đây 
chính là cơ hội để hãng gây ấn tượng về độ tiện lợi 
và thấu hiểu tâm lý khách hàng của các hãng xe 
ôm công nghệ. Đây là giải pháp một số hãng như 
Gojek, Grab,... đã triển khai được một thời gian và 
đã có kết quả. Tuy nhiên, rất nhiều hãng vẫn chưa 
cập nhật và triển khai giải pháp này, dẫn tới giảm 
mức độ cạnh tranh./.
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Đặt vấn đề
Ở Việt Nam, nền kinh tế đang phát triển với thị 

trường vốn còn non trẻ, trong xu thế hội nhập kinh 
tế toàn cầu, các hành vi kế toán sáng tạo cần được 
kiểm soát chặt chẽ nhằm đáp ứng yêu cầu về minh 
bạch và chất lượng công bố thông tin. Có nhiều 
quan điểm khác nhau về kế toán sáng tạo. Nhiều 

người ủng hộ áp dụng kế toán sáng tạo nhưng cũng 
không ít người phản đối. Điều đó xuất phát từ tác 
động hai mặt của kế toán sáng tạo. Nó có thể mang 
đến ảnh hưởng tích cực nhưng cũng có thể có những 
tác động tiêu cực đến các bên liên quan. Trong thực 
tế hiện nay xuất hiện nhiều hành vi cố tình thao 
túng báo cáo tài chính để đạt được mục đích riêng. 
Đó hoàn toàn không phải là kế toán sáng tạo mà là 
gian lận. Nhiều người ngụy biện cho hành vi gian 
lận của mình là áp dụng kế toán sáng tạo nhưng 
điều đó là hoàn toàn không đúng. Ranh giới giữa 
kế toán sáng tạo với gian lận dường như rất mong 
manh. Kế toán sáng tạo không phải là phạm pháp 
nhưng nó lại dễ bị rơi vào vùng nguy hiểm. Nếu khi 
những giá trị thật bị thổi phồng, bóp méo quá nhiều 
về tổng thể thì sẽ bị coi là phạm pháp. Chính vì vậy 
khi áp dụng kế toán sáng tạo cần phải nghiên cứu 
kỹ lưỡng, thực hiện thận trọng để tránh vướng vào 
những hành vi vi phạm với quy định của pháp luật.

1. Kế toán sáng tạo trên thế giới
Thực tế trên thị trường chứng khoán toàn cầu và 

Việt Nam cho thấy, những người chịu trách nhiệm đối 
với sự minh bạch của báo cáo tài chính (BCTC) gồm: 
Nhà quản lý cấp cao, kế toán trưởng, thậm chí cả kiểm 
toán viên của hãng kiểm toán đã thông đồng bao che 
cho các sai phạm diễn ra, nhằm che giấu tình hình 
tài chính thực đang sa sút của công ty, lừa gạt công 
chúng và các nhà đầu tư thông qua việc “làm đẹp” các 
BCTC. Đây chính là một trong những ví dụ điển hình 
về việc nhà quản trị doanh nghiệp (DN) lạm dụng kế 
toán sáng tạo (KTST) vào hoạt động bất hợp pháp, 
thông qua việc thay đổi tính xác thực các con số trong 
các BCTC.

KẾ TOÁN SÁNG TẠO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 
Ở VIỆT NAM

TS. Hoàng Đình Hương*
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Ngày gửi phản biện: 26/01/2024
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Ngày chấp nhận đăng: 06/02/2024

* Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Creative accounting is becoming increasingly 
popular and is of interest to many businesses. The 
application of creative accounting can be positive 
or negative depending on the level and purpose 
of use by small and medium-sized enterprises 
in Vietnam. Creative accounting is a research 
topic that has attracted a lot of interest because it 
involves adjusting actual accounting data in a way 
desired by management through taking advantage 
of existing accounting regulations or ignore these 
regulations. Using the method of synthesizing 
documents of small and medium-sized enterprises 
in Vietnam, this study evaluates the trend and 
level of application of creative accounting in small 
and medium-sized enterprises in Vietnam.

• Key words: creative accounting, business, 
Vietnam.

JEL codes: H50, H52

Kế toán sáng tạo đang ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Việc áp dụng 
kế toán sáng tạo có thể là tích cực hoặc tiêu cực tùy thuộc vào mức độ và mục đích sử dụng của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Kế toán sáng tạo là một chủ đề nghiên cứu thu hút nhiều sự quan tâm vì 
nó liên quan đến việc điều chỉnh số liệu kế toán thực tế theo cách ban điều hành mong muốn thông qua 
việc lợi dụng các quy định kế toán hiện hành hoặc phớt lờ các quy định này. Bằng phương pháp tổng 
thuật tài liệu các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam nghiên cứu này đánh giá xu hướng và mức độ áp 
dụng kế toán sáng tạo tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.

• Từ khóa: kế toán sáng tạo, doanh nghiệp, Việt Nam.
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Hiện nay, trong lĩnh vực tài chính - kế toán tồn tại 
nhiều định nghĩa khác nhau về KTST. Theo Naser, K. 
(1993), KTST là sự biến hóa các con số trong BCTC 
từ thực chất của chúng sang những con số mà người 
thực hiện mong muốn bằng cách lợi dụng các quy định 
có sẵn và/hoặc phớt lờ một số hay tất cả những quy 
định đó. Charles W. Mulford và Eugene E. Comiskey 
(2002) lại cho rằng, KTST là sự lựa chọn có chủ ý các 
quy định kế toán, nhằm thao túng lợi nhuận, hướng tới 
mục tiêu làm lợi nhuận trở nên đẹp hơn, dù có thể kết 
quả không phải như vậy. Do vậy, KTST luôn cố gắng 
“thổi phồng” giá trị trong BCTC.

Theo Scott D., L., (2003), KTST là việc sử dụng 
kiến thức kế toán để tác động đến số liệu BCTC, nhằm 
phản ánh tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của 
DN theo cách mà lãnh đạo DN mong muốn, thay vì 
trình bày trung thực các số liệu này, trong khung khổ 
pháp luật và các quy tắc kế toán cho phép.

Kế toán sáng tạo giúp tác động tích cực đến việc 
kinh doanh của doanh nghiệp và chỉ đúng hướng đầu 
tư cho các nhà đầu tư trong tương lai. Tùy thuộc vào 
từng quy định kế toán được ban hành, nó có thể ngăn 
chặn cũng như mở ra một cách mới để nhà quản trị 
đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Theo Từ điển Kinh doanh Collins (2007), KTST 
được hiểu là “dùng sự tự do trong ứng dụng khái niệm 
kế toán để đưa ra báo cáo lợi nhuận, cũng như tài sản 
có lợi cho DN. Bằng cách sử dụng khôn khéo các 
phương pháp giảm giá khác nhau cho tài sản cố định 
hoặc các phương pháp định giá cổ phiếu khác nhau, 
thậm chí sử dụng các nghiệp vụ ngoại bảng… nhà 
quản trị DN có thể “nhào nặn” các khoản lợi nhuận 
của DN để gây ấn tượng với các cổ đông”. Mặc dù, 
các cơ quan chức năng đã công bố các chuẩn mực kế 
toán nhằm giảm bớt cơ hội thực hiện KTST, vẫn tồn 
tại một khoảng cách đáng kể giữa sự can thiệp vào dữ 
liệu kế toán và việc báo cáo kết quả kế toán.

Hussein và cộng sự (2013) cho rằng, động cơ thực 
hiện KTST phụ thuộc vào đặc thù của mỗi DN trong 
từng thời kỳ nhất định. Thông thường, các công ty 
cổ phần thực hiện KTST nhằm cải thiện kết quả kinh 
doanh hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư, đẩy giá cổ 
phiếu tăng, từ đó làm tăng giá trị DN. Trong khi đó, 
các công ty TNHH và DN tư nhân áp dụng KTST 
nhằm tối thiểu hóa số thuế phải nộp trong kỳ…

Theo định nghĩa trong Từ điển Tài chính Farlex 
(2017), KTST là hành vi ghi nhận thu nhập theo cách 
riêng, làm cho BCTC của DN trở nên đẹp hơn thực 
chất của nó, trong khi hành vi này vẫn tuân thủ theo 
các chuẩn mực kế toán. KTST luôn cố gắng thổi 

phồng giá trị trong BCTC, ví dụ như bán tài sản vào 
thời điểm cuối năm nhằm tạo một khoản lợi nhuận để 
bù đắp cho một khoản thua lỗ trước đó. Một số người 
cho rằng, KTST nhằm che giấu thực chất tài chính của 
một DN nhưng “KTST về cơ bản là hợp pháp”.

Theo Daniel Liberto (2019), KTST bao gồm các 
nghiệp vụ kế toán tuân theo các luật và quy định bắt 
buộc, nhưng sai lệch so với những gì các chuẩn mực 
đó dự định đạt được. KTST lợi dụng những kẽ hở 
trong các chuẩn mực kế toán để vẽ nên hình ảnh tốt 
hơn và sai lệch về công ty.

Thực tiễn cho thấy, một số kỹ thuật hợp pháp có 
thể được sử dụng, khi phải ước tính một số khoản mục 
nhất định trên BCTC. Điều này khiến cho việc phân 
biệt giữa ranh giới hợp pháp và không hợp pháp đối 
với KTST càng trở nên khó khăn. Chính sự mơ hồ 
không rõ ràng này mà có nhiều ý kiến trái chiều về 
KTST, có thể kể đến hai quan điểm trái ngược, đó 
là chấp thuận và phản bác. Những người chấp thuận 
KTST cho rằng, các nguyên tắc kế toán chung được 
thừa nhận đưa ra nhiều phương thức kế toán khác 
nhau để lựa chọn. Vậy nên, khi áp dụng, DN có quyền 
lựa chọn những phương pháp nhất định mà họ đánh 
giá là phù hợp nhất cho BCTC của họ. Trong khi đó, 
luồng phản ứng bác bỏ lại khẳng định KTST chính là 
sự thao túng trong kế toán, đi cùng sự thao túng là tính 
thiếu minh bạch, bóp méo sự thật, tất cả chỉ nhằm có 
được kết quả như mong muốn trong thời gian ngắn 
mà không hướng đến làm tăng giá trị thực của DN...

Có nhiều cách định nghĩa và quan điểm khác 
nhau về kế toán sáng tạo (Creative Accounting). 
Theo Từ điển Kinh doanh Collins (2007), kế toán 
sáng tạo là việc ứng dụng khéo léo các phương pháp 
và công cụ kế toán để đưa ra báo cáo tài chính có lợi 
cho doanh nghiệp. Với các kỹ thuật nghiệp vụ nhất 
định, kế toán sáng tạo mang đến ấn tượng tốt cho 
người xem báo cáo tài chính đặc biệt là các cổ đông. 
Chuẩn mực kế toán ban hành nhằm giảm bớt việc 
thực hiện kế toán sáng tạo nhưng thực tế vẫn tồn tại 
khoảng trống để có thể thực hiện sự can thiệp vào dữ 
liệu và thông tin kế toán.

Theo từ điển Tài chính Farlex, kế toán sáng tạo 
được hiểu là hành vi ghi nhận lợi nhuận theo cách 
riêng khiến cho báo cáo tài chính của doanh nghiệp 
trở nên đẹp hơn so với thực chất trong khi hành vi đó 
vẫn đảm bảo tuân thủ theo chuẩn mực kế toán. Như 
vậy, có thể thấy về cơ bản kế toán sáng tạo vẫn hợp 
pháp vì nó vẫn tuân thủ chuẩn mực. Về thực tế thì kết 
quả phản ánh trên báo cáo tài chính đã được biến hóa 
và thổi phồng hơn so với giá trị thực.
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Naser, K. (1993) định nghĩa về kế toán sáng tạo 
là sự biến hóa các con số thực trong báo cáo tài chính 
sang những con số mà người thực hiện mong muốn 
bằng việc lợi dụng các quy định có sẵn và hoặc phớt 
lờ một số hay tất cả những quy định đó.

Charles W. Mulford và Eugene E. Comiskey 
(2011) đưa ra khái niệm về kế toán sáng tạo là sự lựa 
chọn có chủ ý các quy định kế toán nhằm thao túng lợi 
nhuận để nó trở nên đẹp hơn thực tế và đáp ứng nhu 
cầu của các nhà quản lý. 

Ở Việt Nam, hành vi này thường được gọi là quản 
trị lợi nhuận. Đây được hiểu như là việc áp dụng một 
cách sáng tạo và linh hoạt các kỹ thuật trong kế toán 
hay còn gọi là thủ thuật để biến tấu thông tin trên báo 
cáo tài chính nhằm mang đến những điều có lợi hơn 
cho doanh nghiệp.

Theo Hussein và cộng sự (2013), việc thực hiện kế 
toán sáng tạo sẽ có động cơ khác nhau tùy thuộc vào 
đặc thù của mỗi doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất 
định. Thông thường, các công ty cổ phần thường áp 
dụng kế toán sáng tạo để cải thiện kết quả kinh doanh 
hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư, đẩy giá cổ phiếu cao 
hơn từ đó làm tăng giá trị của doanh nghiệp. Còn đối 
với các công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân thì 
thường thực hiện kế toán sáng tạo với mục tiêu nhằm 
giảm thiểu số thuế phải nộp.

Như vậy, tựu chung lại có thể hiểu kế toán sáng 
tạo là một quá trình trong đó kế toán thực hiện việc 
điều chỉnh các con số trên báo cáo tài chính của 
doanh nghiệp để làm thay đổi số liệu lợi nhuận 
thông qua hành vi điều chỉnh chi phí, doanh thu 
bằng các công cụ kế toán. Để thực hiện được điều 
đó kế toán sẽ phải vận dụng linh hoạt các kiến thức 
và kinh nghiệm có được về các chuẩn mực, nguyên 
tắc, phương pháp kế toán.

2. Bản chất của kế toán sáng tạo
Về lý thuyết, KTST là việc vận dụng linh hoạt và 

sáng tạo các kỹ thuật trong kế toán, hay còn gọi là 
các “thủ thuật”, để “biến tấu” thông tin trên BCTC, 
nhằm tác động đến nhận thức của người đọc BCTC. 
KTST là một quá trình, trong đó kế toán sử dụng các 
kiến thức về các nguyên tắc, chuẩn mực, phương 
pháp kế toán, để điều chỉnh các con số được trình bày 
trên BCTC của một DN. Điểm đặc trưng của KTST 
là nhằm thổi phồng hoặc làm giảm đi tình trạng kinh 
doanh sa sút kéo dài. Khi đó, KTST sẽ tiến gần hơn 
đến ranh giới phá bỏ rào cản pháp luật, nhà quản lý có 
thể mất đi tầm nhìn của mình, không còn nhận ra ranh 
giới giữa tuân thủ và phạm pháp, cuối cùng có thể trở 
thành ban giám đốc có hành vi gian lận, lừa đảo.

Trên thực tế, KTST không phải là hoạt động 
bất hợp pháp. Tùy thuộc vào từng quy định kế toán 
được ban hành, KTST có thể ngăn chặn, cũng như 
mở ra một cách mới để nhà quản trị đạt được mục 
tiêu lợi nhuận. Việc kết luận KTST có lợi hay gây 
hại cho DN, phần lớn tùy thuộc vào lý do, động cơ, 
cách thức sử dụng, bản chất và sự kiểm soát hành 
vi kế toán của DN. Nó chỉ mang ý nghĩa tiêu cực 
khi động cơ của việc thực hiện là nhằm tạo ra thông 
tin sai lệch để đánh lừa những người quan tâm đến 
BCTC của DN. KTST có thể rơi vào vùng nguy 
hiểm, bị coi là phạm pháp nếu những giá trị thật 
bị “bóp méo”, “thổi phồng” quá nhiều xét về tổng 
thể. Do vậy, hiện nay, dù còn có nhiều quan điểm 
khác nhau về KTST song về cơ bản, các thủ thuật 
trong KTST thường được thể hiện qua 4 hoạt động 
gồm: Kế toán cứng, quản lý lợi nhuận, làm mềm lợi 
nhuận và gian lận báo cáo. Trong đó:

- Kế toán cứng là những sự lựa chọn có chủ ý các 
hoạt động kế toán dựa trên các nguyên lý kế toán 
nhằm đạt được kết quả mong muốn, dựa trên nguyên 
tắc kế toán tổng hợp được chấp nhận.

- Quản lý lợi nhuận là những thao túng lợi nhuận 
để hướng tới mục tiêu đã được thực hiện bởi các cấp 
quản lý và các nhà phân tích của công ty, hoặc để làm 
lợi nhuận trở nên đẹp hơn.

- Làm mềm lợi nhuận là một dạng của quản lý 
lợi nhuận được tạo ra, để tránh những lên xuống bất 
thường của thu nhập, nói cách khác là làm đẹp thu 
nhập, hoặc làm giảm thu nhập những năm thu nhập 
cao nhằm dự trữ cho những năm thu nhập kém.

- Gian lận báo cáo là cố ý sai sót trọng yếu hoặc 
thiếu sót trong các BCTC nhằm đánh lừa người sử 
dụng báo cáo.

3. Tác động của kế toán sáng tạo
Kế toán sáng tạo sẽ tác động đáng kể đến các bên 

liên quan trong đó có cả tác động tích cực và tiêu cực.
Xét về góc độ tích cực: Về bản chất thì kế toán 

sáng tạo không phải là hành vi tiêu cực. Nó được 
thực hiện với mong muốn mang đến cái nhìn tốt 
đẹp hơn về lợi nhuận của công ty, từ đó giúp cho 
các nhà đầu tư có thể đưa ra được các quyết định 
hiệu quả. Bên cạnh đó, kế toán sáng tạo cũng mở 
ra cách nhìn mới để các nhà quản trị có thể đạt 
được mục tiêu mong muốn của mình. Kế toán sáng 
tạo nếu được áp dụng tích cực thì nó phản ánh 
khả năng sáng tạo và linh hoạt của kế toán, vừa 
đảm bảo tính hợp pháp mà vẫn hướng tới được 
mong muốn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu nó 
được thực hiện với động cơ nhằm tạo ra thông tin 
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sai lệch để đánh lừa người khác thì nó sẽ trở nên  
tiêu cực.

Xét về góc độ tiêu cực: Nếu kế toán sáng tạo được 
thực hiện với mục đích không tích cực thì nó sẽ là 
công cụ cho những kẻ tham nhũng hoặc những người 
đang muốn giấu thực tế tình hình sản xuất kinh doanh 
của đơn vị. Một số hành vi tiêu cực có thể kể đến như 
doanh nghiệp cố ý khai khống chi phí, giảm bớt doanh 
thu để giảm lợi thuận từ đó giảm số thuế phải nộp cho 
nhà nước. Hành vi này sẽ tác động tiêu cực đến việc 
thu thuế của nhà nước, lợi nhuận được hưởng của các 
cổ đông, việc đưa ra quyết định của các nhà đầu tư 
và còn ảnh hưởng đến cả người lao động… từ đó tác 
động xấu đến nền kinh tế đất nước nói chung. Ngoài 
ra, khi doanh nghiệp che dấu kết quả kinh doanh thực 
tế để các nhà đầu tư tin tưởng nhưng sau đó nếu không 
hoạt động hiệu quả thì sự thua lỗ sớm muộn cũng sẽ bị 
lộ tẩy. Khi đó, doanh nghiệp sẽ đánh mất niềm tin đối 
với những người quan tâm đến đơn vị và sẽ giảm uy 
tín của doanh nghiệp.

4. Một số thủ thuật kế toán sáng tạo
Đối với báo cáo thu nhập: Báo cáo thu nhập hay 

còn gọi là báo cáo kết quả kinh doanh là một tài liệu 
quan trọng có tác động lớn đến quyết định của các nhà 
đầu tư. Những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh 
tốt, lợi nhuận cao thì sẽ có lợi trong việc thu hút các 
nhà đầu tư. Chính vì vậy, nhiều đơn vị đã cố tình điều 
chỉnh con số thực tế theo hướng có lợi nhằm làm đẹp 
báo cáo tài chính. Kế toán sáng tạo trong trường hợp 
này có thể thực hiện điều chỉnh lợi nhuận từ giao dịch 
không thường xuyên thành lợi nhuận hoạt động. Các 
nhà đầu tư khi đánh giá lợi nhuận của doanh nghiệp 
cần phải xem xét kỹ phần thuyết minh để biết được lợi 
nhuận này được ghi nhận gồm những khoản nào, từ 
đó sẽ có cái nhìn chính xác và cụ thể hơn.

Đối với bảng cân đối kế toán: Các nhà quản trị hầu 
hết đều mong muốn thổi phồng giá trị tài sản để làm 
cho số liệu của doanh nghiệp trở nên đẹp hơn và hấp 
dẫn các nhà đầu tư hơn. Một số thủ thuật thường được 
sử dụng trong kế toán sáng tạo đối với bảng cân đối kế 
toán để làm tăng giá trị tài sản như ghi nhận thấp hơn 
khoản dự phòng đối với nợ xấu, trì hoãn việc ghi giảm 
giá trị tài sản, đẩy nhanh tiến độ ghi nhận doanh thu, 
ghi nhận thấp hơn giá trị hao mòn tài sản… Bên cạnh 
đó, trong một số trường hợp nhà quản trị muốn giảm 
lợi nhuận thì sẽ ghi nhận tài sản có giá trị thấp hơn 
so với thực tế. Một số thủ thuật có thể được áp dụng 
như: Trích lập cao các khoản dự phòng, Chuyển ngoài 
bảng tài sản cho thuê tài chính, Không vốn hóa tài sản 
vô hình, Ghi giảm các khoản nợ phải thu đã cho các 
tổ chức tài chính, ghi giảm quá mức tài sản ngắn hạn 
và dài hạn…

Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn mong muốn 
các nhà đầu tư không thấy được sự khó khăn mà mình 
đang gặp phải nên sẽ ghi nhận thấp các khoản nợ phải 
trả. Một số thủ thuật được áp dụng như: Các khoản 
nợ phải trả dài hạn ngoại bảng, Ghi nhận thấp nghĩa 
vụ về tiền lương và các khoản phải trả sau khi người 
lao động nghỉ hưu, Hoặc là ghi nhận doanh thu quá 
mức…

Đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ rất dễ là nơi tồn tại nhiều thủ thuật của 
kế toán sáng tạo. Xem xét kỹ báo cáo tiền tệ có thể 
giúp phát hiện kịp thời những hành vi gian lận, sai sót. 
Nhiều doanh nghiệp rất dễ phân loại sai luồng tiền và 
thường tăng dòng tiền thuần của hoạt động kinh doanh 
thông thường. Việc này thường được thực hiện bằng 
cách chuyển dòng tiền ra của hoạt động kinh doanh 
thông thường sang hoạt động động đầu tư. Ngoài ra, 
kế toán cũng có thể sẽ chuyển dòng tiền vào của hoạt 
động đầu tư sang hoạt động kinh doanh thông thường. 
Khi đó người đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp 
sẽ yên tâm và cảm thấy có triển vọng đầu tư khi thấy 
hoạt động kinh doanh thông thường tốt.

Xuất phát từ điều này thì các nhà đầu tư khi xem 
xét báo cáo tài chính của doanh nghiệp cần phải xác 
định rõ dòng tiền nào từ hoạt động kinh doanh. Đồng 
thời, cần xem xét tổng quát cả doành tiền hoạt động 
đầu tư, hoạt động tài chính và dòng tiền tự do.

Đối với những tài sản được doanh nghiệp sử dụng, 
vấn đề sở hữu và kiểm soát là tương đối đơn giản. Tuy 
nhiên, một số giao dịch đặc thù có thể gây khó khăn 
cho việc xác định quyền kiểm soát tài sản đó. Ví dụ, 
đối với tài sản cho thuê tài chính thì người thuê hay 
người cho thuê là người sở hữu và kiểm soát tài sản 
đó? Sự không rõ ràng trong vấn đề sở hữu tài sản của 
doanh nghiệp đã tạo nên nhiều luồng phân tích kế toán 
khác nhau. Ví dụ, các giao dịch tương tự nhau có thể 
được báo cáo bằng nhiều cách khác nhau, những tài 
sản quan trọng có thể bị để ngoài bảng cân đối kế toán 
mặc dù doanh nghiệp phải chịu nhiều rủi ro kinh tế từ 
việc sở hữu hoặc kiểm soát tài sản đó.

Tài sản bị thổi phồng
Tài sản bị thổi phồng có xu hướng ngày càng gia 

tăng khi nhà quản trị có ý định làm tăng thu nhập. 
Palepu và các cộng sự (2007) đã tổng hợp các thủ 
thuật thổi phồng tài sản phổ biến như sau:

 Trì hoãn việc ghi giảm giá trị tài sản ngắn hạn
Nếu giá trị của tài sản bị giảm xuống dưới giá trị 

sổ sách, theo nguyên tắc thận trọng, kế toán phải ghi 
giảm tài sản về giá trị thực của nó. Tài sản ngắn hạn 
giảm xuống có ảnh hưởng tới lợi nhuận bởi vì việc 
xóa sổ tài sản được tính trực tiếp vào chi phí. Vì vậy, 
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việc trì hoãn ghi giảm tài sản là một cách để nhà quản 
trị làm tăng lợi nhuận.

Ghi nhận thấp hơn khoản dự phòng đối với nợ xấu
Nhà quản trị đánh giá các khoản mong đợi có thể 

thu được từ khách hàng và trích lập dự phòng dựa trên 
ước tính tỷ lệ nợ phải thu khó đòi. Nếu nhà quản trị 
đánh giá thấp hơn giá trị khoản dự phòng thì tài sản và 
thu nhập sẽ được đánh giá cao hơn.

Đẩy nhanh tiến độ ghi nhận doanh thu Nhà quản trị 
có thể đẩy nhanh tiến độ ghi nhận doanh thu để hoàn 
thành chỉ tiêu báo cáo thu nhập cho một giai đoạn 
nhất định. Việc ghi nhận doanh thu quá mức là một 
trong những hình thức phổ biến nhất của điều chỉnh 
lợi nhuận. Một số cảnh báo bao gồm khoản phải thu 
tăng vọt so với sự phát triển của doanh thu và sự gia 
tăng đáng kể kỳ thu tiền bình quân.

Trì hoãn việc ghi giảm giá trị tài sản dài hạn
Việc đánh giá sự giảm giá của tài sản dài hạn luôn 

mang tính chủ quan, đặc biệt đối với tài sản vô hình 
như lợi thế thương mại. Vì thế, nhà quản trị có thể 
dùng phán đoán của mình để trì hoãn việc ghi giảm giá 
tài sản trên bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập.

Ghi nhận thấp hơn giá trị hao mòn tài sản dài hạn
Nhà quản trị ước tính thời gian sử dụng hữu ích 

để xác định thời gian tính khấu hao đối với tài sản dài 
hạn.Nếu ước tính này là khả quan thì tài sản dài hạn 
và lợi nhuận sẽ được đánh giá cao hơn, đặc biệt với 
các doanh nghiệp có giá trị tài sản cố định lớn như 
ngành hàng không và tiện ích công. Một sự so sánh 
giữa chính sách của doanh nghiệp với doanh nghiệp 
cùng ngành có tài sản cơ bản và chiến lược tương tự 
sẽ giúp nhà phân tích xác định tài sản có khả năng bị 
thổi phồng hay không.

Tài sản bị ghi nhận thấp hơn thực tế
Tài sản bị ghi nhận thấp hơn thực tế khi nhà quản 

trị có xu hướng muốn giảm lợi nhuận, cụ thểkhi doanh 
nghiệp có khả năng sinh lời lớn và nhà quản trị quyết 
định dự trữ một khoản lợi nhuận cho tương lai. Điều 
hòa thu nhậpcó thể được thực hiện bằng việc đánh 
giá cao hơn chi phí hiện tại hay đánh giá thấp hơn 
giá trị của tài sản trong thời gian doanh nghiệp đang 
hoạt động sinh lời tốt. Schilit và Perlev (2010) cho 
rằng việc đánh giá thấp hơn tài sản và chi phí cũng có 
thể được thực hiện trong năm có kết quả kinh doanh 
đặc biệt tồi tệ, khi nhà quản trị quyết định làm sạch 
báo cáo bằng việc đánh giá thấp hơn khoản thu nhập 
trong giai đoạn hiện tại để tạo ra kết quả kinh doanh 
ấn tượng trong những năm tiếp theo. Đó chính là khái 
niệm làm sạch báo cáo “big bath”. Các thủ thuật ghi 
nhận giá trị tài sản thấp hơn thực tế được Schilit và 

Perlev (2010) tổng hợp bao gồm 5 trường hợp chủ 
yếu sau:

Tài sản ngắn hạn hoặc dài hạn bị ghi giảm quá 
mức

Nhà quản trị có khả năng ghi nhận cao hơn mức 
giảm của tài sản ngắn hạn khi năm đó doanh nghiệp 
có sức khỏe tài chính tốt hoặc trong trường hợp doanh 
nghiệp bị suy kiệt. Bằng việc đánh giá cao hơn mức 
giảm của tài sản ngắn hạn và đánh giá cao hơn khoản 
chi phí trong kỳ, nhà quản trị có thể hạ thấp chi phí 
trong tương lai và nâng cao lợi nhuận khi cần thiết. 
Tài sản ngắn hạn bị ghi giảm quá mức xảy ra khi 
nhà quản trị thiếu sự lạc quan về tình hình của doanh 
nghiệp trong tương lai.

Các khoản dự phòng được ước tính trích lập quá 
cao

Để đảm bảo tình hình tài chính ổn định, đồng 
thời bù đắp cho khoản tổn thất có thể xảy ra, doanh 
nghiệp sẽ dự trù một khoản tổn thất để tính trước vào 
chi phí, đó là khoản dự phòng. Ví dụ như dự phòng 
giảm giá đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó 
đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Các khoản dự 
phòng này được tính vào chi phí và trừ vào kết quả 
kinh  doanh của doanh nghiệp. Việc làm này một mặt 
giúp doanh nghiệp có thể tránh khỏi những khoản tổn 
thất, nhưng mặt khác nó lại tạo ra một kẽ hở cho chính 
doanh nghiệp đó trong việc cố ý ghi tăng các khoản 
dự phòng để làm tăng chi phí, từ đó lợi nhuận sẽ giảm 
và thuế thu nhập phải nộp nhà nước cũng giảm theo. 
Nhà nước tạo một quy chế giúp doanh nghiệp có thể 
thoát khỏi tình trạng tài chính xấu nhưng đồng thời tạo 
ra cơ hội cho doanh nghiệp thực hiện hành vi KTST 
để trốn thuế.

Tài sản cho thuê tài chính chuyển ngoại bảng
Để tiêu chuẩn hóa báo cáo đối vớicác giao dịch 

cho thuê, chuẩn mực kế toán Mỹ đã quy định một giao 
dịch cho thuê tương đương với mua sắm tài sản nếu 
thỏa mãn một trong những điều kiện sau: (1) Quyền 
sở hữu của tài sản chuyển giao lại cho người thuê vào 
cuối thời hạn thuê; (2) Bên đi thuê lựa chọn việc mua 
tài sản với một mức giá được thỏa thuận vào cuối thời 
hạn thuê; (3) Tài sản cho thuê lớn hơn hoặc bằng 75% 
đời sống hữu ích; và (4) Giá trị hiện tại của khoản tiền 
thuê lớn hơn hoặc bằng 90% giá trị hợp lý của tài sản. 
Trong thực tế, mặc dù có các tiêu chuẩn ghi nhận cụ 
thể nói trên, vẫn tồn tại cơ hội cho nhà quản trị chuyển 
đổi từ thuê tài chính sang thuê hoạt động, dẫn tới khả 
năng đánh giá thấp hơn giá trị tài sản thuê, đặc biệt 
với các tài sản chuyên dụng thường được thuê của các 
hãng hàng không hay chuỗi buôn bán lẻ.
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Ghi giảm các khoản nợ phải thu đã bán cho các tổ 
chức tài chính

Theo nguyên tắc kế toán của Mỹ (SFAS 140), các 
khoản phải thu đã bán cho các tổ chức tài chính được 
ghi giảm nếu bên bán nhượng lại quyền kiểm soát các 
khoản phải thu cho tổ chức tài tài chính. Quyền kiểm 
soát bị từ bỏ nếu như các khoản phải thu nằm ngoài 
tầm kiểm soát của bên bán, hay bên bán đã chuyển 
giao phần lớn rủi ro cho bên mua và bên bán không 
có cam kết mua lại các khoản phải thu đó. Ngược lại, 
nếu các rủi ro tín dụng vẫn thuộc về bên bán thì không 
được phép ghi giảm các khoản nợ phải thu này trên 
báo cáo tài chính.

Tài sản vô hình chủ yếu không được vốn hóa
Trong kế toán, lợi ích kinh tế thu được từ việc 

nghiên cứu và triển khai (R&D) được đánh giá là 
không chắc chắn. Nghiên cứu một dự án có thể sẽ 
không bao giờ đưa ra được một sản phẩm mới như 
đã hứa hẹn, lợi ích kinh tế là không khả thi, hoặc sản 
phẩm có thể bị lỗi thời bởi sự ra đời sản phẩm nghiên 
cứu của đối thủ cạnh tranh. Thông thường, quy định 
kế toán ở các quốc gia yêu cầu chi phí R&D cần được 
hạch toán vào chi phí. Do vậy, nhà phân tích cần nỗ 
lực để điều chỉnh sai lệch liên quan đến việc vốn hóa 
chi phí R&D và điều chỉnh giá trị tài sản hữu hình dựa 
vào sự thành công của dự án R&D.

Nợ phải trả bị ghi nhận thấp
Các khoản nợ phải trả bị ghi nhận thấp khi doanh 

nghiệp đang gặp khó khăn và nhà quản trị muốn cho 
nhà đầu tư thấy được bức tranh lạc quan về các rủi ro 
tài chính của doanh nghiệp. Palepu và các cộng sự 
(2007) cho rằng nợ phải trả có thể bị ghi nhận thấp 
trong các điều kiện cụ thể sau:

Ghi nhận doanh thu quá mức
Khi tiền đã nhận được nhưng sản phẩm hay dịch 

vụ chưa được cung cấp, doanh nghiệp lại ghi nhận 
doanh thu trong khi bản chất đây là khoản nợ phải trả. 
Khoản nợ này phản ánh cam kết của doanh nghiệp 
về việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng 
và sẽ được xóa bỏ khi hoàn thành. Doanh nghiệp sẽ 
ghi nhận doanh thu sớm trên cơ sở hóa đơn thu tiền 
nhưng trước khi thực hiện cam kết về sản phẩm dịch 
vụ cho khách hàng, do vậy, lợi nhuận sẽ được đẩy lên 
cao hơn.

Các khoản nợ phải trả dài hạn ngoại bảng
Tài sản thuê và các khoản nợ có thể được loại trừ 

ra ngoài bảng cân đối kế toán nếu cấu trúc giao dịch 
thuê phù hợp với định nghĩa kế toán về thuê hoạt 
động. Doanh nghiệp có thể hợp thức hóa giao dịch 

để tránh thể hiện các tài sản thuê và nghĩa vụ nợ phải 
trả về thuê tài chính. Do vậy, đối với doanh nghiệp 
hợp thức hóa cấu trúc giao dịch thuê phù hợp với định 
nghĩa về thuê hoạt động, nhà phân tích có thể trình bày 
lại khoản thuê này dưới hình thức thuê tài chính, đảm 
bảo cam kết tài chính thật sự của doanh nghiệp và rủi 
ro sẽ phản ánh trên bảng cân đối kế toán và đảm bảo 
tính có thể so sánh được với các doanh nghiệp khác có 
nghiệp vụ tương đồng.

5. Kết luận
Việc áp dụng KTST của các doanh nghiệp Việt 

Nam là phổ biến và đang có xu hướng gia tăng trong 
giai đoạn gần đây. Tần suất và mức độ áp dụng KTST 
phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp, trong đó, công 
ty TNHH, công ty cổ phần và doanh nghiệp nhà nước 
là những loại hình doanh nghiệp có mức độ sử dụng 
KTST cao hơn so với các loại hình khác do động cơ 
thực hiện KTST của các doanh nghiệp này chủ yếu 
nhằm mục đích tối ưu hóa lợi ích về thuế, tăng giá 
trị công ty và hoàn thành kế hoạch được giao. Bên 
cạnh đó, mức độ ảnh hưởng của việc áp dụng KTST 
đến tương lai và các quyết định kinh doanh của doanh 
nghiệp chưa được ban điều hành và kế toán viên 
doanh nghiệp quan tâm đúng mức, do các đối tượng 
này chỉ tập trung vào các lợi ích trước mắt mà chưa 
quan tâm tới tác động tiêu cực trong dài hạn của các 
hành vi KTST. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu này 
cần được kiểm chứng thêm thông qua việc đa dạng 
hóa đối tượng khảo sát cũng như mở rộng phạm vi 
nghiên cứu.
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Khái quát một số phương pháp nhận diện 
chi phí và tính giá dịch vụ 
STT Phương pháp Ưu điểm Nhược điểm

1

Phương pháp 
tính giá dựa 
trên hoạt động 
(Activity-Based 
Costing - ABC)

Phương pháp này cho 
phép xác định chi phí dựa 
trên từng hoạt động cụ 
thể, giúp hiểu rõ hơn cơ 
cấu chi phí và quản lý tài 
chính hiệu quả hơn.

Phương pháp này phức tạp và tốn 
thời gian, đòi hỏi nhiều dữ liệu chi 
tiết. Nếu không được thực hiện 
đúng cách, nó có thể dẫn đến chi 
phí cao cho việc thu thập và xử lý 
thông tin.

2

Phương 
pháp tính giá 
truyền thống 
(Traditional 
Costing)

Đơn giản và dễ triển khai, 
phù hợp cho các mô hình 
kế toán đơn giản.

Phương pháp này không phản ánh 
chính xác cơ cấu thực sự của chi 
phí, đặc biệt là trong các mô hình 
sản xuất phức tạp. Nó có thể dẫn 
đến việc quyết định sai lầm về giá 
và nguồn lực.

3

Phương pháp 
tính giá chu kỳ 
sản phẩm (Life 
Cycle Costing)

Phương pháp này tính 
toán tổng chi phí trong 
suốt vòng đời của sản 
phẩm, giúp tối ưu hóa lựa 
chọn và quản lý sản phẩm.

Yêu cầu theo dõi và tính toán chi 
phí liên tục trong suốt vòng đời của 
sản phẩm, điều này có thể phức tạp 
và đòi hỏi sự đầu tư thời gian và 
nguồn lực.

4

Phương pháp 
tính giá biến 
động (Variable 
Costing)

Tập trung vào chi phí 
biến đổi và phản ánh mối 
quan hệ giữa sản lượng 
và chi phí.

Không phản ánh tổng chi phí cố 
định và không phù hợp cho các 
quyết định dài hạn về giá và nguồn 
lực.

5

Phương pháp 
tính giá kế thừa 
(Absorption 
Costing)

Tính toán tổng chi phí sản 
xuất bao gồm cả chi phí 
cố định, phản ánh chi phí 
sản xuất một cách toàn 
diện hơn

Có thể gây sự mơ hồ trong việc 
quyết định giá và nguồn lực do bao 
gồm chi phí cố định, đặc biệt trong 
các tình huống sản xuất thấp.

Nguồn: Tác giả tổng hợp
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* Học viện Tài chính

Identifying costs and calculating service prices is 
an important basic content in all accounting tasks. For 
the field of education and training, this content has 
been guided by Circular 14/2019/TT-BGDDT guiding 
the construction, appraisal, issuance of economic 
- technical norms and price construction methods. 
Education and training services applied in the field 
of education and training. However, according to 
survey results at 04 training facilities (CSDT) under 
the Ministry of Finance (under the scope of research 
of the Ministry-level scientific research project BTC/
DT/2023-31 "Building a cost identification method" 
and price calculation at training facilities under the 
Ministry of Finance" chaired by PhD. Nguyen Thi 
Thuy Nga), the results and implementation process 
according to the provisions of Circular 14/2019/
TT-BGDDT still have many shortcomings. access. 
The goal of this article is to generalize the system 
of methods for identifying costs and calculating 
training service prices, and analyze experiences in 
calculating education and training service prices in 
some countries around the world; From there, draw 
lessons for Vietnam, contribute to proposing solutions 
in identifying costs and calculating prices at public 
university investment institutions in general, and 
public university investment institutions under the 
Ministry of Finance in particular.

• Key words: price calculation method, costs, 
university training.

Nhận diện chi phí và tính giá dịch vụ là nội dung cơ bản quan trọng trong toàn bộ nhiệm vụ kế toán. 
Đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nội dung này đã được hướng dẫn bởi Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT 
hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá 
dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát tại 
04 cơ sở đào tạo (CSĐT) trực thuộc Bộ Tài chính (thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài NCKH cấp Bộ 
BTC/ĐT/2023-31 “Xây dựng phương pháp nhận diện chi phí và tính giá tại các cơ sở đào tạo trực thuộc 
Bộ Tài chính” do TS. Nguyễn Thị Thúy Nga làm chủ nhiệm), kết quả và quá trình thực hiện theo quy định 
của Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT còn nhiều bất cập. Mục tiêu của bài viết này là khái quát hệ thống các 
phương pháp nhận diện chi phí và tính giá dịch vụ đào tạo, đồng thời phân tích kinh nghiệm tính giá dịch 
vụ giáo dục đào tạo tại một số quốc gia trên thế giới; từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, 
góp phần đề xuất giải pháp trong nhận diện chi phí và tính giá tại các CSĐT đại học công lập (ĐHCL) nói 
chung, các CSĐT ĐHCL trực thuộc Bộ Tài chính nói riêng.

• Từ khóa: phương pháp tính giá, chi phí, đào tạo đại học.
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Mỗi phương pháp có ưu điểm, nhược điểm 
riêng, và lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào 
mục tiêu và yêu cầu cụ thể của mỗi đơn vị. Thông 
thường, một số đơn vị có thể kết hợp nhiều 
phương pháp để đảm bảo rằng họ có cái nhìn tổng 
quan và chi tiết về chi phí và tính giá.

Kinh nghiệm nhận diện chi phí và tính giá 
tại một số quốc gia trên thế giới

Kinh nghiệm của các trường đại học Hoa Kỳ
Harvard University: Harvard đã sử dụng 

phương pháp Activity-Based Costing (ABC) để 
xác định chi phí của từng hoạt động trong việc 
cung cấp dịch vụ giáo dục và quản lý tài chính 
hiệu quả hơn. Harvard University đã đầu tư trong 
việc sử dụng hệ thống thông tin quản lý tiên tiến 
để tự động hóa việc thu thập dữ liệu và tạo ra các 
báo cáo chi tiết.

Stanford University: Stanford đã thực hiện mô 
hình hóa chi phí và dự đoán chi phí trong tương 
lai để quản lý nguồn lực và tài chính. Họ đã phát 
triển các hệ thống kế toán quản trị và công cụ 
phân tích dữ liệu để theo dõi chi phí và hiệu suất 
của các hoạt động giáo dục.

University of California System: Hệ thống đại 
học California đã thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu 
và kinh nghiệm giữa các trường thành viên để tối 
ưu hóa chi phí và tài chính toàn hệ thống. Họ đã 
sử dụng phân tích dữ liệu để xác định các cơ hội 
tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu suất trong việc 
cung cấp dịch vụ giáo dục.

University of Michigan: Michigan đã áp dụng 
các mô hình kế toán quản trị để theo dõi chi phí và 
hiệu suất của từng khoa học, viện nghiên cứu và 
dự án cụ thể. Họ đã đầu tư vào công nghệ thông 
tin để nâng cao quy trình kế toán và tính giá.

Yale University: Yale đã sử dụng kỹ thuật 
phân tích chi phí-ích lợi (Cost-Benefit Analysis) 
để đánh giá chi phí và lợi ích của các dự án và 
chương trình giáo dục. Họ đã thúc đẩy sự hợp tác 
giữa các bộ phận trong việc quản lý tài chính và 
cải thiện quá trình quyết định về nguồn lực.

Những kinh nghiệm này không chỉ giúp các 
trường đại học tại Hoa Kỳ quản lý chi phí và 
tính giá hiệu quả, mà còn cung cấp các ví dụ tiêu 
biểu về việc áp dụng các phương pháp quản lý tài 
chính tiên tiến trong ngành giáo dục đại học.

Kinh nghiệm tại các trường đại học Anh
Ở các trường đại học của Anh, chi phí đào tạo 

(CPĐT) là chỉ tiêu nội bộ của mỗi trường và hầu 
như không được công khai. Do vậy, để nghiên 
cứu CPĐT đại học ở Anh phải tiếp cận từ học phí. 
Học phí này được xác định tùy theo trình độ đào 
tạo: đại học, sau đại học, các chứng chỉ chuyên 
ngành, các khóa đào tạo tiếng Anh,… Chính sách 
học phí đối với bậc học đại học tại các trường 
được xác định cho 2 nhóm đối tượng sinh viên:

- Sinh viên người bản xứ và sinh viên đến từ 
các nước thuộc khối Liên minh châu Âu.

- Sinh viên quốc tế.
Học phí đối với sinh viên bản địa được bao cấp 

một phần từ NSNN, do vậy tác giả cho rằng học 
phí cho sinh viên quốc tế sẽ phản ánh đúng và đủ 
CPĐT. Sở dĩ sinh viên đến từ các nước thuộc khối 
Liên minh châu Âu được hưởng mức học phí như 
sinh viên người bản xứ vì bản thân hoặc gia đình 
họ đang sống, làm việc và cống hiến những đóng 
góp của mình cho Chính phủ cũng như thực hiện 
đầy đủ các nghĩa vụ như người bản xứ. Do vậy, 
các sinh viên này được hưởng lợi từ đóng góp 
của mình cho Chính phủ. Trong khi đó, sinh viên 
quốc tế đến học tập tại Anh tuy chưa có đóng góp 
nào cho đất nước này đã được hưởng ngay một 
môi trường sống và học tập tốt, môi trường kinh 
tế - xã hội văn minh, chế độ chăm sóc y tế miễn 
phí thông qua dịch vụ y tế quốc gia… nên học phí 
họ trả sẽ được bao hàm tất cả các loại chi phí liên 
quan trực tiếp đến quá trình đào tạo cũng như các 
chi phí gián tiếp để có được lợi ích mà sinh viên 
thụ hưởng.

Phương thức xác định mức học phí tại các 
trường đại học của Vương quốc Anh thường xây 
dựng trên cơ sở: ngành đào tạo và đặc thù của 
khối ngành đào tạo cơ bản. Học phí tại các trường 
đại học của Vương quốc Anh được xác định cho 
từng ngành đào tạo cụ thể. Trong một trường đại 
học, các ngành đào tạo khác nhau thường có mức 
phí không giống nhau.

Bên cạnh việc xác định mức học phí theo từng 
ngành học, ở một số trường mức học phí còn 
được xác định chung cho một khối ngành dựa 
trên đặc thù của phương pháp đào tạo với từng 
khối ngành đó. Thông thường, học phí được xác 
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định cho ba khối cơ bản: khối ngành học không 
có phòng thí nghiệm, có phòng thí nghiệm và 
khối ngành về khám và điều trị bệnh. Đối với 
khối ngành trong quá trình đào tạo cần có phòng 
thí nghiệm hoặc phòng thực hành song song 
với quá trình học lý thuyết như các ngành về: 
môi trường, khoa học trái đất, kỹ thuật cơ khí, 
chế tạo máy, công nghệ thông tin, nghệ thuật… 
học phí thường cao hơn so với khối ngành đào 
tạo không cần phòng thí nghiệm; còn với khối 
ngành liên quan đến khám và điều trị bệnh thì 
ngay trong quá trình đào tạo sinh viên không 
những học lý thuyết trên lớp mà còn phải thực 
hành tại các bệnh viện, phòng khám, phòng thí 
nghiệm… Do vậy, học phí xây dựng cho khối 
ngành này thường là cao nhất, chẳng hạn tại đại 
học Bristol mức học phí áp dụng cho sinh viên 
quốc tế theo học khối ngành không có phòng thí 
nghiệm là 10.800 GBP/năm; 13.900 GBP/năm 
đối với ngành học cần có phòng thí nghiệm và 
mức 25.100 GBP/năm đối với ngành khám và 
điều trị bệnh.

Cho dù xác định học phí theo ngành hay theo 
đặc thù của phương pháp đào tạo đối với khối 
ngành, ở các quốc gia khác nhau cũng như các 
trường có vị thế khác nhau thì học phí tại các 
trường đại học của Anh không những phản ánh 
được chi phí cần thiết để đạt được chất lượng 
đào tạo chuẩn mực, đáp ứng các tiêu chuẩn chất 
lượng nghiêm ngặt của các cơ quan quản lý và 
kiểm định chất lượng các trường đại học mà còn 
phản ánh cả các chi phí liên quan mà sinh viên 
được thụ hưởng trong quá trình học tập cũng như 
giá trị, uy tín của bằng cấp nhận được.

Bài học cho các cơ sở đào tạo đại học công 
lập Việt Nam

Dựa trên kinh nghiệm của các trường đại học 
trên thế giới trong phương pháp nhận diện chi phí 
và tính giá, dưới đây là bài học kinh nghiệm mà 
Việt Nam có thể học hỏi:

- Áp dụng phương pháp Activity-Based 
Costing (ABC): Học hỏi cách các trường đại học 
Mỹ đã sử dụng phương pháp ABC để xác định 
chi phí của từng hoạt động giáo dục. Việt Nam 
có thể phát triển mô hình tương tự để hiểu rõ 
hơn cơ cấu chi phí và phân bổ nguồn lực một 
cách hiệu quả.

- Tích hợp công nghệ thông tin: Đầu tư vào 
công nghệ thông tin để tự động hóa quá trình kế 
toán, thu thập dữ liệu và tạo ra báo cáo chi tiết. 
Điều này giúp cải thiện độ chính xác, minh bạch 
và tiết kiệm thời gian.

- Hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm: Tạo ra 
cơ hội hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa các 
trường đại học để tối ưu hóa tài nguyên và tài 
chính. Việt Nam có thể thiết lập các mạng lưới 
hợp tác để trao đổi thông tin và giải quyết các 
thách thức chung.

- Phát triển mô hình Kế toán Quản trị: Xây 
dựng các mô hình kế toán quản trị để dự đoán chi 
phí tương lai và quản lý nguồn lực hiệu quả hơn. 
Việt Nam có thể sử dụng dữ liệu lịch sử và phân 
tích dữ liệu để tối ưu hóa kế hoạch tài chính.

- Đào tạo nhân sự: Đảm bảo rằng nhân viên 
có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện 
quản lý chi phí và tính giá tốt. Việt Nam có thể 
đầu tư trong việc đào tạo nhân sự để họ có thể 
hiểu và thực hiện các phương pháp quản lý tài 
chính tiên tiến.

- Phản hồi tới sự thay đổi: Thích nghi với sự 
thay đổi trong môi trường giáo dục và thị trường 
lao động để điều chỉnh phương pháp nhận diện 
chi phí và tính giá theo thời gian. Việt Nam cần 
linh hoạt và sẵn sàng thay đổi để thích nghi với 
môi trường phát triển.

Những bài học này có thể giúp Việt Nam cải 
thiện quản lý tài chính trong ngành giáo dục đại 
học, cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng hơn và 
sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả. Việc học 
hỏi từ kinh nghiệm quốc tế có thể đóng góp vào 
sự phát triển bền vững của hệ thống giáo dục ở 
Việt Nam.
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